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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 65 Tiêu chuẩn Việt Nam:

	1. 

2. 
	TCVN 6980 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt


	3. 
	TCVN 6981 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

	4. 
	TCVN 6982 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dươí nước

	5. 
	TCVN 6983 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dươí nước

	6. 
	TCVN 6984 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

	7. 
	TCVN 6985 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

	8. 
	TCVN 6986 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

	9. 
	TCVN 6987 : 2001
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

	10. 
	TCVN 6991 : 2001
	Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp

	11. 
	TCVN 6992 : 2001
	Chất lượng không khí- Khí thải công nghiệp- Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị

	12. 
	TCVN 6993 : 2001
	Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông thôn và miền núi

	13. 
	TCVN 6994 : 2001
	Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp

	14. 
	TCVN 6995 : 2001
	Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị

	15. 
	TCVN 6996 : 2001
	Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi

	16. 
	TCVN 6853 : 2001

(ISO 2919 : 1999)
	An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Yêu cầu chung và phân loại

	17. 
	TCVN 6854 : 2001

(ISO 8690 : 1988)
	An toàn bức xạ - Tẩy xạ cho các bề mặt bị nhiễm xạ - Phương pháp thử nghiệm và đánh giá tính dễ tẩy xạ

	18. 
	TCVN 6892 : 2001

(ISO 11934 : 1997)
	An toàn bức xạ - Bức xạ gamma và tia X - Liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp

	19. 
	TCVN 6849-1 : 2001
	Máy phát thanh điều biên

Phần 1: Thông số cơ bản

	20. 
	TCVN 6850-1 : 2001
	Máy phát thanh sóng cực ngắn (FM)

Phần 1: Thông số cơ bản

	21. 
	TCVN 6850-2 : 2001
	Máy phát thanh sóng cực ngắn (FM)

Phần 2: Phương pháp đo các thông số cơ bản

	22. 
	TCVN 6851-1 : 2001
	Bàn trộn âm thanh

Phần 1: Thông số cơ bản

	23. 
	TCVN 6851-2 : 2001
	Bàn trộn âm thanh

Phần 2: Phương pháp đo các thông số cơ bản

	24. 
	TCVN 6988 : 2001

CISPR 11 : 1999
	Thiết bị tần số radio dùng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế (ISM) - Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn và phương pháp đo

	25. 
	TCVN 6989-2 : 2001

CISPR 16-2 : 1999
	Quy định kỹ thuật đối với phương pháp đo và thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm radio

Phần 2: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm

	26. 
	TCVN 6990 : 2001

CISPR 17 : 1981
	Phương pháp đo đặc tính chống nhiễu của bộ lọc thụ động tần số radio và linh kiện triệt nhiễu

	27. 
	TCVN 6852-1: 2001 (ISO 8178-1: 1996)
	Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 1 Đo trên băng thử các chất phát thải khí và bụi

	28. 
	TCVN 6852-2: 2001 (ISO 8178-2: 1996)
	Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 2 Đo khí và bụi thải tại hiện trường

	29. 
	TCVN 6852-4: 2001 (ISO 8178-4: 1996)
	Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 4 Chu trình thử cho các ứng dụng khác nhau của động cơ

	30. 
	TCVN 6852-5: 2001 (ISO 8178-5: 1997)
	Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 5 Nhiên liệu thử

	31. 
	TCVN 6852-7: 2001 (ISO 8178-7: 1996)
	Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 7 Xác định họ động cơ

	32. 
	TCVN 6852-8: 2001 (ISO 8178-8: 1996)
	Động cơ đốt trong kiểu Pittông - Đo chất phát thải Phần 8 Xác định nhóm động cơ

	33. 
	TCVN 6954: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	34. 
	TCVN 6955 : 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía trước của mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	35. 
	TCVN 6956 : 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	36. 
	TCVN 6957 : 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

	37. 
	TCVN 6967: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

	38. 
	TCVN 6438:2001 (Soát xét lần 1)
	Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

	39. 
	TCVN 6973: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	40. 
	TCVN 6974: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng không đối xứng có lắp đèn sợi đốt Halogen (H4) trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	41. 
	TCVN 6975: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sương mù sau trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	42. 
	TCVN 6976: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sương mù trước trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	43. 
	TCVN 6977: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn lùi trên phương tiện cơ giới và moóc- Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	44. 
	TCVN 6978: 2001
	Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

	45. 
	TCVN 1864 : 2001

ISO 2144 : 1997
	Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định độ tro sau khi nung tại nhiệt độ 900oC

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 1864 - 1976)

	46. 
	TCVN 1867 : 2001
	Giấy và cáctông - Xác định độ ẩm - Phương pháp sấy khô

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 1867 - 1976)

	47. 
	TCVN 3226 : 2001

ISO 8791-2 : 1985
	Giấy và cáctông - Xác định độ nhám - Phương pháp bendtsen

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3226 - 1988)

	48. 
	TCVN 3980 : 2001

ISO 9184 : 1990
	Giấy, cáctông và bột giấy- Phân tích thành phần xơ sợi (TCVN 3980 : 2001 gồm 5 phần từ TCVN 3980-1 đến TCVN 3980-5)

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 3980 - 1984)

	49. 
	TCVN 4360 : 2001

(ISO 7213 : 1981)
	Bột giấy - Lấy mẫu để thử nghiệm

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4360 : 1986)

	50. 
	TCVN 4407 : 2001

ISO 638 : 1978
	Bột giấy - Xác định độ khô

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4407 - 1987)

	51. 
	TCVN 6891 : 2001

(ISO 5636-3 : 1992)
	Giấy và cáctông - Xác định độ thấu khí - Phương pháp Bendtsen

	52. 
	TCVN 6893 : 2001
	Giấy có độ hút nước cao - Phương pháp xác định độ hút nước

	53. 
	TCVN 6894 : 2001

ISO 2493 : 1992
	Giấy và cáctông - Xác định độ bền uốn (độ cứng)

	54. 
	TCVN 6895 : 2001

ISO 9895 : 1989
	Giấy và cáctông - Xác định độ bền nén - Phép thử khoảng nén ngắn

	55. 
	TCVN 6896 : 2001
	Cáctông - Xác định độ bền nén vòng

	56. 
	TCVN 6897 : 2001

ISO 7263 : 1994
	Giấy làm lớp sóng - Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm

	57. 
	TCVN 6898 : 2001
	Giấy - Xác định độ bền bề mặt - Phương pháp nến

	58. 
	TCVN 6899 : 2001
	Giấy - Xác định độ thấm mực in - Phép thử thấm dầu thầu dầu

	59. 
	TCVN 6829 : 2001
	Cơ sở chế biến thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình đóng hộp

	60. 
	TCVN 1644 : 2001
	Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật

(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 1644 - 1986)

	61. 
	TCVN 4378 : 2001
	Cơ sở chế biến thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 

(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4378 - 1996)

	62. 
	TCVN 6910-1 : 2001

(ISO 5725-1 : 1994)
	Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung

	63. 
	TCVN 6910-2 : 2001

(ISO 5725-2 : 1994)
	Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn

	64. 
	TCVN 6910-3 : 2001

(ISO 5725-3 : 1994)
	Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn

	65. 
	TCVN 6910-4 : 2001

(ISO 5725-4 : 1994)
	Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 4: Các phương pháp cơ bản xác định độ đúng của phương pháp đo tiêu chuẩn


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
	
Nơi nhận: 
- Công báo; 
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT. 
	KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Bùi Mạnh Hải
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		TCVN 6955 : 2001

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – ĐÈN CHIẾU


SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA MÔ TÔ – YÊU CẦU VÀ


PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU

Road vehicles - Headlamps of motorcycles -


Requirements and test methods in type approval


HÀ NỘI - 2001








Lời nói đầu


TCVN 6955 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 57/01-C1.


TCVN 6955 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục đăng kiểm Việt Nam phối hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

TCVN 6955 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA MÔ TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Headlamps of motorcycles - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đèn chiếu sáng phía trước (sau đây gọi chung là đèn) sử dụng đèn sợi đốt và lắp kính đèn bằng thuỷ tinh hoặc chất dẻo, dùng cho mô tô và các phương tiện giao thông tương tự (sau đây gọi chung là xe).


Chú thích - Thuật ngữ “ Phê duyệt kiểu” thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 6973 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. ISO 105 Textiles (ISO 105 Vật liệu dệt).


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Kính đèn (lens): là chi tiết ngoài cùng của đèn có chức năng truyền ánh sáng thông qua bề mặt chiếu sáng.


3.2 Lớp phủ (coating): là một hoặc nhiều chất dùng để phủ một hay nhiều lớp lên mặt ngoài kính đèn.


3.3 Các kiểu đèn khác nhau (headlamps different types): là đèn khác nhau về các đặc điểm cơ bản sau:


3.3.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.


3.3.2 Ký hiệu đèn như định nghĩa trong 5.1.4.


3.3.3 Đặc tính của hệ thống quang học.


3.3.4 Có hoặc không có các bộ phận có khả năng làm thay đổi hiệu ứng quang học thông qua sự thay đổi về khả năng phản xạ, khúc xạ hoặc hấp thụ và/hoặc sự biến dạng trong quá trình hoạt động. Đối với các đèn chỉ khác nhau về màu sắc ánh sáng phát ra mà không khác nhau về các đặc tính khác thì không được coi là khác nhau về kiểu. Những đèn cùng kiểu sẽ được ghi cùng một số phê duyệt.


3.3.5 Vật liệu làm kính đèn và lớp phủ (nếu có).


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu(1)

4.1 Tài liệu kỹ thuật


4.1.1 Bản vẽ thể hiện đủ mức chi tiết để cho phép nhận ra kiểu và mô tả hình chiếu phía trước của đèn với cá chi tiết của các gân kính đèn (nếu có) và mặt cắt ngang, các bản vẽ phải chỉ ra vị trí đóng dấu phê duyệt


4.1.2 Bản mô tả tóm tắt kỹ thuật nêu rõ đặc biệt là loại đèn sợi đốt được cung cấp (xem C.6, phụ lục C).


4.2 Mẫu


4.2.1 Hai đèn có kính đèn không mầu.


4.2.2 Khi thử kính đèn bằng chất dẻo phải có:


4.2.2.1 Mười ba kính đèn


4.2.2.1.1 Sáu trong chúng có thể được thay thế bằng sáu mẫu vật liệu có kích thước nhỏ nhất là 60 mm x 80 mm, có bề mặt ngoài phẳng hoặc lồi và một vùng ở chính giữa tương đối phẳng (bán kính cong không nhỏ hơn là 300 mm) có kích thước nhỏ nhất là 15 mm x15 mm.


4.2.2.1.2 Mọi kính đèn hoặc mẫu vật liệu nêu trên phải được chế tạo theo công nghệ sản xuất hàng loạt.


4.2.2.2 Một bộ gương phản xạ (pha đèn) mà kính đèn có thể lắp vào nó theo hướng dẫn của nhà sản xuất.


4.2.3 Vật liệu làm kính đèn và lớp phủ (nếu có) phải được gửi kèm theo biên bản thử nghiệm các đặc tính của các vật liệu và lớp phủ này nếu chúng đã được thử nghiệm


Chú thích - (1) Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu đèn sợi đốt xem TCVN 6973 : 2001.


5. Ghi nhãn


5.1 Các đèn được nộp để phê duyệt phải ghi nhãn rõ ràng, dễ đọc và không thể xoá được với nội dung sau:


5.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất (người xin phê duyệt).


5.1.2 Chỉ dẫn về ký hiệu bên ngoài của đèn, ở bên ngoài và/hoặc trên kính đèn, có thể nhìn thấy khi đèn được lắp trên xe.


Tất cả các đèn thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này được thiết kế để sợi đốt của đèn chiếu gần (đèn cốt) không bật sáng đồng thời với sợi đốt của một đèn chiếu sáng nào khác mà nó có thể được tổ hợp phải được đánh dấu bằng một nét gạch chéo ( / ) ở phía sau ký hiệu đèn chiếu gần trong dấu phê duyệt.


5.1.3 Ký hiệu chỉ dẫn loại S1 và/ hoặc S2 của đèn sợi đốt được lắp vào.


5.1.4 Các ký hiệu được nêu trong bảng 1


Bảng 1 - Ký hiệu đèn


		Ký hiệu bên ngoài của đèn

		Chỉ dẫn về loại đèn sợi đốt



		MB

		S



		MB

		S2



		MB

		S1/S2





5.1.5 Trên các đèn lắp kính đèn làm bằng chất dẻo phải có nhóm chữ “PL” được gắn gần các ký hiệu được quy định từ 5.1.2 đến 5.1.4.


5.2 Hơn nữa, phải có các khu vực đủ kích thước trên kính đèn và trên thân chính của đèn dành cho dấu phê duyệt và các ký hiệu bổ sung được nêu trong điều 5 này. Các khu vực này phải được chỉ ra trên các bản vẽ nêu trong 4.1.1.


6. Yêu cầu kỹ thuật chung


6.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong điều này và điều 7, nếu cần, phải phù hợp với cả các yêu cầu được nêu trong điều 8.


6.2 Đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế và chế tạo sao cho trong điều kiện hoạt động bình thường chúng có khả năng chịu rung, đảm bảo hoạt động tốt và vẫn thoả mãn các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này.


6.2.1 Đèn phải được lắp với một cơ cấu cho phép có thể điều chỉnh được đèn ngay trên xe theo qui định. Tuy nhiên đối với những bộ phận đèn trong đó có kính đèn khuếch tán và gương phản xạ là một khối và đèn có thể điều chỉnh bằng cách khác thì không cần thiết phải lắp bộ phận nói trên.


Đối với đèn chiếu xa, và đèn chiếu gần, mỗi đèn được trang bị những bóng đèn riêng thì chúng được kết hợp lại tạo thành một bộ, cơ cấu điều chỉnh phải có khả năng điều chỉnh riêng rẽ cho từng hệ quang học một cách hợp lý.


6.2.2 Tuy nhiên, những qui định này không áp dụng đối với những cụm đèn có gương phản xạ là một khối. Đối với kiểu lắp ráp này cần áp dụng các yêu cầu quy định tại điều 6.3. Trong trường hợp dùng nhiều nguồn ánh sáng để tạo ra chùm sáng chính thì phải dùng các chức năng tổng hợp để xác định giá trị lớn nhất của độ rọi (Elớn nhất).


6.3 Những bộ phận để gắn cố định đèn sợi đốt với gương phản xạ phải được chế tạo sao cho ngay cả trong bóng tối có thể không cố định được đèn sợi đốt đó vào vị trí nhưng đúng vị trí của nó.


6.4 Các phép thử bổ sung phải được thực hiện theo yêu cầu của phụ lục E để đảm bảo trong khi sử dụng không bị thay đổi quá mức về đặc tính quang học.


6.5 Nếu kính đèn của đèn làm bằng chất dẻo, các thử nghiệm phải được thực hiện theo các yêu cầu của phụ lục F.


7. Yêu cầu kỹ thuật riêng


7.1 Vị trí chính xác của kính đèn so với hệ thống quang học phải được đánh dấu rõ ràng và được giữ cố định để chống xoay chuyển trong quá trình hoạt động.


7.2 Khi đo độ rọi của đèn, phải sử dụng một màn đo quy định được mô tả trong phụ lục C và một đèn sợi đốt tiêu chuẩn (S1 và/hoặc S2 của TCVN 6973 : 2001) có bóng đèn trơn nhẵn không màu. Đèn sợi đốt chuẩn phải được điều chỉnh tới thông lượng sáng chuẩn phù hợp được quy định cho chúng


7.3 Đèn chiếu gần phải có một đường ranh giới đủ nét nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế nhờ sự trợ giúp của nó. Đường ranh giới phải là đường thẳng nằm ngang trên phạm vi ít nhất 50 về cả hai phía của đường V-V (xem phụ lục C). Khi được thử nghiệm theo phụ lục C, đèn phải đáp ứng các yêu cầu được quy định cho chúng.


7.4 Đặc tuyến chùm sáng không được có bất cứ sự thay đổi nào theo phương ngang gây ảnh hưởng đến độ nét.


7.5 Độ rọi của màn đo đã nêu trong 7.2 phải được đo bởi máy hấp thụ quang học có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh 65 mm.


8. Yêu cầu về kính màu và bộ lọc màu


8.1 Các đèn phát ra ánh sáng màu trắng hoặc ánh sáng chọn lọc mầu vàng với đèn sợi đốt không mầu có thể được phê duyệt. Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về mầu sắc tương ứng đối với kính đèn mầu vàng hoặc các bộ lọc như sau: Bộ lọc màu vàng chọn lọc (màn thử hoặc kính đèn)


Giới hạn đối với màu đỏ 
y ≥ 0,138 + 0,58 x


Giới hạn đối với màu xanh
y ≤ 1,29 x - 0,1


Giới hạn đối với màu trắng
y ≤ -x + 0,966


Giới hạn đối với giá trị đặc biệt
y ≤ -x + 0,992


Điều trên cũng có thể diễn đạt như sau:


Chiều dài sóng trội
từ 575 đến 585 nm


Hệ số tinh khiết

từ 0,90 đến 0,98


Hệ số truyền sáng
≥ 0,78


Hệ số truyền phải được xác định bằng cách sử dụng nguồn sáng có nhiệt độ màu là 2856 K.


8.2 Bộ lọc phải là một bộ phận của đèn và nó phải được lắp vào đèn chiếu sáng phía trước theo cách để người sử dụng không thể tùy tiện tháo nó ra bằng dụng cụ thông thường.


9. Sửa đổi và mở rộng phê duyệt


Mọi sửa đổi phải là không đáng kể để không gây ra các ảnh hưởng không tốt và trong bất cứ trường hợp nào đèn vẫn phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


10. Sự phù hợp của sản xuất


10.1 Những đèn được phê duyệt theo tiêu chuẩn này để được sản xuất phải phù hợp với kiểu được phê duyệt kiểu đáp ứng các yêu cầu nêu trong điều 6 ở trên. Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong các phụ lục A và B.


10.2 Mẫu thử phải được lấy ngẫu nhiên trong phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Số lượng mẫu ít nhất có thể được xác định theo chính kết quả kiểm tra của nhà sản xuất. Phương pháp lấy mẫu và việc đánh giá kết quả theo phụ lục G. Việc thu hồi phê duyệt nêu tại G.2.3 và G.3.3 chỉ có tính chất tham khảo.


10.3 Các đèn có những khuyết tật bên ngoài được bỏ qua.


10.4 Dấu chuẩn được bỏ qua.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, EEC, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho việc phê duyệt kiểu của các nước này)


Thông báo


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297)]


		[image: image1.emf]

		Công bố bởi:

		Cơ quan có thẩm quyền:

...............................................


...............................................


...............................................





Về:(2)
Cấp phê duyệt


Cấp phê duyệt mở rộng 

Không cấp phê duyệt

Thu hồi phê duyệt


Chấm dứt sản xuất


Của kiểu đèn: ............................................................................................... theo ECE 57


Phê duyệt số: ........................................................... Phê duyệt mở rộng số:..................................... 

A.1 Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của đèn: .................................................................................. 

A.2 Tên kiểu đèn của nhà sản xuất: ................................................................................................. 

A.3 Tên địa chỉ của nhà sản xuất: ................................................................................................... 

A.4 Tên địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có): ......................................................................... 

A.5 Đệ trình để phê duyệt: ................................................................................................................ 

A.6 Phòng thử nghiệm thực hiện thử nghiệm để phê duyệt: ..............................................................

A.7 Ngày lập biên bản thử nghiệm:


A.8 Biên bản thử nghiệm số: ............................................................................................................


A.9 Mô tả ngắn gọn:


- Loại theo quy định bởi ký hiệu tương ứng


MB, MB, MB PL, MB/PL(2)

- Loại đèn sợi đốt: S1, S2, S1/S2 2/


- Màu ánh sáng phát ra: Trắng/ Vàng chọn lọc(2)

A.10 Vị trí của dấu phê duyệt kiểu: .................................................................................................. 

A.11 Lý do mở rộng (nếu có): .......................................................................................................... 

A.12 Cấp phê duyệt / cấp phê duyệt mở rộng / Không cấp phê duyệt / Thu hồi phê duyệt(2)

A.13 Nơi cấp: ..................................................................................................................................


A.14 Ngày cấp: ...............................................................................................................................


A.15 Ký tên: ...................................................................................................................................


A.16 Danh sách các tài liệu gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt được bổ sung vào thông báo này và có thể nhận được theo yêu cầu.


Chú thích


(1) Số phân biệt các nước cấp phê duyệt/ cấp phê duyệt mở rộng/ không cấp phê duyệt/ thu hồi phê duyệt (xem các qui định phê duyệt trong tiêu chuẩn).


(2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về bố trí các dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt
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Hình B.1


Đèn mang dấu phê duyệt ở trên đã được phê duyệt ở Hà Lan (E4) phê duyệt số 012439. Số phê duyệt chỉ ra rằng chứng nhận phê duyệt được cấp theo các yêu cầu trong quy định này, bản sửa đổi lần 1. 

Chú thích


- Số phê duyệt phải đặt gần vòng tròn và cả bên trên hoặc dưới chữ E hoặc bên trái, bên phải chữ này. Các con số của số phê duyệt phải được đặt cùng một phía với chữ E và theo cùng một hướng. Không được sử dụng số La mã làm số phê duyệt để tránh sự nhầm lẫn với các ký hiệu khác.


Dấu nhận dạng của đèn đáp ứng các yêu cầu trong quy định này. Đèn cũng dùng đèn sợi đốt cho chiếu gần.


Có thể chiếu sáng cùng nhau
|
Không thể chiếu sáng cùng nhau đồng thời cùng với chiếu xa và / hoặc chức năng chiếu sáng tổ hợp khác.


[image: image4.png]MB PL

01 2440






Hình B.2


Đèn mang dấu phê duyệt ở trên đã được phê duyệt ở Hà Lan (E4) phê duyệt số 012440. Số phê duyệt chỉ ra rằng chứng nhận phê duyệt được cấp theo các yêu cầu quy định này được sửa đổi lần 1.


Nó được thiết kế để cho sợi đốt đèn chiếu gần có thể cùng sáng đồng thời với đèn chiếu xa và/hoặc cùng chức năng chiếu sáng tổ hợp khác.


PHỤ LỤC C

(quy định)


THỬ NGHIỆM CÁC ĐẶC TÍNH QUANG HỌC

C.1 Để phù hợp, màn đo được đặt tại tại vị trí cách đèn ít nhất là 10 m về phía trước của đèn, đường h-h phải nằm ngang. Khi đo, tế bào quang điện phải được đặt tại vị trí cách đèn 25 m về phía trước của đèn và vuông góc với đường thẳng nối sợi đốt của đèn sợi đốt với điểm HV.


C.2 Theo phương nằm ngang, đèn phải được bố trí sao cho tâm chùm sáng của đèn chiếu xa nằm trên đường thẳng đứng v-v.


C.3 Theo phương thẳng đứng, đèn phải được bố trí sao cho đường ranh giới của đèn chiếu gần nằm dưới và cách đường h-h là 250 mm.


C.4 Đèn khi được bố trí theo C.2 và C.3, tương tự như các điều kiện đối đèn chiếu xa, phải thoả mãn các điều kiện sau:


C.4.1 Tâm chiếu sáng của đèn chiếu xa phải được đặt tại vị trí không lớn hơn 0,60 phía trên hoặc dưới đường h-h


C.4.2 Độ rọi của đèn chiếu xa phải đạt giá trị lớn nhất Elớn nhất tại tâm của chùm sáng và giảm xuống theo phương nằm ngang.


C.4.3 Độ rọi lớn nhất (Elớn nhất) của đèn chiếu xa tối thiểu là 32 lux


32 lux cho loại đèn MB


C.4.4 Độ rọi được phát ra bởi đèn chiếu xa phải thoả mãn các yêu cầu sau:


C.4.4.1 Giao điểm HV của các đường h-h và v-v phải nằm trong vùng đạt 90% độ rọi lớn nhất.


C.4.4.2 Bắt đầu từ điểm HV, theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của đèn chiếu xa không được nhỏ hơn 12 lux đối với các đèn loại MB với khoảng cách tới 1,125 m và không nhỏ hơn 3 lux với khoảng cách tới 2,25 m.


C.4.5 Độ rọi được phát ra bởi đèn chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng C.1.


Bảng C.1 - Độ rọi


		Điểm đo

		Đèn loại MB



		Điểm bất kỳ trên và phía trên đường h-h

		≤ 0,7 lux



		Điểm bất kỳ trên đường 50 L- 50 R, trừ 50 V(1)

		≥ 1,5 lux



		Điểm 50 V

		≥ 3 lux



		Điểm bất kỳ trên đường 25 L - 25 R

		≥ 3 lux



		Điểm bất kỳ trong vùng IV

		≥ 1,5 lux



		(1) Cường độ 50R/ 50 V = 0,25 nhỏ nhất.





C.5 Màn đo


(kích thước theo mm đối với khoảng cách 25 m )
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Hình C.1


C.6 Đối đèn sợi đốt phải sử dụng loại S1 hoặc S2 theo quy định TCVN 6973 : 2001.


PHỤ LỤC D

(quy định)


THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH ĐẶC TÍNH QUANG HỌC CỦA ĐÈN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Thử nghiệm với đèn hoàn chỉnh


Khi đo các giá trị quang học theo quy định của tiêu chuẩn này, tại các điểm Elớn nhất đối với đèn chiếu xa và các điểm HV, 50 R, 50 L, B 50 đối với đèn chiếu gần phải thử một mẫu đèn hoàn chỉnh về sự ổn định đặc tính quang học khi hoạt động. Đèn hoàn chỉnh được hiểu là đèn đầy đủ gồm cả các phần thuộc về thân đèn và các phần có thể ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt của nó.


D.1 Thử tính ổn định đặc tính quang học


Các thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện khô ráo và không có gió tại nhiệt độ môi trường 230C ± 50C, bộ đèn hoàn chỉnh được lắp trên một giá như được lắp thật trên xe.


D.1.1 Đèn sạch


Đèn phải được hoạt động trong vòng 12 giờ như mô tả trong D.1.1.1 và được thử như quy định trong D.1.1.2.


D.1.1.1 Qui trình thử


Đèn phải được hoạt động theo đúng thời gian quy định, đó là:


D.1.1.1.1 (a) trong trường hợp chỉ có một chức năng phát sáng (chùm sáng xa hoặc gần) được phê duyệt, thì sợi đốt tương ứng phải phát sáng trong suốt khoảng thời gian quy định(2).


(b) trong trường hợp đèn chiếu xa và gần tổ hợp (đèn có sợi đốt kép hoặc đèn có hai sợi đốt):


- nếu nhà sản xuất khai báo đèn được sử dụng có một sợi đốt đơn được phát sáng(1) tại một thời điểm, thử nghiệm phải được thực hiện theo đúng điều kiện này, bằng cách kích hoạt mỗi một chức năng hoạt động(2) mọt cách liên tục trong một nửa thời gian như quy định trong D.1.1.


- trong tất cả trường hợp khác(1) 2), đèn phải được thử theo chu kỳ sau đây cho tới khi đạt đến thời gian quy định:


15 phút - đèn sợi đốt đèn chiếu gần bật sáng;


5 phút cho tất cả các đèn sợi đốt bật sáng.


Chú thích


(1) Nếu có hai hay nhiều sợi đốt phát sáng đồng thời khi sử dụng nung nóng từng đột thì chúng không được coi như đang sử dụng bình thường các sợi đốt một cách đồng thời.


(2) Khi đèn thử là nhóm đèn và/hoặc đèn kết hợp với đèn tín hiệu, đèn tín hiệu phải được phát sáng trong thời gian thử.


(c) trong trường hợp bật sáng theo nhóm, tất cả các chức năng riêng biệt phải được sáng đồng thời theo thời gian quy định cho từng chức năng phát sáng riêng biệt (a) có tính đến chức năng chiếu sáng tổ hợp (b) dựa trên đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất.


D.1.1.1.2 Điện áp thử


Điện áp phải được điều chỉnh để đảm bảo cung cấp được 90% công suất lớn nhất được quy định cho các đèn sợi đốt loại S trong TCVN 6973 : 2001.


Công suất tính bằng W áp dụng cho mọi trường hợp theo đúng giá trị tương ứng của đèn sợi đốt có điện áp danh định 12 V. Trừ trường hợp người xin phê duyệt định rõ đèn có thể sử dụng tại một điện áp khác.


D.1.1.2 Kết quả thử nghiệm


D.1.1.2.1 Kiểm tra bằng quan sát


Khi đèn đã hoạt động ổn định ở điều kiện môi trường xung quanh, kính đèn và kính bên ngoài (nếu có) phải được lau sạch bằng khăn bông thấm nước, mềm và sạch. Sau đó quan sát bề ngoài xem có bị méo mó, biến dạng, nứt vỡ hoặc thay đổi màu sắc của kính đèn hoặc kính bên ngoài hay không. Nếu có phải thông báo ngay. 

D.1.1.2.2 Thử nghiệm quang học


Theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, giá trị quang học phải được kiểm tra tại các điểm sau:


Đèn chiếu gần:


50 R, 50 L, B 50 HV


Đèn chiếu xa:


Tại điểm Elớn nhất.

Việc chỉnh đèn khác có thể thực hiện trong trường hợp đặc biệt, có thể chấp nhận sự biến dạng của đế đèn do nhiệt (sự thay đổi vị trí của đường ranh giới sẽ được nêu trong D.2).


Cho phép sai lệch 10% giữa các đặc tính quang học và các giá trị đo được trước khi thử nghiệm gồm cả sai lệch phương pháp đo đặc tính quang học.


D.1.2 Đèn khi bị bẩn


Sau khi được thử nghiệm theo quy định trong D.1.1, đèn phải được cho hoạt động trong một giờ như nêu trong D.1.1.1 sau khi chuẩn bị như quy định trong D.1.2.1 và được kiểm tra như quy định trong D.1.1.2


D.1.2.1 Chuẩn bị đèn


D.1.2.1.1 Hỗn hợp thử


Hỗn hợp thử gồm có nước và các chất gây bẩn dùng cho đèn phải gồm 9 phần (theo khối lượng) là cát có cỡ hạt từ 0 đến 100 

[image: image6.wmf]m


m, một phần (theo khối lượng) là bụi cacbon thực vật có cỡ hạt trong khoảng 0 đến 100 

[image: image7.wmf]m


m, 0,2 phần (theo khối lượng) là NaCMC(1) (muối natri cacbon xymetilenxenlulô) và một lượng nước cất phù hợp mà độ dẫn điện của nó nhỏ hơn 1 ms/m cho mục đích thử nghiệm. Hỗn hợp không được để quá 14 ngày.


Chú thích - (1) NaCMC là muối natri cacbon xymetilenxenlulô thường được gọi là muối CMC. NaCMC được sử dụng làm hỗn hợp bẩn phải có hệ số xen kẽ (DS) từ 0,6 đến 0,7 và độ nhớt từ 200 đến 300 cP đối với dung dịch có nồng độ 2% tại 200c.


D.1.2.1.2 Bôi hỗn hợp thử lên đèn


Hỗn hợp thử phải được bôi đều lên toàn bộ bề mặt phát sáng của đèn sau đó để khô. Qui trình này phải được thực hiện cho tới khi giá trị độ rọi tụt xuống còn từ 15 đến 20% giá trị đo được cho từng điểm sau đây theo các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này.


Điểm Elớn nhất trong chùm sáng chiếu xa, phân bố quang học đối với đèn chiếu xa/gần.


Điểm Elớn nhất trong chùm sáng chiếu xa, phân bố quang học chỉ đối với đèn chiếu xa.


B 50 và 50V(2) chỉ cho đèn chiếu gần.


Chú thích - (2) Điểm 50 V nằm trên đường VV dưới điểm HV 375 mm trêm màn đo đặt tại khoảng cách 25 m.


D.1.2.1.3 Thiết bị đo


Thiết bị đo phải tương đương với thiết bị được sử dụng trong suốt quá trình thử nghiệm phê duyệt đèn. Phải sử dụng một đèn sợi đốt chuẩn trong quá trình thử đặc tính quang học.


D.2 Thử nghiệm sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt


Phép thử này bao gồm thử sự trôi đi theo chiều thẳng đứng của đường ranh giới do tác động của nhiệt không được lớn hơn giá trị đã quy định cho một đèn chiếu gần (đèn cốt) đang hoạt động.


Đèn chiếu sáng phía trước đã thử theo quy định trong D.1 phải được thử tiếp theo quy định trong D.2.1 mà không hề bị xê dịch hay điều chỉnh lại nào so với đồ gá thử của nó.


D.2.1 Thử nghiệm


Thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện khô ráo và khí quyển tĩnh tại nhiệt độ môi trường là 230C ± 50C.


Dùng đèn sợi đốt được sản xuất hàng loạt và đã sáng ít nhất một giờ, đèn phải phát ra chùm sáng gần mà không cần tháo hoặc điều chỉnh lại cơ cấu kẹp khi thử (đối với thử nghiệm này điện áp phải được điều chỉnh theo quy định trong D.1.1.1.2). Ví trí của đường ranh giới trên phần nằm ngang của nó (giữa đường thẳng đứng qua điểm 50 L và 50 R) phải được thử riêng biệt từng lần trong vòng 3 phút (r3) và 60 phút (r60) sau khi hoạt động.


Phép đo sự thay đổi về vị trí của đường ranh giới như quy định nêu trên phải được thực hiện bằng phương pháp đo có được độ chính xác cao và kết quả gần giống nhau.


D.2.2 Kết quả thử nghiệm


D.2.2.1 Kết quả được biểu diễn theo mrad và nó có thể là chấp nhận được cho đèn chiếu gần chỉ khi giá trị tuyệt đối ∆rI = |r3 - r60| ghi được trên đèn không lớn hơn 1mrad (∆rI ≤ 1,0 mrad)


D.2.2.2 Tuy nhiên, nếu giá trị này lớn hơn 1,0 mrad nhưng không lớn hơn 1,5 mrad (1,0 mrad < ∆rI ≤ 1,5 mrad) thì phải thử nghiệm đèn thứ hai như quy định trong D.2.1. Sau 3 lần thử liên tiếp với quy trình như mô tả dưới đây, để làm ổn định vị trí các các bộ phận cơ học của đèn vào giá thử như lắp đặt thật trên xe:


Đèn chiếu gần phải được hoạt động trong một giờ (điện áp phải được điều chỉnh như quy định trong D.1.1.1.2).


Thời gian nghỉ một giờ.


Kiểu đèn được coi là chấp nhận được nếu giá trị trung bình của giá trị tuyệt đối ∆rI đo được ở mẫu đầu tiên và ∆rII đo được trên mẫu thứ 2 không lớn hơn 1,0 mrad.
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PHỤ LỤC E

(quy định)


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN XUẤT

E.1 Yêu cầu chung


E.1.1 Các yêu cầu về sự phù hợp được coi là thoả mãn về mặt cơ học và hình học nếu các sai khác không lớn hơn các sai số tất nhiên của sản xuất trong phạm vi yêu cầu của tiêu chuẩn này.


E.1.2 Căn cứ vào đặc tính quang học, khi thử đặc tính quang học của một đèn nào đó được chọn ngẫu nhiên và được lắp với đèn sợi đốt tiêu chuẩn, sự phù hợp của đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu:


E.1.2.1 Các giá trị đo không được sai lệch lớn hơn 20% so với các giá trị được quy định trong tiêu chuẩn này. Đối với giá trị trong vùng III giá trị sai lệch cho phép lớn nhất như sau:


0,3 lux tương đương 20%


0,45 lux tương đương 30%


E.1.2.2 Và nếu đối với chùm sáng xa, điểm HV nằm trong vùng có độ rọi đồng đều, bằng 0,75 Elớn nhất. Sai lệch 20% cho giá trị lớn nhất và -20% cho giá trị nhỏ nhất là chấp nhận được đối với giá trị quang học tại điểm đo bất kỳ theo quy định trong C.4.3 và C.4.4, phụ lục C.


E.1.2.3 Nếu kết quả của các thử nghiệm được mô tả trên không thoả mãn các yêu cầu, thì các thử nghiệm phải được lặp lại, sử dụng đèn sợi đốt chuẩn khác


E.1.3 Để kiểm tra sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt, phải áp dụng quy trình sau đây:


Thử nghiệm một trong các đèn được lấy mẫu theo quy trình được qui định trong D.2.1, phụ lục D, sau khi được thử liên tiếp 3 lần theo chu kì được quy định trong D.2.2.2, phụ lục D.


Đèn được coi là chấp nhận được khi ∆r không lớn hơn 1,5 mrad. Nếu giá trị này lớn hơn 1,5 mrad nhưng không lớn hơn 2,0 mrad, thì tiến hành thử tiếp đèn thứ hai. Giá trị tuyệt đối trung bình của hai mẫu không được lớn hơn 1,5 mrad


E.1.4 Hệ toạ độ màu phải phù hợp với đèn khi đèn được lắp đèn sợi đốt được chỉnh đặt theo nhiệt độ màu tiêu chuẩn A. Đặc tính quang học của đèn phát ra ánh sáng vàng chọn lọc khi lắp đèn sợi đốt không màu phải có các giá trị bằng giá trị trong tiêu chuẩn này nhân với 0,84.


E.2 Yêu cầu tối thiểu đối với việc kiểm tra sự phù hợp do nhà sản xuất thực hiện


Nếu bất kỳ mẫu nào không phù hợp với kiểu thử được đề cập đến, phải lấy và kiểm tra thêm các mẫu khác.


E.2.1 Mục đích của thử nghiệm


Các thử nghiệm về sự phù hợp trong tiêu chuẩn này phải bao gồm cả những đặc tính quang học và kiểm tra sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt.


E.2.2 Phương pháp thử


E.2.2.1 Nói chung các thử nghiệm phải được thực hiện theo các phương pháp nêu trong tiêu chuẩn này.


E.2.2.2 Có thể sử dụng các phương pháp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép. Các phương pháp này phải được áp dụng tương đương với các phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn này.


E.2.2.3 Việc áp dụng E.3.2.1 và E.3.2.2 yêu cầu hiệu chuẩn thường xuyên thiết bị thử và sai lệch của nó đối với phép đo do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.


E.2.2.4 Trong mọi trường hợp, các phương pháp chuẩn phải là các phương pháp của tiêu chuẩn này đặc biệt là đối với việc kiểm tra và lấy mẫu mang tính chất quản lý.


E.2.3 Phương pháp lấy mẫu


Các mẫu thử của đèn phải được chọn ngẫu nhiên từ một lô sản phẩm đồng nhất. Lô sản phẩm đồng nhất là một bộ gồm các đèn cùng một kiểu được xác định theo những phương pháp sản xuất của nhà sản xuất.


Nói chung sự đánh giá phải bao hàm việc sản xuất hàng loạt từ các nhà máy riêng biệt. Tuy nhiên nhà sản xuất có thể tập hợp các số liệu ghi chép có liên quan đến cùng một kiểu đèn từ một vài nhà máy miễn là chúng hoạt động theo cùng một hệ thống chất lượng và quản lý chất lượng.


E.2.4 Đo và ghi chép các đặc tính quang học


Đèn được lấy mẫu phải được đo đặc tính quang học theo những qui định cho trong tiêu chuẩn này, được giới hạn đến điểm Elớn nhất, HV(1) trong trường hợp chiếu xa, theo các điểm HV, 50 R, 50 L trong trường hợp chiếu gần (xem hình trong phụ lục C).


E.2.5 Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận


Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu thống kê các kết quả thử và xác định chuẩn quyết định khả năng chấp nhận của các sản phẩm để thoả mãn các yêu cầu đặt ra đối với kiểm tra sự phù hợp của sản xuất nêu trong 10.1 của tiêu chuẩn này.


Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận phải là chuẩn sao cho, với độ tin cậy bằng 95%, xác suất nhỏ nhất qua được một kiểm tra đột xuất theo phụ lục G có thể bằng 0,95.


Chú thích - (1) Khi đèn chiếu xa tổ hợp với đèn chiếu gần, điểm HV trong trường hợp chiếu xa phải có cùng điểm đo với điểm đo trong trường hợp chiếu gần.


PHỤ LỤC F

(quy định)


CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC ĐÈN LẮP KÍNH ĐÈN BẰNG CHẤT DẺO. THỬ KÍNH ĐÈN HOẶC MẪU VẬT LIỆU VÀ ĐÈN HOÀN CHỈNH

F.1 Yêu cầu chung


F.1.1 Các mẫu được cung cấp theo quy định trong 4.2.2 của tiêu chuẩn này phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật được nêu từ F.2.1 đến F.2.5.


F.1.2 Hai mẫu đèn hoàn chỉnh được cung cấp theo quy định trong 4.2.1 của tiêu chuẩn này và lắp kính đèn bằng chất dẻo theo vật liệu kính phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật nêu trong F.2.6.


F.1.3 Các mẫu kính bằng chất dẻo hoặc mẫu vật liệu phải được đưa kiểm tra phê duyệt theo trình tự thời gian được nêu trong bảng F.1.1, phụ lục F1 thuộc phụ lục này cùng với gương phản xạ định lắp vào.


F.1.4 Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất đèn có thể chứng minh rằng sản phẩm đã đạt yêu cầu các thử nghiệm được quy định từ F.2.1 đến F.2.5 dưới đây hoặc các thử nghiệm tương đương theo một tiêu chuẩn khác thì các thử nghiệm này không cần phải lặp lại; chỉ các thử nghiệm được quy định trong bảng F 1.2, phụ lục F1 là bắt buộc.


F.2 Thử nghiệm


F.2.1 Khả năng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ


F.2.1.1 Thử nghiệm


Ba mẫu kính đèn mới phải được kiểm tra theo 5 chu kỳ thay đổi nhiệt độ và độ ẩm tương đối theo trình tự sau: 

3 giờ tại 400C ± 20C và độ ẩm tương đối từ 85 đến 95%;


1 giờ tại 23 ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60 đến 75%;


1 5 phút tại - 300C ± 20C ;


1 giờ tại 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60 đến 75%;


3 giờ tại 800C ± 20C;


1 giờ tại 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60 đến 75%;


Trước khi thực hiện thử nghiệm này mẫu phải được duy trì tại nhiệt độ 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60 đến 75% trong ít nhất 4 giờ.


Chú thích - Khoảng thời gian một giờ tại 230C ± 50C phải bao hàm các khoảng thời gian chuyển tiếp từ nhiệt độ này đến nhiệt độ khác để tránh ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.


F.2.1.2 Phép đo đặc tính quang học


F.2.1.2.1 Phương pháp


Các phép đo đặc tính quang học phải thực hiện trên mẫu trước và sau khi thử. Các phép đo này phải sử dụng một đèn chuẩn tại những điểm sau:


B 50 và 50 V cho chùm sáng gần của đèn chiếu gần hoặc đèn chiếu gần/ xa. 

Elớn nhất cho chùm sáng xa của đèn chiếu xa hoặc của đèn chiếu gần/ xa. 

F.2.1.2.2 Kết quả


Sự sai lệch giữa các giá trị quang học đo được trên từng mẫu trước và sau khi thử không được lớn hơn 10% bao gồm cả các sai số của phương pháp đo.


F.2.2 Khả năng chịu ảnh hưởng của các tác nhân khí quyển và hoá học


F.2.2.1 Khả năng chịu ảnh hưởng của tác nhân khí quyển


Ba mẫu mới (kính đèn hoặc mẫu vật liệu) phải được cho chịu bức xạ từ một nguồn có phân bố năng lượng quang phổ giống như sự phân bố năng lượng quang phổ của một vật đen tại nhiệt độ từ 5500 K đến 6000 K. Đặt bộ lọc thích hợp giữa nguồn và mẫu để giảm thiểu bức xạ có các bước sóng nhỏ hơn 295 nm và lớn hơn 2500 nm. Các mẫu phải được phơi sáng ở 1200 W/m2 ± 200 W/m2 trong một khoảng thời gian sao cho năng lượng ánh sáng mà chúng nhận được bằng 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Trong vùng kín, nhiệt độ đo được trên tấm bảng đen được đặt trên một bề mặt cùng với mẫu là 500C ± 50C. Để đảm bảo phơi sáng đều, các mẫu phải quay xung quanh nguồn bức xạ tại tốc độ từ 1 đến 5 vòng/phút.


Các mẫu phải được phun nước cất có độ dẫn điện nhỏ hơn 1 mS/m tại nhiệt độ 23oC ± 5oC theo các chu kỳ sau:


Phun nước: 5 phút


Làm khô: 25 phút.


F.2.2.2 Khả năng chịu ảnh hưởng của tác nhân hoá học


Sau khi phép thử như quy định trong F.2.2.1 và tiện hành xong việc đo như quy định trong F.2.2.3.1, bề mặt bên ngoài của ba mẫu đã nêu phải được xử lý như quy định trong F.2.2.2.2 với hỗn hợp nêu trong F.2.2.2.1.


F.2.2.2.1 Hỗn hợp thử


Hỗn hợp thử bao gồm 61,5%n-heptan, 12,5% toluen, 7,5% etyltetraclorua, 12,5% tricloretylen và 6% xylen (% thể tích).


F.2.2.2.2 Sử dụng hỗn hợp thử


Ngâm một miếng vải bông (ISO105) trong vòng 10 giây đến khi ngấm hỗn hợp được pha theo quy định trong F.2.2.2.1 nêu trên và sau đó áp miếng vải lên mặt ngoài của mẫu với áp lực 50 N/cm2 trong vòng 10 phút tương ứng với một lực bằng 100 N tác dụng lên bề mặt mẫu thử có kích thước 14 mm x 14 mm.


Trong khoảng thời gian 10 phút, miếng vải mềm phải được ngâm lại lần nữa trong hỗn hợp thử sao cho thành phần của chất lỏng được sử dụng phải đồng nhất với hỗn hợp thử qui định.


Trong quá trình sử dụng, có thể được phép thay đổi áp lực tác động lên các mẫu thử để ngăn ngừa sự nứt vỡ.


F.2.2.2.3 Làm sạch


Sau khi kết thúc việc sử dụng hỗn hợp thử, các mẫu phải được làm khô ở môi trường bên ngoài, sau đó được lau sạch theo quy định trong F.2.3 (khả năng chống lại chất tẩy rửa) tại nhiệt độ 23oC ± 5oC.


Sau cùng các mẫu phải được rửa cẩn thận bằng nước cất chứa không quá 0,2% tạp chất ở nhiệt độ 23oC ± 5oC và được lau khô bằng vải bông.


F.2.2.3 Kết quả


F.2.2.3.1 Sau thử nghiệm khả năng chịu sự tác động của tác nhân khí quyển, bề mặt ngoài của các mẫu thử sẽ không bị nứt, xước, sứt mẻ và biến dạng, và độ biến đổi trung bình về truyền ánh sáng 


∆t =  eq \f(T2 - T3,T2) 

đo được trên ba mẫu thử phù hợp với quy trình nêu trong phụ lục F.2 của phụ lục này phải không vượt quá 0,020 (∆ tm ≤ 0,020).


F.2.2.3.2 Sau khi kết thúc thử khả năng chống lại các tác nhân hoá học, các mẫu thử không được có bất kỳ dầu vết hoá học nào đáng kể gây ra độ thay đổi về khuyếch tán thông lượng ánh sáng mà độ biến đổi trung bình

∆d =  eq \f(T5 - T4,T2) 

đo được trên ba mẫu thử phù hợp với phương pháp quy định trong phụ lục F.2 của phụ lục này không được vượt quá 0,020 (∆ dm ≤ 0,020).


F.2.3 Khả năng chịu ảnh hưởng của chất tẩy và hydro-cácbon


F.2.3.1 Khả năng chịu ảnh hưởng của chất tẩy


Mặt ngoài của ba mẫu (kính và mẫu vật liệu) phải được làm nóng đến 50 oC ± 5 oC và sau đó được ngâm vào trong một hỗn hợp trong vòng 5 phút ở nhiệt độ 23 oC ± 5 oC, hỗn hợp này có 99 phần là nước cất chứa không quá 0,02% tập chất và một phần alkylaryl sulphonat.


Kết thúc thử nghiệm, các mẫu phải được làm khô tại nhiệt độ 50 oC ± 5 oC. Bề mặt của các mẫu phải được lau sạch bằng vải ẩm.


F.2.3.2 Khả năng chịu ảnh hưởng của hydro-cacbon


Mặt ngoài của ba mẫu thử này phải được chải nhẹ trong một phút bằng vải bông đã được ngâm trong một hỗn hợp có chứa 70% n-heptane và 30% toluene (% thể tích), và sau đó phải được để khô ở ngoài trời.


F.2.3.3 Kết quả


Sau khi hai phép thử trên thực hiện tốt, giá trị trung bình của độ biến đổi về truyền sáng


∆t =  eq \f(T2 - T3,T2) 

đo được trên ba mẫu thử thực hiện theo phương pháp nêu trong phụ lục F2 của phụ lục này không được vượt quá 0,010 (∆tm ≤ 0,010).


F.2.4 Khả năng chịu ảnh hưởng của hư hỏng cơ học


F.2.4.1 Phương pháp gây hư hỏng cơ học


Bề mặt ngoài của ba mẫu (kính đèn) phải được kiểm tra hư hỏng cơ khí một cách thống nhất bằng phương pháp nêu trong phụ lục F.3 của phụ lục này.


F.2.4.2 Kết quả


Sau thử nghiệm này những thay đổi:


Sau khi kết thúc thử nghiệm, các thay đổi về độ truyền sáng (∆t) và độ khuyếch tán (∆d) về độ truyền sáng :


∆t =  eq \f(T2 - T3,T2) 

về độ khúc xạ:


∆d =  eq \f(T5 - T4,T2) 

phải được đo theo quy trình nêu trong phụ lục F.2 trong vùng đo quy định trong 4.2.2.1.1 của tiêu chuẩn này. Giá trị trung bình của ba mẫu thử phải là ∆ tm ≤ 0,100; ∆ dm ≤ 0,050.


F.2.5 Thử độ bám dính lớp phủ (nếu có) F.2.5.1 Chuẩn bị mẫu thử


Bề mặt 20 mm x 20 mm trong vùng của lớp phủ kính đèn được cắt bằng một lưỡi dao cạo hoặc một cái kim tạo thành một mạng lưới hình vuông cạnh xấp xỉ 2 mm x 2 mm. Áp lực đặt lên lưỡi dao cạo hoặc cái kim phải đủ lớn để ít nhất là cắt được lớp phủ.


F.2.5.2 Mô tả thử nghiệm


Sử dụng một băng dính với độ bám dính là 2 N/(cm chiều rộng) ± 20% được đo trong điều kiện chuẩn quy định trong phụ lục F.4 của phụ lục này. Băng dính này rộng ít nhất là 25 mm phải được ép ít nhất trong 5 phút lên bề mặt được chuẩn bị như mô tả trong F.2.5.1.


Sau đó đầu băng dính phải được đặt lực sao cho lực dính trên bề mặt được coi là cân bằng với lực vuông góc với bề mặt đó. Ở giai đoạn này đoạn băng phải được kéo với vận tốc không đổi là 1,5 m/s ± 0,2 m/s


F.2.5.3 Kết quả


Không đuợc có sự bong tróc nào nhìn thấy được trong vùng cắt lưới ô vuông. Chấp nhận có các vết bong tróc tại giao điểm giữa các ô vuông hoặc tại các mép cắt nếu diện tích bị bong tróc không lớn hơn 15 % diện tích được cắt lưới ô vuông.


F.2.6 Thử nghiệm đèn hoàn chỉnh lắp kính đèn bằng chất dẻo


F.2.6.1 Khả năng chịu ảnh hưởng của sự hư hỏng cơ học của bề mặt kính đèn


F.2.6.1.1 Thử nghiệm


Kính đèn mẫu số 1 phải được thử theo quy định trong F.2.4.1.


F.2.6.1.2 Kết quả


Sau khi thử, kết quả phép đo đặc tính quang học được thực hiện trên đèn theo tiêu chuẩn này không được lớn hơn 30% giá trị lớn nhất được quy định tại điểm B 50 và không lớn hơn 10% giá trị nhỏ nhất được quy định tại điểm 50 V.


F.2.6.2 Thử độ bám dính lớp phủ, nếu cần


Kính đèn mẫu số 2 phải được thử theo quy định trong F.2.4.1.


F.3 Kiểm tra sự phù hợp của sản xuất


F.3.1 Căn cứ vào vật liệu được sử dụng để chế tạo kính đèn, các đèn trong lô đèn được chứng nhận là tuân theo tiêu chuẩn này nếu:


F.3.1.1 Sau khi thử khả năng chống lại các tác nhân hoá học và thử khả năng chống chất tẩy rửa và hydro cácbon, mặt ngoài của mẫu không xuất hiện các vết rạn nứt, vết tẩy hoặc biến dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường (xem F.2.2.2, F.2.3.1 và F.2.3.2).


F.3.1.2 Sau khi thử theo quy định trong F.2.6.1.1, các giá trị quang học tại các điểm đo được xét ở trong F.2.6.1.2 nằm trong phạm vi các giới hạn được quy định đối với sự phù hợp của sản xuất trong tiêu chuẩn này.


F.3.2 Nếu các kết quả thử nghiệm không thoả mãn các yêu cầu thì thử nghiệm phải được lặp lại trên một đèn khác được chọn ngẫu nhiên.


PHỤ LỤC F.1

(quy định)


TRÌNH TỰ THEO THỜI GIAN THỬ NGHIỆM PHÊ DUYỆT

1 Thử nghiệm trên các vật liệu dẻo (các kính đèn hoặc các mẫu vật liệu được cung cấp theo 4.2.2.1 của tiêu chuẩn này)


Bảng F.1.1


		Mẫu thử


Hạng mục thử nghiệm

		Kính đèn hoặc mẫu vật liệu

		Kính đèn
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		1.1 Đo đặc tính quang học có giới hạn (F.2.1.2)


1.1.1 Thay đổi nhiệt độ (F.2.1.1)


1.1.2 Đo đặc tính quang học có giới hạn (F.2.1.2)


1.2.1 Đo độ truyền sáng


1.2.2 Đo khuếch tán


1.3 Các tác nhân khi quyển (F.2.2.1)


1.3.1 Đo truyền sáng


1.4 Các tác nhân hoá học (F2.2.2)


1.4.1 Đo khuếch tán


1.5 Chất tẩy (F.2.3.1)


1.6 Hydrocacbon (F.2.3.2)


1.6.1 Đo độ truyền sáng


1.7 Sự hư hỏng cơ học (F.2.4.1)


1.7.1 Đo độ truyền sáng


1.7.2 Đo độ khuếch tán


1.8 Độ bám dính (F.2.5)
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2 Thử nghiệm trên các đèn hoàn chỉnh (được cung cấp theo qui định trong 4.2.1 của tiêu chuẩn này)


Bảng F.1.2


		Mục kiểm tra

		Đèn hoàn chỉnh



		

		Mẫu số



		

		1

		2



		2.1 Sự hư hỏng (F. 2.6.1.1)

		X 
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		2.2 Đặc tính quang học (F. 2.6.1.2)

		

		



		2.3 Độ bám dính (F. 2.6.2)

		

		





PHỤ LỤC F.2

(quy định)


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ KHUẾCH TÁN VÀ TRUYỀN SÁNG CỦA ÁNH SÁNG

1. Thiết bị (xem hình F.2.1)


Chùm ánh sáng của ống chuẩn K có 1/2 góc phân kỳ là 

[image: image9.wmf]2


b


 = 17,4 x 10-4 rd được giới hạn bởi một màn chắn DT có một lỗ là 6 mm đối diện với mẫu.


Một kính hội tụ không màu L2, sửa lại những sai lệch cầu, nối màn chắn DT với bộ phận thu ánh sáng R; kính L2 phải có đường kính phù hợp sao cho nó không chắn ánh sáng được khuếch tán từ mẫu hình côn có nửa góc đỉnh là β/2 =140.

Một màn chắn hình khuyên DD có góc α0/2 =10 và αlớn nhất/2=120 được đặt tại mặt phẳng ảnh tại tiêu cự của kính L2.


Phần chính giữa màn chắn phải không trong suốt để loại bỏ ánh sáng chiếu trực tiếp từ nguồn sáng. Có thể chuyển dịch phần giữa màn chắn chùm sáng sao cho nó trở về đúng vị trí ban đầu..


Khoảng cách L2 DT và tiêu cự F2(1) của kính L2 phải được chọn sao cho ảnh của DT bao phủ hoàn toàn bộ thu ánh sáng R.


Khi quang thông ban đầu đạt tới 1000 đơn vị thì độ chính xác tuyệt đối của mỗi lần đo phải chính xác hơn 1 đơn vị (sai số nhỏ hơn 1 đơn vị).


Chú thích - (1) Nên sử dụng kính L2 có tiêu cự khoảng 80 mm.


2. Phép đo


Các giá trị sau phải được lấy


Bảng F.2.1


		Kết quả đo

		Với mẫu

		Với phần tâm của DD

		Đại lượng được hiển thị kết quả



		T1

T2

T3

T4

T5

		Không


có (trước khi thử)


có (sau khi thử)


có (trước khi thử)


có (sau khi thử)

		không 

không


không 

có


có

		Quang thông tới trong lần đọc đầu tiên


Quang thông được truyền bằng vật liệu mới ở 

nhiệt độ 24 oC


Quang thông được truyền bằng vật liệu đã 

được thử ở nhiệt độ 24 oC


Quang thông bị khuyếch tán bởi vật liệu mới


Quang thông bị khuyếch tán bởi vật liệu đã được thử.
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Hình F.2.1


PHỤ LỤC F.3

(quy định)


PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG PHUN

1. Thiết bị thử


1.1 Súng phun


Súng phun dùng trong trường hợp này phải được lắp một vòi phun đường kính 1,3 mm với tốc độ phun chất lỏng là 0,24 lit/ph ± 0,02 lít/ph với áp suất phun là 6,0 bar ± 0,5 bar.


Trong điều kiện hoạt động này, mẫu hình quạt phải có đường kính bề mặt chịu sự phun cát phá huỷ là 170 mm ± 50 mm, đặt cách miệng vòi phun là 380 mm ± 10 mm.


1.2 Hỗn hợp thử


Thành phần hỗn hợp thử gồm có:


Cát silic có độ cứng là 7 Mohr, cỡ hạt không lớn hơn 0,2 mm và có sự phân bố gần như bình thường, với hệ số góc từ 1,8 đến 2;


Nước cứng có độ cứng không lớn hơn 205 g/m3 dùng cho một hỗn hợp 25 g cát với 1 lít nước.


2. Thử nghiệm


Phải thực hiện ít nhất 1 lần phun cát như quy định ở trên lên mặt ngoài của kính đèn. Tia phun ra gần như phải vuông góc với bề mặt được kiểm tra.


Sự hư hỏng phải được kiểm tra bằng một hay nhiều mẫu kính được đặt như mẫu chuẩn ở gần kính đèn được kiểm tra. Hỗn hợp thử phải được phun cho tới khi sự biến đổi về sự khuếch tán ánh sáng trên mẫu hoặc các mẫu được đo theo phương pháp quy định trong phụ lục F.2 như sau:

∆d =  eq \f(T5 - T4,T2) = 0,025 ±0,0025

Có thể dùng một số mẫu để kiểm tra sự hư hỏng giống nhau của toàn bộ bề mặt được thử.


PHỤ LỤC F.4

(quy định)


THỬ ĐỘ BÁM DÍNH CỦA BĂNG DÍNH

1. Mục đích


Phương pháp này cho phép xác định lực bám dính của băng dính trên một tấm kính trong điều kiện chuẩn.


2. Nguyên lý


Đo lực cần thiết để bóc một miếng băng dính dán chặt trên một tấm kính với góc bóc là 90o.


3. Điều kiện không khí


Điều kiện không khí xung quanh phải có nhiệt độ 23 oC ± 5 oC và độ ẩm tương đối là 65% ± 15% .


4. Mẫu thử


Trước khi kiểm tra, cuộn băng dính mẫu phải được để trong môi trường không khí tiêu chuẩn quy định trong điều 3 ở trên trong vòng 24 giờ.


Năm mẫu kiểm tra có chiều dài mỗi mẫu là 400 mm được cắt ra từ năm mẫu cuộn băng dính. Các mẫu kiểm tra được lấy ra từ các cuôn băng dính sau khi đã vứt bỏ đi 1/3 đoạn đầu băng dính.


5. Phương pháp thử


Thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện môi trường xung quanh theo quy định trong điều 3.


Lấy 5 mẫu thử từ việc bóc miếng băng dính duỗi thẳng ra với tốc độ bóc khoảng 300 mm/giây, sau đó dán chúng trong vòng 15 giây theo cách sau:


Dán miếng băng dính lên tấm kính đồng thời dùng ngón tay miết nhẹ theo chiều dài của miếng băng dính, không phải vuốt mạnh, sao cho không có khoảng trống chứa không khí nằm giữa miếng băng dính và tấm kính.


Để tấm kính dán băng dính này ở điều kiện không khí trong vòng 10 phút.


Bóc gỡ đi khoảng 25 mm miếng băng dính đang dán trên tấm kính theo mặt phẳng vuông góc với bề mặt của miếng băng dính mẫu.


Cố định tấm kính và bóc phần đầu tự do lên một góc 90o. Tác dụng lực sao đường chia tách giữa cho băng dính và tấm kính vuông góc với lực này và vuông góc với tấm kính.


Bóc băng dính với tốc độ 300 mm/s ± 30 mm/s và ghi lại lực yêu cầu.


6. Kết quả


Năm giá trị thu được phải được sắp xếp theo thứ tự và giá trị đứng giữa được coi là kết quả của phép đo. Giá trị này phải được biểu thị bằng N/cm (cm thể hiện chiều rộng của băng dính).


PHỤ LỤC G

(quy định)


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI VIỆC LẤY MẪU

G.1 Yêu cầu chung


G.1.1 Các yêu cầu phù hợp được coi là thoả mãn về phương diện hình học và cơ học theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, nếu các sai lệch không lớn hơn sai số tất nhiên của sản xuất.


G.1.2 Căn cứ vào đặc tính quang học, sự phù hợp của đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu các đặc tính quang học của tất cả các đèn được chọn ngẫu nhiên và được lắp đèn sợi đốt tiêu chuẩn.


G.1.2.1 Không được có giá trị đo được nào sai lệch lớn hơn 20% giá trị quy định trong tiêu chuẩn này.


Đối với vùng III sai số lớn nhất tương ứng có thể là:


0,3 lux tương ứng 20%


0,45 lux tương ứng 30%


G.1.2.2 Và đối với chùm sáng xa, điểm HV phải được đặt giữa vùng có thông lượng đồng đều 0,75 Elớn nhất, sai số không lớn hơn +20% cho giá trị lớn nhất và -20% cho giá trị nhỏ nhất đối với các giá trị quang học tại điểm đo bất kỳ được quy định trong C.4.3 và C.4.4, phụ lục C.


G.1.2.3 Nếu kết quả của các thử nghiệm theo quy định ở trên không đáp ứng các yêu cầu thì các thử nghiệm trên đèn phải được lặp lại trên đèn sợi đốt tiêu chuẩn khác.


G.1.2.4 Đèn có khuyết tật nhìn thấy được thì không được đưa ra thử nghiệm.


G.1.3 Hệ toạ độ màu phải phù hợp khi đèn được lắp đèn sợi đốt được chỉnh đặt theo nhiệt độ màu tiêu chuẩn A.


Thông số quang học của đèn phát ra ánh sáng vàng chọn lọc khi lắp đèn sợi đốt không màu phải được nhân với 0,84.


G.2 Lấy mẫu lần 1


Trong lần lấy mẫu đầu tiên đèn bốn đèn được chọn ngẫu nhiên. Hai đèn đầu tiên được đánh dấu là A và hai đèn thứ hai được đánh dấu là B.


G.2.1 Sự phù hợp được chấp nhận


G.2.1.1 Theo quy trình lấy mẫu được mô tả trong hình G.1 của phụ lục này, sự phù hợp của những đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu sai số của các giá trị đo được của các đèn theo hướng không thuận lợi là:


G.2.1.1.1 Mẫu A


A1: Một đèn
 

0% 

Một đèn không lớn hơn

20%


A2: Cả hai đèn lớn hơn
 
0% 

Nhưng không lớn hơn

20% 

Sang mẫu B


G.2.1.1.2 Mẫu B


B1: Cả hai đèn


0%


G.2.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


G.2.2.1 Theo quy trình lấy mẫu trên hình G.1 của phụ lục này, sự phù hợp của những đèn không được chấp nhận và nhà sản xuất phải làm cho sản phẩm của họ đáp ứng những yêu cầu (điều chỉnh) nếu sai lệch của những giá trị đo được của đèn là:


G.2.2.1.1 Mẫu A


A3: Một đèn không lớn hơn
 20% 

Một đèn lớn hơn

20% 

Nhưng không lớn hơn
 
30%


G.2.2.1.2 Mẫu B


B2: Trong trường hợp của A2


Một đèn lớn hơn
 
0% 

Nhưng không lớn hơn

20% 

Một đèn không lớn hơn

20%


B3: Trong trường hợp của A2


Một đèn


0% 

Một đèn lớn hơn

20% 

Nhưng không lớn hơn

30%


G.2.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận và phải thu hồi phê duyệt nếu theo thủ tục lấy mẫu trên hình G.1 của phụ lục này, sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


G.2.3.1 Mẫu A


A4: Một đèn không lớn hơn
20% 

Một đèn lớn hơn

30%


A5: Cả hai đèn lớn hơn

20%


G.2.3.2 Mẫu B


B4: Trong trường hợp của A2


Một đèn lớn hơn

0% 

Nhưng không lớn hơn

20% 

Một đèn lớn hơn

20%


B5: Trong trường hợp của A2


Cả hai đèn lớn hơn

20% 

B6: Trong trường hợp của A2


Một đèn
 

0% 

Một đèn lớn hơn

30%


G.3 Lặp lại việc lấy mẫu


Trong trường hợp A3, B2, B3 việc lấy mẫu được làm lại mẫu thứ ba C của hai đèn và mẫu thứ tư là D của hai đèn, được lựa chọn từ khi sản xuất sau khi phân loại cần lưu lại hai tháng sau khi khai báo.


G.3.1 Sự phù hợp được chấp nhận


G.3.1.1 Theo quy trình lấy mẫu trên hình G.1 của phụ lục này sự phù hợp của các đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu sai lệch của những giá trị đo là:


G.3.1.1.1 Mẫu C


C1: Một đèn


0% 

Một đèn không lớn hơn

20%


C2: Cả hai đèn lớn hơn

0%


Nhưng không lớn hơn

20% 

Thử tiếp mẫu D


G.3.1.1.2 Mẫu D


D1: Trong trường hợp của C2


Cả hai đèn


0%


G.3.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


G.3.2.1 Theo quy trình lấy mẫu trên hình G.1 của phụ lục này, sự phù hợp của các đèn sản xuất hàng loạt không được chấp nhận và nhà sản xuất phải làm cho sản phẩm của họ phù hợp với các yêu cầu (điều chỉnh) nếu sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


G.3.2.1.1 Mẫu D


D2: Trong trường hợp C2


Một đèn lớn hơn

0% 

Nhưng không lớn hơn

20% 

Một đèn không lớn hơn

20%


G.3.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận và phải thu hồi phê duyệt nếu, theo quy trình lấy mẫu trên hình G.1 của phụ lục này, sai số của các giá trị đo của đèn là:


G.3.3.1 Mẫu C


C3: Một đèn không lớn hơn
20% 

Một đèn lớn hơn
 
20%


C4: Cả hai đèn lớn hơn

20%


G.3.3.2 Mẫu D


D3: Trong trường hợp C2


Một đèn bằng hoặc lớn hơn
0%

Một đèn lớn hơn

20%


G.4 Thay đổi vị trí đường ranh giới theo phương thẳng đứng


Căn cứ vào việc kiểm tra sự thay đổi vị trí đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt, áp dụng phương pháp sau:


Một trong các đèn của mẫu A sau khi lấy mẫu theo quy trình trong hình G.1 của phụ lục này phải được thử theo trình tự như quy định trong D.2.1, phụ lục D, sau ba lần thử liên tiếp theo chu kỳ được quy định trong D.2.2.2, phụ lục D.


Đèn được coi là chấp nhận được nếu ∆r không lớn hơn 1,5 mrad.


Nếu giá trị này lớn hơn 1,5 mrad nhưng không lớn hơn 2,0 mrad thì đưa đèn mẫu A thứ hai vào thử, sau đó trung bình cộng của giá trị tuyệt đối được ghi lại trên cả hai mẫu không được lớn hơn 1,5 mrad. 

Tuy nhiên, nếu giá trị này bằng 1,5 mrad đối với mẫu A không được thoả mãn, phải đưa mẫu đèn B vào thử theo cùng một phương pháp thử và giá trị ∆r cho từng mẫu trong chúng không được lớn hơn 1,5 mrad.
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Hình G.1. Quy trình lấy mẫu
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Lời nói đầu


TCVN 6438 : 2001 thay thế TCVN 6438 : 1998 và TCVN 5947:1996.


TCVN 6438 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


TCVN 6438 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO PHÉP CỦA KHÍ THẢI
Road vehicles –Maximum permitted emission limits of exhaust gas


1. Phạm vi áp dụng


1.1 Tiêu chuẩn này qui định giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm môi trường:


Cacbonmonoxit (CO) và Hydrocacbon (HC), chất thải nhìn thấy (thường gọi là khói) trong khí thải động cơ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc điezen lắp trên phương tiện giao thông đường bộ (sau đây gọi là phương tiện) để tham gia giao thông đường bộ.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 5418:1991 Ôtô chạy bằng động cơ điezen - Mức và phương pháp đo.


TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995) Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí xả trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng.


3. Yêu cầu phát thải


Giá trị giới hạn lớn nhất cho phép của nồng độ CO và HC , độ khói trong khí thải của phương tiện được qui định trong bảng 1.


4. Phương pháp đo


4.1 Nồng độ CO và HC trong khí thải của phương tiện lắp động cơ xăng được xác định theo phương pháp đo trong TCVN 6204:1996 (ISO 3920:1995).


4.2 Độ khói trong khí thải của phương tiện lắp động cơ diezen được xác định theo phương pháp đo trong phụ lục A.


Bảng 1 – Giới hạn tối đa cho phép của các chất khí thải gây ô nhiễm


		Thành phần gây ô nhiễm trong khí thải

		Phương tiện lắp động cơ xăng

		Phương tiện lắp động cơ diezen



		

		Các loại ô tô

		Mô tô, xe máy

		



		

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 3

		Mức 4

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 3



		CO (% thể tích)

		6,5

		6,0

		4,5

		3,5

		4,5

		-

		-

		-



		HC (ppm thể tích)


- Động cơ 4 kỳ


- Động cơ 2 kỳ


- Động cơ đặc biệt(1)

		-


-


-

		1.500


7.800


3.300

		1.200


7.800


3.300

		600


7.800


3.300

		1.500


10.000

		1.200


7.800

		-


-


-

		-


-


-

		-


-


-



		Độ khói (% HSU)

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		85

		72

		50





Chú thích - (1) Là các loại động cơ như động cơ Wankel và một số loại động cơ khác có kết cấu đặc biệt khác với kết cấu của các loại động cơ có píttông, vòng găng (Xéc măng) thông dụng hiện nay.


PHỤ LỤC A

(qui định)


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ KHÓI CỦA PHƯƠNG TIỆN LẮP ĐỘNG CƠ DIEZEN

A.1 Nguyên tắc đo


Phương pháp này được sử dụng để đo độ khói của các phương tiện giao thông đường bộ lưu hành lắp động cơ diezen ở chế độ gia tốc tự do.


Khái niệm gia tốc tự do được định nghĩa trong phụ lục 1 của TCVN 5418:1991.


A.2 Thiết bị đo


Theo phụ lục 2 của TCVN 5418:1991.


A.3 Tiến hành đo


A.3.1 Kiểm tra tình trạng của hệ thống xả: Theo 2.1.1 của TCVN 5418:1991. 

A.3.2 Khởi động động cơ, cho động cơ chạy theo 2.1.2 của TCVN 5418L1991. 

A.3.3 Để số truyền (Tay số) ở vị trí trung gian (Số ″Mo″).


A.3.4 Đưa ống lấy mẫu khí thải đã được làm sạch của thiết bị đo độ khói vào sâu ống xả động cơ một đoạn khoảng 20cm hoặc theo qui định của nhà sản xuất thiết bị đo. Đường kính ống lấy mẫu phải phù hợp với đường kính ống xả theo qui định của nhà sản xuất thiết bị đo.


A.3.5 Cho động cơ chạy ở vòng quay không tải nhỏ nhất từ 5 giây đến 6 giây.


A.3.6 Đạp hết chân ga, giữ nó ở vị trí này 4 giây. Sau đó, nhả chân ga và để ở vị trí này 11 giây.


Đo độ khói ngay từ khi bắt đầu các thao tác này.


A.3.7 Lặp lại thao tác (A.3.6) 2 lần.


A.3.8 Nếu phương tiện có nhiều ống xả phải thực hiện các thao tác từ A.3.4 đến A.3.6 cho từng ống xả.


A.4 Kết quả đo


A.4.1 Kết quả đo là giá trị trung bình cộng của 3 lần đo theo A.3.6 . Trị số chênh lệch giữa các lần đo không được quá 6% -HSU.


A.4.2 Đối với phương tiện có nhiều ống xả, kết quả đo được lấy theo giá trị lớn nhất.
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1. Phạm vi ứng dụng: 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu đại diện cho một lô bột giấy ở dạng cuộn hoặc kiện.Mẫu bột giấy lấy theo phương pháp này được dùng cho tất cả các phép thử, trừ phép xác định khối lượng thương phẩm của lô sản phẩm. Lấy mẫu để xác định khối lượng thương phẩm của lô sản phẩm theo ISO 801/1 hoặc 801/2. 


Tuy nhiên, mẫu bột giấy được lấy theo tiêu chuẩn phù hợp để xác định khối lượng thương phẩm của lô sản phẩm cũng có thể dùng để xác định các tính chất của bột giấy. 


2. Tiêu chuẩn viện dẫn 


ISO 801, Pulp – Determination of saleable mass, in lots. 


Part 1: Pulp baled in seet form 


Part 2: Pulp ( such as flash-dried pulp) baled in slabs. 


3. Định nghĩa: 


3.1 Lô ( Lot) 


Là lọai bột giấy cùng chủng lọai và cung cấp chất lượng. 


Số lượng cuộn hoặc kiện có trong lô có thể được chỉ ra trong hóa đơn thương mại hoặc trong bản hợp đồng của các bên liện quan. 


3.2 Kiện (hoặc cuộn) mẫu ban đầu (Sample bale or roll) 


Là các cuộn hoặc kiện được lấy từ lô bộ giấy. 


3.3 Mảnh mẫu (Specimen) 


Là các mảnh mẫu được lấy từ kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu. 


3.4 Mẫu thí nghiệm (Gross sample) 


Là tập hợp các mảnh mẫu đã lấy. 


4. Nguyên tắc: 


Lấy các mảnh mẫu như nhau từ các cuộn hoặc kiện theo cách ngẫu nhiên trong lô và tập hợp lại thành mẫu thí nghiệm. 


Chú thích: - Số lượng kiện tối thiểu cần lấy phụ thuộc vào độ lớn của lô hàng. 


5. Các kiện (hoặc cuộn) mẫu ban đầu 


Tất cả các kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu được lấy theo cách ngẫu nhiên đại diện cho một lô sản phẩm. 


Các kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu phải nguyên vẹn và có trạng thái bên ngòai tốt. Nếu tòan bộ lô sản phẩm có sẵn để lấy mẫu, thì số kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu tối thiểu cần lấy theo bảng 1. Khi tòan bộ lô hàng không có sẵn để lấy mẫu thì số lương kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu cần lấy, theo thỏa thuận của các bên liên quan. Lượng sản phẩm bột giấy tại thời điểm lấy mẫu không được nhỏ hơn một phần hai tòan bộ lô sản phẩm. 


Nếu các kiện hoặc cuộn có nhiều seri thì số lượng kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu được lấy theo cách ngẫu nhiên có tỷ lệ tương xứng với số lượng kiện hoặc cuộn trong mỗi seri theo nguyên tắc trong bảng 1. 


Bảng 1 – Số lượng kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu cần lấy: 

		Tổng số lượng kiện hoặc cuộn có trong lô sản phẩm, N

		Số lượng kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu tối thiểu cần lấy, n



		đến 100 

		10



		từ 101 đến 200 

		15



		từ 201 đến 300 

		18



		từ 301 đến 400 

		20



		từ 401 đến 500 

		23



		từ 501 đến 600 

		25



		từ 601 đến 700 

		27



		từ 701 đến 800 

		29



		từ 801 đến 900 

		30



		từ 901 đến 1000 

		32



		lớn hơn 1000 

		32





6. Cách tiến hành 


Lấy mảnh mẫu từ mỗi kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu với khối lượng phụ thuộc vào các phép thử cần thực hiện, thông thường là 100g. 


Tập hợp tất cả các mảnh mẫu đã lấy bọc chung lại để tránh làm bẩn, không để ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, nơi có nhiệt độ cao và ẩm ướt. 


Nếu cần xác định kim lọai vết có trong mẫu bột giấy, thì không được dùng dụng cụ bằng kim lọai để lấy mẫu. 


6.1 Bột giấy ở dạng tờ được đóng thành kiện 


Mở các kiện mẫu ban đầu, mỗi kiện lấy một tờ theo cách ngẫu nhiên. Không lấy các tờ nằm trong năm tờ trên cùng và dưới cùng của mỗi kiện. Từ mỗi tờ xé một mảnh mẫu cách các mép từ 7cm đến 8cm. 


Để không phải mở các kiện bột giấy, sử dụng một trong các phương pháp sau: 


a) Dùng dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng để lấy mẫu. 


b) Cắt một ô theo hình vuông ở khỏang giữa hai dây đai của kiện bột giấy với chiều sâu đủ để lấy được mảnh mẫu (bỏ qua lớp trên cùng và xé bỏ các phầm mép). 


6.2 Bột giấy dạng tấm khô đóng thành kiện 


Các mảnh mẫu được lấy bằng dụng cụ lấy mẫu theo ISO 801/2 hoặc được lấy từ bên trong các tấm bột giấy, không lấy các phần bột giấy ở phía ngòai. 


6.3 Bột giấy dạng cuộn 


Bỏ ba lớp ngòai cùng của cuộn và cắt hoặc xé các mảnh mẫu có kích thước xấp xỉ nhau, không lấy các phần mẫu ở mép cuộn. 


6.4 Các kiện bột giấy tập hợp thành đơn vị sản phẩm 


Nếu trong lô chia ra nhiều đơn vị sản phẩm, đơn vị sản phẩm này gồm nhiều kiện, thì kiện mẫu ban đầu được lấy ở đỉnh và đáy của đơn vị sản phẩm với số lượng bằng nhau theo một trong các phương pháp ở 6.1 và không cần phải mở các đơn vị sản phẩm. 


7. Báo cáo lấy mẫu: 


Báo cáo lấy mẫu gồm các thông tin sau: 


1. Các thông tin cần thiết về lô sản phẩm; 


2. Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; 


3. Địa điểm và thời gian lấy mẫu; 


4. Số lượng sản phẩm trong lô, số kiện nếu có; 


5. Lượng bột giấy có sẵn để lấy mẫu; 


6. Số ký hiệu của kiện hoặc cuộn mẫu ban đầu, nếu có; 


7. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lấy mẫu. 
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GIẤY V À CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM – PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÔ 
Paper and board – Determination of moisture content – Oven-drying method 


1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sấy khô để xác định độ ẩm của giấy và cáctông tại thời điểm lấy mẫu và độ ẩm của giấy, cáctông dung cho các phép phân tích hóa học. 


Phương pháp này được áp dụng cho tất cả các loại giấy và cáctông gồm cà cáctông sóng và cáctông cứng, không chứa các chất có khả năng bay hơi tại nhiệt độ xác định của phương pháp thử ( trừ nước). 


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 


TCVN 3649:2000 Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình; 


3. Định nghĩa 


Độ ẩm(moisture content) 


Độ ẩm là lượng nước có trong giấy hoặc các tong. Trong thực tế, độ ẩm là tỷ số giữa khối lượng mất đi của mẫu thử khi sấy khô theo phương pháp xác định và khối lượng của nó tại thời điểm lấy mẫu; độ ẩm được tính bằng %. 


4. Nguyên tắc 


Cân mẫu thử tại thời điểm lấy mẫu và sau khi sấy khô tới khối lượng không đổi. 


5. Thiết bị, dụng cụ 


5.1. Cân 


Đối với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu là 2g hoặc nhỏ hơn, cân phải có độ chính xác tới 1mg. 


Đối với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu lớn, cân phải có độ chính xác tới 0,05% khối lượng cân. 


5.2. Dụng cụ chứa mẫu 


5.2.1. Cốc cân 


Cốc cân được sử dụng để xác định độ ẩm của mẫu dung cho phân tích hóa học, có khối lượng cân ban đầu là 2g hoặc nhỏ hơn. 


Cốc cân được làm bằng thủy tinh, có nắp mài và có thể tích khoảng 100 ml. 


5.2.2. Hộp cân 


Hộp cân được sử dụng để xác định độ ẩm của mẫu tại thời điểm lấy mẫu, có khối lượng mẫu cân ban đầu lớn hơn 10g. 


Hộp cân được làm bằng kim loại, kín. 


5.2.3. Tủ sấy 


Tủ sấy có khả năng duy trì nhiệt độ 1050C ± 20C và có quạt gió. 


6. Lấy mẫu 


Mẫu được lấy theo TCVN 3649:2000 


Chú thích : Nếu môi trường tại nơi lấy mẫu nóng và ẩm ướt, chú ý khi lấy mẫu không làm giấy hoặc cáctông bị bẩn và làm tăng hoặc giảm độ ẩm. Nên sử dụng găng tay cao su khi lấy mẫu. Để tránh làm thay đổi độ ẩm của mẫu thử do môi trường xung quanh, nên cho mẫu thử vào túi nylon kín ngay sau khi lấy mẫu. 


7. Chuẩn bị mẫu 


7.1. Xác định độ ẩm của giấy và các tông dùng để phân tích hóa học 


Xé mẫu thành các mảnh nhỏ, cân lượng mẫuu thử tối thiểu là 1g, thích hợp nhất là 2g. Tại thời điểm cân, mẫu thử phải có độ ẩm tương đương với mẫu sẽ dùng cho các phép phân tích hóa học. 


Chú thích : Nên cân mẫu dùng để xác định độ ẩm và các mẫu dùng cho các phép phân tích hóa học cùng một thời điểm. 


7.2. Xác định độ ẩm của giấy và các tông tại thời điểm lấy mẫu 


Cân khối lượng mẫu thử tối thiểu là 50g. Mẫu thử được gấp lại hoặc cắt nhỏ và cho vào trong hộp cân. 


Chú thích : Với giấy có định lượng rất thấp, 50g mẫu thử sẽ có thể tích rất lớn, trong trường hợp đó có thể sử dụng khối lượng mẫu thử ít hơn nhưng phải ghi rõ trong báo cáo thử nghiệm. 


8. Thiết bị, dụng cụ 


8.1. Xác định khối lượng khô tuyệt đối của cốc cân hoặc hộp cân như sau : cốc cân hoặc hộp cân được rửa sạch, đánh số, mở nắp và cho vào trong tủ sấy, sấy ở nhiệt độ 1050C ± 20C trong 1 giờ. Tại thời điểm sấy cuối cùng, đậy nắp cốc cân hoặc hộp cân và chuyển vào bình hút ẩm để làm nguội tới nhiệt độ phòng, sau đó tiến hành cân ( trước khi cân hơi mở nắp cốc cân hoặc hộp cân để làm cân bằng áp suất và đậy lại ngay). 


8.2. Chuyển mẫu thử vào cốc cân hoặc hộp cân, mở nắp và cho vào trong tủ sấy, sấy tại nhiệt độ 1050C ± 20C. Sau đó tiến hành như (8.1). Với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu là 50g thời gian sấy là 2 giờ và thời gian làm nguội trong bình hút ẩm là 1 giờ; với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu là 2g thời gian sấy là 1 giờ và làm nguội trong bình hút ẩm tới nhiệt độ phòng. 


8.3. Cho lại mẫu thử vào tủ sấy và tiến hành như trên cho tới khi mẫu thử đạt khối lượng không đổi. Mẫu thử được coi là đạt khối lượng không đổi, khi chênh lệch giữa 2 lần cân lien tiếp không lớn hơn 0,1% so với khối lượng mẫu thử cân ban đầu đối với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu là 50g và không được lớn hơn 0,05% đối với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu là 2g. 


8.4. Với mẫu thử có khối lượng cân ban đầu là 2g, tất cả các phép cân đều phải chính xác tới 1mg. 


8.5. Thời gian giữa hai lần sấy liên tiếp không được nhỏ hơn ½ thời gian sấy lần đầu. 


9. Tính toán kết quả 


Độ ẩm (X) của mẫu thử, tính bằng phần trăm theo công thức sau : 
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trong đó : 


m1 là khối lượng của mẫu thử trước khi sấy, tính bằng gam; 


m2 là khối lượng mẫu thử sau khi sấy, tính bằng gam. 


10. Báo cáo thử nghiệm 


Báo cáo thử nghiệm gồm các thong tin sau : 


a) Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; 


b) Thời gian và địa điểm thí nghiệm; 


c) Đặc điểm của mẫu thử; 


d) Độ ẩm; 


e) Số mẫu thử thực hiện; f) Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả thử./.
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BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ 
Pulps – Determination of dry matter content 


1. Phạm vi áp dụng: 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ khô của bột giấy ẩm hoặc khô gió không chứa một lượng đáng kể các chất có khả năng bay hơi tại nhiệt độ sử dụng để sấy khô ( trừ nước). Phương pháp này được dùng để xác định độ khô của các mẫu bột giấy được lấy để thử các tính chất hóa học và vật lý trong phòng thí nghiệm. 


Phương pháp này không áp dụng để xác định độ khô của bột giấy ở dạng nhão hoặc xác định khối lượng thương phẩm ở lô bột giấy. 


2. Định nghĩa: 


Trong tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa sau: 


2.1 Độ khô: (dry matter content) 


Độ khô của bột giấy là tỷ số giữa khối lượng của mẫu thử sau khi sấy khô tới lhối lượng không đổi tại nhiệt độ 105oC ± 2oC trong điều kiện xác định và khối lượng của nó tại thời điểm lấy mẫu. Độ khô được biểu thị bằng phần trăm. 


3. Thiết bị, dụng cụ: 


3.1 Cốc cân: Được làm bằng thủy tinh có nắp đậy khít với dung tích khỏang 50ml. 


3.2 Tủ sấy: Có khả năng duy trì được nhiệt độ 105oC ± 2oC và có quạt gió thích hợp. 


3.3 Cân: Có độ chính xác đến 0,001g. 


3.4 Bình hút ẩm 


4. Chuẩn bị mẫu 


Cắt hoặc xé mẫu bột giấy thành các mảnh nhỏ có kích thước phù hợp. Để giữ trong túi nilon hoặc bình có nút kín để độ ẩm của mẫu không thay đổi. 


5. Cách tiến hành 


Tất cả các phép cân đều lấy chính xác tới 0,001g. Cân khỏang 10g bột giấy trong cốc cân (3.1) đã sấy khô và biết khối lượng. Sau đó mở nắp cốc cân và đặt cả cốc cân và nắp vào tủ sấy (3.2), sấy ở nhiệt độ 105oC ± 2oC với thời gian đủ để đạy khối lượng không đổi ( xem chú thích). Mẫu thử được coi là đạt khối lượng không đổi, khi chênh lệch giữa hai lần cân liên tiếp không lớn hơn 0,1% khối lượng ban đầu của mẫu thử. Thời gian sấy tối thiểu giữa hai lần cân liên tiếp bằng một phần hai thời gian sấy nhỏ nhất ban đầu. 


Sau khi sấy, đậy nắp cốc cân và chuyển vào bình hút ẩm để nguội trong 45 phút. Sau khi làm nguội, hơi mở nắp cốc cân và đóng lại ngay để cân bằng áp suất giữa trong và ngòai cốc cân. Cân cốc cân và mẫu thử có trong cốc. 


Chú thích: - Trong khi sấy không cho các mẫu thử mới vào tủ sấy. Thời gian sấy lần đầu không nhỏ hơn 3 giờ và không lớn hơn 16 giờ. 


Tiến hành thử hai mẩu song song. 


6. Biểu thị kết quả: 


 Độ khô (X) tính bằng phần trăm, theo công thức sau: 
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trong đó: 


m1 là khối lượng của bột giấy trước khi sấy, tính bằng gam; 


m2 khối lượng của bột giấy sau khi sấy, tính bằng gam; 


Lấy kết quả chính xác đến một chữ số sau dấu phẩy. 


7. Báo cáo thử nghiệm 


Báo cáo thử nghiệm gồm các thông tin sau: 


1. Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; 


2. Thời gian và địa điểm thử nghiệm; 


3. Đặc điểm của mẫu thử, 


4. Kết quả, tính bằng phần trăm; 


5. Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm. 


_1321268727.unknown
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GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BỀ MẶT – PHƯƠNG PHÁP NẾN 
Paper– Determination of surface strength – Wax pick method 


1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền bề mặt của các loại giấy tráng phủ và không tráng phủ bề mặt. 


Phương pháp này không áp dụng cho các loại giấy xốp như giấy thấm và các loại giấy tráng phủ bề mặt mà trong thành phần chất tráng phủ có chứa keo nhiệt dẻo. 


2. Tiêu chuẩn viện dẫn 


TCVN 3649: 2000 Giấy và cáctông – Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình. 


TCVN 6725:2000 Giấy, cáctông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hóa và thử nghiệm. 


3. Định nghĩa 


3.1. Chỉ số nến tới hạn (Critical wax strength number) 


Là chỉ số của cây nến có chỉ số cao nhất mà khi nhấc lên khỏi mặt giấy trong điều kiện xcá định của phương pháp thử, không làm bong bề mặt giấy. 


3.2. Hiện tượng bong (pick) 


Hiện tượng bong xảy ra khi lớp mặt của tờ giấy rộp, rách và tách ra khỏi phần giấy còn lại cùng với bề mặt tiếp xúc của cây nến. 


3.3. Nguyên tắc 


Làm nóng chảy các cây nến có chỉ số lực bám dính tăng dần và đặt lên trên bề mặt giấy. Sau một khoảng thời gian xác định, nhấc từng cây nến lên và ghi lại chỉ số cao nhất của cây nến mà khi nhấc lên lớp bề mặt của tờ giấy không bị bong theo cùng cây nến. 


4. Thiết bị, dụng cụ 


4.1. Dụng cụ làm nóng nến: 


Có thể sử dụng một trong các dụng cụ : đèn Bunsen, đèn cồn, đèn ga hoặc dụng cụ làm nóng bằng điện. 


4.2. Thanh gỗ 


Thanh gỗ có kích thước 90mm x 40mm x 10mm với lỗ tròn đường kính 30mm cách một đầu của thanh gỗ khoảng 10mm. 


4.3. Tấm phẳng đặt mẫu thử 


Tấm phẳng đặt mẫu thử phải nhẵn, cứng có tính dẫn nhiệt thấp như gỗ. 


Chú thích 1: Không dùng tấm phẳng làm bằng thủy tinh và kim loại. 


4.4. Các cây nến 


Các cây nến được đánh số từ 2A đến 26A theo lực bám dính tăng dần. Mỗi cây nến được làm theo công thức riêng và có kích thước của mặt cắt ngang 18mm x 18mm. 


5. Lấy mẫu 


Mẫu được lấy theo TCVN 3649:2000. 


6. Điều hòa mẫu 


Mẫu được điều hòa theo TCVN 6725:2000. 


7. Chuẩn bị mẫu 


Cắt các mẫu thử có kích thước tối thiểu 100mm x 100mm, đủ để tiến hành thử được năm lần của một cây nến cho mỗi mặt giấy. 


8. Cách tiến hành 


Đặt mẫu thử lên tấm phẳng. Chọn cây nến có lực bám dính nhỏ hơn độ bền mặt giấy. Làm sạch đầu dưới cây nến bằng dao mỏng hoặc bằng cách làm nóng chảy để loại giấy hoặc lớp tráng phủ đã bám vào mặt nến. 


Làm nóng đầu dưới cây nến trên ngọn lửa nhỏ hoặc dụng cụ làm nóng bằng điện, xoay cây nến chầm chậm cho tới khi vài giọt nến nóng chảy rơi xuống nhưng không được để cây nến bắt lửa. 


Nhanh chóng đặt đầu nến nóng chảy lên mặt mẫu thử một cách chắc chắn, ấn cây nến vừa đủ để sao cho đường kính của đầu dưới cây nến xấp xỉ 20mm và nhấc ngay tay ra. Cây nến được đặt thẳng đứng trên bề mặt giấy. 


Để cây nến đứng trên mặt giấy ít nhất là 15 phút, nhưng không được lớn hơn 30 phút. Đặt thanh gỗ với lỗ tròn lồng qua cay nến. Một tay nén thanh gỗ để giữ cho giấy không bị nhăn, rách, một tay kéo nhanh và mạnh cây nến ra khỏi tờ giấy theo chiều vuông góc với bề mặt giấy. 


Kiểm tra cả đầu dưới của cây nến và bề mặt giấy dưới ánh sáng thông thường không cần kính phóng đại. Khi không có xơ sợi giấy hoặc lớp tráng bong theo bề mặt nến, thì tiếp tục thử với các cây nến khác có độ bám dính tăng dần cho tới khi bề mặt giấy bị phồng rộp, rách và bong theo bề mặt cây nến. Tiến hành thử ít nhất là 5 mẫu thử cho mỗi mặt giấy. 


Ghi lại chỉ số nến cao nhất mà khi nhấc nến lên, lớp mặt giấy không bị bong theo cùng cây nến. Tính kết quả trung bình. 


Chú thích 2 : Khi thử thường tiến hành với 3 cây nến có chỉ số lực bám dính liên tiếp nhau đặt lên mỗi mẫu thử. 


9. Độ chụm 


9.1. Độ lặp lại (trong một phòng thí nghiệm): 0,56 với các cây nến có chỉ số 14. 


9.2. Độ tái lập ( giữa các phòng thí nghiệm): 2,85. Số liệu đánh giá độ tái lập được lấy ở TAPPI Collaborative Reference Program for paper, khi tiến hành thử 8 loại giấy có chỉ số nến từ 6,6 đến 18. 


10. Báo cáo thử nghiệm 


Báo cáo thử nghiệm gồm các thông tin sau: 


1) Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; 


2) Thời gian và địa điểm thí nghiệm; 


3) Chỉ số nến cho mỗi loại giấy; 


4) Đặc điểm của mẫu thử; 


5) Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả thử./.
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CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN VÒNG 
Board – Determination of ring crush 


1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nén vòng của cáctông có độ dày trong khoảng từ 0,28mm đến 0,51mm. 


Tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các loại cáctông có độ dày mỏng đến 0,18mm và dày đến 0,76mm, nhưng độ tin cậy không cao. 


2. Tiêu chuẩn trích dẫn 


TCVN 3649:2000 Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình. 


TCVN 6725:2000 Giấy, cáctông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hòa và thử nghiệm. 


3. Định nghĩa 


3.1 Độ bền nén vòng ( Ring crush) 


Độ bền nén vòng là lực nén lớn nhất lên một đầu của mẫu thử đã được uốn thành dạng ống hình trụ đứng chịu được trong điều kiện xác định của phép thử. 


4. Nguyên tắc 


Mẫu thử được đặt vào rãnh hình khuyên để tạo thành một hình trụ với đáy nằm ngang, sau đó tác dụng lực nén với tốc độ không đổi vào một đầu cho tới khi mẫu thử bị xẹp xuống. 


5. Thiết bị, dụng cụ 


5.1. Máy đo độ bền nén 


Máy đo độ bền nén với đầu đo gồm tấm phẳng trên và tấm phẳng dưới. 


Bề mặt của hai tấm phẳng phải nhẵn, phẳng và song song với nhau trong khoảng 0,0125mm trong suốt thời gian thử. Kích thước của hai tấm phẳng là 100mm x 100 mm. 


Tấm phẳng dưới đặt trên trục đỡ cứng có khoảng chuyển động của tấm phẳng trên ít nhất là 60mm. Trong khoảng chuyển động từ 0mm đến 60mm, khoảng tải trọng từ 0N đến 2225N, tốc độ chuyển động của tấm phẳng trên phải đặt ở mức 10mm ± 0,2mm/min. Khoảng đo của máy ít nhất là 2225N. 


Bộ phận đo lực tác dụng chính xác đến 2,5N. Độ chính xác của bộ phận đo được kiểm tra bằng đầu đo tải trọng. Độ chính xác quy định là 0,5% hoặc 2,4N. 


Bộ phận đặt mẫu thử là một khối hình tròn có lòng khuôn cắt hình tròn với độ sâu 6,4mm ± 0,25mm, đường kính ngoài 49,2mm ± 0,035mm. Đáy của lòng khuôn cắt hình tròn phải song song ( + 0,01mm) với đế của khối tròn. Khối hình tròn có đường rãnh nhánh kéo dài tới mép ngoài là tiếp tuyến và có cùng độ sâu với lòng khuôn cắt hình tròn, để lồng mẫu thử có chiều rộng 12,7mm vào rãnh hình khuyên. Các đĩa hình tròn với đường kính khác nhau được đặt vào giữa lòng khuôn tròn để tạo ra rãnh hình khuyên với chiều rộng rãnh có thể điều chỉnh ở mức thấp nhất 150% nhưng không lớn hơn 175% độ dày của mẫu thử. Mỗi đĩa có lỗ ở tâm với kích thước phù hợp để đặt khớp được vào cột trục tâm khuôn tròn. 


5.2. Dao hoặc khuôn cắt mẫu 


Hình 1 – Bộ phận đặt mẫu thử 


6. Lấy mẫu 


Mẫu được lấy theo TCVN 3649:2000 


7. Điều hòa mẫu 


Mẫu được điều hòa theo TCVN 6725:2000 


8. Chuẩn bị mẫu 


Mẫu thử được chuẩn bị trong môi trường như môi trường điều hòa mẫu. 


Cắt mẫu thử có : chiều rộng 12,7mm (+ 0,00mm;-0,025mm; 0,5 inch), chiều dài 152,4mm (+0,0mm;-0,2mm; 6 inch). Khi xác định độ bền nén vòng theo chiều dọc, cắt chiều dài mẫu thử vuông góc với chiều dọc của cáctông. Khi xác định độ bền nén vòng theo chiều ngang, cắt chiều dài của mẫu thử song song với chiều dọc của cáctông. 


Cạnh theo chiều dài mẫu thử phải song song với nhau trong khoảng 0,015mm. 


Cạnh theo chiều dài mẫu thử phải song song ( hoặc vuông góc) với chiều dọc của cáctông. 


Đường cắt mẫu thử phải thẳng, phẳng. Cắt ít nhất là 10 mẫu thử theo mỗi chiều. 


9. Cách tiến hành 


Tiến hành thử trong môi trường như môi trường điều hòa mẫu. Lồng mẫu thử vào rãnh hình khuyên của bộ phận giữ mẫu theo đường rãnh tiếp tuyến, chú ý không để hai đầu của mẫu thử trùng với rãnh tiếp tuyến. Đặt bộ phận giữ mẫu vào chính giữa tấm phẳng dưới của máy đo. 


Tác dụng lực nén vào mẫu thử bằng cách cho tấm phẳng trên chuyển động xuống tấm phẳng dưới với tốc độ 10mm/1min. Máy đo sẽ ghi lại lực nén lớn nhất mà mẫu thử chịu được trước khi bị xẹp xuống. 


Tiến hành đo tiếp các mẫu thử tiếp theo để có được 10 giá trị đo. 


10. Biểu thị kết quả 


Độ bền nén vòng được tính bằng Niutơn. Tính giá trị độ bền nén vòng theo mỗi chiều, lấy chính xác tới hàng đơn vị. 


Với chiều dài mẫu thử 152,4mm, tính độ bền nén vòng theo đơn vị kilôniutơn trên mét bằng cách nhân giá trị đọc được tính bằng kilôgam lực (kgf) với hệ số 0,0644 và nhân giá trị đọc được bằng niutơn (N) với hệ số 0,00656. 


11. Độ chụm 


11.1. Độ lặp lại (trong một phòng thí nghiệm) : 5,6%. 


11.2. Độ tái lập (giữa các phòng thí nghiệm) : 10,2%. 


Số liệu trên được tính toán từ kết quả độ bền nén vòng theo chiều ngang với 10 lần thử lập lại. Các giá trị tính dựa trên các số liệu của báo cáo số 230 của Collaborative Reference Program for Containerboard. Kết quả từ phép thử tiến hành với các loại sản phẩm; các tong lớp mặt 42 lb và 69 lb, giấy làm lớp sóng 26 lb thực hiện trong 8 đến 10 phòng thí nghiệm. 


12. Báo cáo thử nghiệm 


Báo cáo thử nghiệm gồm các thông tin sau : 


a) Viện dẫn theo tiêu chuẩn này; 


b) Thời gian và địa điểm thí nghiệm; 


c) Đặc điểm của mẫu thử; 


d) Giá trị độ bền nén vòng trung bình theo mỗi chiều; 


e) Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm./.
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Road vehicles – Fuel tanks of two or three wheel motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu đối với các loại thùng nhiên liệu nói chung (sau đây gọi chung là thùng) và phương pháp thử thùng được chế tạo bằng vật liệu phi kim loại lắp trên mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh (sau đây được gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu.


Chú thích - Thuật ngữ " Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau. Ví dụ về chứng nhận phê duyệt kiểu bộ phận đối với kiểu thùng nhiên liệu và ví dụ về chứng nhận phê duyệt kiểu mô tô, xe máy đối với việc lắp thùng nhiên liệu được trình bày trong các phụ lục tham khảo C và E.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6888 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


Kiểu thùng nhiên liệu (Fuel tank type): là những thùng được chế tạo bởi cùng một nhà sản xuất và có thiết kế, cấu tạo và vật liệu không khác nhau đáng kể.


4. Yêu cầu


4.1 Yêu cầu chung


4.1.1 Thùng phải được làm bằng vật liệu có cơ tính, hoá tính và đặc tính về nhiệt phù hợp với điều kiện sử dụng.


4.1.2 Thùng và các bộ phận liền kề phải được thiết kế sao cho không tạo ra sự tích điện có thể gây ra đánh lửa giữa thùng và khung xe có thể làm cháy hỗn hợp không khí và nhiên liệu. Chú thích - Khung xe ở đây được hiểu là khung cơ sở (Chassis).


4.1.3 Thùng phải được chế tạo để chịu được ăn mòn. Thùng phải chịu được thử nghiệm độ kín khít ở áp suất lớn gấp hai lần áp suất làm việc thông thường và trong mọi trường hợp, ít nhất phải bằng áp suất tuyệt đối 130 kPa. Bất kỳ một áp suất dư hay bất kỳ một áp suất nào vượt quá áp suất làm việc thông thường phải được giảm tự động bằng các cơ cấu thích hợp (các lỗ thoát, các van an toàn...). Các lỗ thông hơi phải được thiết kế sao cho loại bỏ được sự cố phát lửa có thể xảy ra. Nhiên liệu không được trào khỏi nắp phin lọc hoặc các cơ cấu xả áp để giảm áp suất dư dù thùng được để lật ngược; độ rò rỉ cho phép tối đa là 30 g/phút.


4.2 Yêu cầu đối với thùng được chế tạo bằng vật liệu phi kim loại


4.2.1 Độ thấm


Khi chịu thử nghiệm theo 5.1, một lượng nhiên liệu trung bình lớn nhất 20 g có thể mất đi trong từng khoảng thời gian 24 giờ. Nếu các tổn thất do khuyếch tán lớn hơn thì tổn thất nhiên liệu phải được xác định ở nhiệt độ thử nghiệm 296 K ± 2 K, tất cả các điều kiện khác được duy trì (tiền trữ ở 313 K ± 2 K).


Tổn thất được xác định trong các điều kiện trên không được vượt quá 10 g trong từng khoảng thời gian 24 giờ.


4.2.2 Độ chịu va đập


Khi chịu thử nghiệm theo 5.2, không được thấy rò rỉ chất lỏng sau một tác động lên một trong các điểm thử nghiệm.


4.2.3 Độ bền cơ học


Thùng không được có bất kỳ một sự biến dạng nào có thể làm cho thùng không sử dụng được khi chịu thử nghiệm theo 5.3 (ví dụ: thùng bị thủng). Phải tính đến các điều kiện lắp cụ thể khi đánh giá sự biến dạng của thùng.


4.2.4 Tính chịu nhiên liệu


Khi chịu thử nghiệm theo 5.4, sự khác nhau về độ bền kéo của các mẫu thử không được lớn hơn 25%.


4.2.5 Tính chống cháy


Khi chịu thử nghiệm theo 5.5, vật liệu làm thùng không được bốc cháy.


4.2.6 Tính chống biến dạng ở nhiệt độ cao


Khi chịu thử nghiệm theo 5.6, thùng không được biến dạng thành thùng hay rò rỉ. Sau khi thử thì thùng phải luôn luôn sử dụng được hoàn toàn dung tích của nó.


4.3 Yêu cầu về việc lắp thùng và hệ thống cung cấp nhiên liệu


4.3.1 Thùng


Hệ thống gá lắp thùng phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao cho có thể thực hiện được đầy đủ các chức năng trong mọi điều kiện chạy xe.


4.3.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu


Các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ phải được bảo vệ hợp lý bởi một phần của khung xe hoặc thân xe để sao cho chúng không va vào vật cản trên mặt đất lúc xe chạy.


Các yêu cầu bảo vệ này sẽ không cần thiết nữa nếu các bộ phân của hệ thống cung cấp nhiên liệu, khi được đặt ở dưới xe, cao hơn phần khung hoặc thân xe được bố trí ở ngay phía trước chúng.


Hệ thống cung cấp nhiên liệu phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao cho chịu được mọi ảnh hưởng của sự ăn mòn bên trong và bên ngoài. Không có chuyển động nào do xoắn, uốn và rung động của kết cấu, động cơ và bộ truyền động được phép tạo ra ma sát hay ứng suất một cách không bình thường đối với các bộ phân của hệ thống cung cấp nhiên liệu.


5. Phương pháp thử thùng làm bằng vật liệu phi kim loại


5.1 Thử độ thấm


Thùng phải được thử ở nhiệt độ 313 K ± 2 K. Nhiên liệu thử là nhiên liệu chuẩn để thử khí thải do mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh gây ra.


Thùng được đổ nhiên liệu thử ở mức 50% dung tích danh định và cho phép để ở ngoài không khí ở nhiệt độ 313 K ± 2 K cho đến khi có một tổn hao khối lượng không đổi. Giai đoạn này phải được thực hiện ít nhất trong vòng 4 tuần (giai đoạn tiền trữ). Thùng được tháo hết nhiên liệu ra và sau đó lại được đổ nhiên liệu thử ở mức 50% dung tích danh định. Sau đó thùng được để trong các điều kiện nhiệt độ ổn định ở 313 K ± 2 K cho đến khi nhiên liệu trong thùng đạt được nhiệt độ thử nghiệm. Sau đó thùng được đậy kín. áp suất trong thùng tăng trong quá trình thử nghiệm có thể được bù. Tổn thất khối lượng do khuếch tán phải được xác định trong thời gian 8 tuần thử nghiệm. Khi thực hiện thử nghiệm có bù áp suất bên trong thì việc này phải được nêu trong báo cáo thử nghiệm và tổn thất nhiên liệu do việc bù áp suất phải được tính đến khi xem xét tổn thất do khuếch tán.


5.2 Thử độ chịu va đập


Thùng được đổ đến dung tích danh định bằng hỗn hợp của 50% nước với ethylen glycol hoặc bằng bất kỳ chất làm mát khác không ảnh hưởng đến vật liệu làm thùng, điểm nghiệm lạnh của nó thấp hơn 243 K ± 2 K. Nhiệt độ của các chất ở trong thùng trong quá trình thử phải là 253 K ± 5 K. Thùng được làm mát xuống nhiệt độ tương đương nhiệt độ môi trường xung quanh. Cũng có thể đổ vào thùng chất lỏng làm lạnh thích hợp miễn là thùng được để ở nhiệt độ thử ít nhất một giờ.


Một con lắc được dùng để thử nghiệm. Đầu va đập của con lắc phải có dạng hình chóp tam giác đều và có bán kính cong 3,0 mm ở các đỉnh và các mép. Với khối lượng 15 kg, năng lượng của con lắc có thể không nhỏ hơn 30,0 J.


Các điểm thử nghiệm trên thùng phải là những điểm dễ hư hỏng do lắp thùng và do vị trí của thùng trên xe.


5.3 Thử độ bền cơ học


Thùng được đổ đầy tới dung tích danh định bằng chất lỏng thử là nước ở 326 K ± 2 K, áp suất tương đối bên trong không được nhỏ hơn 30 kPa. Khi thùng được thiết kế để chịu áp suất tương đối bên trong lớn hơn 15 kPa thì áp suất tương đối bên trong để thử phải bằng hai lần áp suất thiết kế đó. Thùng phải được đậy kín liên tục trong vòng 5 giờ.


5.4 Thử tính chịu nhiên liệu


Sáu mẫu thử có độ dầy xấp xỉ nhau được lấy từ những mặt phẳng của thùng. Độ bền kéo và giới hạn đàn hồi được thiết lập ở 296 K ± 2 K với tốc độ dãn dài là 50 mm/phút. Những giá trị này được so sánh với độ bền kéo và các giá trị biến dạng đàn hồi ghi được thông qua các thử nghiệm tương tự bằng cách sử dụng thùng mà đã được chứa nhiên liệu trong giai đoạn tiền trữ.


5.5 Thử tính chống cháy


Vật liệu làm thùng phải không cháy với tốc độ ngọn lửa lớn hơn 0,64 mm/giây trong thử nghiệm được nêu ở phụ lục A.


5.6 Thử tính chống biến dạng ở nhiệt độ cao


Thùng được chứa nước ở 293 K ± 2 K ở mức 50% dung tích danh định của nó, sau đó được lưu giữ 1 giờ ở nhiệt độ môi trường là 343 K ± 2 K. Tiến hành kiểm tra sự biến dạng. Thiết bị thử phải tính đến các điều kiện lắp đặt.


PHỤ LỤC A

(qui định)


YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM TÍNH CHỐNG CHÁY

A.1 Thiết bị thử


A.1.1 Buồng thử


Một buồng thử nghiệm kín hoàn toàn có nắp chống bay hơi với một cửa sổ cách nhiệt để quan sát thử nghiệm. Có thể dùng một chiếc gương trong thử nghiệm để quan sát được phía sau của mẫu thử.


Phải tắt quạt hút gió trong quá trình thử và bật lại ngay sau khi thử nghiệm xong để khử hết các chất cháy độc hại. Thử nghiệm cũng có thể được thực hiện ở trong một hộp kim loại được đặt ở dưới chụp khói kín với quạt hút gió hoạt động.


Các vách trên và dưới của hộp phải có các lỗ thông hơi tạo khả năng cung cấp đủ không khí cho sự cháy và thoát các khí cháy một cách hiệu quả.


A.1.2 Giá đỡ


Giá đỡ thử nghiệm bao gồm 2 kẹp có thể được đặt ở mọi vị trí bằng các khớp xoay.


A.1.3 Đèn đốt


Đèn khí để đốt Bunsen (hay Tirill) có vòi phun dài 10mm. Vòi này không được lắp với bất cứ một phụ kiện nào.


A.1.4 Lưới kim loại


Lưới vuông cỡ 20 - diện tích 100 mm x 100 mm.


A.1.5 Đồng hồ đo thời gian


Đồng hồ đo thời gian hoặc thiết bị tương tự có độ chia thang đo không lớn hơn 1 giây.


A.1.6 Bồn nước


A.1.7 Thang chia độ: Chia độ theo milimet.


A.2 Mẫu thử


A.2.1 Ít nhất 10 mẫu thử chiều dài 125 mm ± 5 mm, chiều rộng 12,5 mm ± 0,2 mm phải được lấy trực tiếp từ một thùng mẫu.


Nếu trong các trường hợp khác việc lấy mẫu bị cản trở do hình dạng của thùng, một phần của thùng phải được đúc thành một tấm dầy 3 mm và phải đủ lớn để có thể lấy các mẫu cần thiết.


A.2.2 Các mẫu thường phải được thử trong trạng thái để phê duyệt kiểu của chúng trừ khi có qui định khác.


A.2.3 Hai đường, một đường cách 25 mm và một đường kia cách 100 mm so với một đầu phải được cắt vào từng mẫu.


A.2.4 Các mép của mẫu thử phải sắc nét. Các mép cắt bằng cưa phải được mài nhẵn.


A.3 Phương pháp thử


A.3.1 Mẫu thử được kẹp vào một kẹp trên giá thử ở đầu gần vạch dấu 100 mm nhất, trục dọc của mẫu nằm ngang và trục ngang của nó tạo góc 450 đối với phương nằm ngang. Phía dưới mẫu thử lắp một lưới kim loại đan (100 mm x 100 mm) và được đặt dưới mẫu thử theo phương nằm ngang và cách mẫu thử 10 mm sao cho mẫu thử thò ra một đoạn xấp xỉ bằng 13 mm về phía cuối của lưới (xem hình A.1). Trước mỗi phép thử, bất kể vật gì còn lại trên lưới kim loại phải được đốt cháy hoặc phải thay lưới khác. Một bồn nước đầy phải được đặt trên bàn có bộ chụp chống bay hơi ra ngoài sao cho thu nhận được mọi hạt sinh ra do mẫu cháy có thể rơi xuống trong quá trình thử.


A.3.2 Việc cấp không khí để đốt cháy phải sao cho đạt được ngọn lửa xanh có độ cao khoảng 25 mm.


A.3.3 Đèn đốt phải được bố trí để ngọn lửa chạm vào mép ngoài của mẫu thử như được chỉ ra trong hình A.1 và cùng lúc đó bấm đồng hồ.


Ngọn lửa được duy trì tiếp xúc trong 30 giây và nếu mẫu biến dạng, chảy hay bị xoắn tách xa ngọn lửa thì ngọn lửa phải được di chuyển để luôn tiếp xúc với mẫu thử.


Sự biến dạng đáng kể của mẫu trong quá trình thử có thể làm sai kết quả thử. Đèn đốt phải được tắt sau 30 giây hoặc khi ngọn lửa phía trước chạm tới vạch dấu 25 mm. Nếu ngọn lửa chạm tới vạch này sớm hơn thì đèn đốt phải được di chuyển ra xa mẫu thử ít nhất 450 mm và bộ chụp bay hơi được đóng kín lại.


A.3.4 Khi ngọn lửa phía trước chạm tới vạch dấu 25 mm, thì thời gian (tính bằng giây) phải được ghi lại trên đồng hồ (t1).


A.3.5 Đồng hồ đo thời gian được dừng khi sự cháy (có hoặc không có ngọn lửa) tắt hoặc chạm tới dấu 100 mm kể từ đầu mút tự do. 

A.3.6 Thời gian trên đồng hồ (giây) được ghi lại là t.


A.3.7 Nếu sự cháy không chạm tới vạch dấu 100 mm thì phải đo và làm tròn chiều dài không cháy tính từ vạch dấu 100 mm dọc theo mép dưới của mẫu đo tới mm.


Chiều dài đốt phải bằng 100 mm trừ đi chiều dài không cháy (mm).

A.3.8 Nếu mẫu thử cháy tới hoặc quá vạch dấu 100 mm thì tốc độ cháy phải là  eq \f(75,t - t1) (mm/s)


A.3.9 Thử nghiệm được lặp lại (A.3.1 đến A.3.8) cho đến khi 3 mẫu thử cháy tới hoặc vượt quá vạch dấu 100 mm hoặc 10 mẫu thử được thử nghiệm xong.


Nếu một mẫu của 10 mẫu cháy tới hoặc vượt quá vạch dấu 100 mm, các thử nghiệm (A.3.1 đến A.3.8) được lặp lại trên 10 mẫu mới.


A.4 Báo cáo kết quả


A.4.1 Nếu ít nhất 2 mẫu thử bị cháy tới vạch dấu 100 mm thì tốc độ cháy trung bình (mm/s), mà nó phải được ghi lại, là trung bình cộng của các tốc độ cháy của tất cả các mẫu thử bị cháy tới vạch dấu đó.


A.4.2 Thời gian và chiều dài cháy trung bình phải được ghi nếu không có mẫu nào trong 10 mẫu hoặc không quá 1 mẫu trong 20 mẫu bị cháy tới vạch dấu 100 mm.


A.4.2.1 Thời gian cháy trung bình (giây) (Average Combustion Time - ACT)

ACT = 
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trong đó: n là số mẫu thử được làm tròn tăng hoặc giảm tới số bằng bội số của 5 giây (bội số gần nhất), vì thế nếu sự cháy kéo dài ít hơn 3 giây sau khi dừng đốt thì phải ghi rõ "nhỏ hơn 5 giây".


Không có trường hợp nào được để ACT = 0


A.4.2.2 Chiều dài cháy trung bình (ACL) (mm) (Average Combustion Length - ACL )

ACL = 
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 eq \f((100 - chiều dài không cháyi),n) 

trong đó: n là số mẫu thử được làm tròn tăng hoặc giảm tới số bằng bội số của 5 mm (bội số nhỏ nhất); nếu có chiều dài đốt cháy nhỏ hơn 3 mm thì ghi "nhỏ hơn 5 mm".


Không có trường hợp nào được để ACT = 0


Nếu một mẫu đơn cháy tới vạch dấu đó thì chiều dài cháy được tính là 100 mm


A.4.3 Các kết quả đầy đủ phải bao gồm các thông tin sau:


A.4.3.1 Sự nhận dạng mẫu, bao gồm phương pháp chuẩn bị và cất trữ.


A.4.3.2 Độ dầy mẫu trung bình ±1%.


A.4.3.3 Số mẫu được thử nghiệm.


A.4.3.4 Sự phân tán của các giá trị thời gian cháy.


A.4.3.5 Sự phân tán của các giá trị chiều dài cháy.


A.4.3.6 Nếu một mẫu không cháy tới vạch dấu vì nó chảy hoặc gãy thành các mảnh nhỏ bị đốt cháy thì điều này phải được ghi vào báo cáo.


A.4.3.7 Nếu một mẫu bị cháy đọng lại trên lưới kim loại đan, điều đó cũng phải được ghi vào báo cáo.
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Hình A.1 - Dụng cụ thử


PHỤ LỤC B

(qui định)


BẢN THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KIỂU THÙNG NHIÊN LIỆU CHO MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH HOẶC BA BÁNH
(Được nộp kèm theo đơn xin phê duyệt kiểu bộ phận và được nộp riêng với đơn xin phê duyệt kiểu xe)


Bản thông số kỹ thuật thùng phải gồm các thông tin được nêu trong, phụ lục B của TCVN 6888 : 2001


Phần B.1, điều : 

         B.1.1.1, B.1.1.2,


         B.1.1.5 đến B.1.1.6


         B.1.4.3.2 đến B.1.4.3.3.2.


PHỤ LỤC C

(tham khảo )


(Ví dụ về giấy chứng nhận phê duyệt kiểu bộ phận về kiểu thùng nhiên liệu sử dụng cho mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh của các nước thuộc EC)


Tên cơ quan có thẩm quyền


Báo cáo thử nghiệm số:..................của phòng thử nghiệm:...................Ngày ......tháng.........năm...


Phê duyệt kiểu bộ phận số :................................ Phê duyệt rộng số:............................


C.1 Nhãn hiệu hoặc tên thương mại của bộ phận :.....................................................................


C.2 Kiểu bộ phận : ................. ...........................................................................................


C.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất : ......................................................................................


C.4 Tên và địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có):.....................................................


C.5 Ngày nộp mẫu thử nghiệm :................................................................................................


C.6 Phê duyệt kiểu bộ phận được cấp/ không được cấp(1):........................................................ 

C.7 Nơi cấp :............................................................................................................................... 

C.8 Ngày cấp:............................................................................................................................. 

C.9 Ký tên :................................................................................................................................


PHỤ LỤC D

(qui định )


BẢN THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ VIỆC LẮP THÙNG NHIÊN LIỆU HAY CÁC THÙNG NHIÊN LIỆU ĐỐI VỚI MỘT KIỂU MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH HOẶC BA BÁNH
(Được nộp kèm theo đơn xin phê duyệt kiểu xe đối với việc lắp thùng và được nộp riêng với đơn xin phê duyệt kiểu xe)


Bản thông số kỹ thuật mô tô, xe máy về việc lắp thùng hay thùng phải gồm các thông tin được nêu trong phụ lục B của TCVN 6888 : 2001


Phần B.1, điều: 

         B.1.1.1, B.1.1.2,


         B.1.1.5 đến B.1.1.6


         B.1.4.3.3.3


Ngoài ra yêu cầu có thêm các thông tin sau đây : số phê duyệt của thùng được lắp vào xe.


PHỤ LỤC E

(tham khảo)


(Ví dụ về chứng nhận phê duyệt kiểu mô tô, xe máy đối với việc lắp thùng nhiên liệu hay các thùng nhiên liệu cho một kiểu mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh của các nước thuộc EC )


Tên cơ quan có thẩm quyền


Báo cáo thử nghiệm số:................của phòng thử nghiệm :......................Ngày......tháng.....năm.....


Phê duyệt kiểu xe số:......................... Phê duyệt mở rộng số:...................................


E.1 Nhãn hiệu hoặc tên thương mại của xe :............................................................................

E.2 Kiểu xe : ............................................................................................................................ 

E.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất : ...................................................................................... 

E.4 Tên và địa chỉ của đại diện của nhà sản xuất (nếu có): ..................................................... 

E.5 Ngày nộp mẫu xe thử nghiệm :........................................................................................... 

E.6 Số phê duyệt của bộ phận được lắp lên xe:........................................................................


E.7 Phê duyệt kiểu xe được cấp/ không được cấp (1)..............................................................


E.8 Nơi cấp :...........................................................................................................................


E.9 Ngày cấp:............................................................................................................................


E.10 Ký tên :..............................................................................................................................










(1) Gạch phần không áp dụng



(1) Gạch phần không áp dụng.
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TCVN 6973 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN SỢI ĐỐT TRONG CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC VÀ ĐÈN TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI VÀ MOÓC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles – Filament lamps in lamp units of power driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu các loại đèn sợi đốt được dùng trong các đèn chiếu sáng phía trước và đèn tín hiệu của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (kể cả mô tô, xe máy) và moóc (sau đây gọi chung là xe).


Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


IEC 60061 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety, third edition, Part 1, 2, 3, 4, 1969 (IEC 60061, Đầu đèn, đui đèn cùng với dụng cụ đo để kiểm tra tính lắp lẫn và an tòan, biên sọan lần 3, các phần 1, 2, 3, 4).


IEC 60809, Filament Lamps for Road vehicles - Dimensional, Electrical and Luminous Requirements


(IEC 60809, Đèn sợi đốt cho phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu kích thước, điện và chiếu sáng)


IEC 60410, Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes (IEC 60410, Cách lấy mẫu và phương pháp kiểm tra bằng thuộc tính).


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ định nghĩa dưới đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Loại (Category): Được dùng để mô tả các kết cấu cơ bản khác nhau của các đèn sợi đốt chuẩn.


Mỗi loại có một ký hiệu riêng, ví dụ "F1", "P21 W", "T4 W".


3.2 Kiểu (Type): Các đèn sợi đốt thuộc các kiểu khác nhau là các đèn thuộc cùng một loại nhưng khác nhau về các mặt chủ yếu sau:


3.2.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu (1)

Chú thích - (1) Các đèn sợi đốt có cùng một tên thương mại hoặc nhãn hiệu nhưng được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác nhau được xem là thuộc các kiểu khác nhau. Các đèn sợi đốt được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất chỉ khác nhau về tên thương mại hoặc nhãn hiệu được xem là thuộc cùng một kiểu.


3.2.2 Kết cấu của bóng đèn, tới mức mà các sự khác nhau này ảnh hưởng tới kết quả về quang học.


3.2.3 Màu của bóng đèn


Một bóng đèn có màu vàng chọn lọc hoặc một bóng đèn phụ bên ngoài có màu vàng chọn lọc chỉ dùng để thay đổi màu nhưng không làm thay đổi các đặc tính khác của một đèn sợi đốt không màu, không làm thay đổi kiểu đèn sợi đốt.


3.2.4 Điện áp danh định.


3.3 Điện áp danh định (Rated Voltage): Điện áp (tính bằng vôn - V) được ghi trên đèn sợi đốt.


3.4 Công suất danh định (Rated wattage): Công suất (tính bằng óat -W) được ghi trên đèn sợi đốt, công suất này có thể được đưa vào ký hiệu quốc tế của loại đèn có liên quan.


3.5 Điện áp thử (test voltage): Điện áp tại các đầu cực của đèn sợi đốt dùng để thử nghiệm đặc tính điện và quang học của đèn sợi đốt.


3.6 Các giá trị đúng (objective values): Các giá trị đạt được trong phạm vi dung sai quy định khi cung cấp dòng điện tại điện áp thử cho đèn sợi đốt.


3.7 Đèn sợi đốt chuẩn (standard filament lamp): Một đèn có bóng không màu (trừ đèn sợi đốt màu hổ phách) và dung sai kích thước nhỏ, được dùng để thử các thiết bị chiếu sáng. Các đèn sợi đốt chuẩn chỉ được quy định một điện áp danh định cho mỗi loại đèn.


3.8 Quang thông chuẩn (Reference luminous flux): Quang thông được quy định của một đèn sợi đốt chuẩn mà các đặc tính quang học của thiết bị chiếu sáng phải được tính theo nó.


3.9 Quang thông đo (Measuring luminous flux): Giá trị quy định của quang thông để thử một đèn sợi đốt trong đèn chuẩn như quy định trong 6.2.6.


3.10 Trục chuẩn (Reference axis): Một trục được xác định theo đầu đèn và dùng để xác định các kích thước của đèn sợi đốt.


3.11 Mặt phẳng chuẩn (Reference plane): Một mặt phẳng được xác định có liên quan với đầu đèn và được dùng để xác định các kích thước của đèn sợi đốt.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử cho phê duyệt kiểu


4.1 Tài liệu kỹ thuật


4.1.1 Bản vẽ đủ mức chi tiết cho phép nhận biết kiểu đèn.


4.1.2 Bản mô tả tóm tắt về đặc tính kỹ thuật.


4.2 Mẫu


4.2.1 Năm mẫu đèn cho từng mẫu được đề nghị phê duyệt.


4.2.2 Trong trường hợp một kiểu đèn sợi đốt chỉ khác kiểu đèn đã được phê duyệt về tên thương mại hoặc nhãn hiệu thì phải nộp kèm theo tài liệu sau:


- Tờ khai của nhà sản xuất đèn trong đó phải nêu rõ kiểu đèn được đệ trình giống hệt với kiểu đèn đã được phê duyệt (trừ tên thương mại hoặc nhãn hiệu) và được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất kiểu đèn đã được phê duyệt rồi. Kiểu đèn đã được phê duyệt này được nhận biết bởi mã phê duyệt của nó.


- Hai mẫu có tên thương mại hoặc nhãn hiệu mới.


5. Ghi nhãn


5.1 Các đèn sợi đốt được đệ trình xin phê duyệt kiểu phải ghi trên đầu đèn hoặc bóng đèn(1) những dấu hiệu, nhãn hiệu và ký hiệu sau :


5.1.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của cơ sở xin phê duyệt.


5.1.2 Điện áp danh định.


5.1.3 Ký hiệu quốc tế của loại có liên quan.


5.1.4 Công suất danh định tính bằng W (theo thứ tự, sợi đốt chính/ sợi đốt phụ đối với đèn sợi đốt kép); công suất này không cần phải được chỉ thị tách biệt nếu nó là một phần của ký hiệu quốc tế của loại đèn sợi đốt có liên quan.


5.1.5 Một khoảng trống đủ kích thước để bố trí dấu phê duyệt.


5.2 Khoảng trống nêu trong 5.1.5 phải được chỉ ra trong bản vẽ.


5.3 Các đèn sợi đốt halogen (2) đáp ứng các yêu cầu của 6.2.5 phải được ghi dấu với một chữ "U". 

Chú thích:

(1) Trong trường hợp ghi ký hiệu trên bóng đèn, các đặc tính chiếu sáng không được bị ảnh hưởng xấu;


(2) Đèn sợi đốt Halogen là đèn sợi đốt mà ký hiệu loại của đèn bắt đầu bằng chữ "H".


5.4 Có thể đóng dấu các ký hiệu khác với các ký hiệu đã nêu trong 5.1 và khác với dấu phê duyệt kiểu miễn là chúng không ảnh hưởng có hại đến các đặc tính chiếu sáng.


6. Yêu cầu kỹ thuật


6.1 Yêu cầu kỹ thuật chung


6.1.1 Mỗi mẫu được đệ trình xin phê duyệt phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật có liên quan của tiêu chuẩn này.


6.1.2 Các đèn sợi đốt phải được thiết kế để làm việc tốt và duy trì được chế độ làm việc tốt trong sử dụng thông thường. Ngoài ra các đèn sợi đốt không được có sai sót trong kết cấu hoặc chế tạo.


6.2 Yêu cầu kỹ thuật riêng


6.2.1 Chế tạo


6.2.1.1 Các bóng đèn sợi đốt không được có các vết xước, vết bẩn có thể làm giảm hiệu suất và tính năng quang học của chúng.


6.2.1.2 Các đèn sợi đốt phải được trang bị các đui quy định phù hợp với các bản dữ liệu kỹ thuật về đui của công bố IEC 61, xuất bản lần thứ ba, như được quy định trên các bản dữ liệu kỹ thuật về đèn trong phụ lục A.


6.2.1.3 Đầu đèn phải cứng vững và được gắn chắc chắn với bóng đèn.


6.2.1.4 Để xác định chắc chắn sự phù hợp của các đèn sợi đốt với các yêu cầu từ 6.2.1.1 đến 6.2.1.3, phải thực hiện việc kiểm tra bằng mắt, kiểm tra kích thước và khi cần thiết phải thực hiện việc lắp thử.


6.2.2 Thử nghiệm


6.2.2.1 Trước tiên các đèn sợi đốt phải được hoá già ở điện áp thử của chúng trong thời gian gần bằng một giờ. Đối với các đèn sợi đốt kép, mỗi sợi đốt phải được hoá già riêng.


6.2.2.2 Đối với một bóng đèn màu sau thời gian hoá già theo 6.2.2.1, bề mặt của bóng phải được lau nhẹ bằng vải bông được nhúng vào hỗn hợp 70% thể tích của n-heptan và 30% thể tích của toluen. Sau khoảng 5 phút, kiểm tra bề mặt bóng đèn bằng mắt. Bề mặt đó không được có bất kỳ sự thay đổi nào.


6.2.2.3 Vị trí và kích thước của các sợi đốt phải được đo trên các đèn sợi đốt được cung cấp dòng điện ở điện áp bằng 90% đến 100% điện áp thử.


6.2.2.4 Trừ khi có quy định khác, phải thực hiện các phép đo điện và quang học ở điện áp thử.


6.2.2.5 Phải thực hiện các phép đo điện bằng các dụng cụ đo ít nhất là cấp 02.


6.2.2.6 Quang thông được quy định trên các bản dữ liệu kỹ thuật về đèn sợi đốt của phụ lục A thích hợp đối với các đèn sợi đốt phát ra ánh sáng trắng trừ khi có quy định một màu đặc biệt.


Trong trường hợp cho phép dùng màu vàng chọn lọc, quang thông của đèn sợi đốt có bóng đèn ngoài màu vàng chọn lọc ít nhất phải bằng 85% quang thông quy định của đèn sợi đốt dùng cho bóng đèn không màu.


6.2.3 Vị trí và kích thước của sợi đốt


6.2.3.1 Hình dạng hình học của sợi đốt, về nguyên tắc phải theo quy định trên bản dữ liệu kỹ thuật về đèn của phụ lục A.


6.2.3.2 Đối với các sợi đốt dạng dây, vị trí và hình dạng chính xác của sợi đốt phải được kiểm tra theo quy định trong các bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan.


6.2.3.3 Nếu sợi đốt được thể hiện trên bản dữ liệu kỹ thuật của đèn giống như một điểm trong ít nhất một hình chiếu, vị trí của tâm sáng phải được xác định theo phụ lục D.


6.2.3.4 Chiều dài của một sợi đốt dạng dây phải được xác định bởi các đầu mút của nó, trừ khi có quy định khác trên bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan các đầu mút này được định nghĩa là các đầu của các vòng sợi đốt đầu tiên và cuối cùng khi nhìn trong hình chiếu vuông góc với trục chuẩn của đèn. Một đầu như vậy phải phù hợp với yêu cầu sao cho góc tạo thành bởi các chân không được vượt quá 90o. Đối với các sợi đốt được cuộn thành cuộn dây, phải xét đến các đầu của các vòng dây thứ hai.


6.2.3.4.1 Đối với các sợi đốt dọc trục, phải xác định vị trí ngoài cùng của các đầu dây được xét đến bằng cách quay đèn sợi đốt xung quanh trục chuẩn của đèn. Sau đó phải đo chiều dài theo hướng song song với trục chuẩn này.


6.2.3.4.2 Đối với các loại sợi đốt ngang trục, trục của sợi đốt phải được đặt vuông góc với phương chiếu. Chiều dài phải được đo theo phương vuông góc với trục chuẩn.


6.2.4 Màu


6.2.4.1 Bóng của đèn sợi đốt phải là loại không màu(1), trừ khi có quy định khác trên bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan.


Chú thích - (1) Một bóng đèn được coi là không màu nếu nó không thay đổi đáng kể tọa độ 3 màu của nguồn sáng có nhiệt độ màu 2856 K.


6.2.4.2 Các đặc tính so màu được biểu thị trong toạ độ màu CIE phải nằm trong các giới hạn sau: Các đèn sợi đốt hoàn chỉnh (thành phẩm) có bóng hoặc bóng ngoài màu vàng chọn lọc.

Giới hạn đối với mầu đỏ: y ≥ 0,138 + 0,580 x;


Giới hạn đối với mầu xanh lá cây: y ≤ 1,29 x - 0,100;


Giới hạn đối với mầu trắng: y ≥ -x + 0,966;


(y ≥ -x + 0,940 và y = 0,440 đối với đèn sương mù trước) 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ: 


y < -x + 0,992


Các đèn sợi đốt hoàn chỉnh có bóng màu hổ phách:


Giới hạn đối với mầu đỏ: y ≥ 0,398


Giới hạn đối với mầu xanh lá cây: y ≤ 0,429


Giới hạn đối với mầu trắng:z ≤ 0,007


6.2.4.3 Màu sắc và sự truyền sáng của bóng đèn sợi đốt phát ra ánh sáng màu phải được đo bằng phương pháp được quy định trong phụ lục E.


6.2.5 Sự phát xạ cực tím của đèn sợi đốt halogen phải sao cho:
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trong đó


Ee (λ) là phân bố phổ của thông lượng bức xạ, [W/nm];


V (λ) là hiệu suất phổ phát sáng, [l];


λ là bước sóng, [nm]


Giá trị này phải được tính toán bằng cách dùng các bước sóng bằng 5 namomet (5 x 10-9 m).


6.2.6 Nhận xét về màu vàng chọn lọc


Một phê duyệt kiểu đèn sợi đốt theo tiêu chuẩn này có thể được cấp trên cơ sở trong 6.2.4 cho một đèn sợi đốt không màu cũng như cho một bóng đèn màu vàng chọn lọc hoặc bóng đèn ngoài;


6.2.7 Kiểm tra về chất lượng quang học


(chỉ áp dụng cho các đèn sợi đốt có hai sợi đốt dùng cho các đèn chiếu sáng phía trước phát ra một chùm sáng gần không đối xứng).


6.2.7.1 Việc kiểm tra chất lượng quang học này phải được thực hiện ở điện áp bằng điện áp để đo được quang thông. Phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong 6.2.2.6.


6.2.7.2 Đối với các đèn sợi đốt 12 V phát ra ánh sáng trắng: Mẫu phù hợp với các yêu cầu đối với đèn sợi đốt chuẩn nhất phải được thử trong một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn như quy định trong 6.2.7.5 và nó phải được kiểm tra xác nhận xem liệu cụm chi tiết bao gồm đèn chiếu sáng phía trước đã nói trên và đèn sợi đốt được thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu về phân bố ánh sáng đối với chùm sáng gần trong các tiêu chuẩn/quy định có liên quan.


6.2.7.3 Đối với các đèn sợi đốt 6 V và 24 V phát ra ánh sáng trắng: Mẫu phù hợp với các giá trị kích thước danh nghĩa nhất phải được thử trong một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn như quy định trong


6.2.7.5 và phải được kiểm tra xác nhận xem liệu cụm chi tiết bao gồm đèn chiếu sáng phía trước đã nói trên và đèn sợi đốt được thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu về phân bố ánh sáng đối với chùm sáng gần trong các tiêu chuẩn/quy định có liên quan. Các sai lệch không vượt quá 10% các giá trị nhỏ nhất sẽ được chấp nhận.


6.2.7.4 Các đèn sợi đốt có bóng hoặc bóng ngoài màu vàng chọn lọc phải được thử bởi cùng một cách như đã mô tả trong 6.2.7.2 và 6.2.7.3 trong một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn như quy định trong 6.2.7.5 để đảm bảo rằng độ rọi phải phù hợp với các giá trị nhỏ nhất của các yêu cầu về phân bố ánh sáng đối với chùm sáng gần, ít nhất là 85% đối với các đèn sợi đốt 12 V và ít nhất là 77% đối với các đèn sợi đốt 6 V và 24 V, được nêu trong tiêu chuẩn/quy định có liên quan. Các giới hạn độ rọi lớn nhất được giữ không thay đổi.


Đối với một đèn sợi đốt có bóng màu vàng chọn lọc, phép thử này được bỏ qua nếu phê duyệt đó cũng được cấp cho cùng một kiểu đèn sợi đốt phát ra ánh sáng màu trắng.


6.2.7.5 Một đèn được xem là một đèn chiếu sáng phía trước chuẩn nếu:


6.2.7.5.1 Thoả mãn các điều kiện phê duyệt thích hợp.


6.2.7.5.2 Có đường kính hiệu quả không nhỏ hơn 160 mm.


6.2.7.5.3 Với một đèn sợi đốt chuẩn, nó tạo ra độ rọi tại các điểm khác nhau và trong các vùng khác nhau được quy định cho kiểu đèn chiếu sáng phía trước có liên quan thoả mãn các điều kiện sau:


6.2.7.5.3.1 Không lớn hơn 90% các giới hạn lớn nhất và


6.2.7.5.3.2 Không nhỏ hơn 120% các giới hạn nhỏ nhất được quy định cho kiểu đèn chiếu sáng phía trước có liên quan.


6.2.8 Đèn sợi đốt chuẩn


Các đèn sợi đốt chuẩn dùng cho các thử nghiệm quang học của đèn chiếu sáng phía trước và các đèn tín hiệu được quy định trong các bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan của phụ lục A. Các đèn sợi đốt chuẩn phải có các bóng đèn không màu (trừ các đèn sợi đốt màu hổ phách) và được quy định chỉ đối với một điện áp danh định.


7. Sự phù hợp của sản xuất


7.1 Các đèn sợi đốt được phê duyệt theo tiêu chuẩn này phải được chế tạo để phù hợp với kiểu được phê duyệt bằng cách đáp ứng các nội dung và yêu cầu kỹ thuật được quy định trong điều 6 và trong các phụ lục A, C và D của tiêu chuẩn này. Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong các phụ lục B và C.


7. 2 Để kiểm tra việc tuân theo yêu cầu trong 7.1 phải kiểm soát sản xuất một cách thích hợp.


7.3 Phân tích các kết quả của mỗi loại kiểm tra khi áp dụng các chuẩn của phụ lục G, để kiểm tra và bảo đảm tính ổn định của các đặc tính sản phẩm, có tính đến sự thay đổi của một sản phẩm công nghiệp.


7.4 Tối thiểu phải thực hiện các thử nghiệm được quy định trong phụ lục F của tiêu chuẩn này cho mỗi kiểu đèn sợi đốt.


7.5 Có thể lấy mẫu ngẫu nhiên để thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của nhà sản xuất. Số mẫu nhỏ nhất có thể được xác định theo kết quả kiểm tra của nhà sản xuất.


7.6 Khi mức chất lượng không đạt yêu cầu hoặc khi cần kiểm tra giá trị pháp lý của các thử nghiệm được thực hiện theo 7.5, phải chọn lọc các mẫu để gửi đến phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm tiến hành các thử nghiệm phê duyệt kiểu.


7.7 Có thể tiến hành các thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn này. Khi tiến hành các kiểm tra tại chỗ, phải áp dụng các quy định trong các phụ lục H và J của tiêu chuẩn này.


8. Sự tương ứng giữa ký hiệu cũ và ký hiệu mới


Sự tương ứng giữa các ký hiệu cũ của các quy định ECE 37 khác và các ký hiệu mới của tiêu chuẩn này được chỉ ra trong bảng 1 sau:


Bảng 1


		Ký hiệu cũ

		Ký hiệu mới của tiêu chuẩn này



		P25 - 1

		P21W



		P25 - 2

		P21/5W



		R19/5

		R5W



		R19/10

		R10W



		C11

		C5W



		C15

		C21W



		T8/4

		T4W



		W10/5

		W5W



		W10/3

		W3W





PHỤ LỤC A

(quy định)

		Loại R2

		Bản R2/1





Các hình vẽ chỉ để minh hoạ các kích thước cơ bản của đèn sợi đốt
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Hình A.1


Bảng A.1 - Các đặc tính điện và quang học

		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		Giá trị danh định

		V

		6(4)

		12(4)

		24(4)

		12(4)



		

		W

		45

		40

		45

		40

		55

		50

		45

		40



		Điện áp thử

		V

		6,3

		13,2

		28

		13,2



		Giá trị đúng

		W

		lớn nhất 53

		lớn nhất 47

		lớn nhất 57

		lớn nhất 51

		lớn nhất 76

		lớn nhất 69

		+0%


52


-10%

		46±5%



		

		Quang thông, lm

		nhỏ nhất 720

		570 ±15%

		nhỏ nhất 860

		675 ±15%

		nhỏ nhất 1000

		860 ±15%

		



		Quang thông đo,lm (5)

		

		-

		450

		-

		450

		-

		450

		



		Quang thông chuẩn ở điện áp xấp xỉ 12 V

		700

		450





(1) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của đầu đèn có đường kính 45 mm.


(2) Bóng đèn phải không màu hoặc màu vàng chọn lọc.


(3) Do sự phản chiếu ánh sáng phát ra bởi sợi đốt cùa chùm sáng gần, không có bộ phận nào của đầu đèn được hắt ánh sáng lên gây nhiễu khi đèn sợi đốt ở vị trí hoạt động bình thường trên xe.


(4) Các giá trị được ghi bên trái và bên phải lần lượt là của sợi đốt chùm sáng xa và của sợi đốt chùm sáng gần.


(5) Quang thông đo đối với các phép đo theo 6.2.6 của tiêu chuẩn này.


Chú thích - Đèn sợi đốt R2 không nên dùng cho các kết cấu đèn mới.


		Loại R2

		Bản R2/2 





Vị trí và kích thước của vỏ che và các sợi đốt


Các hình vẽ không phải là các hình vẽ bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che và các sợi đốt.
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Hình A.2


		Loại R2

		Bản R2/3 





Bảng A.2 - Vị trí và kích thước của các sợi đốt và vỏ che (1)

		Kích thước (mm)

		Dung sai (mm)



		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		6V

		12V

		24V

		12V



		a

		0,60

		±0,35

		±0,15



		b1/30,0 (2)

b1/33,0

		0,20


b1/30,0 mv (3)

		±0,35

		±0,15



		b2/30,0 (2)

b2/33,0

		0,20

		±0,35

		±0,15



		

		b2/30,0 mv (3)

		

		



		c/30,0 (2)

c/33,0

		0,50


c/30,0 mv (3)

		±0,30

		±0,15



		e

		6,
12V


24V

		28,5


28,8

		±0,35

		±0,15



		f

		6,
12V


24V

		1,8


2,2

		±0,40

		±0,20



		g

		0

		±0,50

		±0,30



		h/30,0 (2)

h/33,0

		0


mv h/30 (3)

		±0,50

		±0,30



		1/2 (p-q)

		0

		±0,60

		±0,30



		1c

		5,5

		±1,50

		±0,50



		[image: image5.emf](4)

		Danh nghĩa:15o

		

		



		Đầu đèn P45t-41 theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 95 - 4)





(1) Vị trí và các Kích thước của vỏ che và các sợi đốt phải được kiểm tra bằng phương pháp đo được mô tả trong công bố IEC 809


(2) Được đo ở khoảng cách (mm) sau nét gạch chéo, so với mặt phẳng chuẩn


(3) mv - giá trị đo được


(4) Góc [image: image6.emf] chỉ dùng cho kết cấu vỏ che và không cần phải kiểm tra trên các đèn sợi đốt hoàn chỉnh.


		Loại H1

		Bản H1/1
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Hình A.3

		Loại H1

		Bản H1/2





Bảng A.3


		Kích thước (mm)

		Dung sai

		



		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		6V

		12V

		24V

		



		b

		0,7f

		

		



		e (5) (9)

		25,0

		(8)

		±0,15



		f (5) (9)

		6V

		4.5

		±1,0

		



		

		12V

		5,0

		±0,5

		0,5


0



		

		24V

		5,5

		±1,0

		



		g (6)

		0,5d (7)

		±0,5d

		±0,25d



		h1

		0


0

		(8)


(8)

		±0,20 (4)



		h2

		

		

		±0,25 (4)



		ε

		450

		±120

		± 30



		Đầu đèn P14,5s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-46-2)



		Các đặc tính điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		55

		70

		55



		Điện áp thử

		V

		6,3

		13,2

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W

		lớn nhất 63

		lớn nhất 68

		lớn nhất 84

		lớn nhất 68 tại 13,2 V



		

		Quang thông, lm


±%

		1350

		1550

		1900

		



		

		

		15

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn: 1150lm ở điện áp xấp xỉ 12V





		Loại H1

		Bản H1/3





Chú thích


(1) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua điểm được xác định bởi Kích thước có ghi dấu (1) kèm theo


(2) Cả hai điện cực đầu vào phải được bố trí trong bóng đèn, điện cực dài hơn ở phía trên sợi đốt (đèn được nhìn như đã chỉ ra trên hình vẽ). Kết cấu bên trong của đèn phải bảo đảm sao cho các ảnh ánh sáng nhiều và sự phản chiếu được giảm tới mức nhỏ nhất, ví dụ, bằng cách lắp các vỏ làm mát trên các phần không bị cuộn thành vòng của sợi đốt.


(3) Phần hình trụ của bóng đèn trên chiều dài "f" phải sao cho không làm biến dạng ảnh được chiều của sợi đốt tới mức ảnh hưởng rõ rệt đến những kết quả về quang học.


(4) Độ lệch tâm chỉ được đo trên các phương nằm ngang và thẳng đứng của đèn sợi đốt như chỉ ra trên hình vẽ. các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


(5) Hướng nhìn ra đường vuông góc với trục chuẩn nằm trong mặt phẳng được xác định bởi trục chuẩn và tâm chốt thứ hai của đầu đèn.


(6) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục bóng đèn được đo tại khoảng cách 27,5mm tính từ mặt phẳng chuẩn.


(7) d: đường kính của sợi đốt


(8) Được kiểm tra bằng cách sử dụng một "Hệ thống hộp", bản H1/4


(9) Các đầu (mút) của sợi đốt được xác định là các điểm mà, khi hướng nhìn được xác định trong chú thích (5) , hình chiếu phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục chuẩn (các chỉ dẫn đặc biệt cho các sợi đốt được cuốn thành vòng đang được xem xét).

		Loại H1

		Bản H1/4





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.4


Bảng A.4 - Kích thước


Kích thước tính bằng milimét


		

		a1

		a2

		b1

		b2

		c1

		c2



		6V

		1,4d

		1,9d

		0,25

		6

		3,5



		12V

		

		

		

		6

		4,5



		24V

		

		

		

		7

		4,5





d - đường kính của sợi đốt


Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã xác định trên bản H1/3, chú thích (9) (bản H1/3) phải nằm giữa các đường Z1 và Z2.


Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng FH và FV như đã chỉ ra trên bản H1/1.


Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.

		Loại H1

		Bản H2/1





Các hình vẽ chỉ để minh hoạ các kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.5


Bóng phải không màu hoặc màu vàng chọn lọc

		Loại H2

		Bản H2/2





Bảng A.5


		Kích thước (mm)

		Dung sai



		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		6V

		12V

		24V

		



		e (6)

		12,25

		(5)

		±0,15



		f (6)

		6V

		4,5

		±1,0

		



		

		12V

		5,5

		

		±0,50



		

		24V

		

		

		



		g (1) (2)

		0,5d

		±0,5d

		±0,25d



		h1 (2)

		7,1

		(5)

		±0,20



		h2 (4)

		

		(5)

		±0,25



		h3 (1) (2)

		0,5d

		(5)

		±0,20



		h4 (1) (4)

		

		(5)

		±0,25



		Đầu đèn X 511 theo công bố IEC 61 (bản 7004-99-2)



		Các đặc tính điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		55

		70

		55



		Điện áp thử

		V

		6,3

		13,2

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W

		lớn nhất 63

		lớn nhất 68

		lớn nhất 84

		lớn nhất 68 tại 13,2 V



		

		Quang thông, lm ±%

		1300

		1800

		2150

		



		

		

		15

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn: 1300lm ở điện áp xấp xỉ 12V





		Loại H2

		Bản H2/3





(1) d: Đường kính sợi đốt


(2) Các độ dịch chuyển này cần được đo trong mặt cắt ngang vuông góc với trục của bóng đèn và đi qua đầu sợi đốt (*) gần với đầu đèn hơn.


(3) Ba dấu chữ thập trên mặt phẳng tựa chỉ ra các vị trí của ba gờ lồi xác định mặt phẳng này trên đui. Trong phạm vi một đường tròn đường kính 3 mm được định tâm theo các điểm này không nên có biến dạng nhìn thấy được và không có các rãnh ảnh hưởng đến sự định vị của đèn sợi đốt.


(4) Các độ dịch chuyển này cần được đo trong mặt cắt ngang vuông góc với trục của bóng đèn và đi qua đầu sợi đốt xa với đầu đèn hơn.


(5) Được kiểm tra bằng cách sử dụng một "Hệ thống hộp", bản H2/4.


(6) Các đầu (mút) của sợi đốt được xác định là các điểm mà ở đó, khi hướng nhìn được định nghĩa là "D" (bản H2/1), hình chiếu phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với đui đi qua một đường song song với đường ZZ và cách đường ZZ một đoạn 7,1 mm (các chỉ dẫn đặc biệt đối với các sợi đốt được cuốn thành vòng đang được xem xét).


Chú thích - (*) Các điểm được đo là các điểm mà phần bên ngoài của vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với đui đi qua trục sợi đốt.

		Loại H2

		Bản H2/4





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với các trục x-x, y-y và z-z *) không.
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Hình A.6


Bảng A.6


Kích thước tính bằng milimét


		

		6V

		12V

		24V



		a1

		d + 0,50

		d + 1,0



		a2

		d + 1,0



		b1, b2

		0,25



		d1

		7,1



		d2

		0,5d - 0,35



		h

		6

		7

		





d - đường kính của sợi đốt


Đầu mút của sợi đốt(2) gần đầu đèn hơn phải nằm giữa b1 và b2. Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.


Chú thích


(1) Xem bản H2/1.


(2) Đầu mút của sợi đốt được xác định ở bản H2/3.


		Loại H3

		Bản H3/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.7


Bóng đèn phải là bóng không màu hoặc có màu vàng chọn lọc.


		Loại H3

		Bản H3/2





Kích thước tính bằng milimét

		Định nghĩa: tâm vòng và trục chuẩn (2)

		Các kích thước và dung sai của sợi đốt đối với đèn sợi đốt chuẩn, xem bản H3/3



		[image: image12.png]
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		Nhìn theo A: đo h2


Nhìn theo B: đo k, h1, h3, f

Nhìn theo C: đo h4

		Nhìn theo A: đo h2

Nhìn theo B: đo k, h1, h3, f

Nhìn theo C: đo h4





Hình A.8


Chú thích -*/ Đầu đèn nên được ép theo các hướng này.


		Loại H3

		Bản H3/3





Bảng A.8


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		6 V

		12 V

		24 V

		



		e

		18,0 (5)

		18,0



		F (7)

		nhỏ nhất 3,0

		nhỏ nhất 4,0

		5,0 ± 0,50



		k

		(5)

		0 ± 0,20



		h1

		

		0 ± 0,15 (6)



		h3

		

		



		h2

		

		0 ± 0,25 (6)



		h4

		

		



		Đầu đèn PK 22s theo công bố IEC 61 (bản 7004-47-3)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		55

		70

		55



		Điện áp thử

		V

		6,3

		13,2

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		

		W

		Lớn nhất 63

		Lớn nhất 68

		Lớn nhất 84

		lớn nhất 68 tại 13,2V



		

		Quang thông

		lm

		1050

		1450

		1750

		





		

		

		±%

		15

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn: 1100lm ở điện áp xấp xỉ 12V





		Loại H3

		Bản H3/4





(1) Độ méo của phần đầu mút trụ của bóng đèn phải không được nhìn thấy rõ từ mọi hướng bên ngoài góc tối lớn nhất là 80o. Các vỏ che không được tạo ra sự phản chiếu không có lợi. Góc giữa trục chuẩn và mặt phẳng của mỗi vỏ che, được đo ở phía bóng đèn, không vượt quá 900.


(2) Sai lệch cho phép của tâm vòng so với trục chuẩn là 0,5mm theo hướng vuông góc với đường Z-Z và 0,05 mm theo hướng song song với đường Z-Z.


(3) chiều dài nhỏ nhất của phần hình trụ của bóng đèn, phía trên chiều cao của tâm ánh sáng phát ra.("e").


(4) Không có phần nào của lò xo và không bộ phận nào của đui đèn được tì mạnh vào vòng điều tiêu sơ bộ tại một chỗ nào đó bên ngoài hình chữ nhật được biểu thị bằng đường đứt đoạn.


(5) Các kích thước này của đèn trong sản xuất bình thường cần được kiểm tra bằng cách sử dụng một "Hệ thống hộp" bản H3/5.


(6) Đối với các đèn sợi đốt chuẩn, các điểm được đo là các điểm mà tại đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.


(7) Các vị trí của vòng thứ nhất và vòng cuối cùng của sợi đốt được xác định bởi các giao tuyến của phần bên ngoài của vòng thứ nhất và phần bên ngoài của vòng phát sáng cuối cùng với mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 18 mm, (các hướng dẫn bổ sung đối với sợi đốt được cuốn thành vòng đang được xem xét).

		Loại H3

		Bản H3/5





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.9


Bảng A.9


		

		a

		c

		k

		g



		6V

		1,8d

		1,6d

		1,0

		20



		12V

		

		

		

		2,8



		24V

		

		

		

		2,9





d - đường kính của sợi đốt


Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.


Tâm của sợi đốt phải nằm trong các giới hạn của kích thước K.


		Loại H3

		Bản H3/6





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này được dùng để xác định xem liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra xem sợi đốt có được bố trí một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.10


Bảng A.10


		

		a

		b1

		b2

		c

		h



		6V

		1,8d

		0,25

		2,0

		4.6



		12V

		1,8d

		

		2,5

		6,0



		24V

		1,8d

		

		

		6,2





d - đường kính của sợi đốt


Vòng thứ nhất của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra trên hình "nhìn theo A". Hình chiếu ngang của sợi đốt phải nằm trong các giới hạn đã chỉ ra trên hình "nhìn theo B"; z' - z' là một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn, song song và ở cùng một phía với đường z-z và cách trục chuẩn một khoảng 'c". Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã xác định sẽ ở giữa b1 và b2. Vòng cuối cùng của sợi đốt (*) sẽ ở trong các giới hạn đã chỉ ra trên hình "nhìn theo C".


Chú thích - (*)Được xác định trên bản H3/4, chú thích 7.


		Loại H3

		Bản H4/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.11


Các hình vẽ không phải là bắt buộc mà chỉ dùng để chỉ ra các kích thước phải được kiểm tra.


Bảng A.11


		Chuẩn

		Kích thước (mm)

		Dung sai (mm)



		

		12V

		24V

		12V

		24V



		e

		28,5

		29,0

		+0,45


- 0,25

		±0,35



		p

		28,95

		29,25

		-

		-



		m (1)

		lớn nhất 60,0

		-



		n (1)

		lớn nhất 34,5

		-



		s (2)

		45,0

		-



		α (3)

		lớn nhất 40o

		





Chú thích


(1) Khi dùng một bóng ngoài màu vàng, “m” và “n” biểu thị các Kích thước lớn nhất của bóng này; khi không dùng bóng ngoài, “m” biểu thị chiều dài lớn nhất của đèn.


(2) Có thể phải lắp đèn vào một hình trụ đường kính “s” đồng tâm với trục chuẩn và được giới hạn ở một đầu bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 20 mm và đầu kia bởi một bán cầu có bán kính s/2.


(3) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng phần hình trụ của bóng đèn. Vùng tối này cũng phải chùm lên một phần của vỏ che bên trong khi được nhìn theo hướng vuông góc với trục chuẩn. Có thể xác định ảnh hưởng của độ tối bằng các biện pháp khác.


		Loại H4

		Bản H4/2





Bảng A.12 - Các đặc tính


		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		Các giá trị danh định

		V

		12(1)

		24 (1)

		12 (1)



		

		W

		60

		55

		75

		70

		60

		55



		Điện áp thử

		V

		13,2

		28

		

		



		Các giá trị đúng

		W

		lớn nhất 75

		Lớn nhất 68

		lớn nhất 85

		Lớn nhất 80

		lớn nhất 75 tại 13,2V

		lớn nhất 68 tại 13,2V



		

		Quang thông, lm

		1650

		1000

		1900

		1200

		

		



		

		±%

		15

		

		



		Quang thông đo theo 6.2.6 của tiêu chuẩn này

		lm

		

		750

		

		800

		

		



		Quang thông chuẩn ở điện áp xấp xỉ 12 V , lm

		1250

		750



		Đầu đèn D43t-38 theo công bố IEC 61 (bản 7004-39-5)





Chú thích - (1) Các giá trị được chỉ thị trong cột bên trái có liên quan đến chùm sáng xa. Các giá trị được chỉ thị trong cột bên phải có liên quan đến chùm sáng.


		Loại H4

		Bản H4/3





Vị trí của vỏ che (1)
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Hình A.12


Chú thích


(1) Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che;


(2) 30,0 đối với loại 14V;


(3) Trục chuẩn là đường vuông góc mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M" (xem bản H4/1);


(4) Mặt phẳng VV là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua trục chuẩn và qua giao tuyến của vòng tròn đường kính "M" với trục chốt chuẩn.

		Loại H4

		Bản H4/4





Vị trí của sợi đốt (1)

Kích thước tính bằng milimét


[image: image18.png]o







Hình A.13


Chú thích


(1) Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che;


(2) 30,0 đối với loại 24 V;


(3) Trục chuẩn là đường vuông góc mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M" (xem bản H4/1);


(4) Mặt phẳng VV là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua trục chuẩn và qua giao tuyến của vòng tròn đường kính "M" với trục chốt chuẩn.


		Loại H4

		Bản H4/5





Các giải thích bổ sung cho các bản H4/3 và H4/4


Các kích thước dưới đây được đo theo ba chiều:


1) Đối với các kích thước a, b1, c, d, e, f, lR và lC;


2) Đối với các kích thước g, h, p và q;


3) Đối với các kích thước b2.


Các kích thước p và q được đo trên mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 33 mm.


Các kích thước b1, b2, c và h được đo trên các mặt phẳng song song và cách mặt phẳng chuẩn 29, 5 mm (30,0 mm đối với các đèn 24 v) và 33 mm.


Các kích thước a và g được đo trên các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 26 mm và 23,5 mm.


Chú thích - Đối với phương pháp đo, xem phụ lục E của công bố IEC 809.


Bảng A.13 - Các kích thước trên hình vẽ của các bản H4/3 và H4/4


		Chuẩn

		Kích thước (mm)

		Dung sai (mm)



		

		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		12 V

		24 V

		12 V

		24 V

		12 V

		24 V

		12 V



		a/26 (1)

		0,8

		±0,35

		±0,2



		a/23,5 (1)

		0,8

		±0,60

		±0,2



		b1/29.5(1)

		30,0(1)

		0

		±0,30

		±0,35

		±0,2



		b1/33(1)

		b1/29,5 mv(2)

		30,0 mv(2)

		±0,30

		±0,35

		±0,15



		b2/29.5(1)

		30,0(1)

		0

		±0,30

		±0,35

		±0,2



		b2/33(1)

		b2/29,5 mv(2)

		30,0 mv(2)

		±0,30

		±0,35

		±0,15



		c/29.5(1)

		30,0(1)

		0,6

		0,75

		±0,35

		±0,2



		c/33(1)

		c/29,5 mv(2)

		30,0 mv(2)

		±0,35

		±0,15



		d

		nhỏ nhất 0,1

		-

		-



		e(5)

		28.5

		29,0

		+0,35


-0,25

		±0,35

		±0,2


-0,0



		f(3)(6)(6)

		1,7

		2,0

		+0,50


- 0,30

		±0,40

		+0,3


-0,1



		g/26(1)

		0

		±0,5

		±0,3



		g/23,5(1)

		0

		±0,7

		±0,3



		H/29,5(1)

		30,0(1)

		0

		±0,5

		±0,3



		h/33(1)

		h/29,5mv(2)

		30,0mv(2)

		±0,35

		±0,2



		1R (3)(6)

		4,5

		5,25

		±0,8

		±0,4



		1c(3)(4)

		5,5

		5,25

		±0,5

		±0,8

		±0,35



		p/33(1)

		Phụ thuộc vào hình dạng của vỏ che

		-

		-



		q/33(1)

		

[image: image19.wmf]2


q


p


+




		±0,6

		±0,3





Chú thích


(1) Kích thước được đo ở khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn được biểu thị bằng mm sau nét gạch


(2) "29,5 mv" hoặc "30,0 mv" nghĩa là giá trị được đo ở khoảng cách 29,5 mm hoặc 30,0 mm so với mặt phẳng chuẩn.


(3) Các vòng cuối cùng của sợi đốt được định nghĩa là vòng phát sáng thứ nhất và vòng phát sáng cuối cùng mà về cơ bản là tại góc xoắn điều chỉnh. Đối với các sợi đốt được cuốn thành vòng, các vòng được xác định bằng đường bao của vòng cuộn đầu tiên.


(4) Đối với sợi đốt chùm sáng gần, các điểm được đo là các giao tuyến, được nhìn theo hướng (1) của cạnh bên của vỏ che với phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đã được định nghĩa ở chú thích (5) 

(5) "e" biểu thị khoảng cách từ mặt phẳng chuẩn tới điểm bắt đầu của sợi đốt chùm sáng gần như đã định nghĩa .


(6) Đối với sợi đốt chùm sáng xa các điểm được đo là các giao tuyến, được nhìn theo hướng (1) , của một mặt phẳng song song với mặt phẳng HH và ở bên dưới mặt phẳng này một khoảng cách 0,8mm, với các vòng cuối cùng được định nghĩa ở chú thích (5).

		Loại P21W

		Bản P21W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.14


Bảng A.14


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		31,8 (3)

		

		31,8 ± 0,3



		f

		12V

		5,5

		6,0

		7,0

		6,0 ±0,5



		

		6,24(4)

		

		

		7,0

		



		b

		750

		900

		1050

		90o ± 50



		Sai lệch ngang(1)

		

		

		(3)

		lớn nhất 0,3



		Đầu đèn BA15s theo công bố IEC 61 (bản 7004-11A-8) (2)



		Các đặc tính điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		21

		21



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W ±%

		26

		25

		28

		25 tại 13,5 V



		

		

		6

		6



		

		Quang thông, lm ±%

		460

		



		

		

		15

		



		Quang thông chuẩn: 460 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





Chú thích


(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn của đui và một chứa trục của các chốt.


(2) Các đèn có đầu BA 15 d có thể được dùng cho các mục đích đặc biệt, chúng có cùng kích thước.


(3) Được kiểm tra bằng cách dùng một "Hệ thống hộp", bản P21W/2.


(4) Đối với các đèn 24 V công suất lớn có hình dạng sợi đốt khác nhau, các yêu cầu kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.


		Loại P21W

		Bản P21W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này được dùng để xác định xem liêu một đèn sợi đốt có tuân theo các yêu cầu không bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không, và có một trục vuông góc không, trong phạm vi ±150 so với mặt phẳng đi qua tâm của các chốt và trục chuẩn.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.15


Bảng A.15


		Chuẩn

		a

		b

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		3,0

		9,0

		1,0





Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn được đặt trong một đui đèn có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chuẩn hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai dịch chuyển góc là ± 15o. Giá được quay để cho có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình. Cầu phải nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt bên trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc (±15o).


2. Hình chiếu cạnh


Đèn được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3. Hình chiếu đứng


Đèn được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt:


3.1. Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật chiều cao "a" và chiều rộng"h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt, và


3.2. Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng lớn hơn "k".


		Loại P21/4W

		Bản P21/4W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.16


a) Sợi đốt chính (công suất cao)


b) Sợi đốt phụ (công suất thấp)


Bảng A.16


Kích thước tính bằng milimét

		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		31,8 (1)

		

		31,8 ± 0,3



		f

		

		

		7,0(1)

		70

		+0



		

		

		

		

		

		-2



		Sai lệch ngang

		

		

		(1)

		lớn nhất 0,3(2)



		x,y

		(1)

		2,8 ± 0,5



		β

		750(1)

		900(1)

		1050(1)

		900 ± 50



		Đầu đèn BAZ 15d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-11C-1)



		Các đặc tính điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		24

		12



		

		W

		21

		4

		21

		4

		21/4



		Điện áp thử

		V

		13,5

		28

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		25

		5

		28

		8

		25/5 tại 13,5V



		

		

		6

		10

		6

		10

		6 và 10



		

		Quang thông, lm


±%

		440

		15

		440

		20

		



		

		

		15

		20

		15

		20

		



		Quang thông chuẩn: 440 lm và 15 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Các kích thước này cần được kiểm tra bằng sử dụng "Hệ thống hộp" (tương tự cho đèn sợi đốt P21/5 W) dựa trên cơ sở các Kích thước và dung sai được chỉ ra . "x" và "y" có liên quan tới sợi đốt chính (công suất cao), không liên quan tới trục đèn. Các biện pháp làm tăng độ chính xác vị trí của sợi đốt và cụm đui - đầu đèn đang được xem xét.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và một mặt phẳng chứa trục của các chốt.


		Loại P21/5W

		Bản P21/5W/1





Kích thước tính bằng milimét


a) Sợi đốt chính (công suất cao)


b) Sợi đốt phụ (công suất thấp)
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Hình A.17


Bảng A.17


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		31,8(1)

		

		31,8 ± 0,3



		f

		

		

		7,0(1)

		7,0

		-0



		

		

		

		

		

		-2



		Sai lệch ngang

		

		

		(1)

		lớn nhất 0,3(2)



		x,y

		(1)

		2,8±0,3



		β

		750(1)

		900

		1050(1)

		90o±50



		Đầu đèn BAY 15d theo công bố của IEC 61 (7004-11B-7)



		Các đặc tính điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24(3)

		12



		

		W

		21

		5

		21

		5

		21

		5

		21/5



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị khách quan

		W


±%

		26

		6

		25

		6

		28

		10

		25 và 6 tại 13,5 V



		

		

		6

		10

		6

		10

		6

		10

		6 và 10



		

		Quang thông, lm


±%

		440

		35

		440

		35

		440

		40

		



		

		

		15

		20

		15

		20

		15

		20

		



		Quang thông chuẩn: 440lm và 35lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Các kích thước này cần được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp" (P21/5W/2 P21/5W/3) dựa trên cơ sở các Kích thước và dung sai được chỉ ra . "x" và "y" có liên quan tới sợi đốt chính (công suất cao), không liên quan tới trục đèn(P21/5W/2). Các biện pháp làm tăng độ chính xác vị trí của sợi đốt và cụm đui - đầu đèn đang được xem xét.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính (công suất cao) so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và một mặt phẳng chứa trục của các chốt.

(3) Đèn sợi đốt 24V không được khuyến khích sử dụng trong tương lai.


		Loại P21/5W

		Bản P21/5W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này dùng để xác định, bằng kiểm tra để xem có như nhau không:


a) Sợi đốt chính (công suất cao) được định vị một cách chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn, và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 150, với mặt phẳng đi qua các tâm của các chốt và trục chuẩn; và liệu rằng,


b) Sợi đốt phụ (công suất thấp) được định vị chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) không, và liệu đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.


Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn được đặt trong một đui đèn có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang được hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai dịch chuyển góc ± 150. sau đó giá được quay sao cho thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt chính (công suất cao) trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Cần thu được hình chiếu cạnh của sợi đốt chính (công suất cao) trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc (± 150).


2. Hình chiếu cạnh


Đèn được đặt với đầu đèn ở bên dưới, trục chuẩn thẳng đứng, chốt chuẩn ở bên phải và sợi đốt chính (công suất cao) được nhìn với một đầu quay vào:


2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính (công suất cao) phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật chiều cao là "a" và chiều rộng là "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính (công suất cao);


2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ (công suất thấp) phải nằm hoàn toàn:


2.2.1 Trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" có tâm ở phía bên phải và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính (công suất cao) một khoảng "v" và ở phía trên vị trí này một khoảng "u".


2.2.2 Ở phía trên một đường thằng tiếp tuyến với cạnh trên của hình chiếu sợi đốt chính (công suất cao) và nghiêng lên từ trái sang phải một góc 250;


2.2.3 Ở phía bên phải của hình chiếu sợi đốt chính (công suất cao).


3. Hình chiếu đứng


Đèn được đặt với đầu đèn ở bên dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính (công suất cao).


3.1. Hình chiếu của sợi đốt chính (công suất cao) nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2. Tâm của sợi đốt chính (công suất) không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


3.3. Tâm của sợi đốt phụ (công suất thấp) không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).


		Loại P21/5W

		Bản P21/5W3





Kích thước tính bằng milimét


Hình chiếu cạnh
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Hình A.18

Bảng A.18


		Chuẩn

		a

		b

		c

		d

		u

		v



		Kích thước (mm)

		3,5

		3,0

		4,8

		2,8





Hình chiếu đứng
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Hình A.19


Bảng A.19


		Chuẩn

		a

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		9,0

		1,0





		Loại R5W

		Bản R5W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.20


Bảng A.20


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		17,5

		19,0

		20,5

		19,0 ± 0,3



		

		

		

		

		



		Sai lệch ngang(2)

		

		

		1,5

		lớn nhất 0,3



		β

		600

		900

		120o

		900 ± 0,50



		Đầu đèn BA 15s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-11A-8) (1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24 (3)

		12



		

		W

		5

		5



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		5

		7

		5 tại 13,5 V



		

		

		10

		10



		

		Quang thông, lm


±%

		50

		



		

		

		20

		



		Quang thông chuẩn: 50lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Các đèn sợi đốt với đui BA 15d có thể được dung cho các mục đích đặc biệt; chúng có cùng các Kích thước.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục của các chốt.


(3) Đối với các đèn 24 V công suất lớn có hình dạng sợi đốt khác, các yêu cầu kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.


(4) Xem 6.2.3.3.

		Loại R10W

		Bản R10W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.21


Bảng A.21


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		17,5

		19,0

		20,5

		19,0 ± 0,3



		

		

		

		

		



		Sai lệch ngang(2)

		

		

		1,5

		lớn nhất 0,3



		β

		600

		900

		1200

		90o ± 0,50



		Đầu đèn BA 15s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-11A-8) (1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24 (3)

		12



		

		W

		10

		10



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		10

		12,5

		10 tại 13,5 V



		

		

		10

		10



		

		Quang thông, lm


±%

		125

		



		

		

		20

		



		Quang thông chuẩn: 125 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Các đèn sợi đốt với đui BA 15 d có thể được dung cho các mục đích đặc biệt; chúng có cùng các Kích thước.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục của các chốt.

(3) Đối với các đèn 24 V công suất lớn có hình dạng sợi đốt khác, các yêu cầu kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.


(4) Xem 6.2.3.3.


		Loại C5W

		Bản C5W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.22


Bảng A.22


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		b (1)

		34,0

		35,0

		36,0

		35 ± 0,5



		f (2) (3)

		7,5 (4)

		

		15 (5)

		9 ± 1,5





		Đầu đèn SV 8,5 theo công bố của IEC 61 (bản 7004-81-4)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		5

		5



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		5

		7

		5 tại 13,5 V



		

		

		10

		10



		

		Quang thông


±%

		45

		



		

		

		20

		



		Quang thông chuẩn: 45lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Kích thước này tương đương với khoảng cách giữa 2 lỗ có đường kính 3,5 mm, mỗi lỗ giữ một đui.


(2) Sợi đốt phải được cho vào trong một xy lanh dài 19mm đồng trục với trục đèn sợi đốt và được đặt đối xứng với tâm đèn. Đường kính của xylanh này đối với đèn sợi đốt 6 V và 12 V: d + 4 mm (đối với đèn sợi đốt chuẩn : d + 2mm) và đối với đèn sợi đốt 24 V, d + 5 mm, "d" là đường kính danh nghĩa của sợi đốt do nhà sản xuất quy định.


(3) Sai lệch của tâm sợi đốt so với tâm của chiều dài đèn không được lớn hơn ± 2,0 mm (đối với đèn sợi đốt chuẩn: ± 0,5 mm) được đo theo hướng của trục chuẩn. (4) 4,5 mm đối đèn sợi đốt 6 V.


(5) 16,5 mm đối với đèn sợi đốt 24 V.


		Loại C21W

		Bản C21W/1





Kích thước tính bằng milimét


Đèn sợi đốt chỉ dùng cho đèn lùi
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Hình A.23


Bảng A.23


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		b (1)

		40,0

		41,0

		42,0

		41 ± 0,5



		f (2)

		7,5

		

		10,5

		8 ± 1



		Đầu đèn SV 8,5 theo công bố của IEC 61 (bản 7004-81-4)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		

		12

		

		12



		

		W

		21

		21



		Điện áp thử

		V

		

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		

		25

		

		25 tại 13,5 V



		

		

		

		6

		

		6



		

		Quang thông, lm


±%

		

		460

		

		



		

		

		15

		15

		

		



		Quang thông chuẩn: 460lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Kích thước này tương đương với khoảng cách giữa 2 lỗ đường kính 3,5 mm.


(2) Vị trí của sợi đốt được kiểm tra bằng sử dụng "Hệ thống hộp", bản C21 W/2.


		Loại C21W

		Bản C21W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này dùng để xác định liệu một đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không bằng kiểm tra vị trí của sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và với tâm của chiều dài đèn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.24


Bảng A.24


		

		a

		h

		k



		12V

		4,0+d

		14,5

		2,0





d - đường kính danh nghĩa của sợi đốt do nhà sản xuất qui định


Đối với đèn sợi đốt chuẩn: a = 2,0 + d 
k = 0,5


Phương pháp thử và các yêu cầu


1. Đèn được đặt trong một đui đèn có thể quay 360o xung quanh trục chuẩn và có thể nhìn thấy Hình chiếu đứng của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Mặt phẳng chuẩn trên màn hình trùng hợp với tâm đèn. Trục trung tâm nhìn thấy trên màn hình trùng với tâm của chiều dài đèn.


2. Hình chiếu đứng.


2.1 Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong hình chữ nhất khi đèn được quay 360o.


2.2 Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển lớn hơn khoảng cách "k" so với trục trung tâm.


		Loại T4W

		Bản T4W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.25


Bảng A.25


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		13,5

		15,0

		16,5

		15,0 ± 0,3



		

		

		

		

		



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		1,5

		lớn nhất: 0,5



		β

		

		900

		

		900 ± 50



		

		

		

		

		



		Đầu đèn BA 9s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-14-7) (3)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		4

		4



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		4

		5

		4 tại 13,5 V



		

		

		10

		10



		

		Quang thông, lm


±%

		35

		



		

		

		20

		



		Quang thông chuẩn: 35 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và một trong hai mặt phẳng đó chứa trục của các chốt.


(2) Xem 6.2.3.3.


(3) Trên toàn bộ chiều dài của đui không được có các vấu nhô ra hoặc mối hàn vượt quá đường kính lớn nhất cho phép của đui.


		Loại W3W

		Bản W3W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.26


Bảng A.26


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		11,2

		12,7

		14,2

		12,7 ± 0,3



		Sai lệch ngang (2)

		

		

		1,5

		lớn nhất: 0,5



		β

		-150

		00

		+150

		00 ± 50



		Đầu đèn W 2,1x 9,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-91-3) (1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		5

		5



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		5

		7

		5 tại 13,5 V



		

		

		10

		10



		

		Quang thông, lm


±%

		50

		



		

		

		20

		



		Quang thông chuẩn: 50lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Kiểu này được cấp bằng sáng chế, áp dụng các điều kiện của ISO/IEC.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.


(3) Xem 6.2.3.3.


		Loại W5W

		Bản W5W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.27


Bảng A.27


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		11,2

		12,7

		14,2

		12,7 ± 0,3



		Sai lệch ngang (2)

		

		

		1,5

		lớn nhất: 0,5



		β

		-150

		00

		+150

		00 ± 50



		Đầu đèn W 2,1 x 9,5 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-91-3) (1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		3

		3



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		3

		4

		3 tại 13,5 V



		

		

		15

		15



		

		Quang thông, lm


±%

		22

		



		

		

		30

		



		Quang thông chuẩn: 22 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Kiểu này được cấp bằng sáng chế, áp dụng các điều kiện của ISO/IEC.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.


(3) Xem 6.2.3.3.


		Loại S1 và S2: Đèn sợi đốt cho mô tô

		BẢN S1/S2/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.28


Chú thích


Mặt phẳng V-V chứa trục chuẩn và đường tâm của các vấu.


Mặt phẳng H-H (vị trí bình thường của vỏ che) vuông góc với mặt phẳng V-V và chứa trục chuẩn.


Kích thước tính bằng milimét


Bảng A.28


		Đèn sợi đốt S1 và S2 - Kích thước



		

		Đèn sợi đốt thường (5)

		Đèn sợi đốt chuẩn



		Kích thước

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		32,35

		32,70

		33,05

		32,7 ± 0,15



		f

		1,4

		1,8

		2,2

		1,8 ± 0,2



		l

		4

		5,5

		7

		5,5 ± 0,5



		c (3)

		0,2

		0,5

		0,8

		0,5 ± 0,15



		b (3)

		-0,15

		0,2

		0,55

		0,2 ± 0,15



		a (3)

		0,25

		0,6

		0,95

		0,6 ± 0,15



		h

		-0,5

		0

		0,5

		0 ± 0,2



		g

		-0,5

		0

		0,5

		0 ± 0,2



		β (3) (4)

		-2o 30'

		0

		2o 30'

		0o ± 1o



		Đầu đèn BA 20d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-12-7)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Đèn sợi đốt loại S1



		

		Đèn sợi đốt thường (5)

		Đèn sợi đốt chuẩn





		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		12



		

		W

		25

		25

		25

		25

		25 

		25



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		-



		Các giá trị đúng

		W

		25

		25

		25

		25

		25
25


tại 6,75 V



		

		

		

		

		

		

		



		

		±%

		5

		5

		5



		

		lm

		435

		315

		435

		315

		-



		

		±%

		20

		20

		-



		Quang thông chuẩn: 398lm và 284lm ở điện áp xấp xỉ 6 V



		Đèn đốt loại S2



		

		Đèn sợi đốt thường (5)

		Đèn sợi đốt chuẩn



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		12



		

		W

		35

		35

		35

		35

		35
35



		Điện áp thử

		V

		6,3

		13,5

		-



		Các giá trị đúng

		W

		35

		35

		35

		35

		35
35


tại 13,5 V



		

		

		

		

		

		

		



		

		±%

		5

		5

		5



		

		lm

		650

		465

		650

		465

		-



		

		±%

		20

		20

		-



		Quang thông chuẩn: 568 lm và 426 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V





(1) Bóng không màu hoặc vàng chọn lọc; các yêu cầu kỹ thuật về quang học của bảng áp dụng cho các bóng không màu.


(2) Mặt phẳng chuẩn vuông góc với trục chuẩn và tiếp xúc với bề mặt phía trên của vấu có chiều rộng 4,5 mm.


(3) Các Kích thước a, b , c và β thuộc về mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cắt hai cạnh của vỏ che ở khoảng cách bằng e + 1,5 mm.


(4) Sai lệch góc chấp nhận được của vị trí mặt phẳng vỏ che so với vị trí danh nghĩa.


(5) Các yêu cầu phê duyệtkiểu. Các yêu cầu đối với sự phù hợp của sản xuất đang được xem xét.


Loại S3: Đèn sợi đốt cho xe máy (moped)


Kích thước tính bằng mm
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Hình A.29


Bảng A.29


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e (2)

		19,0

		19,5

		20,0

		19,5 ± 0,25



		f (6V)

		

		

		3,0

		2,5 ± 0,5



		f(12V)

		

		

		4,0

		



		d1, d2 (3)

		-0,5

		0

		+0,5

		± 0,3



		

		

		

		

		



		Đầu đèn S26s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-36-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		6



		

		W

		15

		15



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		



		Các giá trị đúng

		W


±%

		15

		15 tại 6,75 V



		

		

		6

		6



		

		Quang thông, lm


±%

		240

		



		

		

		15

		



		Quang thông chuẩn: 240 lm ở điện áp xấp xỉ 6,75 V





(1) Bóng không màu hoặc màu vàng chọn lọc; các yêu cầu kỹ thuật về quang học của bảng áp dụng cho các bóng không màu.


(2) Khoảng cách có liên quan tới tâm phát sáng (luminous centre of gravity).


(3) Sai lệch ngang của trục sợi đốt so với trục chuẩn. Cần kiểm tra sai lệch này trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau.


Loại S4 : Đèn sợi đốt cho đèn xe máy


Kích thước tính bằng milimét


Đầu đèn BAX 15d
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Hình A.30


Mặt phẳng VV chứa trục chuẩn và đường tâm của chốt chuẩn.


Mặt phẳng HH chứa trục chuẩn và vuông góc với mặt phẳng VV.


Vị trí vật kính của mặt phẳng SS đi qua các cạnh của vỏ che song song với mặt phẳng HH.


		Loại S4: Đèn sợi đốt cho đèn xe máy

		Bản S4/2





Kích thước tính bằng milimét


Bảng A.30 - Đầu đèn : BAX 15d


		Kích thước

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		33,25

		33,6

		33,95

		33,6 ±0,15



		f

		1,45

		1,8

		2,15

		1,8 ± 0,2



		LC, LR

		2,5

		3,5

		4,5

		3,5 ± 0,5



		c (2)

		0,05

		0,4

		0,75

		0,4 ± 0,15



		b (2)

		-0,15

		0,2

		0,55

		0,2 ± 0,15



		a (2)

		0,25

		0,6

		0,95

		0,6 ± 0,15



		h

		-0,5

		0

		0,5

		0 ± 0,2



		g

		-0,5

		0

		0,5

		0 ± 0,2



		β (2) (5)

		-20 30'

		0

		20 30'

		00 ± 1o



		

		

		

		

		



		Đầu đèn (1)

		BAX 15 d



		Các đặc tính về điện và quang học



		Điện áp danh định

		6

		12

		6



		Công suất danh định (6)

		15

		15

		15

		15

		15

		15



		Điện áp thử

		6,75

		13,5

		



		Công suất vật kính (6) Dung sai


±%

		15

		15

		15

		15

		15

		15



		

		

		

		

		

		[tại 6,75 V]



		

		6

		6

		6



		Quang thông vật kính, lm (4) (6)

		180

		125
190

		180

		125
190

		



		

		nhỏ nhất

		nhỏ
Lớn


nhất
nhất

		nhỏ nhất

		nhỏ
Lớn


nhất
nhất

		



		Quang thông chuẩn:


240 lm (chùm sáng xa), 160 lm (chùm sáng gần) ở điện áp xấp xỉ 6 V (4)





		Loại S4

		Bản S4/3





Chú thích


(1) Đầu đèn theo công bố của IEC 61 đang được soạn thảo.


(2) Các Kích thước a, b, c và b thuộc về một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cắt hai cạnh của vỏ che ở khoảng cách bằng e ± 1,5 mm.


(3) Mặt phẳng chuẩn vuông góc với trục chuẩn và tiếp xúc với bề mặt trên của chốt có chiều dài 2 mm.


(4) Bóng không màu hoặc màu vàng chọn lọc, các đặc tính quang học của bảng áp dụng cho bóng không màu.


(5) Sai lệch chấp nhận được của mặt phẳng đi qua các cạnh của vỏ che từ vị trí vật kính.


(6) Các giá trị trong cột bên trái có liên quan tới sợi đốt chùm sáng xa, các giá trị trong cột bên phải có liên quan tới sợi đốt chùm sáng gần.


		Loại HS1

		Bản HS1/1





Kích thước tính bằng milimét


Các hình vẽ không bắt buộc; mục đích duy nhất của các hình vẽ là để kiểm tra các Kích thước.
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Hình A.31


Bảng A.31


		Chuẩn

		Kích thước (mm)

		Dung sai



		

		6 V

		12 V

		6 V

		12 V



		e

		28,5

		+ 0,45


- 0,25



		p

		28,95

		-



		m (1)

		lớn nhất: 60,0

		-



		n (1)

		lớn nhất: 34,5

		-



		s (2)

		45,0

		-



		α (3)

		lớn nhất: 400

		-





		Loại HS1

		Bản HS1/2





Bảng A.32 - Các đặc tính


Kích thước tính bằng milimét


		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		Các giá trị danh định

		V

		6 (4)

		12 (4)

		12 (4)



		

		W

		35

		35

		35

		35

		35

		35



		Điện áp thử

		V

		6,3

		13,2

		

		



		Các giá trị đúng

		W

±%

		35


5

		35


5

		35


5

		35


5

		35


tại 13,2 V


5

		35


tại 13,2 V


5



		

		Quang thông, lm

		700

		440

		825

		525

		

		



		

		±%

		15

		

		



		Quang thông đo theo 6.2.6 của tiêu chuẩn này

		lm

		

		

		

		450

		



		Quang thông chuẩn ở điện áp xấp xỉ 12 V, lm

		700

		450



		Đầu đèn PX 43t - 38 theo công bố của IEC 61 (bản 7004-34-2)





		Loại HS1

		Bản HS1/3





Bảng A.33 - Các kích thước có liên quan trong các sơ đồ trên các bản 4 và 5


Kích thước tính bằng milimét


		Chuẩn

		Kích thước

		Dung sai



		

		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		6 V

		12 V

		6 V

		12 V

		6 V

		12 V

		12 V



		a/26 (*)

		0,8

		± 0,35

		± 0,2



		a/25 (*)

		0,8

		± 0,35

		± 0,2



		b1/29,5 (*)

		0

		± 0,35

		± 0,2



		b1/33 (*)

		b1/29,5 mv

		± 0,35

		± 0,15



		b2/29,5 (*)

		0

		± 0,35

		± 0,2



		b2/33 (*)

		b2/29,5 mv

		± 0,35

		± 0,15



		c/29,5 (*)

		0,6

		± 0,35

		± 0,2



		c/31 (*)

		c/29,5 mv

		± 0,30

		± 0,15



		d

		nhỏ nhất 0,1


lớn nhất 1,5

		-

		-



		e (7)

		28,5

		+ 0,45


- 0,25

		+0,2


-0,0



		F (5) (6) (8)

		1,7

		+ 0,50


- 0,30

		+ 0,3


- 0,1



		g/25 (*)

		0

		± 0,5

		± 0,3



		g/25 (*)

		0

		± 0,7

		± 0,3



		h/29,5 (*)

		0

		± 0,5

		± 0,3



		h/31 (*)

		h/29,5

		±0,30

		± 0,2



		lR(5) (8)

		3,5

		4,0

		± 0,8

		± 0,4



		lc (5) (6)

		3,3

		4,5

		± 0,8

		± 0,35



		p/33 (*)

		Phụ thuộc vào hình dạng của vỏ che

		-

		-



		q/33 (*)
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		± 0,6

		± 0,3





(*) Kích thước được đo tại khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn được tính bằng mm sau nét gạch.


		Loại HS1

		Bản HS1/4





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.32 - Vị trí của các sợi đốt(*)


(*)  Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che.


		Loại HS1

		Bản HS1/5





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.33 - Vị trí của vỏ che (*)

(*) Hình vẽ không bắt buộc đối với kết cấu của vỏ che.


		Loại HS1

		Bản HS1/6





Các giải thích bổ sung cho các bản HS1/4 và HS1/5


Các Kích thước dưới đây được đo theo ba chiều:


1) Cho các Kích thước a, b1, c, d, e, f, 1R và 1c .


2) Cho các kích thước g, h, p và q.


(3) Cho kích thước b2.


Các kích thước p và d được đo trong mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 33 mm.


Các kích thước b1, b2 được đo trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 29,5 và 33 mm.


Các kích thước a và g được đo trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 25 và 26 mm.


Các kích thước c và h được đo trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 29,5 và 31 mm.


		Loại HS1

		Bản HS1/7





Chú thích


(1) Khi dùng một bóng ngoài màu vàng, "m" và "n" biểu thị các Kích thước lớn nhất của bóng này; khi không có bóng ngoài, "m" biểu thị chiều dài lớn nhất của đèn.


(2) Có thể phải lắp đèn sợi đốt vào một xy lanh có đường kính "s" đồng tâm với trục chuẩn và được giới hạn ở một đầu bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 20 mm và ở đầu kia bởi một bán cầu có bán kính s/2.


(3) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng phần hình trụ của bóng đèn. Vùng tối này cũng phải chùm lên một phần của vỏ che bên trong khi vỏ che bên trong được nhìn theo hướng vuông góc với trục chuẩn. Có thể xác định ảnh hưởng của độ tối bằng các biện pháp khác.


(4) Các giá trị được chỉ thị trong cột bên trái có liên quan đến chùm sáng xa. Các giá trị được chỉ thị trong cột bên phải có liên quan đến chùm sáng gần.


(5) Các vòng cuối cùng của sợi đốt được đinh nghĩa là vùng phát sáng thứ nhất và vùng phát sáng cuối cùng thuộc về góc xoắn điều chỉnh. Đối với các sợi đốt được cuốn thành vòng, các vòng được định nghĩa bằng đường bao của vòng cuộn đầu tiên.

(6) Đối với sợi đốt chùm sáng gần, các điểm được đo là các giao điểm, được nhìn theo hướng (1), của cạnh nằm ngang của vỏ che với phần bên ngoài của các vòng cuối cùng như đã định nghĩa trong chú thích (5)

(7) "e" biểu thị khoảng cách từ mặt phẳng chuẩn tới điểm bắt đầu của sợi đốt chùm sáng gần như đã định nghĩa .

(8) Đối với sợi đốt chùm sáng xa, các điểm được đo là các giao điểm, được nhìn theo hướng (1) của một mặt phẳng song song với mặt phẳng HH và ở bên dưới mặt phẳng HH một khoảng cách 0,8 mm, với các vòng cuối cùng được định nghĩa ở chú thích (5)

(9) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M" (xem bản 1).


(10) Mặt phẳng VV là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn, đi qua trục chuẩn và đi qua giao điểm của vòng tròn đường kính"M" với trục chốt chuẩn.


(11) Mặt phẳng HH là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chuẩn và mặt phẳng VV và đi qua trục chuẩn.


		Loại HS2: Đèn sợi đốt HALOGEN cho xe máy

		Bản HS2/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.34


Bảng A.34


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		11,0(3)

		

		11,0 ± 0,15



		f(6V) (6)

		1,5

		2,5

		3,5

		2,5 ± 0,15



		f (12V) (6)

		2,0

		3,0

		4,0

		



		h1, h2

		

		(3)

		

		0 ± 0,15



		α (4)

		

		

		40

		



		β (5)

		- 15o

		90o

		+ 150

		90 o ± 50



		γ 1(7)

		150

		

		

		nhỏ nhất 150



		γ 2 (7)

		400

		

		

		nhỏ nhất 40



		Đầu đèn PX 13,5a theo công bố của IEC 61 (bản 7004-35-2)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V(6)

		6

		12

		6



		

		W

		15

		15

		15



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		



		Các giá trị đúng

		W


± %

		15


6

		15


6

		15,0 tại 6,75 V


6



		

		Quang thông, lm %

		320


15

		320


15

		



		Quang thông chuẩn: 320 lm ở điện áp xấp xỉ 6,75 V





		Loại HS2: Đèn sợi đốt HALOGEN cho xe máy

		Bản HS2/2





Chú thích


(1) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua giao điểm của mặt phẳng này với trục của vòng đui.


(2) Được dự trữ


(3) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HS2/3.


(4) Tất cả các phần có thể làm ánh sáng tối đi hoặc ảnh hưởng đến chùm sáng phải nằm trong góc α.


(5) Góc β biểu thị vị trí của mặt phẳng đi qua các dây dẫn ở bên trong có liên quan tới rãnh chuẩn.


(6) Để tránh cho đèn bị hỏng nhanh, điện áp cung cấp (nguồn) không được vượt quá 8,5V đối với đèn 6V và 15V đối với đèn 12 V.


(7) Trong vùng giữa các cạnh ngoài cùng của các góc γ1 và γ2, bóng đèn không được có các vùng bị méo về quang học và độ cong của bóng phải có bán kính không nhỏ hơn 50% đường kính thực của bóng đèn.


‘

		Loại HS2: Đèn sợi đốt HALOGEN hiện đại

		Bản HS2/3





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng cách kiểm tra sự chính xác của việc bố trí sợi đốt so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.35


Bảng A.35


		Chuẩn

		a1

		a2

		b1

		b2

		c1 (6V)

		c1 (12 v)

		c2



		Kích thước

		d + 1,0

		d + 1,4

		0,25

		0,25

		4,0

		4,5

		1,75





d - đường kính thực của sợi đốt.


Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã cho.


Điểm bắt đầu của sợi đốt phải nằm giữa các đường Z1 và Z2.


		Loại PY21W

		Bản PY21W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.36


Bảng A.36


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn(5)



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		31,8(3)

		

		31,8 ± 0,3



		f(4)

		

		

		7,0

		7,0

		+ 0

-2



		Sai lệch ngang (1)

		

		(3)

		

		lớn nhất 0,3



		β

		750

		900

		1050

		900 ± 50



		Đầu đèn BAU 15s: Theo công bố của IEC 61 (Bản 7004-19-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		24

		12



		

		W

		21

		21



		Điện áp thử

		V

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		25

		28

		25 tại 13,5 V



		

		

		± %

		6

		6



		

		Quang thông

		Lm

		280

		



		

		

		± %

		20

		



		Quang thông chuẩn

		Bóng màu hổ phách:280 (lm) Bóng trong suốt: 460

		ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuống góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục của chốt chuẩn.


(2) Bóng đèn của các đèn trong sản xuất phải có màu hổ phách (xem chú thích (5)).


(3) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản PY21W/2.


(4) Đối với đèn 24 V công suất lớn có hình dạng khác của sợi đốt, các điều kiện kỹ thuật bổ sung đang được xem xét.


(5) Bóng của đèn sợi đốt chuẩn phải có màu hổ phách hoặc trong suốt. Đối với đèn sợi đốt quy định màu hổ phách, thay đổi của nhiệt độ bóng không được ảnh hưởng tới quang thông mà có thể làm suy giảm các phép quang học của các thiết bị tín hiệu. Hơn nữa màu phải ở phần bên dưới của miền dung sai.


		Loại PY21W

		Bản PY21W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự


bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 15o với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.37


Bảng A.37


		Chuẩn

		a

		b

		h

		k



		Kích thước


(mm)

		3,5

		3,0

		9,0

		1,0





Phương pháp thử và các yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một đui đèn có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt.


3.1 Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2 Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


		Loại H6W

		Bản H6W





Các hình vẽ được dùng để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.37


Bảng A.37


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		14,25

		15,0

		15,75

		15,0 ± 0,25



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		0,75

		lớn nhất 0,4



		β

		82,5

		90

		97,5

		900 ± 50



		

[image: image46.wmf]g


1 (2)

		300

		

		

		300



		

[image: image47.wmf]g


2 (2)

		300

		

		

		300



		Đầu đèn BAX 9s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-8-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		6

		6



		Điện áp thử

		V

		13,5

		



		Các giá trị đúng

		W

		7

		7 tại 13,5 V



		

		± %

		5

		5



		

		Quang thông, lm


%

		125

		



		

		

		12

		



		Quang thông chuẩn: 125 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.


(2) Trong vùng giữa các cạnh ngoài cùng của các góc g1 và g2 bóng đèn không được có các vùng bị méo về quang học và độ cong của bóng phải có bán kính không nhỏ hơn 50% đường kính thực của bóng đèn.


(3) Trên toàn chiều dài của đui không được có hình chiếu hoặc mối hàn vượt ra khỏi đường kính lớn nhất cho phép của đui.


		Loại HB3

		Bản HB3/1





Các hình vẽ được dùng chỉ để xác định các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.38


		Loại HB3

		Bản HB3/2





Bảng A.38


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước

		Dung sai



		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		e (8) (4)

		31,5

		(7)

		± 0,16



		f (8) (4)

		5,1

		(7)

		± 0,16



		h1, h2

		0

		(7)

		± 0,15(3)



		h3

		0

		(7)

		± 0,08(3)



		γ1

		nhỏ nhất 450

		-

		-



		γ2

		nhỏ nhất 520

		-

		-



		Đầu đèn P 20d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-31-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		60

		60



		Điện áp thử

		V

		13,2

		13,2



		

		W

		lớn nhất 73

		lớn nhất 73



		Các giá trị  khách quan

		Quang thông, lm 


%

		1860

		



		

		

		12

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn: 1300 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V





		Loại HB3

		Bản HB3/3





(1) Mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi các điểm gặp nhau của lắp ghép đui - giá đui.


(2) Trục chuẩn là trục vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đồng tâm với đường kính 17,46 mm của đui.


(3) Độ lệch tâm chỉ được đo theo hướng nhìn A và B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB 3/1. Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


(4) Hướng nhìn là hướng B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB3/1


(5) Chu vi của bóng thuỷ tinh khôngphải không bị méo khi nhìn bằng mắt theo chiều trục trong phạm vi các góc γg1 và γg2.


Yêu cầu này áp dụng cho chu vi tòan thể của bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Bóng phải không màu hoặc màu vàng chọn lọc.


(6) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao và không được cản trở việc lắp đèn qua then (chốt) đèn. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.


(7) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp" (bản HB3/4)


(8) Các đầu cuối của sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà khi nhìn theo hướng (*) đã được định nghiã trong chú thích 4 , hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục chuẩn.


(9) Rãnh then là bắt buộc.


(10) Đèn sợi đốt phải được quay trong giá đo tới khi vấu chuẩn tiếp xúc với mặt phẳng C của giá.


(11) Các Kích thước phải được kiểm tra khi vòng 0 được tháo ra.


*) Các nhà sản xuất có thể chọn các hướng nhìn vuông góc khác. Các hướng nhìn do nhà sản xuất qui định, được phòng thí nghiệm sử dụng khi kiểm tra các Kích thước và vị trí của sợi đốt.


		Loại HB3

		Bản HB3/4





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.39


Bảng A.39


		

		p

		q

		r

		s

		t

		u

		v



		12V

		1,3d

		1,6d

		3,0

		2,9

		0,9

		0,4

		0,7





d- là đường kính của sợi đốt.


Vị trí sợi đốt chỉ được kiểm theo các hướng A và B như đã chỉ ra trên bản HB 3/1.


Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã định nghĩa trên bản HB 3/3, không phải 8, phải ở trong thể tích "B" và đầu cuối của sợi đốt ở trong thể tích "C".


Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.


Thể tích "A" không liên quan đến yêu cầu của tâm sợi đốt .


		Loại HB4

		Bản HB4/1





 Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.40


		Loại HB4

		Bản HB4/2





Bảng A.40


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước

		Dung sai



		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		e (4) (9)

		31,5

		(8)

		± 0,16



		f (4) (9)

		5,1

		(8)

		± 0,16



		h1, h2

		0

		(8)

		± 0,15(3)



		h3

		0

		(8)

		± 0,08(3)



		G(4)

		0,75

		± 0,5

		± 0,3



		γ1 (5)

		nhỏ nhất 500

		-

		-



		γ2 (5)

		nhỏ nhất 520

		-

		-



		γ3 (7)

		450

		±50

		±50



		Đầu đèn P 22d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-32-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		51

		51



		Điện áp thử

		V

		13,2

		13,2



		

		W

		lớn nhất 62

		lớn nhất 62



		Các giá trị khách quan

		Quang thông,lm

		1095

		



		

		%

		15

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn trước: 825 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V





		Loại HB4

		Bản HP4/3





Chú thích


(1) Măt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi các điểm gặp nhau của mối ghép đui - giá đui.


(2) Trục chuẩn là trục vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đồng tâm với phần có đường kính 19,46 mm của đui.


(3) Độ lệch tâm chỉ được đo theo hướng nhìn A và B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB4/1. Các điểm được đo là các điểm mà tại đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


(4) Hướng nhìn là hướng B (*) như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HB4/1.


(5) Đường bao chu vi của bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt theo chiều trục trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn bộ chu vi đường tròn bóng đèn trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Bóng phải không màu hoặc có màu vàng chọn lọc.


(6) Bóng đèn thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao và không được cản trở việc lắp đèn qua then (chốt) đèn. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.


(7) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng góc γ3 và ít nhất phải kéo dài tới phần không bị méo của bóng đèn được xác định bởi góc γ1.


(8) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HB4/4(*).


(9) Các đầu cuối của sợi đốt được định rõ trên các điểm mà khi nhìn theo hướng như đã định nghĩa trong chú thích (4) , hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.


(10) Rãnh theo là bắt buộc


(11) Đèn sợi đốt phải được quay trong giá đo tới khi vấu chuẩn tiếp xúc với mặt phẳng C của giá.


(12) Các Kích thước phải được kiểm tra khi vòng 0 được tháo ra.


(*) Các nhà sản xuất có thể chọn các hướng nhìn vuông góc khác. Các hướng nhìn do nhà sản xuất qui định, được phòng thí nghiệm sử dụng khi kiểm tra các Kích thước và vị trí của sợi đốt.


		Loại HB4

		Bản HB4/4





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.41


Bảng A.41


Kích thước tính bằng milimét


		

		p

		q

		r

		s

		t

		u

		v



		12V

		1,3d

		1,6d

		3,0

		2,9

		0,9

		0,4

		0,7





d là đường kính của sợi đốt.


Vị trí sợi đốt chỉ được kiểm theo các hướng A và B như đã chỉ ra trên bản HB4/1.


Điểm bắt đầu của sợi đốt như đã định nghĩa trên bản HB4/3, chú thích (9), phải ở trong thể tích "B" và đầu cuối của sợi đốt trong thể tích "C". Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra. Thể tích "A" không liên quan đến bất kỳ yêu cầu tâm sợi đốt nào.


		Loại TL4W

		Bản TL4W/1





Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.42


Bảng A.42


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		7,6

		8,3

		9,0

		8,3 ± 0,35



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		0,7

		lớn nhất 0,35



		β

		550

		700

		850

		700 ± 50



		Đầu đèn P11,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-79-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		1,4

		



		Điện áp thử

		V

		13,5

		13,5



		Các giá trị đúng

		W

		1,4

		1,4 tại 13,5 V



		

		± %

		10

		10



		

		Quang thông, lm

		8

		



		

		±%

		15

		



		Quang thông chuẩn: 8 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.


(2) Trục chuẩn là đường vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của vòng tròn đường kính "M".


		Loại H7

		Bản H7/1





Các hình vẽ được dùng chỉ để minh họa các Kích thước cơ bản của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.43


		Loại H7

		Bản H7/2





		Hình A.43-6 Độ dịch chuyển cho phép của trục sợi đốt (chỉ đối với đèn sợi đốt chuẩn) (9)

		Hình A.43-7 Độ lệch tâm của bóng (10)
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Hình A.43 (tiếp)


Bảng A.43


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		12 V

		24 V

		12 V



		e (7)

		25,0(8)

		25,0 ± 0,1



		f (7)

		4,5

		4,9 (8)

		4,1 ± 0,1



		g (10)

		0,5 nhỏ nhất

		u.c.



		h1 (9)

		0 (8)

		0 ± 0,1



		h2 (9)

		0 (8)

		0 ± 0,15



		γ1 (4)

		nhỏ nhất 400

		nhỏ nhất 40



		γ 2 (4)

		nhỏ nhất 500

		nhỏ nhất 500



		γ3 (5)

		nhỏ nhất 30

		nhỏ nhất 30



		Đầu đèn PX 26 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-5-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		24

		12



		

		W

		55

		70

		55



		Điện áp thử

		V

		13,2

		28,0

		13,2



		Các giá trị đúng

		W

		lớn nhất 58

		lớn nhất 75

		lớn nhất 58



		

		Quang thông, lm

		1500

		1750

		



		

		±%

		10

		10

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn:1100 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V





		Loại H7

		Bản H7/3





Chú thích


1) Mặt phẳng chuẩn được định nghĩa bởi các điểm trên các bề mặt của giá đỡ mà trên đó sẽ có ba vấu đỡ của vòng đui.


(2) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua giao điểm của hai đường vuông góc như đã chỉ ra trên hình A.43-3 của bản H7/1.


(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao như đã chỉ ra trên hình A.43-2 của bản H7/1. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.


(4) Bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn bộ chu vi của bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2.


(5) Vùng tối phải mở rộng ít nhất là bằng góc γ3 và phải kéo dài ít nhất là tới phần hình trụ của bóng trên toàn bộ chu vi đầu bóng.


(6) Kết cấu bên trong của đèn phải sao cho các ảnh ánh sáng nhiều và sự phản chiếu chỉ có ở phía trên sợi đốt khi được nhìn từ hướng nằm ngang (nhìn từ (1) như đã chỉ ra trên hình A.43-1 của bản H7/1). Không có các chi tiết kim loại nào khác ngoài các vòng sợi đốt phải được đặt trong vùng bị che như đã thấy trên hình A.43-5 của bản H7/1.


(7) Đầu cuối của các sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà tại đó khi hướng nhìn là hướng (1) như đã chỉ rõ trên hình A.43-1 của bản H7/1, hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối đi qua trục sợi đốt. (các hướng dẫn đặc biệt đối với các sợi đốt được cuộn thành vòng đang được xem xét).


(8) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HB4/4.


(9) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục chuẩn chỉ được đo theo hướng nhìn (1) và (2) như đã chỉ ra trên hình A.43-1 của bản H7/1. Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi quan trục sợi đốt.


(10) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục bóng đèn được đo trong hai mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn, ở đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


(11) Bóng đèn phải không màu hoặc có màu vàng chọn lọc.


(12) Các chú thích liên quan đến đường kính sợi đốt.


- Không hạn chế đường kính thực của sợi đốt, nhưng để đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai thì dlớn nhất = 1,3 mm đối với đèn sợi đốt 12 V và dlớn nhất = 1,7 mm đối với đèn sợi đốt 24V.


- Đối với cùng nhà sản xuất, đường kinh thiết kế của đèn sợi đốt chuẩn và đèn sợi đốt trong sản xuất bình thường là như nhau.


		Loại H7

		Bản H7/4





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.44


Bảng A.44


Kích thước tính bằng milimét


		

		a1

		a2

		b1

		b2

		c1

		c2



		12V

		d + 0,30

		d + 0,50

		0,2

		4,6

		4,0



		24V

		d + 0,60

		d + 1,00

		0,25

		5,9

		4,4





d - đường kính của sợi đốt


Các đầu cuối của sợi đốt như đã định nghĩa trên bản H7/3; chú thích (7) phải nằm giữa các đường Z1 và Z2 và giữa các đường Z3 và Z4.


Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng (1) và (2) như đã chỉ ra trên bản H7/1, hình A.43-1.


Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ ra.


		Loại H27W/1 và H27W/2

		Bản H27W/1





Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét


Loại H27W/1
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Loại H27W/2
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Hình A.45


		Loại H27W/1 và H27W/2

		Bản H27W/2





Bảng A.45


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		12V

		

		12V



		e

		31,75 (6)

		

		31,75 ± 0,25



		f
(8)

		4,8 lớn nhất

		

		4,2 ± 0,2



		k

		0 (6)

		

		0,0 ± 0,25



		h1 ; h3 (7)

		0 (6)

		

		0,0 ± 0,25



		h2 ; h4 (7)

		0 (6)

		

		0,0 ± 0,25



		γ1
(4)

		bình thường 380

		

		bình thường 380



		γ2
(4)

		nhỏ nhất 44

		


		nhỏ nhất 440



		Đầu đèn

		Đầu đèn H27W/1 :PG 13

H27W/2: PGJ13

		theo công bố của IEC 61 (bản 7004-107-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		

		12



		

		W

		27

		

		27



		Điện áp thử

		V

		13,5

		

		13,5



		Các giá trị đúng

		W

		lớn nhất 31

		

		lớn nhất 31



		

		Quang thông, lm

		477

		

		



		

		±%

		15

		

		



		Quang thông chuẩn: 477 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Măt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi mặt dưới của các bích đầu của đui.


(2) Trục chuẩn là trục vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của phần đui đường kính 13,10mm.


(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài Kích thước của một hình trụ tròn lý thuyết được định tâm trên trục chuẩn.


(4) Bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn bộ chu vi cảu bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2.


(5) Vùng tối phải kéo dài trên toàn bộ đầu bóng đèn bao gồm phần hình trục của bóng tới chỗ giao nhau với γ1 .


(6) Đối với đèn sợi đốt chuẩn, các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt .


(7) Đối với đèn sợi đốt chuẩn, các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt .


(8) Các đầu cuối cùng của sợi đốt được định nghĩa bởi các giao điểm của các phần bên ngoài của vòng phát sáng đầu tiên và cuối cùng với mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn và cách mặt phẳng chuẩn 31,75 mm.


		Loại H27W/1 và H27W/2

		Bản H27W/3





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét

		Hình chiếu A

		Hình chiếu B
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Hình A.46


Bảng A.46


		Chuẩn

		a

		c

		k

		g



		Kích thước

		d+ 1,2

		d+1,0

		0,5

		2,4





d - đường kính thực của sợi đốt


Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ rõ.


Tâm của sợi đốt phải nằm trong các giới hạn của kích thước k.


		Loại P27W

		Bản P27W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.47


Bảng A.47


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		27,9 (3)

		

		27,9 ± 0,3



		f

		

		

		9,9

		+ 0


9,9


- 2



		Sai lệch ngang (2)

		

		

		(3)

		0,0 ± 0,4



		β

		750 (3)

		900

		1050 (3)

		900 ± 50



		Đầu đèn W 2,5 x 16 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-104-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		

		12



		

		W

		27

		

		27



		Điện áp thử

		V

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		29,2

		

		29,2 tại 13,5 V



		

		

		± %

		10

		

		10



		

		Quang thông

		lm

		475

		

		



		

		

		± %

		15

		

		



		Quang thông chuẩn: 475 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Trục chuẩn được xác định theo các then chuẩn và vuông góc mặt phẳng chuẩn.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục đi qua các then chuẩn.


(3) Được kiểm bằng "Hệ thống hộp", bản P27W/2.


		Loại P27W

		Bản P27W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 15o với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét


		Hình chiếu cạnh

		Hình chiếu đứng
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Hình A.48


Bảng A.48


		Chuẩn

		a

		b

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		3,0

		11,9

		1,0





Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình, hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt.


3.1. Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao là "a" và chiều rộng là "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2. Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


		Loại P27/ 7W

		Bản P27/7W/1





Kích thước tính bằng milimét 
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Hình A.49


Bảng A.49


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		27,9 (3)

		

		27,9 ± 0,3



		f

		

		

		9,9

		+ 0


9,9


- 2



		Sai lệch ngang (2)

		

		

		(3)

		0,0 ± 0,4



		x (4)

		

		5,1 (3)

		

		5,1 ± 0,5



		y (4)

		

		0,0 (3)

		

		0,0 ± 0,5



		β

		75o (3)

		900

		1050(3)

		900 ± 50



		Đầu đèn W 2,5 x 16q theo công bố của IEC 61 (bản 7004-104-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		

		12



		

		W

		27

		7

		

		27

		7



		Điện áp thử

		V

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		29,2

		7,7

		

		29,2

		7,7



		

		

		

		

		

		

		tại 13,5 V



		

		

		± %

		10

		

		10



		

		Quang thông

		lm

		475

		36

		

		



		

		

		± %

		15

		

		



		Quang thông chuẩn: 475 và 36lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Trục chuẩn được xác định theo các then chuẩn và vuông góc với mặt phẳng chuẩn.

(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính (công suất cao) so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục đi qua các then chuẩn.


(3) Được kiểm bằng "Hệ thống hộp", bản P27W/2 và 3.


(4) “x” và “y” biểu thị độ dịch chuyển của trục sợi đốt phụ (công suất thấp) đối với trục sợi đốt chính (công suất cao).


		Loại P27/7W

		Bản P27/7W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định bằng kiểm tra xem:


a) Sự bố trí sợi đốt chính (công suất cao) có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn và sợi đốt này có một trục vuông góc, trong phạm vi ±15o, với mặt phẳng đi qua tâm của các then và trục chuẩn không, và


b) Sự bố trí sợi đốt phụ (công suất thấp) có chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) và đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.


Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt chính trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào.


2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính.


2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" và tâm hình chữ nhật ở phía trên và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính một khoảng cách "u".


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính.


3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" được định tâm ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


3.3 Tâm của sợi đốt phụ không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).


		Loại P27W/7W

		Bản P27W/7W/3





Kích thước tính bằng milimét

Hình chiếu cạnh
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Hình chiếu đứng
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Hình A.50


Bảng A.50


		Chuẩn

		a

		b

		c

		d

		u

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		3,0

		4,8

		5,1

		11,9

		1,0





		Loại WY5W

		Bản WY5W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.51


Bảng A.51


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		11,2

		12,7

		14,2

		12,7

		± 0,3



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		1,5

		lớn nhất 0,5



		β

		-15o

		0o

		+15o

		0o
± 5 o



		Đầu đèn W 2,1 x 9,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-91-3)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		6

		12

		24

		12



		

		W

		5

		5



		Điện áp thử

		V

		6,75

		13,5

		28,0

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		5

		7

		5 tại 13,5 V



		

		

		± %

		10

		10



		

		Quang thông

		lm

		30

		



		

		

		± %

		20

		



		Quang thông chuẩn

		Bóng màu hổ phách


Bóng trong suốt

		30 ml

50 ml

		ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với 2 mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.


(2) Bóng đèn của đèn trong sản xuất phải có màu hổ phách (cũng xem chú thích (4)).


(3) Xem 6.2.3.3.


(4) Bóng đèn của sợi đốt quy định phải có màu hổ phách hoặc trong suốt. Đối với các đèn sợi đốt chuẩn màu hổ phách, các thay đổi của nhiệt độ bóng đèn không được ảnh hưởng của các thiết bị tín hiệu. Ngoài ra màu sắc phải ở phần bên dưới của miền dung sai.


		Loại H21W

		Bản H21W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.52


Bảng A.52


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		20,0 (1)

		

		20,0 ± 0,25



		f

		12V

		

		

		3,8

		3,8 + 0


           - 1



		

		24V

		

		

		4,5

		



		Sai lệch ngang (2)

		

		

		(1)

		0,0 ± 0,15 (3)



		β

		82,50

		900

		97,50

		900± 50



		γ1, γ2 (4)

		

		

		

		



		Đầu đèn BAY 9s theo công bố của IEC 61 (bản 7004-9-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		24

		12



		

		W

		21

		21

		6



		Điện áp thử

		V

		13,5

		28

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		25

		28

		25 tại 13,5 V



		

		

		± %

		5

		5

		5



		

		Quang thông

		lm

		600

		600

		



		

		

		± %

		12

		15

		



		Quang thông chuẩn: 600lm tại điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản H21 W/2


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn, trong đó một mặt phẳng chứa trục XX.


(3) Sai lệch ngang đối với mặt phẳng vuông góc với trục X-X được đo ở vị trí được mô tả trong điều 1 của phương pháp thử trên bản H21W/2.


(4) Trong vùng giữa các cạnh ngòai của các góc γ1 và γ2, bóng đèn không được có các diện tích bị méo về quang học và mặt cong của bóng phải có bán kính không nhỏ hơn 50%, đường kính thực của bóng.


		Loại H21W

		Bản H21W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ±7,50 với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét


		Hình chiếu cạnh

		Hình chiếu đứng
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Hình A.53


Bảng A.53


		Chuẩn

		a

		b

		h

		k



		Kích thước (mm)

		d + 1,0

		d + 1,0

		f + 1,2

		0,5





d - đường kính thực của sợi đốt


f - Chiều dài thực của sợi đốt


Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ cặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy một hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng và sợi đốt được nhìn với một đầu quay vào, hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng đứng, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục sợi đốt.


3.1 Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao là "a" và chiều rộng là "h" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2 Tâm của sợi đốt không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


		Loại W21W

		Bản W21W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.54


Bảng A.54


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		29,0 (2)

		

		29,0 ± 0,3



		f

		

		

		7,5

		7,5 + 0


       - 2



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		(2)

		lớn nhất 0,5



		β

		-150(2)

		00

		+150(2)

		00 ± 50



		Đầu đèn W3 x 16d theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 105 - 2)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		

		12

		

		12



		

		W

		

		21

		

		21



		Điện áp thử

		V

		

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W


± %

		

		25

		

		25 tại 13,5 V



		

		

		

		6

		

		6



		

		Quang thông, lm


± %

		

		460

		

		



		

		

		

		15

		

		



		Quang thông chuẩn 460 lm điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.


(2) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản W21 W/2.


		Loại W21W

		Bản W21W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng việc kiểm tra xem sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không và sợi đốt này có một trục vuông góc trong phạm vi ± 7,50 với mặt phẳng đi qua đường tâm của chốt chuẩn và trục chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét


		Hình chiếu cạnh

		Hình chiếu đứng
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Hình A.55


Bảng A.55


		Chuẩn

		a

		b

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		3,0

		9,5

		1,0





Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc, nghĩa là ± 150. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc (± 150).


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào. Hình chiếu của sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt.


3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" tâm của hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


		Loại W21/5W

		Bản W21/5W/1





Kích thước tính bằng milimét


a - sợi đốt chính (công suất cao)


b - sợi đốt phụ (công suất thấp)
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Hình A.56


Bảng A.56


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		29,0 (1)

		

		25,0 ± 0,3



		f

		

		

		7,5

		7,5 + 0


      - 2



		Sai lệch ngang(2)

		

		

		(1)

		lớn nhất 0,3



		x(3)

		

		2,8(1)

		

		2,8

		± 0,3



		y(3)

		

		0,0(1)

		

		0,0

		± 0,3



		β

		-15(1)

		00

		+150(1)

		00

		± 50



		Đầu đèn W 3 x16q theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 106-1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		

		V

		12

		

		12



		

		

		W

		21

		5

		

		21

		5



		Điện áp thử

		

		V

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		25

		6

		

		25

		6



		

		

		

		

		

		

		tại 13,5 V



		

		

		±%

		6

		10

		

		6

		10



		

		Quang thông

		lm

		440

		35

		

		



		

		

		± %

		15

		20

		

		



		Quang thông chuẩn: 440 và 35 lm tại điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản W21/5/2 và 3.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.


(3) "x" và "y" biểu thị độ dịch chuyển của trục sợi đốt phụ đối với trục sợi đốt chính.

		Loại W21/5W

		Bản W21/5W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình


Phép thử này dùng để xác định bằng kiểm tra xem:


a) Sự bố trí sợi đốt chính (công suất cao) có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn và sợi đốt này có một trục vuông góc, trong phạm vi ± 15o, với mặt phẳng đi qua tâm của các then và trục chuẩn không, và


b) Sư bố trí sợi đốt phụ (công suất thấp) có chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) và đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.


Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt chính trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào.


2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính.


2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" và tâm hình chữ nhật ở phía trên và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính một khoảng cách "u".


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính.


3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" được định tâm ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


3.3 Tâm của sợi đốt phụ không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).


		Loại W21/5W

		Bản W21/5W/3





Kích thước tính bằng milimét


Hình chiếu cạnh
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Hình chiếu đứng
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Hình A.57


Bảng A.57


		Chuẩn

		a

		b

		c

		d

		u

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		3,0

		4,8

		2,8

		9,5

		1,0





		Loại W2.3W

		Bản W2.3W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.58


Bảng A.58


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		10,3

		10,8

		11.3

		10,8 ± 0,3



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		1,0

		lớn nhất 0,5



		β

		-150

		00

		+150

		00 ± 50



		Đầu đèn W 2 x 4,6d theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 94 - 2)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		

		12

		

		12



		

		W

		

		2,3

		

		2,3



		Điện áp thử

		V

		

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W

		

		lớn nhất 2,5

		

		lớn nhất 25 tại 13,5 V



		

		Quang thông,lm


± %

		

		18,6

		

		



		

		

		

		20

		

		



		Quang thông chuẩn: 18,6 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục X-X.


(2) Xem 6.2.3.3.

		Loại H8

		Bản H8/1





Các hình vẽ được dùng chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính theo milimét
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Hình A.59-2 -Đường biên lớn nhất của đèn (3)
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Hình A.59

		Loại H8

		Bản H8/2





Chú thích


(1) Mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng được tạo thành bởi mặt dưới của bích đầu vào của đui.

(2) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của phần có đường kính đui 19 mm.


(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao như đã được chỉ thị trên hình A.59-2. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.


(4) Bóng đèn phải không màu hoặc có màu vàng.


(5) Các chú thích có liên quan đến đường kính sợi đốt.


- Không hạn chế đường kính thực của sợi đốt, nhưng để đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai thì dlớn nhất = 1,2 mm.


- Đối với cùng một nhà sản xuất, đường kính thiết kế của đèn sợi đốt chuẩn và đèn sợi đốt trong sản xuất bình thường là như nhau.


(6) Bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt trong các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn chu vi bóng trong phạm vi các góc γ1 và γ2.


(7) Vùng tối phải kéo dài ít nhất là góc tới γ3 và phải kéo dài ít nhất là tới phần hình trục của bóng đèn trên toàn chu vi đầu bóng.


(8) Kết cấu bên trong của đèn phải sao cho các ánh sáng nhiều và sự phản chiếu chỉ có ở phía trên sợi đốt.


Khi được nhìn từ hướng nằm ngang (nhìn từ (1) như đã chỉ ra ở trong hình A.59 -1, bản H8/1). Không có các chi tiết kim loại nào khác ngoài các vòng sợi đốt phải được đặt trong vùng bị che tối như đã thấy trong hình A.59 -4.


(9) Độ dịch chuyển của sợi đốt đối với trục chuẩn chỉ được đo theo hướng nhìn (1) và (2) như đã chỉ ra trên hình A.59 -1 của bản H8/1.


Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vùng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


(10) Độ dịch chuyển của sợi đốt so với trục bóng đèn được đo trong hai mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn, ở đó hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


		Loại H8

		Bản H8/3





Bảng A.59


Kích thước tính theo milimét


		Kích thước

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		12V

		12V



		e (11)

		25,0 (12)

		25,0 ± 0,1



		f (11)

		3,7

		3,7 ± 0,1



		g

		nhỏ nhất 0,5

		u.c.



		h1

		0 (12)

		0 ± 0,1



		h2

		0 (12)

		0 ± 0,15



		γ1

		nhỏ nhất 50o

		nhỏ nhất 50o



		γ2

		nhỏ nhất 40o

		nhỏ nhất 40o



		γ3

		nhỏ nhất 30o

		nhỏ nhất 30o



		Đầu đèn PGJ 19 theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 110 - 1)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		35

		35



		Điện áp thử

		V

		13,2

		



		Các giá trị đúng

		W

		Lớn nhất


43

		Lớn nhất


43 tại 13,2 V



		

		Quang thông, lm


± %

		800

		



		

		

		15

		



		Quang thông chuẩn: 600 lm ở điện áp xấp xỉ 13,5 V





(11) Đầu cuối của các sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà khi hướng nhìn là hướng (1) như đã chỉ rõ trên hình A.59-1 của bản H8/1, hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.


(12) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản H8/4.


		Loại H8

		Bản H8/4





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.60


Bảng A.60


		

		a1

		a2

		b1

		b2

		c1

		c2



		12V

		d + 0,50

		d + 0,70

		0,25

		4,6

		3,5





d - đường kính sợi đốt.


Các đầu cuối của các sợi đốt như đã định nghĩa trên bản H8/3, chú thích (11) , phải nằm giữa các đường Z1 và Z2 và giữa các đường Z3 và Z4.


Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng (1) và (2) như đã chỉ ra trên bản H8/1, hình A.59-1. Sợi đốt phải nằm hoàn toàn trong các giới hạn đã chỉ rõ.


		Loại W16W

		Bản W16W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.61


Bảng A.61


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		18,3

		20,6

		22,9

		20,6 ± 0,3



		Sai lệch ngang (1)

		

		

		1,0

		lớn nhất 0,5



		β

		-150

		00

		+150

		00 ± 50



		Đầu đèn W 2,1 x 9,5d theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - 91
3)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		16

		16



		Điện áp thử

		V

		13,5

		



		Các giá trị đúng

		W


± %

		19,4

		19,4 tại 13,5 V



		

		

		10

		10



		

		Quang thông, lm


± %

		310

		



		

		

		20

		



		Quang thông chuẩn: 310 lm tại điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục x-x


(2) Xem 6.2.3.3.

		Loại HIR1/1

		Bản HIR1/1





Các hình vẽ chỉ để minh hoạ các Kích thước chủ yếu của đèn sợi đốt.


Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.62


(1) Mặt phẳng chuẩn là mặt phẳng được xác định nghĩa bởi ba vấu đề trên bích đui.


(2) Trục chuẩn vuông góc với mặt phẳng chuẩn và đi qua tâm của đường kính chuẩn của đui.


(3) Bóng thuỷ tinh và các chi tiết đỡ không được vượt ra ngoài vỏ bao. Vỏ bao đồng tâm với trục chuẩn.


(4) Rãnh then là bắt buộc.


(5) Đèn sợi đốt phải được quay trong giá đo tới khi vấu chuẩn tiếp xúc với mặt phẳng C của giá.


(6) Chu vi của bóng thuỷ tinh phải không bị méo khi nhìn bằng mắt theo chiều trục trong phạm vi các góc γ1 và γ2. Yêu cầu này áp dụng cho toàn chu vi bóng đèn trong phạm vi các góc γ1 và γ2.


		Loại HIR1/1

		Bản HIR1/2





Bảng A.62


Kích thước tính bằng milimét


		Kích thước

		Dung sai



		

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		e (8) (10)

		29

		(9)

		± 0,16



		f (8) (10)

		5.1

		(9)

		± 0,16



		g (8)

		0

		+ 0,7


- 0,0

		+ 0,4


- 0,0



		h1,h2

		0

		(9)

		± 0,15 (7)



		d

		lớn nhất 1,6

		

		



		γ1

		nhỏ nhất 500

		-

		-



		γ2

		nhỏ nhất 500

		-

		-



		Đầu đèn PX 20 d theo công bố của IEC 61 (bản 7004-...-...)



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		12



		

		W

		6,5

		6,5



		Điện áp thử

		V

		13,2

		13,2



		

		W

		lớn nhất73

		lớn nhất73



		Các giá trị khách quan

		Quang thông, lm

		2500

		



		

		± %

		15

		



		Quang thông chuẩn để thử đèn: 1840 lm ở điện áp xấp xỉ 12 V





(7) Độ lệch tâm chỉ được đo theo các hướng A và B như đã chỉ ra trên màn hình vẽ của bản HIR1/1. Các điểm được đo là các điểm mà hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng gần nhất hoặc xa nhất so với mặt phẳng chuẩn đi qua trục sợi đốt.


(8) Hướng nhìn là hướng B như đã chỉ ra trên hình vẽ của bản HIR1/1.


(9) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp", bản HIR1/3.


(10) Các đầu cuối của sợi đốt được định nghĩa là các điểm mà khi nhìn theo hướng đã định nghĩa trong chú thích (8), hình chiếu của phần bên ngoài của các vòng cuối cùng đi qua trục sợi đốt.


(11) Các Kích thước phải được kiểm tra khi lắp vòng O.


		Loại HIR1/1

		Bản HIR1/3





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định sự phù hợp của đèn sợi đốt với các yêu cầu bằng kiểm tra sự bố trí sợi đốt có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn không.


Kích thước tính bằng milimét

Cách mặt phẳng chuẩn 29,0


[image: image81.png]





Hình A.63


Bảng A.63


Kích thước tính bằng milimét


		

		a1

		a2

		b1

		b2

		c1

		c2



		12V

		d+0,4

		d+0,8

		0,35

		6,1

		5,2





d - đường kính sợi đốt


Vị trí của sợi đốt chỉ được kiểm tra theo các hướng A và B như đã chỉ ra trên bản HIR1/1.


Điểm bắt đầu của sợi đốt được định nghĩa trên bản HIR1/2, chú thích (10) phải nằm giữa các đường Z1 và Z2 và giữa các đường Z3 và Z4.


		Loại PY27/7W

		Bản PY27/7W/1





Kích thước tính bằng milimét
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Hình A.64


Bảng A.64


		Kích thước (mm)

		Đèn sợi đốt thường

		Đèn sợi đốt chuẩn



		

		Nhỏ nhất

		Danh nghĩa

		Lớn nhất

		



		e

		

		27,9 (3)

		

		27,9 ± 0,3



		f

		

		

		9,9

		9,9 + 0


- 2



		Sai lệch ngang(2)

		

		

		(3)

		0,0 ± 0,4



		x(4)

		

		5,1 (3)

		

		5,1 ± 0,5



		y(4)

		

		0,0(3)

		

		0,0 ± 0,5



		β

		-750(3)

		900

		+1050(3)

		900 ± 50



		Đầu đèn WX 2,5 x 16q theo công bố của IEC 61 (bản 7004 - -1 )



		Các đặc tính về điện và quang học



		Các giá trị danh định

		V

		12

		

		12



		

		W

		27

		7

		

		27

		7



		Điện áp thử

		V

		13,5

		

		



		Các giá trị đúng

		W

		W

		29,2

		7,7

		

		29,2

		7,7



		

		

		

		

		

		

		tại 13,5 V



		

		

		±%

		10

		

		10



		

		Quang thông

		lm

		280

		21

		

		



		

		

		± %

		15

		

		



		Quang thông chuẩn :

		Bóng màu hổ phách: 280 và 21 lm


Bóng trong suốt: 475 và 36 lm

		tại điện áp xấp xỉ 13,5 V





(1) Trục chuẩn được định nghĩa đối với các theo chuẩn và vuông góc với mặt phẳng chuẩn.


(2) Sai lệch ngang lớn nhất của tâm sợi đốt chính so với hai mặt phẳng vuông góc với nhau cùng chứa trục chuẩn và trong đó một mặt phẳng chứa trục đi qua các then chuẩn.


(3) Được kiểm tra bằng "Hệ thống hộp" các bản PY27/7W/2 và 3.


		Loại PY27/7W

		Bản PY27/7W/2





Các yêu cầu của phép chiếu trên màn hình.


Phép thử này dùng để xác định bằng kiểm tra xem:


a) Sự bố trí sợi đốt chính (công suất cao) có chính xác so với trục chuẩn và mặt phẳng chuẩn và sợi đốt này có một trục vuông góc, trong phạm vi ±150, với mặt phẳng đi qua tâm của các then và trục chuẩn không, và


b) Sư bố trí sợi đốt phụ (công suất thấp) có chính xác so với sợi đốt chính (công suất cao) và đèn sợi đốt có phù hợp với các yêu cầu không.


Phương pháp thử và yêu cầu


1. Đèn sợi đốt được đặt trong một giá có thể quay xung quanh trục của nó và có một thang hiệu chỉnh hoặc các cữ chặn cố định tương ứng với các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc. Giá được quay để có thể nhìn thấy hình chiếu cạnh của sợi đốt chính trên màn hình khi ảnh của sợi đốt được chiếu trên màn hình. Hình chiếu cạnh của sợi đốt phải ở trong các giới hạn dung sai độ dịch chuyển góc.


2. Hình chiếu cạnh


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới, trục chuẩn thẳng đứng, then chuẩn ở bên phải của sợi đốt chính được nhìn với một đầu quay vào.


2.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "b" và tâm hình chữ nhật ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính.


2.2 Hình chiếu của sợi đốt phụ phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều rộng "c" và chiều cao "d" và tâm hình chữ nhật ở phía trên và cách vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt chính một khoảng cách "u".


3. Hình chiếu đứng


Đèn sợi đốt được đặt với đui hướng xuống dưới và trục chuẩn thẳng góc, đèn sợi đốt được nhìn theo hướng vuông góc với trục của sợi đốt chính.


3.1 Hình chiếu của sợi đốt chính phải nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật có chiều cao "a" và chiều rộng "h" được định tâm ở vị trí lý thuyết của tâm sợi đốt.


3.2 Tâm của sợi đốt chính không được dịch chuyển so với trục chuẩn một khoảng cách lớn hơn "k".


3.3 Tâm của sợi đốt phụ không được dịch chuyển lớn hơn ± 2 mm so với trục chuẩn (± 0,4 mm đối với đèn sợi đốt chuẩn).


		Loại PY27/7W

		Bản PY27/7W/3





Kích thước tính bằng milimét


Hình chiếu cạnh
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Hình chiếu đứng
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Hình A.65


Bảng A.65


		Chuẩn

		a

		h

		k



		Kích thước (mm)

		3,5

		11,9

		1,0





PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho phê duyệt kiểu của các nước này)

Thông báo


[Khổ lớn nhất A4: 210 x 297)]

		[image: image85.emf]

		Được công bố bởi:

		Cơ quan có thẩm quyền

....................................


....................................





Về việc: (2)

Cấp phê duyệt


Cấp phê duyệt mở rộng

Không cấp phê duyệt


Thu hồi phê duyệt


Chấm dứt sản xuất


của một kiểu đèn sợi đốt theo quy định ECE 37


		Phê duyệt số:

		Phê duyệt mở rộng số:





B.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của đèn: 

B.2 Tên của nhà sản xuất đặt cho kiểu đèn: 

B.3 Tên của nhà sản xuất và địa chỉ:


B.4 Tên và địa chỉ của đại diện cho nhà sản xuất, nếu có:


B.5 Được phê duyệt về:


B.6 Phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm tiến hành thử phê duyệt:


B.7 Ngày báo cáo của phòng thử nghiệm:


B.8 Số báo cáo của phòng thử nghiệm:


B.9 Mô tả tóm tắt


Loại đèn sợi đốt:


Điện áp danh định:


Màu ánh sáng phát ra: Trắng/ Vàng chọn lọc/ hổ phách (2)


B.10 Vị trí của dấu phê duyệt:


B.11 Lý do mở rộng phê duyệt(nếu có):


B.12 Cấp/không cấp/ mở rộng/thu hồi phê duyệt (2)


B.13 Nơi cấp:


B.14 Ngày cấp:


B.15 Chữ ký.........


B.16 Các tài liệu sau, mang số phê duyệt đã được nêu trên, được cung cấp theo yêu cầu.


Chú thích


(1) Số phân biệt của quốc gia cấp / mở rộng / không cấp / thu hồi phê duyệt (xem các điều khoản phê duyệt trong tiêu chuẩn này).


(2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC C

(tham khảo)


BỐ TRÍ DẤU PHÊ DUYỆT

(Ví dụ tham khảo về bố trí các dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc) a = 2,5 mm (nhỏ nhất)
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Hình C.1


Dấu phê duyệt được đóng vào một đèn sợi đốt cho biết đèn sợi đốt đã được phê duyệt ở nước Anh (E11) với mã phê duyệt A1. Ký tự đầu tiên của mã phê duyệt biểu thị sự phê duyệt đã được cấp theo các yêu cầu của quy định ECE 37, được sửa đổi bởi các loạt sửa đổi 02 và 03 (*).


(*) Không cần thay đổi số phê duyệt.


PHỤ LỤC D

(quy định)


TÂM PHÁT SÁNG VÀ HÌNH DẠNG SỢI ĐỐT CỦA ĐÈN

Trừ các chỉ dẫn khác trên các bản dữ liệu kỹ thuật của đèn, tiêu chuẩn này dùng để xác định tâm phát sáng của các hinh dạng sợi đốt khác nhau.


Vị trí của tâm phát sáng phụ thuộc vào hình dạng của sợi đốt.


		Số

		Hình dạng sợi đốt

		Các nhận xét



		1

		[image: image87.emf]

		Với b>1,5 h, sai lệch của trục sợi đốt so với mặt phẳng vuông góc với trục chuẩn không được vượt quá 150



		2

		[image: image88.emf]

		Chỉ dùng cho các sợi đốt nội tiếp được trong một hình chữ nhật có b > 3 h



		3

		[image: image89.emf]

		Áp dụng được cho các sợi đốt nội tiếp được trong một hình chữ nhật có b ≤ 3 h, ở đây k < 2 h





Các cạnh của hình chữ nhật ngoại tiếp trong dòng 2 và 3, theo thứ tự, song song và vuông góc với trục chuẩn.


Tâm phát sáng là giao điểm của các đường chấm gạch.


PHỤ LỤC E

(quy định)


KIỂM TRA MÀU SẮC VÀ SỰ TRUYỀN SÁNG CỦA BÓNG MÀU VÀNG CHỌN LỌC, BÓNG NGOÀI VÀ BÓNG MÀU HỔ PHÁCH

E.1 Yêu cầu kỹ thuật chung


E.1.1 Nhà sản xuất phải gửi tới phòng thí nghiệm kiểm tra năm đèn sợi đốt hoàn chỉnh với bóng có màu hoặc bóng ngoài có màu. Các đèn sợi đốt với bóng ngoài có màu phải được xử lý như các đèn sợi đốt với bóng có màu.


E.1.2 Tất cả các phép thử phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường 23oC ± 5oC.


E.1.3 Các phép thử phải được thực hiện ở điện áp thử.


E.1.4 Trước khi bắt đầu mỗi phép thử phải đạt được sự ổn định của đèn sợi đốt bằng cách cho đèn vận hành ở điện áp thử trong 10 phút.


E.2 Màu


E.2.1 Màu sắc phải đồng nhất để khi kiểm tra bằng mắt không nhận thấy có sự khác nhau đáng kể.


E.2.2 Khi đo màu sắc, trục chuẩn của đèn sợi đốt phải thẳng đứng với đui hướng xuống dưới. Hướng đo phải vuông góc với trục chuẩn và trục của sợi đốt. Trong trường hợp có sự nghi ngờ về màu sắc đồng nhất, mẫu thử phải được đo theo vài hướng và kết quả đo theo các hướng phải phù hợp với nhau.


E.2.3 Phép thử phải được tiến hành với một hệ thống đo biểu thị toạ độ màu CIE của ánh sáng thu được với độ chính xác ± 0,002.


E.2.4 Trong trường hợp đo màu sắc của đèn sợi đốt có bóng màu vàng chọn lọc, phép đo phải được thực hiện bằng cách lấy trung bình (tích phân) trong phạm vi một hình côn có góc đỉnh 60o, vuông góc với trục chuẩn của đèn sợi đốt, có gốc ở tâm của sợi đốt chính.


E.2.5 Trong trường hợp đo màu sắc của đèn sợi đốt có bóng màu hổ phách, phép đo phải được thực hiện bằng cách lấy trung bình (tích phân) trong phạm vi một hình côn có góc đỉnh 4o, vuông góc với trục chuẩn của đèn sợi đốt, có gốc ở tâm của sợi đốt.


E.3 Sự truyền sáng


Sự truyền sáng phải sao cho quang thông phát ra của đèn sợi đốt nằm trong các giá trị dung sai được quy định cho đèn sợi đốt có liên quan trong tiêu chuẩn này.


PHỤ LỤC F

(quy định)


CÁC YÊU CẦU NHỎ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT

F.1 Qui định chung


Các yêu cầu về sự phù hợp của đặc tính quang học, hình học, thị giác và điện sẽ được coi là được thỏa mãn nếu các dung sai qui định cho các đèn sợi đốt sản xuất trong các bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan của phụ lục A và bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan đối với đầu đèn được đáp ứng.


F.2 Các yêu cầu nhỏ nhất đối với kiểm tra phù hợp bởi nhà sản xuất


Đối với mỗi kiểu đèn sợi đốt, nhà sản xuất hoặc cơ sở được cấp dấu phê duyệt phải thực hiện các thử nghiệm theo các điều khoản của tiêu chuẩn này ở các khoảng thời gian thích hợp.


F.2.1 Tính chất của các phép thử


Các phép thử về sự phù hợp của các yêu cầu kỹ thuật này phải bao gồm các đặc tính quang học, hình học và quang học.


F.2.2 Các phương pháp được dùng cho thử nghiệm


F.2.2.1 Các thử nghiệm thường phải được tiến hành theo các phương pháp được đặt ra trong tiêu chuẩn này.


F.2.2.2 Việc áp dụng điều F.2.2.1 đòi hỏi phải có sự hiệu chuẩn thường xuyên các thiết bị thử và sự tương quan của các thiết bị này với các phép đo do cơ quan có thẩm quyền tiến hành.


F.2.3 Tính chất của việc lấy mẫu


Các mẫu thử của đèn sợi đốt phải được chọn ngẫu nhiên từ một mẻ giống nhau. Một mẻ giống nhau nghĩa là một bộ (tập hợp) các đèn sợi đốt cùng một kiểu, được xác định theo các phương pháp sản xuất của nhà sản xuất.


F.2.4 Các đặc tính kiểm tra và ghi


Các đèn sợi đốt phải được kiểm tra và các kết quả thử được ghi lại theo nhóm các đặc tính được cho trong phụ lục G, bảng G.1.


F.2.5 Các chuẩn ảnh hưởng tới sự chấp nhận


Phải tiến hành nghiên cứu thống kê các kết quả thử để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đặt ra cho kiểm tra sự phù hợp của các sản phẩm trong 7.1 của tiêu chuẩn này.


Sự phù hợp sẽ được chấp thuận nếu mức không phù hợp có thể chấp nhận được đối với nhóm các đặc tính cho trong bảng G.1 của phụ lục G không bị vượt quá. Điều đó nghĩa là số đèn không phù hợp với các yêu cầu cho một nhóm đặc tính nào đó của kiểu đèn sợi đốt nào đó không vượt quá các giới hạn yêu cầu trong các bảng G.2, G.3 hoặc G.4 của phụ lục G.


Chú thích: Mỗi yêu cầu riêng của đèn sợi đốt phải được xem là một đặc tính.


PHỤ LỤC G

(quy định)


LẤY MẪU VÀ CÁC MỨC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI SỐ LIỆU THỬ ĐƯỢC GHI CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Bảng G.1 – Các đặc tính


		Phân nhóm các đặc tính

		Phân nhóm (*) các số liệu ghi khi thử giữa các kiểu đèn

		Số lượng mẫu nhỏ nhất cho mỗi phân nhóm trong 12 tháng

		Mức không phù hợp chấp nhận được cho mỗi phân nhóm các đặc tính (%)



		Ghi nhãn, dễ đọc và bền lâu

		Tất cả các kiểu có cùng một Kích thước bên ngoài

		315

		1



		Chất lượng bóng đèn

		Tất cả các kiểu có cùng một loại bóng

		315

		1



		Màu của bóng đèn

		Tất cả các bóng màu có cùng một kết cấu

		315

		



		Các Kích thước bên ngoài của đèn (trừ


đui/đế)

		Tất cả các kiểu thuộc cùng một loại

		200

		1



		Các Kích thước của đui và đế

		Tất cả các kiểu cùng một loại

		200

		6,5



		Các Kích thước có liên quan đến các yêu tố bên trong (**)

		Tất cả các đèn của một kiện

		200

		6,5



		Các số đọc ban đầu(**), W và lumen

		Tất cả các đèn của một kiểu

		200

		1





(*) Việc đánh giá thường phải thực hiện cho các đèn sợi đốt trong sản xuất hàng loạt đối với các nhà mày riêng biệt. Nhà sản xuất có thể phân nhóm các số liệu ghi chép có liên quan với cùng một kiểu từ vài nhà máy, miễn là các nhà máy này hoạt động với cùng một hệ thống chất lượng và quản lý chất lượng.


(**) Trong trường hợp một đèn sợi đốt có nhiều hơn một thành phần bên trong (sợi đốt, vỏ che) việc phân nhóm các đặc tính (Kích thước, W, lumen) áp dụng riêng biệt cho mỗi thành phần.


Các giới hạn chấp nhận theo yêu cầu dựa trên số các kết quả thử khác nhau cho mỗi phân nhóm các đặc tính được liệt kê trong bảng G.2 bằng số không phù hợp lớn nhất. Các giới hạn dựa trên một mức chấp nhận bằng1% các sự không phù hợp khi đạt được xác xuất chấp nhận nhỏ nhất là 0,95.


Bảng G.2


		Số các kết quả thử của mỗi đặc tính

		Các giới hạn yêu cầu chấp nhận theo



		201


261


316


371


436


501


571


646


721


301


361


921


991


1061


1123


1191

		-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

		200

260


315


370


435


500


570


645.


720


800


860


920


990


1060


1125


1190


1249

		5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21





Các giới hạn chấp nhận theo yêu cầu cho việc dựa trên số các kết quả thử khác nhau cho mỗi phân nhóm các đặc tính được liệt kê trong bảng G.3 là số không phù hợp lớn nhất. Các giới hạn dựa trên một mức chấp nhận 6,5 % đối với các lần không phù hợp khi đạt được xác xuất chấp nhận nhỏ nhất là 0,95.


Bảng G.3


		Số đèn được ghi

		Giới hạn yêu cầu

		Số đèn được ghi

		Giới hạn yêu cầu

		Số đèn được ghi

		Giới hạn yêu cầu



		        - 200


201 - 213


214 - 227


228 - 240


241 - 254


255 - 268


269 - 281


282 - 295


296 - 308


309 - 322


323 - 336


337 - 349


350 - 363


364 - 376


377 - 390


391 - 404


405 - 417


418 - 431


432 - 444


445 - 458


459 - 472


473 - 485


486 - 499


500 - 512


513 - 526


527 - 540


541 - 553


554 - 567


568 - 580


581 - 594


595 - 608

		21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51

		609 - 621


622 - 635


636 - 648


649 - 662


663 - 676


677 - 689


690 - 703


704 - 716


717 - 730


731 - 744


745 - 757


758 - 771


772 - 784


785 - 798


799 - 812


813 - 825


826 - 839


840 - 852


853 - 866


867 - 880


881 - 893


894 - 907


908 - 920


921 - 934


935 - 948


949 - 961


962 - 975


976 - 988


989 - 1002


1003 - 1016


1017 - 1029

		52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82

		1030 - 1043


1044 - 1056


1057 - 1070


1071 - 1084


1085 - 1097


1098 - 1111


1112 - 1124


1125 - 1138


1139 - 1152


1153 - 1165


1166 - 1179


1180 - 1192


1193 - 1206


1207 - 1220


1221 - 1233


1234 - 1249

		83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98





Các giới hạn chấp nhận theo yêu cầu dựa trên số các kết quả thử khác nhau cho mỗi phân nhóm các đặc tính được liệt kê trong bảng G.4 là một phần trăm các kết quả khi đạt được xác xuất chấp nhận nhỏ nhất là 0,95.


Bảng G.4


		Số các kết quả thử của mỗi đặc tính

		Các giới hạn yêu cầu được biểu thị là một phần trăm kết quả. Mức chấp nhận 1% của

		Các giới hạn yêu cầu được biểu thị là một phần trăm kết quả. Mức chấp nhận 6,5% của



		1250


2000


4000


6000


8000


10000


20000


40000


80000


100000


1000000

		1.68


1.52


1.37


1.30


1.26


1.23


1.16


1.12


1.09


1.08


1.02

		7.91


7.61


7.29


7.15


7.06


7.00


6,85


6,75


6.68


6.65


6,55





PHỤ LỤC H

(quy định)


CÁC YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KIỂM TRA TẠI CHỖ CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

H.1 Qui định chung


Các yêu cầu về sự phù hợp của đặc tính quang học, hình học, thị giác và điện phải được xem xét nếu các dung sai qui định cho các đèn sợi đốt sản xuất trong các bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan của phụ lục A và bản dữ liệu kỹ thuật có liên quan với đầu đèn được đáp ứng.


H.2 Sự phù hợp của các đèn sợi đốt trong sản xuất hàng khối phải đươc chấp nhận nếu các kết quả phù hợp với phụ lục J của tiêu chuẩn này.


H.3 Sự phù hợp sẽ không được chấp nhận và nhà sản xuất yêu cầu phải làm cho sản xuất đáp ứng các yêu cầu nếu các kết quả không phù hợp với phụ lục J của tiêu chuẩn này.


H.4 Nếu H.3 của phụ lục này đươc áp dụng, phải thực hiện việc lấy mẫu thêm 250 đèn sợi đốt một cách ngẫu nhiên trong sản xuất gần đây trong vòng hai tháng.


PHỤ LỤC J

(quy định)


SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỞI KIỂM TRA TẠI CHỖ

Sự phù hợp được phê duyệt hoặc không phê duyệtphải được quyết định theo các giá trị trong bảng J.1.


Đối với mỗi phân nhóm các đặc tính, các đèn sợi đốt phải được chấp nhận hoặc bác bỏ theo các giá trị trong bảng J.1 (*).


Bảng J.1


		Mẫu

		1%(**)

		6,5%(**)



		

		Chấp nhận

		Bác bỏ

		Chấp nhận

		Bác bỏ



		Cỡ mẫu thứ nhất: 125


Nếu số mẫu không phù hợp lớn hơn 2 (11) và nhỏ hơn 5 (16) cần lấy cỡ mẫu thứ hai bằng 125 và đánh giá 250.

		2

6

		5

7

		11

26

		16

27





(*) Sơ đồ đã đề nghị được thiết kế để đánh giá sự phù hợp của đèn sợi đốt với một mức chấp nhận sự không phù hợp 1% và 6,5% và được dựa trên kế hoạch lấy mẫu hai lần cho kiểm tra bình thường trong công bố 410 của IEC: Kế hoạch lấy mẫu và thủ tục kiểm tra bằng thuộc tính.


(**) Các đèn sợi đốt phải được kiểm tra và các kết quả được ghi theo sự phân nhóm các đặc tính được liệt kê trong phụ lục G, bảng G.1.
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Lời nói đầu


TCVN 6957: 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 60-00/S1.


TCVN 6957: 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


TCVN 6957: 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH - YÊU CẦU TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road Vehicles - Two-Wheeled motorcycles and mopeds - Driver-operated controls including the identification of controls, tell-tales and indicators - Requirements in type approval

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các cơ cấu điều khiển hoạt động bởi lái xe bao gồm cả việc nhận biết các cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo của các loại môtô, xe máy hai bánh (sau đây được gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu.


Chú thích - Thuật ngữ “ Phê duyệt kiểu” thay thế thuật ngữ “ Công nhận kiểu” trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 4129 : 1990 Road vehicles - Mopeds - Symbols for controls, indicators and telltales


(ISO 4129 : 1990 Phương tiện giao thông đường bộ - Xe máy - Kí hiệu của các cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo).


ISO 6727 : 1981 Road vehicles - Motorcycles - Symbols for controls, indicators and telltales


(ISO 6727 : 1981 Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô - Kí hiệu của các cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo).


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Phê duyệt xe (approval of a vehicle): là phê duyệt một kiểu xe chỉ liên quan tới các cơ cấu điều khiển hoạt động, vị trí lắp đặt và việc nhận biết các cơ cấu điều khiển.


3.2 Kiểu xe (vehicle type): là một loại xe cơ giới trong đó các xe không có sự khác nhau về cách bố trí các bộ phận có thể gây ảnh hưởng đến chức năng hoặc vị trí của các cơ cấu điều khiển của các xe đó.


3.3 Cơ cấu điều khiển (control): là bộ phận nào đó của xe khi được tác động trực tiếp bởi người lái sẽ làm thay đổi trạng thái hoặc chức năng của xe hay bất cứ phần nào của xe.


3.4 Tay lái (handlebars): là phần nào đó của thanh hoặc các thanh được lắp với đầu của càng lái bằng một bộ phận nào đó để lái xe.


3.4.1 Phần tay lái bên phải (handlebars-right side): là bộ phận của tay lái khi nhìn theo hướng chuyển động phía trước thì các bộ phận đó nằm về phía bên phải của mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


3.4.2 Phần tay lái bên trái (handlebars-left side): là bộ phận của tay lái khi nhìn theo hướng chuyển động phía trước thì các bộ phận đó nằm về phía bên trái của mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


3.4.3 Phần tay lái trước (handlebars-forward): là bộ phận của tay lái ở cách xa người lái nhất khi người lái ngồi tại vị trí lái.


3.5 Tay nắm (handgrip): là bộ phận ngoài cùng của tay lái tại đó người lái cầm vào để điều khiển xe.


3.5.1 Tay nắm xoay (rotating handgrip): là một tay nắm điều khiển một số cơ cấu chức năng của xe, có thể quay tự do quanh trục của nó khi người lái xoay.


3.6 Khung xe (frame): là các bộ phận của khung xe(1) hoặc giá đỡ để để lắp đặt động cơ và / hoặc bộ phận truyền động, và / hoặc chính bản thân động cơ và bộ phận truyền động.


3.6.1 Phần khung xe bên phải (frame-right side): là bộ phận nào đó của khung xe khi nhìn theo hướng chuyển động phía trước thì các bộ phận đó nằm ở phía bên phải của mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


3.6.2 Phần khung xe bên trái (frame-left side): là các bộ phận của khung xe khi nhìn theo hướng chuyển động phía trước thì các bộ phận đó nằm ở phía bên trái của mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


3.7 Cần điều khiển (lever): cơ cấu gồm một cánh tay đòn xoay quanh một điểm tựa để điều khiển một số cơ cấu chức năng của xe.


3.7.1 Tay điều khiển(2) (hand lever): là cần điều khiển làm việc bởi tay của người lái tác động vào cánh tay đòn của nó.


3.7.2 Cần điều khiển bằng chân (foot lever): là cần điều khiển làm việc bởi chân của người lái tác động vào cánh tay đòn của nó.


3.7.3 Bàn đạp(3) (pedal): là cần điều khiển bằng chân làm việc bởi chân của người lái tác động lên chi tiết tỳ của nó, do đó cho phép tác động lực lên cánh tay đòn của nó.


3.7.4 Các bàn đạp dẫn động (riding pedals): là các bộ phận được kết nối với cơ cấu của hệ thống truyền động và có thể được sử dụng để dẫn động xe máy chuyển động.


3.7.5 Cần điều khiển chọn số (sau đây gọi là cần sang số) (rocker arm): là một cần điều khiển xoay quanh một trục ở tâm hoặc gần tâm của cần và một đầu có chi tiết tỳ, được điều khiển bằng cách dùng chân của người lái tác động lên chi tiết tỳ (xem phụ lục C, hình C.3).


3.8 Giá để chân (footrest): là bộ phận nhô ra ở mỗi bên xe mà người lái đặt chân lên khi ngồi ở vị trí lái.


3.9 Bàn để chân (platform): là bộ phận của xe mà người lái đặt chân lên khi ngồi ở vị trí lái bình thường trong trường hợp xe không được trang bị các bàn đạp dẫn động hoặc các giá để chân.


Chú thích


(1) Khung xe được hiểu là khung xe nói chung (Frame) hoặc khung cơ sở (Chassis).


(2) Trừ các trường hợp khác đã nêu ra, tay điều khiển được điều khiển bằng cách bóp (đó là sự xoay quanh trục của tay điều khiển về phía cơ cấu đỡ). Ví dụ: Để bóp phanh, ngắt li hợp.


(3) Trừ các trường hợp khác đã nêu ra, bàn đạp được điều khiển bằng lực nén. Ví dụ: Đạp phanh cơ khí.


3.10 Thuận chiều kim đồng hồ (clockwise): là hướng chuyển động quay quanh trục của bộ phận đang được xét đến theo chiều của kim đồng hồ khi quan sát từ phía trên hoặc từ mặt ngoài của bộ phận đó.


3.10.1 Ngược chiều kim đồng hồ (anticlockwise): là hướng chuyển động quay quanh trục của bộ phận đang được xét đến ngược với chiều của kim đồng hồ khi quan sát từ phía trên hoặc từ mặt ngoài của bộ phận đó.


3.11 Phanh chính kết hợp (combined service brake): là một hệ thống điều khiển hoạt động (dẫn động bằng thủy lực hoặc cơ khí hoặc cả hai) cả phanh trước và phanh sau của xe chỉ bằng một cơ cấu điều khiển.


3.12 Bộ phận chỉ báo (indicator): là bộ phận hiển thị thông tin về các chức năng hoặc tình trạng của một hệ thống hoặc một bộ phận của hệ thống, ví dụ: Mức nhiên liệu.


3.13 Báo hiệu làm việc (tell-tale): là tín hiệu quang học để thông báo tình trạng hoặc chức năng làm việc môt bộ phận là đúng hoặc hư hỏng.


3.14 Biểu tượng (symbol): là một hình để nhận biết một cơ cấu điều khiển, một bộ phận báo hiệu làm việc hoặc một bộ phận chỉ báo.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu


4.1 Tài liệu kỹ thuật


Các bản vẽ theo tỉ lệ thích hợp và trình bày đủ các chi tiết của các bộ phận của xe liên quan đến yêu cầu của tiêu chuẩn này và của chính kiểu xe.


4.2 Mẫu


Một xe đại diện cho kiểu xe xin phê duyệt kiểu để kiểm tra theo điều 5 của tiêu chuẩn này.


5. Yêu cầu chung


5.1 Tất cả các cơ cấu điều khiển hoạt động được quy định trong 6.1, 6.2, 6.3 và 6.4 phải ở trong tầm với của người lái tại vị trí lái.


5.1.1 Tầm với của người lái tới các cơ cấu điều khiển không bị cản trở do các bộ phận khác của xe.


5.1.2 Các cơ cấu điều khiển nêu ra từ 6.1 tới 6.4 phải được lắp đặt vào đúng vị trí hoặc đúng khu vực quy định được chỉ ra trong các mục đó.


5.1.3 Vị trí của các cơ cấu điều khiển trên tay lái được quy định trong:


6.2.1 (phanh trước)


6.2.2.2 (phanh sau: xe máy)


6.3.1 (li hợp)


6.4.1 (thiết bị cảnh báo bằng âm thanh)


6.4.2.2 (điều khiển đèn chiếu xa, đèn chiếu gần)


6.4.3 (điều khiển đèn báo rẽ) phải được lắp đặt ở các vị trí người lái có thể với tới mà không cần dịch chuyển tay khỏi các tay nắm.


5.2 Các cơ cấu điều khiển được nêu trong 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 và 6.3.1 phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu tương ứng trong C.1 (tay điều khiển) hoặc C.2, phụ lục C (cần điều khiển bằng chân, cần sang số và bàn đạp) một cách riêng biệt.


5.3 Nhận biết


Các cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và các bộ phận chỉ báo khi lắp phải được nhận biết theo các quy định của phụ lục D.


6. Yêu cầu riêng


6.1 Điều khiển động cơ


6.1.1 Khởi động


6.1.1.1 Khoá điện: Đối với khóa điện có kết cấu điều khiển theo kiểu quay thì hướng chuyển động phải theo chiều kim đồng hồ từ vị trí ”khoá (OFF)” đến vị trí ”mở (ON)”.


6.1.1.2 Công tắc khởi động: Không có yêu cầu đặc biệt


6.1.1.3 Khóa điện kết hợp với công tắc khởi động: Đối với kết cấu điều khiển theo kiểu quay thì hướng chuyển động phải theo chiều kim đồng hồ từ vị trí ”khoá (OFF)” đến vị trí ”mở (ON)” và đến vị trí khởi động.


6.1.2 Tốc độ quay của động cơ


6.1.2.1 Điều khiển tốc độ quay: Tốc độ quay của động cơ phải được điều khiển bằng tay nắm.


- vị trí điều khiển: trên tay lái, phía bên phải;


- kiểu điều khiển: xoay tay nắm;


- chiều xoay: ngược chiều kim đồng hồ để tăng tốc độ quay.


6.1.3 Dừng động cơ


6.1.3.1 Dừng động cơ bằng công tắc: một trong những bộ phận để dừng động cơ thay thế khóa điện (6.1.1.1) hoặc cơ cấu điều khiển đóng van hãm động cơ (6.1.3.2), bộ phận này có thể có chức năng đóng, ngắt nguồn điện chính của động cơ. Vị trí của bộ điều khiển này phải được đặt trên tay lái, phía bên phải.


6.1.3.2 Dừng động cơ bằng cơ cấu điều khiển đóng van hãm động cơ bằng tay:


- vị trí điều khiển: trên tay lái


- kiểu điều khiển: kiểu cần hoặc tay nắm xoay kết hợp với tay nắm điều khiển tốc độ động cơ (phía bên phải).


6.2 Điều khiển phanh


6.2.1 Cơ cấu điều khiển phanh bánh trước


Phanh bánh trước của xe được điều khiển bằng tay điều khiển và được lắp ở trên tay lái, phía bên phải, hướng về phía trước.


6.2.2 Cơ cấu điều khiển phanh bánh sau


6.2.2.1 Đối với các xe trang bị loại li hợp cơ khí thì phanh bánh sau phải được điều khiển bằng bàn đạp và được lắp ở trên khung xe, phía bên phải. Kiểu điều khiển: Bàn đạp


6.2.2.2 Đối với các xe trang bị loại li hợp tự động


6.2.2.2.1 Các xe có thiết kế lắp các bàn đạp dẫn động và các xe được lắp bàn để chân hoặc lắp kết hợp giữa giá để chân với bàn để chân và có vận tốc tối đa không lớn hơn 100 km/h thì phanh bánh sau phải được điều khiển bằng tay điều khiển và được lắp ở trên phần tay lái bên trái, hướng về phía trước.


6.2.2.2.2 Đối với tất cả các loại xe khác phanh bánh sau phải được điều khiển bằng bàn đạp và được lắp ở trên khung xe, phía bên phải.


6.2.2.3 Các yêu cầu trong 6.2.2.1 và 6.2.2.2.1 không cấm các xe máy có bàn đạp dẫn động lắp với phanh bánh sau được điều khiển bởi một cơ cấu đạp ngược lại bằng bàn đạp.


6.2.3 Phanh chính kết hợp


Các yêu cầu trong 6.2.1 và 6.2.2 không cấm các xe trang bị phanh chính kết hợp (xem 3.11). Vị trí lắp đặt và kiểu điều khiển: theo yêu cầu trong 6.2.1 và 6.2.2.


6.2.4 Phanh dừng


Phanh dừng không có yêu cầu đặc biệt, được điều khiển bằng tay điều khiển hoặc bằng bàn đạp.


6.3 Điều khiển hệ thống truyền lực


6.3.1 Li hợp


Đối với các xe trang bị loại li hợp cơ khí thì li hợp phải được điều khiển bằng tay điều khiển, được lắp ở trên phần tay lái, bên trái, hướng về phía trước.


Chú thích - Yêu cầu trên không cấm các xe trang bị cơ cấu điều khiển li hợp là một cần điều khiển bằng chân sử dụng kết hợp để điều khiển cả li hợp và điều khiển chọn số.


6.3.2 Chọn số


6.3.2.1 Đối với xe có cơ cấu điều khiển chọn số độc lập với điều khiển li hợp thì phải được điều khiển bằng cần sang số và được lắp ở trên phần khung xe bên trái.


6.3.2.1.1 Chuyển động của cần điều khiển bằng chân hoặc phần trước của cần sang số hướng lên trên phải chọn số để tăng tốc độ và chuyển động hướng ngược lại là chọn số để giảm tốc độ. Vị trí số trung gian phải được tách riêng.


6.3.2.1.2 Chuyển động của cần điều khiển chọn số bằng chân về phía trước hoặc về phía sau. Trong trường hợp này, chuyển động của cần điều khiển bằng chân ra phía sau phải chọn số để tăng tốc độ và chuyển động hướng ngược lại là chọn cấp số để giảm tốc độ. Vị trí số trung gian phải được tách riêng.


6.3.2.2 Đối với xe có cơ cấu điều khiển chọn số kết hợp với điều khiển li hợp thì phải được điều khiển bằng tay điều khiển và được lắp ở trên phần tay lái bên trái, hướng về phía trước.


6.3.2.2.1 Quay tay nắm xoay ngược chiều kim đồng hồ phải chọn số để tăng tốc độ và chuyển động hướng ngược lại là chọn số để giảm tốc độ. Vị trí số trung gian phải được tách riêng.


6.4 Điều khiển hệ thống chiếu sáng và tín hiệu


6.4.1 Thiết bị cảnh báo bằng âm thanh


6.4.1.1 Đối với xe có cơ cấu điều khiển chọn số độc lập với điều khiển li hợp, công tắc tín hiệu phải được lắp ở trên phần tay lái, phía bên trái, kiểu điều khiển nút bấm.


6.4.1.2 Đối với xe có cơ cấu điều khiển chọn số kết hợp với điều khiển li hợp công tắc tín hiệu phải được lắp ở trên phần tay lái bên phải, kiểu điều khiển nút bấm.


6.4.2 Điều khiển hệ thống ánh sáng


6.4.2.1 Công tắc điều khiển hệ thống chiếu sáng: Đối với cơ cấu điều khiển theo kiểu quay thì hướng xoay phải theo chiều kim đồng hồ từ vị trí đèn báo đỗ xe đến vị trí các ánh sáng chính. Công tắc điều khiển có thể bố trí kết hợp với khoá điện.


6.4.2.2 Công tắc điều khiển đèn chiếu xa, đèn chiếu gần.


6.4.2.2.1 Đối với các xe có cơ cấu điều khiển chọn số độc lập với điều khiển li hợp thì công tắc điều khiển đèn chiếu xa và đèn chiếu gần phải được lắp ở trên phần tay lái bên trái.


6.4.2.2.2 Đối với các xe có cơ cấu điều khiển chọn số kết hợp với điều khiển li hợp thì công tắc điều khiển đèn chiếu xa và đèn chiếu gần phải được lắp ở trên phần tay lái bên phải.


6.4.2.3 Bộ phận cảnh báo bằng thị giác: Cơ cấu điều khiển bộ phận này phải gắn liền với công tắc điều khiển đèn chiếu xa / đèn chiếu gần hoặc phải là một chức năng bổ sung của công tắc.


6.4.3 Công tắc đèn báo rẽ: Phải được lắp ở trên tay lái. Công tắc này phải được thiết kế để khi quan sát từ vị trí lái nếu di chuyển công tắc sang trái thì các đèn bên trái sẽ hoạt động hoặc ngược lại và phải có dấu chỉ dẫn rõ ràng hướng rẽ của xe.


6.5 Điều khiển hệ thống cung cấp nhiên liệu


6.5.1 Bộ phận trợ giúp cho việc khởi động khi thời tiết lạnh: Bộ phận này phải được lắp đặt ở vị trí hợp lý và thuận tiện cho người lái sử dụng.


6.5.2 Cơ cấu đóng, mở đường cung cấp nhiên liệu điều khiển bằng tay: Cơ cấu này phải có ký hiệu "đóng (OFF)", "mở (ON)"và "dự trữ (RESERVE)" (nếu có lắp đường cấp nhiên liệu dự trữ). Cơ cấu này làm việc ở vị trí "mở (ON)" khi hướng xuôi xuống dòng chảy của nhiên liệu từ bình nhiên liệu đến động cơ; ở vị trí "đóng (OFF)" khi vuông góc với dòng chảy của nhiên liệu và vị trí "dự trữ (RESERVE)" khi hướng ngược với dòng chảy của nhiên liệu.


6.5.2.1 Khi xe được trang bị cơ cấu đóng, mở đường cung cấp nhiên liệu như trên thì cơ cấu điều khiển này phải bố trí ở vị trí người lái có thể điều khiển dễ dàng trong khi chạy xe.


7. Sửa đổi kiểu xe


7.1 Trong mọi trường hợp, kiểu xe sửa đổi vẫn phải tuân theo đúng các yêu cầu quy định.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Tất cả các xe mang dấu phê duyệt như đã miêu tả theo tiêu chuẩn này phải được sản xuất đúng theo kiểu xe đã được cấp Chứng nhận phê duyệt kiểu, đặc biệt là hệ thống điều khiển hoạt động. Ví dụ về Thông báo và bố trí dấu phê duyệt kiểu được nêu trong phụ lục A và B.


8.2 Để xác định tính đồng nhất trong sản xuất sản phẩm như đã nêu trong 8.1 phải tiến hành kiểm tra một xe mẫu được chọn bất kỳ trong loạt xe đã được sản xuất mang dấu phê duyệt theo tiêu chuẩn này.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, ECE, liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho việc phê duyệt kiểu của các nước này).


Thông báo phê duyệt


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297)]
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		Công bố bởi: cơ quan có thẩm quyền
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Về việc2/:
Cấp phê duyệt


Mở rộng phê duyệt 

Không cấp phê duyệt 

Thu hồi phê duyệt

Chấm dứt sản xuất


Của kiểu xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . theo ECE 60


Phê duyệt số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phê duyệt mở rộng số: . . . . . . . . . . .. . . . . .


A.1 Tên thương mại và nhãn hiệu xe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.2 Kiểu xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.3 Tên và địa chỉ nhà sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.4 Tên địa chỉ của cơ quan đại diện Nhà sản xuất (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.5 Mô tả tóm tắt kiểu hệ thống điều khiển của xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.6 Xe được nộp để phê duyệt về: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.7 Phòng thử nghiệm thực hiện để phê duyệt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.8 Ngày lập biên bản thử nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.9 Báo cáo thử nghiệm số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


A.10 Cấp phê duyệt /Cấp phê duyệt mở rộng/ Không được cấp phê duyệt2/

A.11 Vị trí dấu phê duyệt kiểu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.12 Nơi cấp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.13 Ngày cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.14 Ký tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.15 Các tài liệu sau đây đóng dấu phê duyệt kiểu như ở trên phải được đi kèm với thông báo: Các bản vẽ kết cấu bộ phận của xe . . .


Chú thích


1) Nước cấp phê duyệt.


2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(ví dụ tham khảo về bố trí các dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958,ECE, Liên hiệp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt


Mẫu A
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Dấu phê duyệt được đóng trên xe chỉ ra kiểu xe với cơ cấu điều khiển hoạt động được phê duyệt ở Netherlands (E4) tuân theo ECE 60 theo số phê duyệt 002439. Số phê duyệt cho thấy chứng nhận phê duyệt được cấp phù hợp các yêu cầu của ECE 60, bản ban hành đầu tiên.


Mẫu B
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Dấu phê duyệt được đóng trên xe chỉ ra kiểu xe đã được phê duyệt tại Netherlands (E4) tuân theo ECE 60 và ECE 101/.


Các chữ số chỉ ra ngày cấp các chứng nhận phê duyệt, ECE 60 chưa sửa đổi và quy định ECE 10 đã sửa đổi lần thứ nhất.


Chú thích - 1) Số thứ 2 đưa ra chỉ để làm ví dụ.


PHỤ LỤC C

(quy định)


CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN CẦN ĐIỀU KHIỂN

C.1 Tay điều khiển


C.1.1 Kích thước lớn nhất giữa mặt trước của tay điều khiển và mặt sau của tay nắm không vượt quá 120 mm, được đo vuông góc với trục của tay nắm tại một điểm bất kỳ giữa điểm giữa và một đầu mút của tay nắm phần gần điểm tựa của tay điều khiển nhất [xem hình C.1(a)]. Đối với các xe có lắp bộ phận chọn số kết hợp với cơ cấu điều khiển li hợp thì khoảng cách nói trên không vượt quá 135 mm.


C.1.2 Kích thước này có thể kéo dài vượt qua điểm giữa của tay nắm và hướng về phía đầu hở của tay nắm.


C.1.3 Kích thước tối thiểu (khoảng sáng) giữa mặt sau của tay điều khiển với mặt trước của tay nắm không nhỏ hơn 45 mm đo tại bất kỳ điểm nào trong khoảng giữa điểm ngoài cùng và điểm giữa của tay nắm [xem hình C.1(b)].


C.1.4 Kích thước này có thể giảm còn cách xa điểm giữa của tay nắm và hướng về phía điểm tựa nhưng không được phép nhỏ hơn 25 mm.


C.1.5 Đầu ngoài cùng của tay điều khiển không được nhô ra khỏi đầu ngoài cùng của tay nắm một khoảng lớn hơn 30mm khi tay điều khiển đang ở vị trí của nó và có lực bóp tối đa [xem hình C.1 (c)].


C.2 Cần điều khiển bằng chân, cần sang số và bàn đạp


C.2.1 Cần điều khiển bằng chân


C.2.1.1 Kích thước lớn nhất giữa mặt sau của phần tác dụng của cần điều khiển bằng chân và mặt sau của giá để chân tương ứng không được vượt quá 200 mm đo tại bất kỳ điểm nào của phần tác dụng (xem hình C.2).


C.2.1.2 Kích thước tối thiểu (khoảng cách) giữa mặt sau của phần tác dụng của cần điều khiển bằng chân và mặt trước của bộ phận để chân tương ứng không được nhỏ hơn 105mm đo tại bất kỳ điểm nào của phần tác dụng (xem hình C.2).


C.2.1.3 Đối với các giá để chân có thể điều chỉnh được thì các kích thước đó phải đo tại các vị trí thông thường của chỗ điều chỉnh của giá để chân theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất cho người sử dụng xe (hướng dẫn sử dụng) và cần điều khiển bằng chân đang ở vị trí như quy định của nhà sản xuất.


C.2.2 Cần sang số


C.2.2.1 Kích thước (K) giữa phần sau của chi tiết tỳ, hoặc mặt sau của phần tác dụng đặt trước cần sang số và mặt sau của bộ phận để chân không vượt quá 200 mm hoặc không nhỏ hơn 60 mm (xem hình C.3).


C.2.2.2 Kích thước (L) giữa phần trước của chi tiết tỳ, hoặc mặt trước của phần tác dụng đặt phía sau cánh tay đòn và mặt sau của giá để chân không vượt quá 100mm và không nhỏ hơn 50 mm (xem hình C.3).


C.2.2.3 Đối với các giá để chân có thể điều chỉnh được thì các kích thước đó phải đo tại các vị trí thông thường của chỗ điều chỉnh của bộ phận để chân theo hướng dẫn sử dụng và cánh tay đòn đang ở vị trí như quy định của nhà sản xuất.


C.2.3 Bàn đạp


C.2.3.1 Các xe lắp giá để chân


C.2.3.1.1 Kích thước lớn nhất giữa phần sau của chi tiết tỳ của bàn đạp và mặt sau của giá để chân tương ứng không được quá 170 mm đo tại bất kỳ điểm nào (xem hình C.4).


C.2.3.1.2 Kích thước nhỏ nhất (khoảng cách) giữa phần sau của chi tiết tỳ của bàn đạp và mặt trước của giá để chân tương ứng không nhỏ hơn 50 mm đo tại bất kỳ điểm nào (xem hình C.4).


C.2.3.1.3 Đối với các giá để chân có thể điều chỉnh được thì các kích thước đó phải đo tại các vị trí thông thường của chỗ điều chỉnh của bộ phận để chân đó theo hướng dẫn sử dụng và bàn đạp đang ở vị trí như quy định của nhà sản xuất.


C.2.3.2 Các xe lắp bàn để chân


C.2.3.2.1 Kích thước lớn nhất giữa bề mặt của bàn để chân và điểm cao nhất của chi tiết tỳ của bàn đạp, được đo vuông góc với bề mặt của bàn để chân chỗ gần bàn đạp, khoảng cách đó không vượt quá 105 mm (xem hình C.5).


C.2.3.2.2 Cạnh ngoài cùng chi tiết tỳ của bàn đạp không vượt qua khỏi cạnh ngoài của sàn một khoảng vượt quá 25 mm (xem hình C.5).
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Hình C.1(a)
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Hình C.1 (b)
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Hình C.5

PHỤ LỤC D

(quy định)


CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN, BÁO HIỆU LÀM VIỆC VÀ CHỈ BÁO KHI LẮP ĐẶT LÊN XE PHẢI TUÂN THEO ĐÚNG NỘI DUNG VÀ ĐÚNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG1)

D.1 Phụ lục này quy định các biểu tượng, ký hiệu thường dùng để nhận biết một bộ phận nhất định nào đó như cơ cấu điều khiển, bộ phận báo hiệu làm việc và các bộ phận chỉ báo lắp trên môtô, xe máy và cách để sử dụng chính phụ lục này. Đồng thời cũng chỉ ra các quy định về mầu đèn của các bộ phận báo hiệu làm việc cho tín hiệu quang học để thông báo cho người lái tình trạng hoặc chức năng làm việc một bộ phận bộ phận là đúng hoặc hư hỏng và trang bị lắp đặt vào các cơ cấu điều khiển tương ứng.


D.2 Phụ lục này có thể áp dụng cho các cơ cấu điều khiển phải lắp vào bảng chỉ dẫn điều khiển hoặc gần bảng này để người lái sử dụng. Việc xác định phạm vi áp dụng không quy định sự bắt buộc phải có của mỗi và mọi cơ cấu điều khiển liệt kê trong phụ lục này.


D.3 Các biểu tượng phải được người lái nhận dạng rõ ràng như điều D.5 dưới đây khi nhìn từ vị trí lái.


D.4 Các biểu tượng phải nổi bật so với môi trường xung quanh, phải phát sáng trong bóng tối hoặc tối thẫm giữa môi trường ánh sáng.


D.5 Các biểu tượng phải lắp lên trên hoặc sát cạnh các cơ cấu điều khiển hoặc bộ phận báo hiệu làm việc cần nhận dạng. Trường hợp không lắp được như yêu cầu trên thì phải lắp nối biểu tượng với các cơ cấu điều khiển hoặc báo hiệu làm việc ở một khoảng cách càng ngắn càng tốt.


D.6 Nếu trong một biểu tượng, thể hiện một phía của môtô (xe máy) hoặc các bộ phận của môtô (xe máy) có nghĩa là áp dụng từ phải sang trái.


D.7 Nguồn sáng hội tụ được biểu thị bằng các tia sáng song song và nguồn sáng khuếch tán được biểu thị bằng các tia sáng tách ra các phía khác nhau.


D.8 Các mầu dưới đây được dùng cho các bộ phận báo hiệu làm việc, ý nghĩa của các mầu đó sẽ như sau:


Đỏ: Nguy hiểm


Vàng (hổ phách): Chú ý


Xanh lá cây: An toàn


(mầu xanh da trời chỉ được dùng cho bộ phận báo hiệu làm việc luồng sáng điều khiển của đèn chiếu xa)


D.9 Chỉ dẫn và minh họa của các biểu tượng


Chú thích - 1) Phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế: ISO 6727 - 1981 và 4129 - 1978. Với mục đích để đảm bảo chính xác các nội dung, các hình vẽ đúng với các phần tương ứng, các biểu tượng phù hợp với hệ thống ISO.
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Hình D.1 - Điều khiển đèn chiếu sáng phía trước - Đèn chiếu xa


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu xanh da trời)
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Hình D.2 - Điều khiển đèn chiếu sáng phía trước - Đèn chiếu gần
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Hình D.3 - Đèn báo rẽ


(Mầu của ánh sáng báo hiệu: mầu xanh lá cây)
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Hình D.4 - Cảnh báo nguy hiểm


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu đỏ hoặc hoạt động đồng thời cả 2 hình mũi tên của hình D.3)
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Hình D.5 - Trợ giúp khởi động khi thời tiết lạnh


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu vàng hổ phách)
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Hình D.6 - Còi
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Hình D.7 - Nhiên liệu


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu vàng hổ phách)
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Hình D.8 - Nhiệt độ làm mát động cơ


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu đỏ)
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Hình D.9 - Nạp ắc qui


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu đỏ)
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Hình D.10 - Dầu bôi trơn động cơ


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu đỏ)
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Hình D.11 - Đèn sương mù trước 3)


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu xanh lá cây)
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Hình D.12 - Đèn sương mù sau


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu vàng hổ phách)
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Hình D.13 - Van cung cấp nhiên liệu - vị trí đóng “ off”


Van cung cấp nhiên liệu - vị trí mở “ ON”
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Hình D.14 - Van cung cấp nhiên liệu - vị trí dự trữ “ RESERVE”
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Hình D.15A - Vị trí "dừng"


[image: image26.png]





Hình D.15B - Vị trí "hoạt động"


Hình D.15A,B - Điều khiển đánh lửa (khóa điện) hoặc dừng động cơ
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Hình D.16A - Đèn vị trí


(Mầu của ánh sáng báo hiệu: mầu xanh lá cây)
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Hình D.16B - Công tắc đèn chính


(Mầu của ánh sáng báo hiệu: mầu xanh lá cây)
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Hình D.16C - Đèn báo đỗ


Hình D.16A,B,C - Công tắc hệ thống ánh sáng


(Có thể được kết hợp với khoá điện)
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Hình D.17 - Vị trí số trung gian


(Mầu của ánh sáng báo hiệu làm việc: mầu xanh lá cây)


[image: image31.png]





Hình D.18 - Khởi động điện


Chú thích


(1) Phần bên trong của biểu tượng có thể hoàn toàn là một mầu sẫm.


 Phần sẫm của biểu tượng có thể được thay thế bằng đường viền của chúng, trong trường hợp phần chỉ ra ở đây là mầu trắng thì toàn bộ nó là mầu sẫm.


(3) Nếu trên một bộ phận điều kiển dùng cho cả đèn sương mù phía trước và phía sau, biểu tượng được chỉ rõ là "đèn sương mù phía trước".


PHỤ LỤC D.1

(quy định)


CẤU TẠO MẪU CƠ SỞ CHO BIỂU TƯỢNG TRONG PHỤ LỤC D
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1. Hình vuông cơ sở có cạnh 50 mm; kích thước bằng kích thước danh nghĩa, 'a', của mẫu nền cơ sở.


2. Đường tròn cơ sở đường kính 56 mm có diện tích xấp xỉ bằng diện tích hình vuông cơ sở (1).


3. Đường tròn thứ hai đường kính 50 mm, nội tiếp đường tròn của hình vuông cơ sở (1).


4. Hình vuông thứ hai có các góc tiếp xúc với đường tròn cơ sở (2) và các cạnh song song với các cạnh của hình vuông cơ sở (1).


5 và 6. là hai hình chữ nhật có diện tích tương đương bằng diện tích của hình vuông cơ sở (1) chúng vuông góc với nhau, chúng được vẽ cắt cạnh đối diện của hình vuông cơ sở một cách đối xứng.


7. Hình vuông thứ ba có cạnh đi qua các giao điểm của hình vuông cơ sở (1) với đường tròn cơ sở (2) và nghiêng một góc 450, cho 2 kích thước mẫu cơ sở là chiều dọc và chiều ngang lớn nhất.


8. Hình bát giác không đều, hình thành bởi các đường nghiêng một góc 300 với cạnh của hình vuông (7). Mẫu cơ sở được đặt chồng lên một hình vuông 12.5 mm trùng khớp với hình vuông cơ sở (1).


Hình D.1.1


_1324131379.doc
		TCVN

		TIÊU CHUẨN VIỆT NAM





		TCVN 6956 : 2001

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – THIẾT BỊ ĐO


TỐC ĐỘ VÀ VIỆC LẮP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU

Road vehicles – Speedometer equipment installed in motor vehicles - Requirements and test methods in type approval


HÀ NỘI - 2001








Lời nói đầu
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TCNV 6956 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ VÀ VIỆC LẮP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles – Speedometer equipment installed in motor vehicles - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu và phương pháp thử thiết bị đo tốc độ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ bao gồm ôtô, mô tô hai bánh hoặc ba bánh (sau đây gọi chung là xe) có tốc độ thiết kế lớn nhất vượt quá 50 km/h áp dụng trong phê duyệt kiểu.


Chú thích - Thuật ngữ “Phê duyệt kiểu” thay thế thuật ngữ “Công nhận kiểu“ trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6552 : 1999 (ISO 00362 : 1998) Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật.


3. Thuật ngữ, định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Phê duyệt xe (approval of a vehicle): là phê duyệt kiểu xe theo thiết bị đo tốc độ khi lắp trên xe.


3.2Kiểu xe xét theo thiết bị đo tốc độ (vehicle type with regard to the speedometer equipment): là các xe không khác nhau về các điểm chủ yếu sau:


3.2.1 Lốp thông dụng;


3.2.2 Tỷ số truyền tổng kể cả bộ giảm tốc (nếu có) (số vòng quay tại trục vào của đồng hồ đo tốc độ trên một vòng quay của trục dẫn động thiết bị đo tốc độ khi xe chuyển động theo đường thẳng);


3.2.3 Kiểu thiết bị đo tốc độ; kiểu phải được xác định bởi dung sai của cơ cấu đo trong đồng hồ đo tốc độ, hằng số dụng cụ và phạm vi tốc độ chỉ thị.


3.3 Lốp thông dụng (tyres normally fitted): là kiểu lốp được nhà sản xuất cung cấp cho kiểu xe thử nghiệm ; lốp đi trên tuyết không được coi là lốp thông dụng.


3.4 Áp suất làm việc bình thường (normal running pressure): là trị số áp suất khi bơm căng ở trạng thái nguội do nhà sản xuất xe quy định được tăng thêm 0,2 bar (20 kPa).


3.5 Đồng hồ đo tốc độ (speedometer): là một bộ phận của thiết bị đo tốc độ chỉ thị cho người lái biết tốc độ của xe do người lái điều khiển tại bất kỳ thời điểm nào(1);


Chú thích - (1) Điều này không kể đến bộ phận chỉ thị tốc độ của đồng hồ nếu nó tuân theo các quy định phê duyệt kiểu không cho phép có sai số tuyệt đối giữa tốc độ thực và tốc độ được chỉ thị vượt quá các giá trị tính được từ các yêu cầu nêu trong 5.2.


3.6 Xe không tải (unladen vehicle): là xe đang ở trạng thái hoạt động, có đầy đủ nhiên liệu chất lỏng làm mát, dầu bôi trơn, các dụng cụ, một bánh xe dự phòng (nếu được nhà sản xuất xe cung cấp theo tiêu chuẩn) và chở một người lái có khối lượng là 75 kg, nhưng không tính người lái phụ, phụ kiện hay phụ tải.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu


4.1 Tài liệu kỹ thuật


Bản mô tả kiểu xe theo các mục được nêu từ 3.2 đến 3.5.


4.2 Mẫu


Một xe không tải đại diện cho kiểu xe được phê duyệt kiểu.


5. Yêu cầu


5.1 Yêu cầu chung


5.1.1 Màn hiển thị của đồng hồ đo tốc độ phải được đặt trong tầm nhìn trực tiếp của người lái và phải rõ ràng dễ đọc kể cả ban ngày và ban đêm. Phạm vi tốc độ chỉ thị phải đủ rộng để bao hàm được tốc độ lớn nhất mà nhà sản xuất kiểu xe công bố.


5.1.1.1 Các khoảng chia phải là 1 km/h, 2 km/h, 5 km/h hoặc 10 km/h. Các giá trị tốc độ phải được chỉ thị trên mặt số như sau: Khi giá trị cao nhất trên mặt số không vượt quá 200 km/h, các giá trị tốc độ phải được chỉ thị trong các khoảng không vượt quá 20 km/h. Khi giá trị lớn nhất trên mặt số vượt quá 200 km/h thì các giá trị tốc độ phải được chỉ thị trong các khoảng không vượt quá 30 km/h. Các giá trị độ chia tốc độ chỉ thị không nhất thiết phải đều nhau.


5.1.1.2 Trong trường hợp xe được sản xuất để bán sang một nước nào đó có sử dụng đơn vị đo insơ, đồng hồ còn phải biểu thị ra dặm/giờ (mph); Các khoảng chia phải là 1 mph, 2 mph, 5 mph hoặc 10 mph. Các giá trị tốc độ phải chỉ thị trên mặt số tại các khoảng không vượt quá 20 mph và bắt đầu tại 10 mph hoặc 20 mph. Các khoảng giá trị tốc độ chỉ thị không nhất thiết phải đều nhau.


5.2 Yêu cầu riêng


Tốc độ chỉ thị không được nhỏ hơn tốc độ thực. Tại các tốc độ được quy định để thử trong 6.5 và giữa các tốc độ này, phải có quan hệ sau giữa tốc độ chỉ thị trên đồng hồ của thiết bị đo tốc độ (V1) và tốc độ thực (V2):

0 ≤ V1 - V2 ≤  eq \f(V2,10) + 4 (km/h);


6. Phương pháp thử độ chính xác của thiết bị đo tốc độ


6.1 Xe được lắp lốp thuộc một trong các kiểu lốp thông dụng; thử nghiệm phải được thực hiện lặp lại cho từng kiểu đồng hố đo tốc độ do nhà sản xuất quy định.


6.2 Thử nghiệm phải được thực hiện với xe không tải. Khối lượng phụ có thể được chất vào để phục vụ việc đo.


6.3 Nhiệt độ chuẩn của đồng hồ đo tốc độ phải là 230C ± 50C


6.4 Trong khi thực hiện mỗi phép thử, áp suất của lốp phải là áp suất làm việc bình thường như định nghĩa trong 3.4;


6.5 Xe phải được thử nghiệm tại các tốc độ được quy định trong bảng 1.


Bảng 1 - Tốc độ thử nghiệm


		Tốc độ lớn nhất do nhà sản xuất xe quy định (Vlớn nhất)


(km/h)

		Tốc độ thử


(km/h)



		50 < Vlớn nhất ≤ 100

		40 và 80% Vlớn nhất(nếu tốc độ thử đo được ≥ 55)



		100 < Vlớn nhất ≤ 150

		40, 80 và 80% Vlớn nhất(nếu tốc độ thử đo được ≥ 100)



		150 < Vlớn nhất

		40, 80 và 120





6.6 Dụng cụ thử nghiệm được sử dụng để đo tốc độ thực của xe phải có độ chính xác là ± 0,5%.


6.6.1 Bề mặt đường thử khi thử phải bằng phẳng và khô ráo, có đủ độ bám yêu cầu.


6.6.2 Nếu sử dụng động lực kế tang trống (con lăn) để thử nghiệm thì đường kính các tang trống (con lăn) phải ít nhất là 2 m.


7. Sửa đổi kiểu xe


Mọi sửa đổi phải là không đáng kể không được gây ra các ảnh hưởng không tốt và trong bất cứ trường hợp nào thiết bị đo tốc độ vẫn phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Mọi xe được phê duyệt theo tiêu chuẩn này phải được sản xuất để phù hợp với kiểu được phê duyệt bằng việc đáp ứng các yêu cầu được nêu tại điều 5 và điều 6. Ví dụ về thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong phụ lục A và phụ lục B


8.2 Để kiểm tra các yêu cầu nêu tại 8.1 có được đáp ứng không, phải thực hiện các kiểm tra về sự phù hợp của sản xuất. Đặc biệt là, đối với từng kiểu xe, ít nhất cũng phải thực hiện phép thử qui định trong phụ lục C.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, EEC, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho việc phê duyệt kiểu của các nước này) 

[Khổ lớn nhất : A4 (210 x 297)]
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		Công bố bởi: 

		Cơ quan có thẩm quyền

.....................................


.....................................


.....................................





Thông báo về phê duyệt (hoặc không phê duyệt hoặc thu hồi phê duyệt) kiểu xe về thiết bị đo tốc độ và lắp đặt chúng theo ECE 39.


Phê duyệt số: ...........................................................


A.1 Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của xe: .................................................................................... 

A.2 Kiểu xe: ................................................................................................................................... 

A.3 Tên địa chỉ của nhà sản xuất: ................................................................................................... 

A.4 Tên địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có): .........................................................................


..........................................................................................................................................................


A.5 Mô tả về thiết bị đo tốc độ: ........................................................................................................


.......................................................................................................................................................... 

A.5.1 Các chi tiết của kiểu thiết bị thường được lắp: ........................................................................ 

A.5.2 Các chi tiết của lốp được lắp trong khi thử: ............................................................................. 

A.5.3 Tỷ số truyền của thiết bị đo tốc độ: ........................................................................................ 

A.6 Khối lượng xe thử và phân bố khối lượng giữa các trục:...........................................................

A.7 Kiểu dạng xe:............................................................................................................................


..........................................................................................................................................................


A.8 Xe được nộp để phê duyệt về:...................................................................................................


A.9 Phòng thử nghiệm thực hiện thử nghiệm để phê duyệt: ..........................................................

..........................................................................................................................................................


A.10 Ngày lập biên bản thử nghiệm:


A.11 Biên bản thử nghiệm số: .........................................................................................................


A.12 Cấp phê duyệt /Không cấp phê duyệt (2)


A.13 Vị trí dấu phê duyệt kiểu:......................................................................................................... 

A.14 Nơi cấp:................................................................................................................................... 

A.15 Ngày cấp:................................................................................................................................ 

A.16 Ký tên:.....................................................................................................................................


Chú thích - (1) Nước cấp phê duyệt.


(2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về bố trí các dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt

Mẫu A
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Dấu phê duyệt ở trên được gắn vào xe chỉ ra rằng kiểu xe này đã được phê duyệt ở Hà Lan (E4) theo ECE 39. Số phê duyệt chỉ ra nằng phê duyệt được cấp theo yêu cầu của ECE 39, bản ban hành đầu tiên.


Mẫu B
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Dấu phê duyệt ở trên được gắn vào xe chỉ ra rằng kiểu xe này đã được phê duyệt ở Hà Lan (E4) theo ECE 39 và 33(1). Số phê duyệt chỉ ra nằng tại những ngày khi các phê duyệt tương ứng phê duyệt được cấp, các ECE 39 và 33, bản ban hành đầu tiên.


Chú thích - (1) Số thứ hai được nêu ra chỉ để làm ví dụ.


PHỤ LỤC C

(quy định)


THỬ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ KHI KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN XUẤT

C.1 Điều kiện thử nghiệm


Các điều kiện thử nghiệm phải là các điều kiện qui định trong điều 6 của tiêu chuẩn này.


C.2 Yêu cầu


Việc sản xuất được coi như phù hợp với tiêu chuẩn này nếu mối quan hệ sau giữa tốc độ chỉ thị trên mặt số của đồng hồ (V1) và tốc độ thực (V2) được thoả mãn như sau:


Đối với xe loại M và N(1):


0 ≤ V1 - V2 ≤  eq \f(V2,10) + 6 (km/h)

Đối với xe loại L3 , L4 và L5 (1):


0 ≤ V1 - V2 ≤  eq \f(V2,10) + 8 (km/h)

Chú thích - (1) Phân loại xe M, N, L3 , L4 và L5 được qui định trong TCVN 6552 : 1999.
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Lời nói đầu


TCVN 6967 : 2001 được biên soạn trên cơ sở 93/34/EEC.


TCVN 6967 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


TCVN 6967 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GHI NHÃN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH VÀ BA BÁNH - YÊU CẦU TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Statutory markings for two or three-wheel motorcycles and mopeds - Requirements in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về bảng ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh (sau đây gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu.


Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau. Ví dụ về mẫu giấy chứng nhận phê duyệt kiểu được trình bày trong phụ lục C.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6578 : 2000 (ISO 3779 : 1977) Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Nội dung và cấu trúc.


TCVN 6580 : 2000 (ISO 4030 : 1983) Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi.


TCVN 6888 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.


3. Tài liệu kỹ thuật cho phê duyệt kiểu: Bản thông số kỹ thuật xe được nêu trong phụ lục B.


4. Yêu cầu


4.1 Bảng ghi nhãn xe của nhà sản xuất


4.1.1 Bảng ghi nhãn xe phải được gắn chắc chắn tại một chỗ dễ tiếp cận mà bình thường không thể thay thế trong quá trình sử dụng. Bảng ghi nhãn xe phải rõ ràng, dễ đọc, không tẩy xóa được và bao gồm những thông tin theo trình tự sau:


- Tên nhà sản xuất.


- Dấu phê duyệt kiểu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


- Mã nhận dạng xe (VIN).


- Độ ồn khi xe đỗ: ...... dB (A) tại ...........v/ph.


Ví dụ tham khảo về bảng ghi nhãn được nêu trong phụ lục A.


4.1.2 Dấu phê duyệt kiểu, giá trị độ ồn khi xe đỗ tại số vòng quay/phút như yêu cầu trong 4.1.1 không thuộc nội dung phê duyệt kiểu bộ phận về ghi nhãn bắt buộc. Tuy nhiên, những thông tin này phải được ghi vào tất cả các xe đã được sản xuất phù hợp với kiểu xe đã được phê duyệt.


4.1.3 Nhà sản xuất có thể ghi các thông tin bổ sung ở phía dưới hoặc ở một bên của các thông tin bắt buộc, ở bên ngoài một hình chữ nhật được đánh dấu rõ ràng mà bên trong nó chỉ ghi các thông tin theo yêu cầu tại 4.1.1 (xem phụ lục A).


4.2 Mã nhận dạng xe (VIN)


Vị trí mã nhận dạng xe được quy định trong điều 4, TCVN 6580 : 2000. Mã nhận dạng xe gồm các điều được quy định trong điều 4, TCVN 6578 : 2000 và phải thoả mãn các yêu cầu được quy định từ 5.1 đến 5.4, TCVN 6578 : 2000.


4.3 Ký tự


4.3.1 Các ký tự được sử dụng để ghi nhãn được quy định tại 5.5, TCVN 6578 : 2000.


4.3.2 Các chữ cái, các con số phải có chiều cao nhỏ nhất như sau:


4.3.2.1 Bằng 4 mm trong trường hợp các ký tự được ghi trực tiếp trên khung xe(1) hoặc các phần tương tự khác của xe.


4.3.2.2 Bằng 3 mm trong trường hợp các ký tự được ghi trên bảng ghi nhãn của nhà sản xuất. 

Chú thích (1) Khung xe được hiểu là khung xe nói chung (Frame) hoặc khung cơ sở (Chasis).


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ về bảng ghi nhãn xe của các nước thuộc EC)


Ví dụ dưới đây không phải là thông tin được ghi thực tế trên bảng ghi nhãn của nhà sản xuất, cũng không phải là các kích thước của bảng ghi nhãn, con số hoặc chữ cái.


Thông tin bổ sung nêu trong 4.1.3 có thể được ghi vào bên dưới hoặc bên cạnh thông tin yêu cầu trong hình chữ nhật sau:


[image: image1.emf]

Như ví dụ bảng ghi nhãn xe trên, xe này được sản xuất bởi nhà sản xuất "Stella Fabbrica Motocicli" và được phê duyệt kiểu tại Ý (e3), số 5364.


Số nhận dạng xe (3G SKLM3AC8 B120000) cho biết những thông tin sau:


- Phần thứ nhất (3GS)


+ 3: Vùng địa lý (Châu Âu)


+ G: Quốc gia trong vùng địa lý đó (Đức)


+ S: Nhà sản xuất (Stella Fabbrica Motocicli).


- Phần thứ hai (SKLM3AC)


+ KL: Kiểu xe


+ M3: Kiểu loại (thân xe)


+ AC: Kiểu dạng (động cơ trên xe).


- Phần thứ ba (8B12000)


+ 8B12: Nhận dạng xe và phần này kết hợp với hai phần khác của số nhận dạng.


+ 0000: Các vị trí không sử dụng được ghi bằng các số "0" nhằm mục đích làm đủ số lượng ký tự theo quy định.


Độ ồn khi xe đỗ tại chỗ : 80 dB(A) tại tốc độ vòng quay 3750 v/ph.


PHỤ LỤC B

(quy định)


BẢN THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ GHI NHÃN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỘT KIỂU MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH HOẶC BA BÁNH
(được nộp kèm theo đơn xin phê duyệt kiểu bộ phận và được nộp riêng với đơn xin phê duyệt kiểu xe).


Bản thông số kỹ thuật này phải gồm các thông tin được nêu trong phụ lục B của TCVN 6888 : 2001, phần B.1, điều sau:


- B.1.1.1


- B.1.1.2


- B.1.1.4 đến B1.1.6


- B.1.10.3.1 đến B.1.10.3.3


PHỤ LỤC C

(tham khảo)


(Ví dụ về giấy chứng nhận phê duyệt kiểu bộ phận về ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh của các nước thuộc EC)


Tên cơ quan có thẩm quyền


Báo cáo thử nghiệm số:............ của phòng thử nghiệm: .........................ngày.......tháng.........năm ..........


Phê duyệt kiểu bộ phận số: ............................... Phê duyệt mở rộng số: ................................................


C.1 Nhãn hiệu hoặc tên thương mại xe: ................................................................................................. 

C.2 Kiểu xe: ........................................................................................................................................... 

C.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất: ..................................................................................................... 

C.4 Tên và địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có): .......................................................................... 

C.5 Ngày nộp mẫu xe thử nghiệm: ......................................................................................................... 

C.6 Phê duyệt kiểu bộ phận được cấp/không được cấp(1) ......................................................................


C.7 Nơi cấp ............................................................................................................................................ 

C.8 Ngày cấp ......................................................................................................................................... 

C.9 Ký tên ..............................................................................................................................................


Chú thích - (1) Gạch phần không áp dụng.
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Lời nói đầu


TCVN 6975 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 38-00/S5.


TCVN 6975 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục đăng kiểm Việt Nam phối hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

TCVN 6975 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN SƯƠNG MÙ SAU TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI VÀ MOÓC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


1.1 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đối với các loại đèn sương mù sau (sau đây gọi chung là đèn) trên phương tiện cơ giới (kể cả mô tô, xe máy) và moóc (sau đây gọi chung là xe).


Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6973 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6978 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Đèn sương mù sau (Rear fog lamps): Đèn được sử dụng để làm cho xe được nhìn thấy rõ hơn từ phía sau bằng ánh sáng mầu đỏ được phát ra có cường độ sáng lớn hơn cường độ sáng của đèn vị trí sau.


3.2 Các định nghĩa được nêu trong TCVN 6978 : 2001 có hiệu lực tại thời điểm xin phê duyệt kiểu phải được áp dụng cho tiêu chuẩn này.


3.3 Kiểu đèn sương mù sau khác nhau (Rrear fog lamp different types) các đèn khác nhau những đặc điểm chính sau:


3.3.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.


3.3.2 Đặc tính của hệ thống quang học.


3.3.3 Loại đèn.


4. Ghi nhãn


Các mẫu của kiểu đèn xin phê duyệt phải:


4.1 Mang tên thương mại hoặc nhãn hiệu của người xin phê duyệt; nhãn hiệu này phải được ghi rõ ràng và không thể tẩy xoá được.


4.2 Mang nhãn hiệu rõ ràng và không thể tẩy xoá để chỉ rõ loại đèn hoặc các đèn sợi đốt quy định; Không áp dụng đối với những đèn có nguồn sáng không thay thế được.


4.3 Có khoảng trống thích hợp cho dấu phê duyệt và những ký tự khác, khoảng trống nói trên phải được thể hiện trong các bản vẽ đã nêu trong 5.1.1.


4.4 Có ký hiệu điện áp và công suất tiêu thụ (đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được).


5. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu


5.1 Tài liệu kỹ thuật


5.1.1 Các bản vẽ đủ mức chi tiết, cho phép nhận biết được kiểu đèn và thể hiện vị trí hình học để lắp đèn vào xe, trục quan sát được lấy là trục chuẩn của phép thử (góc nằm ngang H = 00, góc thẳng đứng V = 00) và điểm được lấy là tâm chuẩn của các phép thử nói trên.


5.1.2 Bản mô tả tóm tắt, chỉ rõ loại đèn sợi đốt được quy định; loại đèn sợi đốt này phải là một trong các loại đèn được kể đến trong TCVN 6973 : 2001.


5.2 Mẫu


Hai mẫu thử; nếu đèn không thể tuỳ ý lắp được lên một trong hai phía của xe thì hai mẫu được nộp để thử có thể giống hệt nhau và có thể phù hợp với việc chỉ lắp đặt ở bên phải hoặc chỉ lắp đặt ở bên trái xe.


6. Yêu cầu kỹ thuật chung


6.1 Mỗi mẫu thử phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại các điều dưới đây.


6.2 Đèn phải có khả năng duy trì những đặc tính quang học đã được qui định và đảm bảo làm việc tốt trong điều kiện làm việc bình thường cũng như trong điều kiện chịu rung động.


7. Yêu cầu kỹ thuật riêng


7.1 Cường độ sáng


7.1.1 Cường độ sáng của từng đèn mẫu trong hai mẫu thử không được nhỏ hơn mức nhỏ nhất và không lớn hơn mức lớn nhất được quy định dưới đây và phải được đo theo trục chuẩn theo hướng được chỉ ra dưới đây (biểu diễn bằng độ so với trục chuẩn).


7.1.2 Cường độ sáng theo các trục H và V, trong vùng từ 100 bên phải đến 100 bên trái và trong vùng từ 50 bên trên đến 50 phía dưới phải không được nhỏ hơn 150 cd.


7.1.3 Cường độ sáng theo mọi hướng có thể quan sát được không được lớn hơn 300 cd trên mỗi đèn.


7.1.4 Trong trường hợp đèn có nhiều hơn một nguồn sáng, khi bất kỳ một nguồn sáng nào bị hỏng thì cường độ sáng vẫn phải không nhỏ hơn cường độ sáng nhỏ nhất hoặc tất cả các nguồn sáng đều chiếu sáng thì cường độ sáng vẫn phải không lớn hơn cường độ sáng lớn nhất.


7.1.5 Bề mặt phát sáng biểu kiến theo hướng trục chuẩn có diện tích không được lớn hơn 140 cm2.


7.1.6 Phụ lục C trình bày chi tiết phương pháp đo được sử dụng trong trường hợp nghi ngờ.


7.2 Phương pháp thử


7.2.1 Mọi phép đo phải được thực hiện cùng với đèn sợi đốt chuẩn không mầu thuộc kiểu được quy định cho đèn đó, được điều chỉnh để đạt được quang thông được quy định cho các kiểu đèn sợi đốt đó. Mọi phép đo trên đèn có nguồn sáng không thay thế được phải được thực hiện lần lượt tại các điện áp 13,5 V hoặc 28,0 V.


7.2.2 Mọi phép đo đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt và loại khác) phải được thực hiện lần lượt ở các điện áp 6,75 V; 13,5 V hoặc 28,0 V.


7.2.3 Trong trường hợp nguồn sáng được cung cấp bởi nguồn năng lượng đặc biệt, điện áp thử ở trên phải được đặt tại đầu vào của nguồn năng lượng đó. Nhà sản xuất phải cung cấp nguồn năng lượng đặc biệt cho phòng thử nghiệm khi có yêu cầu.


7.3 Thử khả năng chịu nhiệt


7.3.1 Đèn phải được thử trong một giờ ở trạng thái hoạt động liên tục sau giai đoạn làm nóng là 20 phút. Nhiệt độ môi trường xung quanh phải là 230C ± 50C. Đèn được sử dụng phải là loại đèn theo quy định và phải được cung cấp một dòng điện ở điện áp sao cho đèn có công suất trung bình quy định ại điện áp thử tương ứng.


7.3.2 Nếu chỉ có công suất lớn nhất được quy định thì việc thử nghiệm phải được thực hiện bằng cách điều chỉnh điện áp để thu được công suất bằng 90% công suất quy định. Công suất lớn nhất và công suất trung bình theo quy định ở trên trong mọi trường hợp phải được chọn từ các điện áp 6 V, 12 V hoặc 24 V mà tại đó công suất đạt giá trị lớn nhất.


7.3.3 Đèn đã được ổn định tại nhiệt độ môi trường phải không bị méo mó, biến dạng, gẫy vỡ hoặc thay đổi mầu.


7.4 Mầu của ánh sáng


Mầu của ánh sáng phát ra được đo bằng cách sử dụng một nguồn sáng tại nhiệt độ mầu là 2354 K phải nằm trong giới hạn của hệ toạ độ ba mầu :


- Giới hạn đối với mầu vàng y ≤ 0,335


- Giới hạn đối với mầu tím z ≤ 0,008.


Tuy nhiên, đối với những đèn có nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt và các loại khác) thì đặc tính về mầu phải được kiểm tra với nguồn sáng hiện có của đèn theo 7.2.2 và 7.2.3.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Đèn được phê duyệt theo tiêu chuẩn này phải được sản xuất phù hợp với kiểu được phê duyệt phải thoả mãn các yêu cầu được nêu trong 7.1 và 7.4. Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong các phụ lục tham khảo A và B.


8.2 Yêu cầu tối thiểu của quy trình kiểm tra sự phù hợp của sản xuất được nêu trong phụ lục D của tiêu chuẩn này phải được thoả mãn.


8.3 Yêu cầu tối thiểu về việc lấy mẫu đối với kiểm tra viên được chỉ rõ trong phụ lục E của tiêu chuẩn này phải được thoả mãn. Riêng E.2.3 và E.3.3 chỉ để tham khảo.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho phê duyệt kiểu của các nước này)


Thông báo


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297)]
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		Cấp bởi: Cơ quan có thẩm quyền


......................................


......................................


......................................





Về2/
Cấp phê duyệt


Cấp phê duyệt mở rộng 

Không cấp phê duyệt 

Thu hồi phê duyệt


Chấm dứt sản xuất


Kiểu đèn theo ECE 38


Số phê duyệt: ........................................   Số phê duyệt mở rộng:.............................................


A.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của đèn:


A.2 Tên nhà sản xuất đặt cho kiểu đèn:


A.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất:


A.4 Tên và địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có):


A.5 Đệ trình phê duyệt về:


A.6 Phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm phê duyệt:


A.7 Ngày báo cáo thử nghiệm:

A.8 Số báo cáo thử nghiệm: 

A.9 Mô tả tóm tắt.


Số hiệu và kiểu đèn sợi đốt: (1 x P21 W):


A.10 Vị trí của dấu phê duyệt


A.11 Lý do mở rộng (nếu được thực hiện)


A.12 Cấp phê duyệt/không cấp phê duyệt/Cấp phê duyệt mở rộng/Thu hồi phê duyệt(2)

A.13 Nơi cấp: 

A.14 Ngày cấp: 

A.15 Chữ ký:


A.16 Danh sách các tài liệu gửi cho Cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt được bổ sung vào thông báo này và có thể nhận được yêu cầu.


Chú thích (1) Mã số phân biệt số nước cấp phê duyệt/Cấp phê duyệt mở rộng/Không cấp phê duyệt/ Thu hồi phê duyệt (xem các quy định phê duyệt trong tiêu chuẩn này).


(2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về bố trí dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958,ECE, Liên hiệp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt


Mẫu A


[image: image2.png]2= 5 mm (ahé nhdt)






Hình B.1 - Dấu cho đèn đơn


Đèn mang dấu phê duyệt chỉ ở trên là một đèn được phê duyệt tại Hà Lan (E4), Phê duyệt số 2439 thoả mãn các yêu cầu của ECE 38. Số phê duyệt cho biết phê duyệt được cấp tuân theo các yêu cầu của ECE 38, bản ban hành đầu tiên.


Mẫu B
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Mẫu C

[image: image4.png]





Mẫu D
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Hình B.2 - Dấu phê duyệt được đơn giản hoá cho đèn nhóm, đèn kết hợp hoặc đèn tổ hợp


(Các đường thẳng đứng và nằm ngang thể hiện hình dạng của đèn tín hiệu. Chúng không phải là thành phần của dấu phê duyệt)


Chú thích - Ba ví dụ dấu phê duyệt, các kiểu B, C và D thể hiện ba phương án có thể đối với dấu phê duyệt


trên đèn chiếu sáng khi chúng là đèn nhóm, đèn tổ hợp. Dấu phê duyệt này cho thấy đèn được phê duyệt tại Hà Lan (E4) với số phê duyệt 3333 và bao gồm:


- Tấm phản quang loại IA được phê duyệt theo ECE 3, bản sửa đổi lần 2.


- Một đèn báo rẽ sau loại 2a được phê duyệt theo ECE 6, bản sửa đổi lần 1.


- Một đèn vị trí sau mầu đỏ (R) được phê duyệt theo ECE 7, bản sửa đổi lần 1 .


- Một đèn sương mù sau (F) được phê duyệt theo ECE 38, bản ban hành đầu tiên.


- Một đèn lùi (AR) được phê duyệt theo quy định ECE 23, bản ban hành đầu tiên.


- Một đèn phanh với hai mức sáng (S2) được phê duyệt theo quy định ECE 7, bản sửa đổi lần 1.


PHỤ LỤC C

(quy định)


ĐO ĐẶC TÍNH QUANG HỌC

C.1 Dùng các lưới lọc thích hợp khi đo để tránh các tia phản xạ gây nhiễu.


C.2 Trong trường hợp các kết quả phép đo không tin cậy, phép đo phải được thực hiện lại theo phương pháp thoả mãn các yêu cầu sau:


C.2.1 Khoảng cách đo phải đảm bảo có thể áp dụng quy tắc tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách.


C.2.2 Thiết bị đo phải đảm bảo góc đối diện với thiết bị thu qua tâm chuẩn của đèn nằm trong khoảng từ 10’ đến 10.


C.2.3 Yêu cầu về cường độ sáng theo một hướng quan sát cụ thể phải được thoả mãn nếu đạt được cường độ sáng yêu cầu theo hướng lệch không quá 1/40 so với hướng quan sát.


C.3 Nếu kiểm tra đèn bằng quan sát mà phát hiện ra có sự khác nhau cục bộ đáng kể về cường độ sáng, thì phải tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng, bên ngoài các trục, không có cường độ sáng nào được đo trong phạm vi hình thoi được xác định bởi các hướng đo vô cực nhỏ hơn 75 cd (xem hình C.1).
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Hình C.1


C.4 Đo đặc tính quang học của đèn có một vài nguồn sáng


Đặc tính quang học phải được kiểm tra như sau:


C.4.1 Đối với các nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt và các loại khác): với nguồn sáng hiện tại của đèn, kiểm tra theo 7.2.2 và 7.2.3 của tiêu chuẩn này.


C.4.2 Đối với đèn sợi đốt có thể thay thế


Khi lắp với các đèn sợi đốt sản xuất hàng loạt có điện áp 6,75 V; 13,5 V hoặc 28,0 V, cường độ sáng của các đèn này phải nằm trong giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất được cho trong tiêu chuẩn này cộng thêm với sai số cường độ sáng cho phép đối với kiểu đèn sợi đốt được chọn theo TCVN 6973 : 2001 cho đèn sợi đốt được sản xuất, một đèn sợi đốt chuẩn có thể sử dụng lần lượt để thay thế, trong mỗi vị trí riêng, làm việc tại quang thông chuẩn của nó, các phép đo riêng trong từng vị trí sẽ được cộng lại với nhau.


PHỤ LỤC D

(quy định)


Yêu cầu tối thiểu đối với sự phù hợp của sản xuất


D.1 Yêu cầu chung


D.1.1 Các yêu cầu về sự phù hợp được coi như thoả mãn cả về mặt cơ học và hình học nếu sự sai khác không vượt quá những sai lệch tất nhiên của sản xuất theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


D.1.2 Đối với những đặc tính quang học, sự phù hợp các đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận, nếu khi thử nghiệm đặc tính quang học của bất kỳ một đèn nào được chọn một cách ngẫu nhiên và được lắp với một đèn sợi đốt chuẩn, hoặc khi các đèn được lắp với các nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt hoặc loại khác), và khi tất cả các phép đo được thực hiện lần lượt tại 6,75 V; 13,5 V hoặc 28,0 V thì:


D.1.2.1 Không có giá trị đo nào có sai lệch vượt quá 20% so với giá trị được quy định trong tiêu chuẩn này.


D.1.2.2 Nếu trong trường hợp một đèn được lắp với một nguồn sáng có thể thay thế được và nếu kết quả thử nghiệm trên không thoả mãn yêu cầu, việc thử nghiệm các đèn phải được lặp lại với một đèn sợi đốt chuẩn khác.


D.1.3 Hệ toạ độ mầu phải được tuân theo khi đèn được lắp với một đèn sợi đốt chuẩn, hoặc đối với các đèn được lắp nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt hoặc đèn khác), khi những đặc tính mầu được kiểm tra bằng nguồn sáng hiện tại của đèn.


D.2 Yêu cầu tối thiếu đối với kiểm tra sự phù hợp do nhà sản xuất thực hiện


Đối với từng kiểu đèn được phê duyệt phải thực hiện ít nhất các kiểm tra sau đây trong khoảng thời gian thích hợp. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các quy định của tiêu chuẩn này.


Nếu bất kỳ một mẫu nào thể hiện sự không phù hợp đối với kiểu thử nghiệm được đề cập tới thì phải lấy các mẫu khác và thử nghiệm tiếp.


D.2.1 Nội dung thử nghiệm


Các thử nghiệm về sự phù hợp với tiêu chuẩn này phải bao gồm những đặc tính quang học và đặc tính mầu.


D.2.2 Phương pháp được sử dụng trong thử nghiệm


D.2.2.1 Các thử nghiệm nói chung phải được thực hiện theo các phương pháp được trình bày trong tiêu chuẩn này.


D.2.2.2 Trong bất kỳ thử nghiệm nào về sự phù hợp được thực hiện bởi nhà sản xuất, các phương pháp tương đương có thể được sử dụng nếu được sự chấp thuận của các Cơ quan thẩm quyền chịu trách nhiệm việc thử nghiệm phê duyệt. Nhà sản xuất phải chứng minh được rằng các phương pháp áp dụng là tương đương với các phương pháp được nêu trong tiêu chuẩn này.


D.2.2.3 Việc áp dụng các điều D.2.2.1 và D.2.2.2 đòi hỏi phải có sự hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm và tính tương thích đối với các phép đo được thực hiện bởi Cơ quan có thẩm quyền.


D.2.2.4 Trong mọi trường hợp, các phương pháp chuẩn phải là các phương pháp được trình bày trong tiêu chuẩn này, đặc biệt đối với việc kiểm tra và lấy mẫu mang tính chất quản lý.


D.2.3 Phương pháp lấy mẫu


Đèn mẫu phải được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm đồng loạt. Lô sản phẩm đồng loạt là một nhóm các đèn có cùng kiểu, được xác định theo phương pháp chế tạo của nhà sản xuất.


D.2.4 Đo và ghi lại các đặc tính quang học


Đèn mẫu phải đạt được những giá trị tối thiểu đối với những phép đo quang học theo những điểm được liệt kê trong phụ lục C và toạ độ mầu được quy định trong 7.4 của tiêu chuẩn này.


D.2.5 Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận


Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu thống kê các kết quả thử và xác định chuẩn quyết định khả năng chấp nhận của các sản phẩm để thoả mãn các yêu cầu đặt ra đối với kiểm tra sự phù hợp của sản xuất nêu trong 8.1 của tiêu chuẩn này.


Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận phải là chuẩn sao cho, với độ tin cậy bằng 95%, xác suất nhỏ nhất qua được một kiểm tra đột xuất theo phụ lục E có thể bằng 0,95.


PHỤ LỤC E

(quy định)


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI VIỆC LẤY MẪU CỦA THANH TRA

E.1 Yêu cầu chung


E.1.1 Các yêu cầu về sự phù hợp được coi là thoả mãn về mặt cơ học và hình học, tuân theo các yêu cầu của chuẩn này, nếu bất kỳ sự sai nào khác không vượt quá sự sai lệch tất nhiên của sản xuất.


E.1.2 Đối với đặc tính quang học, sự phù hợp của các đèn được sản xuất hàng loạt, không được chấp nhận nếu, khi thử nghiệm đặc tính quang học một đèn bất kỳ được chọn ngẫu nhiên và được lắp với đèn sợi đốt chuẩn hoặc khi đèn có nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt hoặc các đèn khác), và khi tất cả các phép đo được thực hiện tại điện áp tương ứng 6,75 V; 13,5 V hoặc 28,0 V thì:


E.1.2.1 Không có giá trị đo nào sai lệch quá 20% so với những giá trị được quy định trong tiêu chuẩn này.


E.1.2.2 Trong trường hợp đèn được trang bị một nguồn sáng có thể thay thế được và nếu kết quả thử nghiệm trên không thỏa mãn các yêu cầu, việc thử nghiệm phải được lặp lại với đèn có sợi sợi đốt tiêu chuẩn khác.


E.1.2.3 Không xét đến các đèn có khuyết tật nhìn thấy được.


E.1.3 Toạ độ mầu phải được tuân theo khi đèn được lắp với một đèn sợi đốt chuẩn, hoặc đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được, khi những đặc tính mầu được kiểm tra với nguồn sáng hiện tại của đèn.


E.2 Lấy mẫu lần đầu


Trong lấy mẫu lần đầu, bốn đèn được chọn ngẫu nhiên, hai mẫu đầu được đánh dấu A, hai mẫu sau đánh dấu B.


E.2.1 Sự phù hợp được chấp nhận


E.2.1.1 Tiếp theo thủ tục lấy mẫu được trình bày trong hình E.1 của phụ lục này, sự phù hợp của sản xuất đối với đèn được sản xuất hàng loạt được chấp nhận, nếu sự sai lệch của các giá trị đo được của đèn theo hướng không thuận lợi là:


E.2.1.1.1 Mẫu A:


		A1:

		một đèn

		0%



		

		một đèn không lớn hơn

		20%



		A2:

		Cả hai đèn lớn hơn

		0%



		

		nhưng không lớn hơn

		20%





chuyển tới mẫu B


E.2.1.1.2 Mẫu B:


B1:
Cả hai đèn

0%


E.2.1.2 Hoặc nếu những điều kiện của điều E.1.2.2 đối với mẫu A thoả mãn.


E.2.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


E.2.2.1 Tiếp theo quá trình lấy mẫu trình bày trong hình E.1 của phụ lục này, sự phù hợp của sản xuất đối với đèn được sản xuất hàng loạt phải được xem xét lại nếu sự sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


E.2.2.1.1 Mẫu A:


A3:
một đèn không lớn hơn
20%


một đèn lớn hơn

20% 

nhưng không lớn hơn

30%


E.2.2.1.2 Mẫu B:


B2:
Trong trường hợp A2


một đèn lớn hơn

0% 

nhưng không lớn hơn

20% 

một đèn không lớn hơn

20%


B3:
Trong trường hợp A2:


một đèn


0% 

một đèn lớn hơn

20% 

nhưng không lớn hơn

30%


E.2.2.2 Hoặc nếu những điều kiện của E.1.2.2 đối với những mẫu A không được thoả mãn.


E.2.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp của sản xuất được chấp nhận nếu, theo sau thủ tục lấy mẫu trong hình E.1 của phụ lục này, sự sai lệch của những giá trị đo được của các đèn là:


E.2.3.1 Mẫu A:


		A4:

		một đèn không lớn hơn

		20%



		

		một đèn lớn hơn

		30%



		A5:

		Cả hai đèn lớn hơn

		20%





E.2.3.2 Mẫu B:


B4: Trong trường hợp A2:


một đèn lớn hơn

0%


nhưng không lớn hơn

20%


một đèn lớn hơn

20%


B5: Trong trường hợp A2:


Cả hai đèn lớn hơn

20% 

B6: Trong trường hợp A2


một đèn


0%


một đèn lớn hơn

30%


E.2.3.3 Hoặc nếu những điều kiện trong điều E.1.2.2 đối với những mẫu A và B không được thoả mãn.


E.3 Lặp lại việc lấy mẫu


Trong trường hợp A3, B2, B3 cần phải lặp lại việc lấy mẫu, mẫu thứ ba C gồm hai đèn và mẫu thứ tư D gồm hai đèn, được chọn từ kho được sản xuất sau khi điều chỉnh, là cần thiết trong khoảng thời gian hai tháng sau khi thông báo.


E.3.1 Sự phù hợp được chấp nhận


E.3.1.1 Tiếp theo quá trình lấy mẫu được trình bày trong hình E.1 của phụ lục này sự phù hợp sản xuất của các đèn được sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu sự sai khác của các giá trị đo được của các đèn là:


E.3.1.1.1 Mẫu C:


C1: một đèn


0 %


		

		một đèn không lớn hơn

		20%



		C2:

		cả hai đèn lớn hơn

		0%



		

		nhưng không lớn hơn

		20%





chuyển tới mẫu D


E.3.1.1.2 Mẫu D:


D1: Trong trường hợp C2


cả hai đèn


0%


E.3.1.2 Hoặc nếu điều kiện của điều E1.2.2 đối với các mẫu C được thoả mãn.


E.3.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


E.3.2.1 Tiếp sau quá trình lấy mẫu được trình bày trong hình E.1 của phụ lục này, sự phù hợp sản xuất của những đèn được sản xuất hàng loạt không được chấp nhận và nhà sản xuất được yêu cầu đảm bảo sản phẩm của mình đáp ứng yêu cầu nếu sự sai lệch của những giá trị đo được của những đèn là:


E.3.2.1.1 Mẫu D:


D2: Trong trường hợp C2


một đèn lớn hơn

0%


nhưng không lớn hơn

20%


một đèn không lớn hơn

20%


E.3.2.1.2 Hoặc nếu những điều kiện của điều E.1.2.2 đối với mẫu C không được thoả mãn.


E.3.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận nếu, theo quy trình mẫu ở hình E.1 của phụ lục này, sai số của các giá trị đo được của đèn là:


E.3.3.1 Mẫu C


		C3:

		một đèn không lớn hơn

		20%



		

		một đèn lớn hơn

		20%



		C4:

		cả hai đèn lớn hơn

		20%.





E.3.3.2 Mẫu D:


D3: Trong trường hợp C2


một đèn lớn hơn hoặc bằng
0%


một đèn lớn hơn

20%


E.3.3.3 Hoặc nếu những điều kiện của điều E.1.2.2 đối với các mẫu C và D không được thoả mãn.


[image: image7.emf]

Hình E.1- Quy trình lấy mẫu
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Lời nói đầu


TCVN 6974 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 20-02/S6.


TCVN 6974 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


TCVN 6974 : 2001

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CÓ CHÙM SÁNG GẦN HOẶC CHÙM SÁNG XA HOẶC CẢ HAI CHÙM SÁNG KHÔNG ĐỐI XỨNG CÓ LẮP ĐÈN SỢI ĐỐT HALOGEN (H4) TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Headlamps emitting an asymetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with halogen filament lamps (H4 lamps) for power-driven vehicles - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đối với đèn chiếu sáng phía trước (sau đây gọi chung là đèn) có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt Halogen (H4) có kính đèn bằng thuỷ tinh hoặc chất dẻo trên phương tiện cơ giới đường bộ (kể cả mô tô, xe máy; sau đây gọi chung là xe).


Chú thích - Thuật ngữ “Phê duyệt kiểu” thay thế thuật ngữ “Công nhận kiểu” trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6902 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt Halogen (HS1) của môtô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6973 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


IEC 61-2 Lamp caps and holders together with gauges for the control of Interchangeability and safety - Part 2: Lampholders Third Edition, 1969 (IEC 61-2 đầu đèn, đui đèn cùng với thiết bị đo để kiểm tra tính lắp lẫn và an toàn phần 2, 1969).


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Kính đèn (Lens): Chi tiết phía ngoài cùng của đèn, có chức năng truyền ánh sáng qua bề mặt chiếu sáng.


3.2 Lớp phủ (Coating): Một hoặc nhiều chất dùng để phủ một hoặc nhiều lớp lên mặt ngoài kính đèn.


3.3 Các kiểu đèn khác nhau (Headlamps of different types): Đèn khác nhau về những đặc điểm cơ bản sau :


3.3.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu;


3.3.2 Đặc điểm của hệ thống quang học;


3.3.3 Có hoặc không có những bộ phận có khả năng thay đổi hiệu quả quang học do khúc xạ, phản xạ, hấp thụ và/hoặc biến dạng trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên việc lắp thêm hoặc bỏ đi những bộ lọc chỉ để thay đổi màu của chùm sáng mà không làm thay đổi sự phân bố ánh sáng của đèn thì không coi là sự thay đổi về kiểu.


3.3.4 Khả năng thích hợp đối với hệ thống giao thông bên trái hoặc bên phải hoặc cả hai.


3.3.5 Loại chùm sáng được phát ra (Chùm sáng gần, chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng).


3.3.6 Vật liệu làm kính đèn và lớp phủ (nếu có);


4. Ghi nhãn


4.1 Đèn được nộp để phê duyệt phải có tên thương mại hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất.


4.2 Trên kính đèn và thân đèn(1) phải có khoảng trống đủ cho dấu phê duyệt và các ký hiệu khác, và phải được chỉ rõ trong bản vẽ nêu trong 5.1.2;


4.3 Đèn thiết kế để thoả mãn các yêu cầu cả hệ thống giao thông bên phải và bên trái phải có các dấu hiệu chỉ ra hai vị trí của hệ thống quang học trên xe hoặc của sợi đốt trên gương phản xạ (thường gọi là pha đèn), những dấu hiệu này là các chữ “R/D” cho hệ thống giao thông bên phải, các chữ “L/G” cho hệ thống giao thông bên trái.


5 .Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu (2)

5.1 Tài liệu kỹ thuật


5.1.1 Tài liệu kỹ thuật phải nêu rõ:


- đèn dùng để chiếu xa và chiếu gần hoặc một trong hai chức năng này;


- đèn dùng cả cho hệ thống giao thông bên trái và bên phải hoặc một trong hai chức năng này;


- nếu đèn được lắp gương phản xạ điều chỉnh được, thì phải chỉ ra vị trí đặt của đèn so với mặt đất và mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


5.1.2 Bản vẽ cung cấp đầy đủ về kiểu và hình vẽ bề mặt chiếu phía trước của đèn với chi tiết về gân kính đèn nếu có và mặt cắt ngang; các bản vẽ phải chỉ ra vị trí đóng dấu phê duyệt.


Nếu đèn được lắp gương phản xạ điều chỉnh được, thì phải chỉ ra vị trí lắp đặt so với mặt đất và mặt phẳng trung tuyến dọc xe nếu loại đèn này chỉ để sử dụng ở (các) vị trí đó.


5.1.3 Bản mô tả kỹ thuật vắn tắt.


Chú thích - (1) Nếu kính đèn liền với thân đèn thì chỉ khoảng trống trên kính đèn phải đủ.


(2) Yêu cầu tài liệu kĩ thuật của đèn sợi đốt xem TCVN 6973 : 2001.


5.2 Mẫu thử


5.2.1 Hai mẫu của kiểu đèn


Đối với thử bộ lọc màu hoặc màn chắn màu (hoặc của một kính đèn màu): Hai mẫu bộ lọc màu hoặc màn chắn màu.


5.2.2 Đối với thử vật liệu dẻo dùng để chế tạo kính đèn: Mười ba kính đèn:


+ Sáu kính đèn có thể được thay thế bằng sáu mẫu vật liệu có kích thước nhỏ nhất là 60 mm x 80 mm.


Những mẫu này có mặt ngoài phẳng hoặc lồi và có một vùng tương đối phẳng (bán kính cong không nhỏ hơn 300 mm) ở giữa với kích thước nhỏ nhất là 15 mm x 15 mm.


+ Tất cả các kính đèn hoặc mẫu vật liệu nêu trên phải được sản xuất theo phương pháp sản xuất hàng loạt.


+ Một gương phản xạ trên đó có thể lắp các kính đèn theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.


5.2.3 Những vật liệu làm kính đèn và lớp phủ (nếu có) phải được gửi kèm theo biên bản thử nghiệm về đặc tính của những vật liệu làm kính đèn và lớp phủ này nếu chúng đã được thử nghiệm.


6. Yêu cầu kỹ thuật (1)

6.1 Yêu cầu chung


6.1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với những yêu cầu được nêu từ 6.2.1 đến 6.2.3.


6.1.2 Đèn phải có khả năng duy trì những đặc tính quang học đã được qui định và đảm bảo làm việc tốt trong điều kiện làm việc bình thường cũng như trong điều kiện chịu rung động.


6.1.2.1 Đèn phải được lắp một cơ cấu như quy định trong 6.2.1, TCVN 6902 : 2001.


6.1.2.2 Không áp dụng những quy định này cho những bộ đèn có các gương phản xạ không phân chia được. Đối với những bộ đèn kiểu này phải áp dụng những yêu cầu trong 6.2.1.3.


6.1.3 Những bộ phận để gắn cố định đèn sợi đốt với gương phản xạ phải được chế tạo sao cho ngay cả trong bóng tối có thể không cố định được đèn sợi đốt đó vào vị trí nhưng đúng vị trí của nó(2). Đui đèn sợi đốt phải phù hợp với các đặc tính nêu trong bản dữ liệu kỹ thuật 7005-39-1 của IEC 61-2, 1969. 

Chú thích - (1) Yêu cầu kỹ thuật đối với đèn sợi đốt: Xem TCVN 6973 : 2001.


(2) Đèn được coi là thoả mãn các yêu cầu của mục này nếu đèn sợi đốt có thể lắp vào nó một cách dễ dàng và các then dẫn hướng có thể được ăn khớp dễ dàng vào rãnh của chúng ngay cả khi trời tối.


6.1.4 Các đèn được thiết kế thoả mãn các yêu cầu đối với hai hệ thống giao thông bên phải và bên trái có thể được điều chỉnh cho phù hợp với một hệ thống giao thông cụ thể theo quy định trong 6.5, TCVN 6902 : 2001.


6.1.5 Phải thực hiện những phép thử bổ sung theo những yêu cầu của phụ lục D để đảm bảo rằng trong khi sử dụng không có sự thay đổi đáng kể nào về đặc tính quang học của đèn.


6.1.6 Nếu kính đèn của đèn làm bằng chất dẻo thì phải thực hiện các thử nghiệm theo những yêu cầu của phụ lục F, TCVN 6902 : 2001.


6.2 Yêu cầu riêng


6.2.1 Yêu cầu về chiếu sáng


6.2.1.1 Qui định chung


6.2.1.1.1 Các đèn phải được chế tạo cùng với các đèn sợi đốt H4 phù hợp mà chúng phát ra ánh sáng không gây chói mắt khi chiếu gần và đủ sáng khi chiếu xa.


6.2.1.1.2 Độ chiếu sáng của đèn phải được xác định bằng một màn đo thẳng đứng đặt ở khoảng cách 25 m trước đèn và vuông góc với các trục của đèn như chỉ ra trong phụ lục C.


6.2.1.1.3 Đèn phải được kiểm tra bằng đèn sợi đốt chuẩn không màu có điện áp danh định 12 V. Trong trường hợp đèn có lắp các bộ lọc màu vàng chọn lọc(1) thì chúng phải được thay thế bằng bộ lọc không màu đồng nhất về hình học và có hệ số truyền sáng nhỏ nhất là 80%. Trong quá trình kiểm tra đèn, điện áp tại các cực của đèn sợi đốt phải được điều chỉnh sao cho đạt được những đặc tính trong bảng 1 .

Bảng 1 - Đặc tính đèn


		Sợi đốt

		Công suất tiêu thụ (W)

		Quang thông (lm)



		Đèn chiếu gần

		Khoảng 55

		750



		Đèn chiếu xa

		Khoảng 60

		1250





Chú thích - (1) Những bộ lọc này bao gồm tất cả các phần gồm kính đèn, ánh sáng màu (trừ những phần tạo nên đèn sợi đốt).


Đèn được coi là đạt yêu cầu nếu đáp ứng được các yêu cầu trong 6.2.1 với ít nhất một đèn chuẩn được nộp cùng đèn.


6.2.1.1.4 Kích thước xác định vị trí của sợi đốt trong đèn sợi đốt chuẩn được nêu trong bản dữ liệu kỹ thuật tương ứng của TCVN 6973 : 2001.


6.2.1.1.5 Bóng của đèn sợi đốt tiêu chuẩn phải có hình dạng và chất lượng quang học sao cho không tạo ra bất kỳ phản xạ hoặc khúc xạ nào có ảnh hưởng không tốt đến sự phân bố ánh sáng của đèn. Phải kiểm tra sự phù hợp với những yêu cầu này bằng cách đo phân bố ánh sáng khi một đèn chuẩn được lắp với đèn sợi đốt chuẩn (xem 6.2.4).


6.2.1.2 Qui định đối với chùm sáng gần


6.2.1.2.1 Khi chiếu gần, đèn phải tạo ra một đường "ranh giới "(cut- off) đủ nét cho phép thực hiện việc điều chỉnh đầy đủ với sự trợ giúp của đường này. Đường "ranh giới " phải là một đường nằm ngang nằm 

ở phía đối diện với hướng giao thông mà đèn định hoạt động; ở phía bên kia nó không được kéo dài quá đường gấp khúc HV H1 H4 được tạo ra bởi đường thẳng HV H4 nghiêng một góc 45° so với mặt phẳng nằm ngang và đường thẳng H1 H4, nằm phía trên và cách đường hh một khoảng bằng 25 cm, và nó cũng không được kéo dài quá đường thẳng HV H3 nghiêng một góc 15° về phía trên so với mặt phẳng nằm ngang (xem phụ lục C). Không báo giờ cho phép có một đường "ranh giới" kéo dài quá hai đường HV H2 và H2 H4 và tạo ra sự kết hợp các khả năng trên p.


6.2.1.2.2 Đèn phải được chỉnh đặt để:


6.2.1.2.2.1 Trong trường hợp đèn được thiết kế để thỏa mãn yêu cầu của hệ thống giao thông bên phải, đường "ranh giới" nằm ở nửa bên trái của màn đo(1) là đường nằm ngang và trong trường hợp đèn được thiết kế thỏa mãn yêu cầu của hệ thống giao thông bên trái, đường "ranh giới" nằm ở nửa bên phải của màn là đường nằm ngang.


6.2.1.2.2.2 Phần nằm ngang của đường ranh giới nằm trên màn đo cách đường thẳng hh mọt khoảng 25cm về phía dưới (xem phụ lục C).


6.2.1.2.2.3 Điểm "gấp khúc" của đường ranh giới nằm trên đường VV(2)

6.2.1.2.3 Khi chỉnh đặt đích, nếu việc phê duyệt chỉ áp dụng cho chùm sáng gần, thì đèn chỉ phải phù hợp với các yêu cầu từ 6.2.1.2.5 đến 6.2.1.2.7; còn nếu để phê duyệt cho cả hai chùm sáng xa và gần thì đèn phải phù hợp với các yêu cầu từ 6.2.1.2.5 đến 6.2.1.2.7 và 6.2.1.3;


6.2.1.2.4 Đối với các đèn không đáp ứng được các yêu cầu từ 6.2.1.2.5 đến 6.2.1.2.7 và 6.2.1.3, sự chỉnh thẳng của đèn có thể được thay đổi miễn là trục của chùm ánh sáng không bị lệch ngang quá 1° (= 44 cm) sang bên phải hoặc trái (3). Để thuận lợi cho việc chỉnh thẳng bằng đường ranh giới, đèn có thể được che lấp một phần để làm sắc nét đường ranh giới.


Chú thích - (1) Màn đo kiểm tra phải đủ rộng cho phép kiểm tra "đường ranh giới" trong phạm vi ít nhất là 50 về hai phía của đường.


(2) Nếu chùm sáng không có đường ranh giới có một điểm gấp khúc rõ ràng, sự điều chỉnh sau cùng phải được thực hiện sao cho thoả mãn các yêu cầu về chiếu sáng tại các điểm 75 R và 50 R cho hệ thống giao thông bên phải và tại các điểm 75 L và 50 L cho hệ thống giao thông bên trái.


(3) Giới hạn của độ lệch 10 sang phải hoặc trái phù hợp với lệch lên hoặc xuống theo chiều thẳng đứng. Trường hợp sau chỉ bị giới hạn theo yêu cầu trong 6.2.1.3. Tuy nhiên, Mặt phẳng nằm ngang của ranh giới sẽ không được vượt quá đường h-h (6.2.1.3 không ứng dụng cho đèn phù hợp với yêu cầu của quy tắc này chỉ dùng cho đèn chiếu gần).


6.2.1.2.5 Độ rọi chiếu lên màn đo phát ra từ chùm sáng gần phải thoả mãn các yêu cầu bảng 2.


Bảng 2 - Độ rọi tại các điểm trên màn đo


		Điểm trên màn đo

		Yêu cầu về độ rọi


(lux)



		Đèn dùng cho hệ thống giao thông bên phải

		Đèn dùng cho hệ thống giao thông bên trái

		



		Điểm B50 L


Điểm B75 R


Điểm B75 L


Điểm B50 L


Điểm B50 R


Điểm B50 V


Điểm B25 L


Điểm B25 R

		Điểm B50 R


Điểm B75 L


Điểm B75 R


Điểm B50 R


Điểm B50 L


Điểm B50 V


Điểm B25 R


Điểm B25 L

		≤ 0,4


≥ 12


≤ 12


≤ 15


≥ 12


≥ 6


≥ 2


≥ 2



		Điểm bất kỳ trong vùng III
≤ 0,7


Điểm bất kỳ trong vùng IV
≥ 3


Điểm bất kỳ trong vùng I
≤ 2 x (E 50R hoặc E 50L)(1)





6.2.1.2.6 Không có những dao động ngang gây nhoè làm khó khăn cho việc nhìn thấy rõ các vùng I, II, III, và IV.


6.2.1.2.7 Những giá trị độ rọi trên các vùng "A" và "B" (2) như chỉ trên hình C.3, phụ lục C phải được kiểm tra bằng việc đo những giá trị đặc tính quang học tại các điểm từ 1 đến 8 trên hình này, các giá trị này phải nằm trong các giới hạn sau:


1+2+3 ≥ 0,3 lux, và


4+5+6 ≥ 0,6 lux, và


0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux và


0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux


Chú thích - (1) Trong đó E50R và E50L là độ rọi thực đo được.


(2) Các giá trị độ rọi ở bất kỳ điểm nào trong các vùng A và B mà cũng nằm trong vùng III, không được vượt quá 0,7 lux.


6.2.1.2.8 Các đèn được thiết kế để thoả mãn các yêu cầu của cả hai loại hệ thống giao thông bên phải và bên trái phải thoả mãn các yêu cầu nêu trên cho từng loại hệ thống giao thông tương ứng ở từng vị trí trong hai vị trí thiết lập cho hệ thống quang học hoặc đèn sợi đốt.


6.2.1.3 Qui định đối với chùm sáng xa


6.2.1.3.1 Trong trường hợp đèn được thiết kế có chùm sáng xa và chùm sáng gần, phép đo độ rọi được tạo ra trên màn đo bởi chùm sáng xa phải được thực hiện với cùng một sự chỉnh thẳng đèn như đối với các phép đo được nêu từ 6.2.1.2.5 đến 6.2.1.2.7. Trong trường hợp đèn chỉ có chùm sáng xa, nó phải được điều chỉnh sao cho vùng độ rọi lớn nhất tập trung tại giao điểm của đường hh và VV; đèn như vậy chỉ cần thoả mãn yêu cầu nêu tại 6.2.1.3. Khi sử dụng nhiều nguồn sáng để có chùm sáng xa, phải sử dụng các chức năng kết hợp để xác định giá trị lớn nhất của độ rọi (EM).


6.2.1.3.2 Độ rọi được tạo ra trên màn đo bởi chùm sáng xa phải thoả mãn các yêu cầu sau:


6.2.1.3.2.1 Giao điểm (HV) của các đường hh và VV phải nằm trong vùng độ rọi đồng đều bằng 80% độ rọi lớn nhất. Giá trị độ rọi lớn nhất (EM) không được nhỏ hơn 48 lux. Giá trị lớn nhất này không được vượt quá 240 lux. Hơn nữa, trong trường hợp đèn có cả hai chức năng chiếu xa và chiếu gần thì giá trị lớn nhất này không được lớn hơn 16 lần độ rọi đo được của ánh sáng khi chiếu gần tại điểm 75 R (hoặc 75 L).


a) Cường độ sáng lớn nhất (IM) của chùm sáng xa phải được xác định theo công thức dưới đây:


IM = 0,625 EM , đơn vị đo: 1000 cd


b) Số quy đổi chuẩn của cường độ sáng lớn nhất này (IM) được tính theo tỉ số sau:

I'M =  eq \f(IM,3) = 0,208EM

Số này được qui tròn tới các giá trị: 7,5 - 10 - 12,5 -17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50


6.2.1.3.2.2 Bắt đầu từ điểm HV, theo phương ngang về bên phải và trái, độ rọi không được nhỏ hơn 24 lux với khoảng cách không quá 1,125 m và không được nhỏ hơn 6 lux với khoảng cách không quá 2,25 m.


6.2.1.4 Trong trường hợp đèn có gương phản xạ điều chỉnh được, các yêu cầu trong 6.2.1.2 và 6.2.1.3 được áp dụng cho từng vị trí lắp được chỉ dẫn trong 5.1.1. Để kiểm tra phải sử dụng quy trình sau:


6.2.1.4.1 Mỗi vị trí được áp dụng được nhận biết trên máy đo góc đối với đường thẳng nối tâm nguồn ánh sáng với điểm HV trên màn đo. Sau đó gương phản xạ điều chỉnh được sẽ được dịch chuyển đến một vị trí sao cho chùm sáng thu được trên màn đo phù hợp với các qui định từ 6.2.1.2.1 đến 6.2.2.3 và/hoặc 6.2.1.3.1;


6.2.1.4.2 Với gương phản xạ được lắp cố định từ đầu theo 6.2.1.4.1, đèn phải thoả mãn các yêu cầu về đặc tính quang học tương ứng được nêu trong 6.2.1.2 và 6.2.1.3;


6.2.1.4.3 Các thử nghiệm bổ sung được tiến hành sau khi gương phản xạ đã được dịch chuyển theo phương thẳng đứng ± 2° hoặc ít nhất là tới vị trí cực đại nếu nhỏ hơn 2° so với vị trí đầu tiên của nó bằng thiết bị điều chỉnh đèn. Khi chỉnh đích lại cả khối đèn (ví dụ bằng sử dụng dụng cụ đo góc) theo hướng đối diện tương ứng, ánh sáng theo các phương sau đây phải được điều chỉnh và nằm trong những giới hạn yêu cầu:


Chùm sáng gần: Các điểm HV và 75 R (tiếp theo là 75 L). 

Chùm sáng xa: IM và điểm HV (phần trăm của IM).


6.2.1.4.4 Nếu phê duyệt kiểu hai vị trí lắp đặt trở lên thì quy trình từ 6.2.1.4.1 đến 6.2.1.4.3 phải được lặp lại cho mọi vị trí khác.


6.2.1.4.5 Nếu không cần phê duyệt cho những vị trí lắp đặt đặc biệt; đèn phải được chỉnh đặt đích để đo theo 6.2.1.2 và 6.2.1.3 bằng thiết bị điều chỉnh đèn tại vị trí trung bình của nó. Các thử nghiệm bổ sung trong 6.2.1.4.3 phải được thực hiện thông qua việc dịch chuyển gương phản xạ đến các vị trí tới hạn của nó (thay thế ± 2°) bằng thiết bị điều chỉnh đèn.


6.2.1.5 Giá trị độ rọi trên màn đo nêu từ 6.2.1.2.5 đến 6.2.1.2.7 và 6.2.1.3 phải được đo bằng máy thu sáng có diện tích hiệu quả nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.


6.2.2 Quy định về kính màu và bộ lọc


Kính màu và bộ lọc phải thoả mãn các yêu cầu tại điều 8, TCVN 6902 : 2001


6.2.3 Đo độ chói


Phải đo độ chói được sinh ra bởi chùm sáng gần của đèn theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.


6.2.4 Đèn chuẩn(1)

Một đèn được coi là đèn chuẩn nếu:


6.2.4.1 Thỏa mãn yêu cầu được nêu ở trên cho việc phê duyệt;


6.2.4.2 Có đường kính hiệu quả không được nhỏ hơn 160 mm;


6.2.4.3 Được trang bị đèn sợi đốt chuẩn, tại các điểm khác nhau và trong các vùng khác nhau được nêu trong 6.2.1.2.5, có độ rọi:


6.2.4.3.1 Không được lớn hơn 90% giới hạn lớn nhất;


6.2.4.3.2 Không được nhỏ hơn 120% giới hạn nhỏ nhất được qui định trong bảng 2 .


Chú thích - (1) Những giá trị khác nhau có thể tạm thời được chấp nhận. Trong trường hợp không có quy định rõ ràng, nên sử dụng đèn đã được phê duyệt.


7. Sửa đổi kiểu đèn


Mọi sửa đổi kiểu đèn không được ảnh hưởng đáng kể đến đèn nói chung và phải phù hợp với mọi yêu cầu kỹ thuật.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Đèn được phê duyệt theo tiêu chuẩn này phải được sản xuất phù hợp với kiểu đã được phê duyệt đáp ứng các yêu cầu trong 6.2.1 và 6.2.2. Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong hai phụ lục tham khảo A và B.


8.2 Để đáp ứng các yêu cầu trong 8.1, phải thực hiện các kiểm tra sản xuất phù hợp.


8.3 Có thể lấy mẫu bất kỳ để thử trong phòng thí nghiệm của nhà sản xuất. Số lượng tối thiểu các mẫu có thể được quy định theo kết quả kiểm tra của nhà sản xuất.


8.4 Khi chất lượng không thỏa mãn hoặc khi cần thiết để xác minh tính hiệu lực của việc kiểm tra được thực hiện trong 8.3, thanh tra viên có thể chọn mẫu, gửi tới phòng thử nghiệm đã tiến hành thử phê duyệt kiểu, sử dụng chuẩn của phụ lục F ( F.2.3 và F.3.3 chỉ để tham khảo).


8.5 Các đèn có những khuyết tật bên ngoài được bỏ qua.


8.6. Dấu chuẩn được bỏ qua


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho phê duyệt kiểu của các nước này)


		[image: image1.emf]

		Thông báo


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297)]


Công bố bởi: Cơ quan có thẩm quyền


......................................


......................................


......................................





Về(2)
Cấp phê duyệt


Cấp phê duyệt mở rộng


Không cấp phê duyệt 

Thu hồi phê duyệt 

Chấm dứt sản xuất


kiểu đèn theo ECE 20


Phê duyệt số: .........................................       Phê duyệt mở rộng số:....................


A.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của đèn: ....................


A.2 Tên của nhà sản xuất kiểu đèn: ....................


A.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất: ....................


A.4 Tên và địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có)


A.5 Xin phê duyệt về . . .


A.6 Phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm thực hiện thử phê duyệt:...................


A.7 Ngày lập biên bản thử nghiệm :............................


A.8 Số biên bản: ..........................


A.9 Mô tả tóm tắt:


Loại như mô tả bằng dấu hiệu tương ứng(3):. . .


Màu ánh sáng phát ra: màu trắng / màu vàng chọn lọc: (2)

A.10 Vị trí của dấu phê duyệt: . . .


A.11 Lý do mở rộng (nếu có). . .


A.12 Cấp phê duyệt / không cấp phê duyệt / cấp phê duyệt mở rộng / thu hồi phê duyệt (2)


A.13 Nơi cấp: . . . 

A.14 Ngày cấp: . . . 

A.15 Chữ ký: . . .


A.16 Danh sách tài liệu gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt được bổ sung vào thông báo này và có thể nhận được theo yêu cầu.


Chú thích


(1) Phân biệt số của nước đã phê duyệt / phê duyệt mở rộng/ từ chối/ thu hồi phê duyệt(xem trong qui định những điều khoản phê duyệt) .


(2) Gạch phần không áp dụng.


(3) Chỉ định dấu hiệu thích hợp được lựa chọn trong danh sách được cho dưới đây:
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PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về bố trí dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt


Mẫu A
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a= 12 mm (nhỏ nhất)


Hình B.1


Đèn mang dấu phê duyệt ở trên là một đèn được phê duyệt ở Hà lan (E4), có số phê duyệt 2439, phù hợp những yêu cầu của ECE 20, bản sửa đổi lần 2 cho cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần (HCR) và được thiết kế chỉ cho hệ thống giao thông bên phải.


Số 30 chỉ ra cường độ sáng lớn nhất của đèn chiếu xa nằm trong khoảng 86250 và 101250 cd.


Chú thích - Số của giấy phê duyệt và những ký hiệu thêm vào phải được đặt gần vòng tròn và ở bên trên hoặc bên dưới chữ E hoặc bên trái hoặc bên phải của chữ này. Những số của số phê duyệt phải được đặt cùng một phía của chữ E và theo cùng một hướng.


Không được sử dụng số La mã để tránh sự nhầm lẫn với những ký hiệu khác.
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		Hình B.2         a=12 mm(nhỏ nhất)

		Hình B.3a
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		Hình B.3b





Đèn mang dấu phê duyệt ở trên phải thỏa mãn những yêu cầu của quy định này đối với cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần và nó được thiết kế:


Chỉ cho hệ thống giao thông bên trái (Hình B.2).


Cho cả 2 loại hệ thống giao thông bằng việc điều chỉnh theo ý muốn sự chỉnh đặt của hệ thống quang học hoặc đèn sợi đốt (Hình B.3a và hình B.3b).
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		Hình B.4
a = 12 mm

		Hình B.5





Đèn mang dấu phê duyệt ở trên là đèn lắp kính đèn bằng chất dẻo thỏa mãn yêu cầu của quy định này chỉ cho đèn chiếu gần và nó được thiết kế:


Cho cả hai hệ thống giao thông (Hình B.4). Cho hệ thống giao thông bên phải (Hình B.5).
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		Hình B.6

		Hình B.7





Đèn mang dấu hiệu phê duyệt ở trên là đèn thỏa mãn yêu cầu của quy định này:


Chỉ cho đèn chiếu gần và chỉ thiết kế cho hệ thống giao thông bên trái (Hình B.6). Chỉ cho đèn chiếu xa và chỉ thiết kế cho hệ thống giao thông bên phải (Hình B.7).
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		Hình B.8

		Hình B.9





Nhận dạng đèn lắp kính đèn bằng chất dẻo thỏa mãn yêu cầu của quy định này:


Cho cả đèn chiếu gần và đèn chiếu xa và thiết kế cho hệ thống giao thông bên phải (Hình B.8). Chỉ cho đèn chiếu gần và chỉ thiết kế cho hệ thông giao thông bên trái (Hình B.9).


Sợi đốt đèn chiếu gần phải không được hoạt động đồng thời với sợi đốt đèn chiếu xa và/ hoặc với đèn khác có sự tổ hợp.
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Hình B.10 - Dấu hiệu đơn giản cho các đèn nhóm(1), các đèn kết hợp(1) và các đèn tổ hợp(1) với nhau.(2)

(Đường thẳng đứng và đường nằm ngang sơ đồ hóa hình dạng của đèn tín hiệu. Chúng không phải là thành phần của dấu phê duyệt ).


Chú thích


(1) Từ “đèn” ở đây không chỉ có ý nghĩa là “đèn chiếu sáng phía trước” .


(2) Bốn ví dụ nêu trên phù hợp với đèn chứa một dấu phê duyệt liên quan đến:


Đèn vị trí trước được phê duyệt theo ECE 07 sửa đổi lần 1.


Đèn có một đèn chiếu gần được thiết kế cho hệ thống giao thông bên trái và bên phải, và có một đèn chiếu xa có cường độ sáng lớn nhất nằm trong khoảng 86250 và 101250 cd (được chỉ định bởi số 30) được phê duyệt theo theo ECE 20 sửa đổi lần 2 và lắp kính đèn bằng chất dẻo.


Đèn sương mù phía trước được phê duyệt theo ECE 19 sửa đổi lần 2 và lắp kính đèn bằng chất dẻo.


Đèn báo rẽ phía trước của loại 1a được phê duyệt theo ECE 06 sửa đổi lần 2.


Đèn tổ hợp với đèn chiếu sáng phía trước(1)

Ví dụ 1
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Hình B.11


Ví dụ trên đây tương đương với dấu hiệu của một kính đèn bằng chất dẻo để sử dụng trong những kiểu đèn khác nhau, cụ thể là:


- Hoặc một đèn có một đèn chiếu gần cho cả hệ thống giao thông bên trái và bên phải, và một đèn chiếu xa với cường độ sáng lớn nhất nằm trong khoảng 86250 và 101250 cd được phê duyệt ở Đức (E1) theo những yêu cầu của ECE 20 sửa đổi lần 2, được tổ hợp với một đèn vị trí trước được phê duyệt theo ECE 07 sửa đổi lần 1.


- Hoặc một đèn có một đèn chiếu gần được thiết kế cho cả hai hệ thống giao thông bên phải và bên trái và một đèn chiếu xa được phê duyệt ở Đức (E1) theo những yêu cầu của ECE 01, sửa đổi lần 1.


Nó được tổ hợp với cùng đèn vị trí phía trước đã nói ở trên.


- Hoặc thậm chí những đèn ở trên được phê duyệt như là một đèn đơn. Thân chính của đèn chỉ được mang số phê duyệt hợp lệ, ví dụ:
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Hình B.11 (tiếp)


Chú thích: (1) ! đây phải diễn đạt đầy đủ là “đèn chiếu sáng phía trước” để phân biệt với đèn nói chung.
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Hình B.11 (tiếp)


Ví dụ trên đây tương đương với dấu hiệu của kính đèn bằng chất dẻo được sử dụng trong một bộ lắp hai đèn được phê duyệt ở Pháp (E2), bao gồm một đèn chiếu gần được thiết kế cho cả hai hệ thống giao thông và một đèn chiếu xa có cường độ sáng lớn nhất nằm trong khoảng x cd và y cd, thoả mãn các yêu cầu của ECE 20 và một đèn chiếu xa có cường độ sáng lớn nhất nằm trong khoảng w cd và z cd, theo yêu cầu của ECE 08 hoặc ECE 20, cường độ sáng lớn nhất của tất cả các chùm sáng xa nằm trong khoảng 86250 và 101250 cd.


PHỤ LỤC C

(quy định)


MÀN ĐO

C.1 Đèn cho hệ thống giao thông bên phải


Chùm sáng tiêu chuẩn Châu Âu


Kích thước tính bằng milimét
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Hình C.1


C.2 Đèn cho hệ thống giao thông bên trái


Chùm sáng tiêu chuẩn Châu Âu


Kích thước tính bằng milimét
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Hình C.2
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Hình C.3


Chú thích - Hình C.3 chỉ ra những điểm đo đối với hệ thống giao thông bên phải. Điểm 7 và 8 dịch chuyển đến vị trí tương ứng của chúng ở phía bên phải của hình sẽ biểu thị các điểm đo đối với hệ thống giao thông bên trái.


PHỤ LỤC D

(quy định)


THỬ ĐỘ ỔN ĐỊNH ĐẶC TÍNH QUANG HỌC CỦA ĐÈN KHI HOẠT ĐỘNG

Thử nghiệm trên đèn hoàn chỉnh


Khi các giá trị đặc tính quang học của đèn được đo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này ở điểm có Elớn nhất đối với chùm sáng xa và ở các điểm HV, 50 R, B50 L đối với chùm sáng gần (hoặc HV, 50 L, B50 R cho đèn thiết kế cho hệ thống giao thông bên trái), phải thử một mẫu đèn hoàn chỉnh về sự ổn định của đặc tính quang học trong khi hoạt động. "Đèn hoàn chỉnh" được hiểu là cả bộ đèn, kể cả các bộ phận thuộc về thân đèn và những phần có thể ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt của nó.


D.1 Thử nghiệm độ ổn định của đặc tính quang học


Các thử nghiệm phải được thực hiện ở những nơi không khí khô ráo và tĩnh với nhiệt độ xung quanh là 23°C ± 5°C, bộ đèn hoàn chỉnh được lắp đặt trên giá thử giống như lắp đặt thực trên xe.


D.1.1 Đèn sạch


Đèn phải được hoạt động 12 giờ như mô tả trong D.1.1.1 và được kiểm tra theo D.1.1.2


D.1.1.1 Tiến hành thử


D.1.1.1.1 Đèn phải hoạt động theo đúng thời gian được quy định tại E.1.1.1.1, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


D.1.1.1.2 Điện áp thử


Điện áp phải được điều chỉnh sao cho cung cấp được 90% công suất lớn nhất quy định trong tiêu chuẩn về đèn sợi đốt (TCVN 6973 : 2001).


Công suất sử dụng trong mọi trường hợp phải theo đúng giá trị tương ứng của đèn sợi đốt có điện áp danh định 12 V. Trong trường hợp đèn được sử dụng với những điện áp khác nhau thì việc thử nghiệm phải được thực hiện ở chế độ ứng với công suất lớn nhất của đèn trong quá trình sử dụng.


D.1.1.2 Kết quả thử nghiệm


Kết quả thử nghiệm phải thoả mãn các yêu cầu trong E.1.1.2, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


D.1.2 Đèn được làm bẩn


Sau khi được kiểm tra như quy trình trong D.1 ở trên, đèn phải hoạt động trong một giờ như quy định trong 1.1.1, sau khi đã chuẩn bị theo D.1.2.1 và kiểm tra theo D.1.1.2;


D.1.2.1 Chuẩn bị đèn


D.1.2.1.1 Hỗn hợp thử


a/ Đối với đèn có kính đèn bên ngoài bằng thủy tinh, hỗn hợp thử gồm nước và các chất gây bẩn bôi vào đèn phải gồm:


9 phần (theo khối lượng) là cát silíc có cỡ hạt từ 0 đến 100 μm.


1 phần (theo khối lượng) là bụi các bon thực vật có cỡ hạt từ 0 đến 100 μm.


0,2 phần (theo khối lượng) là NaCMC (1) và một khối lượng nước cất phù hợp có độ dẫn điện riêng ≤ 1mS/m.


Hỗn hợp không được để quá 14 ngày.


b/ Đối với đèn có kính đèn bên ngoài bằng chất dẻo, hỗn hợp gồm có nước và các chất gây bẩn dùng cho đèn gồm:


9 phần (theo khối lượng) là cát có cỡ hạt từ 0 đến 100 μm.


1 phần (theo khối lượng) là các bon thực vật có cỡ từ 0 đến 100 μm.


0,2 phần (theo khối lượng) là NaCMC (1) và một khối lượng nước cất phù hợp, độ dẫn điện riêng của nó  ≤1 mS/m cho mục đích kiểm tra.


13 phần (theo khối lượng) nước cất phù hợp có độ dẫn điện riêng ≤1 mS/m cho mục đích kiểm tra.


2 ± 1 phần theo khối lượng chất hoạt tính bề mặt(2) (surface Actant)


Chú thích (1) Muối NaCMC là muối Natri Cacboxymetylxenluloza, thường gọi là muối CMC. NaCMC dùng trong hồn hợp bẩn có độ thay thế (DS) từ 0,6 đến 0,7 và độ dính (dẻo) từ 200 đến 300 cP trong dung dịch nồng độ 2% ở 200C.


(2) Sai lệch khối lượng do sự cần thiết phủ đầy chất bẩn lên các kính đèn làm bằng chất dẻo.


Hỗn hợp không được để quá 14 ngày.


D.1.2.1.2 Bôi hỗn hợp thử vào đèn.


Bôi hỗn hợp thử vào đèn như quy định trong E.1.2.1.2, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


D.1.2.1.3 Thiết bị đo


Thiết bị đo phải tuân theo quy định trong E.1.2.1.3, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


D.2 Kiểm tra sự thay đổi vị trí thẳng đứng của đường ranh giới do ảnh hưởng của nhiệt


Phép kiểm tra này bao gồm việc xác nhận sự trôi của đường "ranh giới" theo phương thẳng đứng do ảnh hưởng của nhiệt không được vượt quá giá trị qui định cho đèn chiếu gần.


Đèn được thử theo D.1, phải chịu phép thử theo D.2.1 mà không phải tháo hoặc điều chỉnh lại so với đồ gá thử nghiệm của nó.


D.2.1 Thử nghiệm


Thử nghiệm phải theo quy định tại E.2.1, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


D.2.2 Kết quả thử nghiệm


Kết quả thử nghiệm phải theo quy định trong E.2.2, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


PHỤ LỤC E

(quy định)


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI THỦ TỤC KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN XUẤT

E.1 Yêu cầu chung


E.1.1 Những yêu cầu về sự phù hợp được coi là thỏa mãn theo quan điểm hình học và cơ học, nếu những sai khác không vượt quá sự sai lệch tất nhiên của sản xuất theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.


E1.2 Căn cứ vào đặc tính quang học, sự phù hợp của đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu khi thử nghiệm đặc tính quang học của bất cứ các đèn chọn ngẫu nhiên và lắp đèn sợi đốt chuẩn thì:


E.1.2.1 Không có giá trị được đo nào sai lệch không thuận lợi quá 20% so với các giá trị quy định trong tiêu chuẩn này;


Đối với các giá trị B50 L (hoặc R) và vùng III, sai lệch lớn nhất có thể tương ứng là:


		B50L (R)

		0,2 lux

		tương đương 20%



		

		0,3 lux

		tương đương 30%



		Vùng III

		0,3 lux

		tương đương 20%



		

		0,45 lux

		tương đương 30%





E.1.2.2 Hoặc nếu:


E.1.2.2.1 Đối với chùm sáng gần, các giá trị quy định trong tiêu chuẩn này được đáp ứng tại HV (với sai số cho phép là +0,2 lux) và, liên quan tới sự chỉnh đặt đó, tại ít nhất một điểm của mỗi vùng có diện tích được giới hạn trên màn đo (cách 25 m) bởi một đường tròn bán kính 15 cm, bao quanh điểm B50 L (hoặc R)(1) (với sai số cho phép là +0,1 lux), 75 R (hoặc L), 50 V, 25 R, 25 L, và trong toàn bộ vùng IV không cao quá 22,5 cm so với đường 25 R và 25 L.


E.1.2.2.2 và nếu đối với chùm sáng xa, HV nằm trong vùng có độ rọi đều bằng 0,75 Elớn nhất, có sai số +20% đối với giá trị lớn nhất và - 20% cho giá trị nhỏ nhất đối với các giá trị quang học tại bất kỳ điểm đo nào được quy định trong 6.2.1.3.2 của tiêu chuẩn này;


E.1.2.3 Nếu kết quả của các thử nghiệm được nêu ở trên không thoả mãn các yêu cầu, sự chỉnh thẳng của đèn phải được thay đổi miễn là trục của chùm sáng không lệch ngang quá 10 sang trái hoặc sang phải.


Chú thích - (1) Các chữ trong ngoặc cho trường hợp đèn dùng trong hệ thống giao thông bên trái.


E.1.2.4 Nếu kết quả của các thử nghiệm được mô tả ở trên không thoả mãn các yêu cầu thì thử nghiệm trên đèn phải được lặp lại bằng việc sử dụng một đèn sợi đốt chuẩn khác.


E.1.3 Việc kiểm tra sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt độ phải áp dụng quy trình sau:


Một trong những đèn mẫu phải được thử theo quy trình được mô tả tại D.2.1 của phụ lục D sau khi chịu ba lần liên tiếp như quy trình trong D.2.2.2 của phụ lục D. Đèn được coi là có thể chấp nhận nếu ∆r không được lớn hơn 1,5 mrad.


Nếu giá trị này quá 1,5 mrad nhưng không lớn hơn 2,0 mrad, phải thử một đèn thứ hai. Sau đó giá trị trung bình cộng của các giá trị tuyệt đối được ghi lại cho cả hai mẫu phải không được lớn hơn 1,5 mrad.


Hệ tọa độ màu phải phù hợp với khi đèn khi được lắp đèn sợi đốt chuẩn theo nhiệt độ của màu tiêu chuẩn A.


Đặc tính quang học của đèn phát ra màu vàng chọn lọc khi lắp một đèn sợi đốt không màu phải là giá trị trong tiêu chuẩn này nhân với 0,84.


E.2 Yêu cầu tối thiểu đối với kiểm tra sự phù hợp của nhà sản xuất


Đối với từng kiểu đèn có dấu phê duyệt đều phải thực hiện những phép kiểm tra sau đây trong khoảng thời gian thích hợp. Việc thử phải được thực hiện theo những quy định của tiêu chuẩn này.


Nếu bất kỳ mẫu nào không phù hợp với kiểu mà kiểm tra đề cập đến, thì phải lấy những mẫu khác. Nhà sản xuất phải có biện pháp thực hiện để đảm bảo sự phù hợp của quá trình sản xuất có liên quan.


E.2.1 Nội dung thử nghiệm


Những kiểm tra về sự phù hợp trong tiêu chuẩn này phải bao gồm cả những đặc điểm về đặc tính quang học và kiểm tra sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt.


E.2.2 Phương pháp thử


E.2.2.1 Nói chung các thử nghiệm hiện theo các phương pháp nêu trong tiêu chuẩn này.


E.2.2.2 Trong mọi phép kiểm tra sự phù hợp do nhà sản xuất thực hiện, có thể sử dụng các phương pháp tương đương nếu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chứng nhận cho phép. Nhà sản xuất có trách nhiệm chứng minh rằng các phương pháp được sử dụng là tương đương với những phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn này.


Việc áp dụng trong E.2.2.1 và E.2.2.2 yêu cầu việc hiệu chuẩn thường xuyên các thiết bị thử và độ chính xác của nó do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.


Trong mọi trường hợp các phương pháp chuẩn phải là các phương pháp của tiêu chuẩn này đặc biệt là đối với việc kiểm tra hành chính và lấy mẫu.


E.2.3 Phương pháp lấy mẫu


Mẫu của đèn phải được lựa chọn ngẫu nhiên từ lô sản xuất đồng loạt. Lô sản xuất đồng loạt là một tập hợp gồm các đèn cùng kiểu, được xác định theo phương pháp sản xuất của nhà sản xuất.


Nói chung việc đánh giá phải gồm cả loạt sản xuất từ các nhà máy riêng. Tuy nhiên, nhà sản xuất có thể nhóm với nhau các biên bản liên quan đến cùng một kiểu từ một vài nhà máy vận hành theo cùng một hệ 

thống chất lượng và quản lý chất lượng.


E.2.4 Đo và ghi các đặc tính quang học


Đèn làm mẫu phải được đo đặc tính quang học tại những điểm được quy định trong tiêu chuẩn này, giá trị được giới hạn theo các điểm Elớn nhất, HV (1), HL, HR(2) trong trường hợp đèn chiếu xa, và các điểm B 50 L (hoặc R), HV, 50 V, 75 R (hoặc L) và 25 L (hoặc R) trong trường hợp chiếu gần (xem hình phụ lục C).


E.2.5 Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận


Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu thống kê các kết quả thử và xác định chuẩn quyết định khả năng chấp nhận của các sản phẩm để thoả mãn các yêu cầu đặt ra đối với kiểm tra sự phù hợp của sản xuất nêu trong 8.1 của tiêu chuẩn này.


Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận phải là chuẩn sao cho, với độ tin cậy bằng 95%, xác suất nhỏ nhất qua được một kiểm tra đột xuất theo phụ lục F có thể bằng 0,95.


Chú thích - (1) Khi đèn chiếu xa tổ hợp với đèn chiếu gần, điểm HV trong trường hợp đèn chiếu xa phải có cùng điểm đo với trường hợp đèn chiếu gần.


(2) HL và HR các điểm trên đường thẳng “hh” nằm cách điểm HV về phía trái và phải là 1,125 m.


PHỤ LỤC F

(quy định)


YÊU CẦU TỐI THIỂU CHO VIỆC LẤY MẪU CỦA THANH TRA

F.1 Yêu cầu chung


F.1.1 Các yêu cầu về sự phù hợp được coi là thỏa mãn về mặt hình học và cơ học theo những yêu cầu của tiêu chuẩn này nếu các sai khác không vượt quá sai lệch sản xuất tất nhiên.


F.1.2 Theo các yêu cầu trong E.1.2, và


F.1.2.5 Loại bỏ các đèn có khuyết tật bên ngoài


F.1.2.6 Loại bỏ số quy đổi chuẩn


F.1.3 Hệ tọa độ màu phải phù hợp khi đèn được lắp đèn sợi đốt theo tiêu chuẩn A về nhiệt độ của màu.


Đặc tính quang học của đèn phát ra màu vàng chọn lọc khi lắp với đèn sợi đốt không màu phải bằng giá trị trong tiêu chuẩn này nhân với 0,84.


F.2 Lấy mẫu lần đầu


Trong lần lấy mẫu đầu tiên, phải chọn ngẫu nhiên bốn đèn. Hai đèn đầu tiên được đánh dấu là A và hai đèn còn lại được đánh dấu là B.


F.2.1 Sự phù hợp được chấp nhận


F.2.1.1 Theo trình tự lấy mẫu nêu trong hình F.1 của phụ lục này, sự phù hợp của các đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu sai lệch của những giá trị đo được của các đèn chiếu trước có theo hướng không thuận lợi là:


F.2.1.1.1 Mẫu A


		A1:

		Một đèn

		0%



		

		Một đèn không lớn hơn

		20%



		A2:

		Cả hai đèn lớn hơn

		0%



		

		Nhưng không lớn hơn

		20%



		

		Chuyển tới mẫu B

		





F.2.1.1.2 Mẫu B


B1: Cả hai đèn


0%


F.2.1.2 Hoặc nếu điều kiện của E.1.2.2, phụ lục E cho mẫu A được thoả mãn.


F.2.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


F.2.2.1 Theo quy trình lấy mẫu trong hình F.1 của phụ lục này, sự phù hợp của các đèn sản xuất hàng loạt không được chấp nhận và nhà sản xuất phải làm cho việc sản xuất của mình đáp ứng các yêu cầu nếu sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


F.2.2.1.1 Mẫu A


A3: Một đèn không lớn hơn
20% 

Một đèn lớn hơn

20% 

Nhưng không lớn hơn

30%


F.2.2.1.2 Mẫu B


B2: Trong trường hợp A2


Một đèn lớn hơn

0% 

Nhưng không lớn hơn

20%


Một đèn không lớn hơn

20%


B3: Trong trường hợp A2


Một đèn


0% 

Một đèn lớn hơn

20% 

Nhưng không lớn hơn

30%


F.2.2.2 Hoặc nếu những điều kiện trong E.1.2.2, phụ lục E đối với mẫu A không được thoả mãn


F.2.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận và chứng nhận phê duyệt kiểu phải bị thu hồi nếu theo thủ tục lấy mẫu trên hình F.1 của phụ lục này, sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


F.2.3.1 Mẫu A


		A4:

		Một đèn không lớn hơn

		20%



		

		Một đèn lớn hơn

		30%



		A5:

		Cả hai đèn lớn hơn

		20%





F.2.3.2 Mẫu B


B4: Trong trường hợp A2


Một đèn lớn hơn

0%


Nhưng không lớn hơn

20%


Một đèn lớn hơn

20%

B5: Trong trường hợp A2


Cả hai đèn lớn hơn

20%


B6: Trong trường hợp A2


Một đèn


0% 

Một đèn lớn hơn

30%


F.2.3.3 Hoặc nếu những điều kiện trong E.1.2.2, phụ lục E của mẫu A và B không được thoả mãn.


F.3 Lặp lại việc lấy mẫu


Trong trường hợp A3, B2, B3 việc lấy mẫu được làm lại.


Mẫu thứ ba C của hai đèn và mẫu thứ tư D của hai đèn, được chọn từ kho sản xuất sau khi phân loại và lưu lại hai tháng kể từ khi thông báo.


F.3.1 Sự phù hợp được chấp nhận


F.3.1.1 Theo quy trình lấy mẫu chỉ trên hình F.1 của phụ lục này sự phù hợp của những đèn sản xuất hàng loạt được phê duyệt nếu sai lệch của giá trị đo được là:


F.3.1.1.1 Mẫu C


		C1:

		Một đèn

		0%



		

		Một đèn không lớn hơn

		20%



		C2:

		Cả hai đèn lớn hơn

		0%



		

		Nhưng không lớn hơn

		20%



		

		Thử tiếp mẫu D

		





F.3.1.1.2 Mẫu D


D1: Trong trường hợp C2


Cả hai đèn


0%


Hoặc nếu các điều kiện tại E.1.2.2, phụ lục E đối với mẫu C được thoả mãn.


F.3.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


F.3.2.1 Theo quy trình lấy mẫu trong hình F.1 của phụ lục này, sự phù hợp của các đèn sản xuất hàng loạt không được chấp nhận và nhà sản xuất phải làm cho việc sản xuất của mình đáp ứng các yêu cầu nếu sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


F.3.2.1.1 Mẫu D


D2: Trong trường hợp C2


Một đèn lớn hơn

0%

Nhưng không lớn hơn

20% 

Một đèn không lớn hơn

20%


F.3.2.1.2 Hoặc nếu các điều kiện trong E.1.2.2, phụ lục E đối với mẫu C không được thoả mãn.


F.3.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận và chấp nhận phê duyệt kiểu phải được thu hồi nếu theo thủ tục thử trên hình F.1 của phụ lục này sai lệch của các giá trị đo của các đèn là:


F.3.3.1 Mẫu C


		C3:

		Một đèn không lớn hơn

		20%



		

		Một đèn lớn hơn

		20%



		C4:

		Cả hai đèn lớn hơn

		20%





F.3.3.2 Mẫu D


D3: Trong trường hợp C2


Một đèn lớn hơn hoặc bằng
0% 

Một đèn lớn hơn

20%


F.3.3.3 Hoặc nếu các điều kiện trong E.1.2.2, phụ lục E đối với mẫu C và D không được thoả mãn.


Căn cứ vào việc kiểm tra sự thay đổi vị trí đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, quy trình sau phải được áp dụng:


Một trong các đèn của mẫu A sau quy trình lấy mẫu như trên hình F.1 của phụ lục này phải được thử theo quy trình mô tả trong E.2.1, phụ lục F, TCVN 6902 : 2001 sau khi thực hiện ba chu kỳ liên tiếp như mô tả trong E.2.2.2, phụ lục E, TCVN 6902 : 2001.


Đèn được coi là chấp nhận được nếu ∆r không lớn hơn 1,5 mrad.


Nếu giá trị này quá 1,5% mrad nhưng không lớn hơn 2 mrad, đèn thứ hai của mẫu A phải được thử, sau đó giá trị trung bình của giá trị tuyệt đối ghi cho cả hai mẫu phải không được lớn hơn 1,5 mrad.


Tuy nhiên, nếu giá trị 1,5 mrad đối với mẫu A không phù hợp, hai đèn của mẫu B phải được đưa vào thử với cùng quy trình thử và giá trị ∆r cho mỗi đèn không được lớn hơn 1,5 mrad.
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Hình F.1- Quy trình lấy mẫu
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Lời nói đầu


TCVN 6977 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 23 - 00/S5.


TCVN 6977 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

TCVN 6977 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN LÙI TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI VÀ MOÓC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Reversing lamps for power-driven vehicles and their trailer - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


1.1 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử các loại đèn lùi (sau đây gọi chung là đèn) trên phương tiện cơ giới và moóc (sau đây gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu.


Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thoặc thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6973 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6978 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Đèn lùi (Reversing lamps): đèn của xe được dùng để chiếu sáng phần đường phía sau của xe và để cảnh báo cho những người tham gia giao thông khác biết xe đang lùi hoặc sắp lùi.


3.2 Các định nghĩa được nêu trong TCVN 6978 : 2001 có hiệu lực tại thời điểm xin phê duyệt kiểu phải được áp dụng cho tiêu chuẩn này.


3.3 Kiểu đèn lùi khác nhau (Reversing lamps different types): các đèn khác nhau những đặc điểm cơ bản sau:


3.2.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.


3.2.2 Đặc tính của hệ thống quang học.


3.2.3 Tổng hợp các thành phần có khả năng thay đổi hiệu ứng quang học của đèn do sự phản xạ, sự khúc xạ, hấp thụ.


3.2.4 Loại đèn sợi đốt.


4. Ghi nhãn


Các mẫu của kiểu đèn xin phê duyệt phải:


4.1 Mang tên thương mại hoặc nhãn hiệu của người xin phê duyệt; nhãn hiệu này phải rõ ràng và không thể tẩy xoá được.


4.2 Mang nhãn hiệu rõ ràng và không thể tẩy xoá để chỉ rõ được (các) loại đèn sợi đốt quy định. Không áp dụng đối với những đèn có nguồn sáng không thay thế được.


4.3 Để tránh sai sót trong việc lắp đặt đèn lên xe, dùng chữ TOP nằm ngang đánh dấu trên vùng cao nhất của bề mặt chiếu sáng.


4.4Có khoảng trống thích hợp cho dấu phê duyệt và những ký hiệu khác, khoảng trống nói trên phải được thể hiện trong các bản vẽ được nêu trong 5.1.1 .


4.5 Đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được phải có ký hiệu điện áp và công suất tiêu thụ.


5. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu


5.1 Tài liệu kỹ thuật


5.1.1 Các bản vẽ đủ mức chi tiết, cho phép nhận biết được kiểu đèn và thể hiện vị trí hình học để lắp đèn vào xe; trục quan sát được lấy là trục chuẩn trong các phép thử (góc nằm ngang H = 00, góc thẳng đứng V = 00); và điểm được lấy là tâm chuẩn trong các phép thử nói trên.


5.1.2 2 Bản mô tả tóm tắt, chỉ rõ loại đèn sợi đốt đã được quy định; loại đèn sợi đốt này phải là một trong các loại đèn được kể đến trong TCVN 6973 : 2001 (trừ loại đèn có nguồn sáng không thay thế được).


5.2 Mẫu


Hai mẫu thử; nếu hai đèn không giống nhau nhưng đối xứng với nhau và phù hợp để lắp một cái bên phải một cái bên trái thì hai mẫu được nộp này có thể coi là giống nhau và phù hợp với việc chỉ lắp đặt ở bên phải hoặc chỉ lắp đặt ở bên trái xe.


6. Yêu cầu chung


6.1 Mỗi mẫu thử phải phù hợp với các yêu cầu được quy định trong các điều dưới đây.


6.2 Đèn phải có khả năng duy trì những đặc tính quang học đã được qui định và đảm bảo làm việc tốt trong điều kiện làm việc bình thường cũng như trong điều kiện chịu rung động.


7. Yêu cầu riêng


7.1 Cường độ sáng


7.1.1 Cường độ sáng được phát ra bởi từng mẫu trong số hai mẫu thử phải nằm trong khoảng từ mức nhỏ nhất đến mức lớn nhất được quy định dưới đây và phải được đo so với trục chuẩn theo hướng được chỉ ra dưới đây (biểu diễn bằng độ so với trục chuẩn).


7.1.2 Cường độ theo trục chuẩn không nhỏ hơn 80 cd


7.1.3 Cường độ ánh sáng theo mọi hướng có thể quan sát được không lớn hơn:


300 cd theo các hướng thuộc hoặc ở phía trên mặt phẳng nằm ngang, hoặc


600 cd theo các hướng phía dưới mặt phẳng nằm ngang.


7.1.4 Cường độ sáng khi đo theo mọi hướng được nêu trong phụ lục C không được nhỏ hơn mức nhỏ nhất được quy định trong phụ lục đó. Tuy nhiên, trong trường hợp khi đèn để lắp trên xe riêng theo một cặp đèn, cường độ sáng chỉ có thể được kiểm tra trong phạm vị góc 300 về phía thoả mãn cường độ sáng nhỏ nhất 25 cd.


7.1.5 Trong trường hợp đèn có nhiều hơn một nguồn sáng, khi bất kỳ một nguồn sáng nào bị hỏng thì cường độ sáng vẫn phải không nhỏ hơn cường độ sáng nhỏ nhất và khi tất cả các nguồn sáng đều chiếu sáng thì cường độ sáng vẫn phải không lớn hơn cường độ sáng lớn nhất.


7.2 Phương pháp thử


7.2.1 Mọi phép đo phải được thực hiện cùng với đèn sợi đốt chuẩn không mầu thuộc kiểu được quy định cho loại đèn đó, được điều chỉnh để đạt được quang thông danh định cho các kiểu đèn sợi đốt đó.


7.2.2 Mọi phép đo đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt và loại khác) phải được thực hiện lần lượt ở các điện áp 6,75 V, 13,5 V hoặc 28,0 V.


7.2.3 Trong trường hợp nguồn sáng được cung cấp bởi nguồn năng lượng đặc biệt, các điện áp thử ở trên phải được áp dụng cho cổng vào của nguồn cung cấp đó. Nhà sản xuất phải cung cấp nguồn năng lượng đặc biệt cho phòng thử nghiệm khi có yêu cầu.


7.3 Mầu của ánh sáng


Mầu của ánh sáng phát ra phải là mầu trắng. Trong trường hợp không chắc chắn, mầu có thể được kiểm tra trên cơ sở định nghĩa mầu của ánh sáng trắng được nêu trong phụ lục D.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Mọi đèn mang dấu phê duyệt theo quy định của tiêu chuẩn này phải phù hợp với kiểu đã được phê duyệt và thoả mãn các yêu cầu về đặc tính quang học được nêu trong 7.1 và 7.3. Tuy nhiên, trong trường hợp một đèn được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm, các yêu cầu về cường độ sáng nhỏ nhất (được đo với đèn sợi đốt chuẩn theo quy định trong 7.2 ) phải được giới hạn theo từng hướng tương ứng là 80% của giá trị nhỏ nhất quy định trong 7.1. Ví dụ về mẫu thông báo về phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong các phụ lục A và B.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho phê duyệt kiểu của các nước này)
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		Thông báo


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297]


Cấp bởi: Cơ quan có thẩm quyền


......................................


......................................


......................................





Về2/
Cấp phê duyệt


Cấp phê duyệt mở rộng 

Không cấp phê duyệt 

Thu hồi phê duyệt


Chấm dứt sản xuất


Kiểu đèn theo ECE 23


Số phê duyệt: ........................................ Số phê duyệt mở rộng:.............................................


A.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của đèn:


A.2 Tên nhà sản xuất đặt cho kiểu đèn:


A.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất:


A.4 Tên và địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có):


A.5 Đệ trình phê duyệt về:


A.6 Phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm phê duyệt:


A.7 Ngày báo cáo thử nghiệm: 

A.8 Số báo cáo thử nghiệm: 

A.9 Mô tả tóm tắt.


Số hiệu và kiểu đèn sợi đốt: (1 x P21 W):


A.10 Vị trí của dấu phê duyệt


A.11 Giải thích


Đèn lùi phải được lắp đặt trên xe như là một phần của cặp đèn: có/ không(2)

A.12 Lý do cấp phê duyệt mở rộng (nếu được thực hiện)


A.13 Cấp phê duyệt/không cấp phê duyệt/Cấp phê duyệt mở rộng/Thu hồi phê duyệt(2)

A.14 Nơi cấp: 

A.15 Ngày cấp: 

A.16 Chữ ký:


A.17 Danh sách các tài liệu gửi cho Cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt được bổ sung vào thông báo này và có thể nhận được yêu cầu.


Chú thích (1) Mã số phân biệt số nước cấp phê duyệt/Cấp phê duyệt mở rộng/Không cấp phê duyệt/ Thu hồi phê duyệt (xem các quy định phê duyệt trong tiêu chuẩn này).


(2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về bố trí dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958,ECE, Liên hiệp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt


Mẫu A
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Hình B.1 - Dấu cho đèn đơn


Đèn mang dấu phê duyệt chỉ ở trên là một đèn được phê duyệt tại Hà Lan (E4), Phê duyệt số 221 thoả mãn những yêu cầu của ECE 23 như trong trường hợp này được bổ sung bởi các bản sửa đổi 1 và / hoặc 2.


Mũi tên chỉ ra phía mà trong đó những yêu cầu về đặc tính quang học được thoả mãn trong góc lớn nhất bằng 450.


Chú thích - Số phê duyệt và ký tự bổ sung phải được đặt gần vòng tròn và cả trên hoặc bên dưới chữ "E" hoặc ở bên trái hoặc bên phải chữ "E". Các chữ số của số phê duyệt và số của loạt sản phẩm phải ở cùng một bên và cùng một hướng với chữ "E". Sử dụng số Lamã làm số phê duyệt để tránh sự nhầm lẫn với các biểu tượng khác.


Mẫu B
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Mẫu C
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Mẫu D
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Hình B.2 - Dấu phê duyệt cho đèn nhóm, đèn kết hợp hoặc đèn tổ hợp


(Đường thẳng đứng và nằm ngang sơ đồ hoá hình dạng của đèn tín hiệu. Những đường này không phải là thành phần của dấu phê duyệt)


Chú thích - Ba ví dụ dấu phê duyệt, các kiểu B, C và D thể hiện ba phương án có thể đối với dấu phê duyệt trên đèn chiếu sáng khi chúng là đèn nhóm, đèn tổ hợp. Dấu phê duyệt này cho thấy đèn được phê duyệt tại Hà Lan (E4) với số phê duyệt 3333 và bao gồm:


- Tấm phản quang loại IA được phê duyệt theo ECE 3, bản sửa đổi lần 2.


- Một đèn báo rẽ sau loại 2a được phê duyệt theo ECE 6, bản sửa đổi lần 1.


- Một đèn vị trí sau mầu đỏ (R) được phê duyệt theo ECE 7, bản sửa đổi lần 1 .


- Một đèn sương mù sau (F) được phê duyệt theo ECE 38, bản ban hành đầu tiên.


- Một đèn lùi (AR) được phê duyệt theo quy định ECE 23, bản ban hành đầu tiên.


- Một đèn phanh với hai mức sáng (S2) được phê duyệt theo quy định ECE 7, bản sửa đổi lần 1.


PHỤ LỤC C

(quy định)


ĐO ĐẶC TÍNH QUANG HỌC

C.1 Dùng các lưới lọc thích hợp khi đo để tránh các tia phản xạ gây nhiễu.


C.2 Trong trường hợp các kết quả phép đo không tin cậy, phép đo phải được thực hiện lại theo phương pháp thoả mãn các yêu cầu sau:


C.2.1 Khoảng cách đo phải đảm bảo có thể áp dụng quy tắc tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách.


C.2.2 Thiết bị đo phải đảm bảo góc đối diện với thiết bị thu qua tâm chuẩn của đèn nằm trong khoảng từ 10’ đến 10.


C.2.3 Yêu cầu về cường độ sáng theo một hướng quan sát cụ thể phải được thoả mãn nếu đạt được cường độ sáng yêu cầu theo hướng lệch không quá 1/40 so với hướng quan sát.


C.3 Điểm đo theo góc (độ) so với trục chuẩn và giá trị nhỏ nhất của cường độ sáng
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C.3.1 Các hướng H = 00 và V = 00 tương ứng với trục chuẩn. Trên xe, chúng có phương nằm ngang, song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe và hướng theo hướng quan sát được. Chúng đi qua tâm chuẩn các giá trị trong bảng theo các hướng đo khác nhau là cường độ nhỏ nhất tính theo cd.


C.3.2 Nếu kiểm tra đèn bằng quan sát phát hiện ra các sự khác nhau cục bộ đáng kể về cường độ, thì phải tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng, không có cường độ sáng nào đo được giữa hai hướng đo nêu trên nhỏ hơn 50% cường độ nhỏ nhất thấp hơn cả trong hai cường độ nhỏ nhất được quy định đối với các hướng đo này.


C.4 Phép đo đặc tính quang học của đèn có một vài nguồn sáng


Đặc tính quang học được kiểm tra như sau:


C.4.1 Đối với các nguồn sáng không thay thế (đèn sợi đốt và các loại khác): với nguồn sáng hiện tại của đèn, theo 7.2.2 của tiêu chuẩn này.


C.4.2 Với đèn sợi đốt có thể thay thế:


Khi lắp với các đèn sợi đốt sản xuất hàng loạt có điện áp 6,75 V; 13,5 V hoặc 28,0 V, cường độ sáng của các đèn này phải nằm trong giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất được cho trong tiêu chuẩn này cộng thêm với sai số cường độ sáng cho phép đối với kiểu đèn sợi đốt được chọn theo TCVN 6973 : 2001 cho đèn sợi đốt được sản xuất, một đèn sợi đốt chuẩn có thể sử dụng lần lượt để thay thế, trong mỗi vị trí riêng, làm việc tại quang thông chuẩn của nó, các phép đo riêng trong từng vị trí sẽ được cộng lại với nhau.


PHỤ LỤC D

(quy định)


MẦU ÁNH SÁNG TRẮNG

(Hệ toạ độ 3 mầu) 

		Giới hạn đối với mầu xanh da trời (blue)

		:

		x ≥ 0,310



		Giới hạn đối với mầu vàng (yellow)

		:

		x ≤ 0,500



		Giới hạn đối với mầu xanh lá cây (green)

		:

		y ≤ 0,150 + 0,640 x



		Giới hạn đối với mầu xanh lá cây

		:

		y ≤ 0,440



		Giới hạn đối với mầu tím (purple)

		:

		y ≥ 0,050 + 0,750 x



		Giới hạn đối với mầu đỏ (red)

		:

		y ≥ 0,382





Để kiểm tra đặc tính mầu, phải sử dụng một nguồn sáng tại nhiệt độ mầu 2854 K tương ứng với vật chiếu sáng A theo Uỷ ban chiếu sáng quốc tế (ICI).


Tuy nhiên, đối với đèn có nguồn sáng không thể thay thế (đèn sợi đốt và các loại khác), đặc tính mầu sắc có thể kiểm tra với nguồn sáng hiện tại của đèn theo 7.2.2 của tiêu chuẩn này.
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Lời nói đầu


TCVN 6976 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 19 - 00/S5.


TCVN 6976 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


TCVN 6976 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Front fog lamps for power-driven vehicles - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đối với các loại đèn sương mù trước (sau đây gọi chung là đèn) trên phương tiện cơ giới đường bộ (kể cả mô tô, xe máy, sau đây được gọi chung là xe) có thể lắp các kính đèn bằng thuỷ tinh hoặc bằng chất dẻo.


Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu xe giao thông đường bộ được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6973 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. ISO 105 Textiles (ISO :105 Vật liệu dệt).


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Đèn sương mù trước (Front fog lamps): Đèn được lắp trên xe dùng để tăng khả năng chiếu sáng trên đường khi gặp sương mù, tuyết rơi, mưa lớn hoặc lốc bụi.


3.2 Kính đèn (Lens): Bộ phận ngoài cùng của đèn có chức năng truyền ánh sáng qua bề mặt chiếu sáng.


3.3 Lớp phủ (Coating): Một hoặc nhiều chất dùng để phủ một hoặc nhiều lớp lên bề mặt ngoài của kính đèn.


3.4 Kiểu đèn sương mù trước khác nhau (Front fog lamp different types): Các đèn sương mù trước khác nhau về các đặc điểm cơ bản sau:


3.4.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu.


3.4.2 Đặc tính của hệ thống quang học.


3.4.3 Các bộ phận có khả năng làm thay đổi hiệu quả quang học do phản xạ, khúc xạ, hấp thụ và/hoặc do biến dạng trong quá trình hoạt động.


3.4.4 Loại đèn sợi đốt.


3.4.5 Loại vật liệu chế tạo kính đèn và lớp phủ (nếu có).


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu


4.1 Tài liệu kỹ thuật


4.1.1 Bản tóm tắt đặc tính kỹ thuật: Nếu đèn không phải là loại đèn kín (sealed-beam) thì phải quy định rõ loại đèn sợi đốt; nó phải là loại đèn sợi đốt H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27 W/1 hoặc H27 W/2 như trong TCVN 6973 : 2001.


4.1.2 Các bản vẽ đủ mức chi tiết, cho phép nhận biết được kiểu đèn và thể hiện được mặt trước của đèn cùng với các đường nét thể hiện gân kính đèn (nếu có), mặt cắt ngang; bản vẽ phải chỉ ra được khoảng trống dành cho dấu phê duyệt.


4.2 Mẫu


4.2.1 Hai mẫu đèn


4.2.2 Đối với thử nghiệm chất dẻo sử dụng để chế tạo kính đèn:


4.2.2.1 Mười ba kính đèn; trong đó:


4.2.2.1.1 Sáu trong số các kính đèn này có thể được thay thế bởi sáu mẫu vật liệu có kích thước nhỏ nhất 60 mm x 80 mm có một bề mặt ngoài phẳng hoặc lồi và một vùng tương đối phẳng (bán kính cong không nhỏ hơn 300 mm) ngay chính giữa có diện tích nhỏ nhất là 15 mm x 15 mm.


4.2.2.1.2 Tất cả các kính đèn hoặc vật liệu mẫu nói trên phải được chế tạo trong điều kiện sản xuất hàng loạt.


4.2.2.2 Một gương phản xạ (pha đèn) mà các kính đèn có thể được lắp vào theo hướng dẫn của nhà sản xuất.


4.3 Các đặc tính của vật liệu chế tạo kính đèn và lớp phủ (nếu có), phải kèm theo biên bản thử nghiệm nếu các vật liệu và lớp phủ này đã được thử nghiệm.


5. Ghi nhãn


Các mẫu của kiểu đèn xin phê duyệt phải:


5.1 Mang tên thương mại hoặc nhãn hiệu của người xin phê duyệt; nhãn hiệu này phải rõ ràng và không thể tẩy xoá được.


5.2 Trên kính đèn và trên thân chính(1) của đèn phải có khoảng trống thích hợp cho dấu phê duyệt và những ký tự khác, khoảng trống nói trên phải được thể hiện trong các bản vẽ đã nêu trong 4.1.2.


Chú thích - (1) Nếu kính đèn không thể tách khỏi thân đèn, thì khoảng trống trên kính đèn phải đủ kích thước.


6. Yêu cầu kỹ thuật


6.1 Yêu cầu chung


6.1.1 Các mẫu được nộp thử nghiệm như quy định trong 4.2 phải đạt được các đặc tính kỹ thuật được nêu trong 6.2.1 và 6.2.2 của tiêu chuẩn này.


6.1.2 Đèn phải được thiết kế và chế tạo sao cho trong điều kiện sử dụng thông thường nếu có ảnh hưởng của rung động vẫn phải thoả mãn được các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn này. Vị trí chính xác của các kính đèn phải được đánh dấu rõ ràng, kính đèn và gương phản xạ phải được siết chặt để chống xoay khi sử dụng. Sự phù hợp với yêu cầu của mục này phải được kiểm tra bằng quan sát và bằng lắp thử (nếu cần thiết).


6.1.2.1 Đèn phải lắp cơ cấu cho phép điều chỉnh được đèn trên xe phù hợp với các quy định áp dụng cho chúng. Cơ cấu này không cần lắp trên đèn mà gương phản xạ và kính đèn khuếch tán không thể tách rời miễn là việc sử dụng các bộ đèn này được hạn chế đối với các xe mà trên đó đèn có thể điều chỉnh bằng các cách khác. Trường hợp một đèn sương mù trước và một đèn phía trước khác (mỗi đèn có riêng một bóng sợi đốt), được tổ hợp với nhau, thì cơ cấu điều chỉnh phải đảm bảo hoàn toàn điều chỉnh được các hệ quang học một cách độc lập.


6.1.2.2 Tuy nhiên, các quy định này không áp dụng cho các cụm đèn phía trước mà các gương phản xạ không thể tách rời. Đối với loại cụm đèn này phải áp dụng các yêu cầu trong 6.2.1.6 của tiêu chuẩn này.


6.1.3 Phải thực hiện các thử nghiệm bổ sung theo yêu cầu của phụ lục D để đảm bảo rằng trong quá trình sử dụng không có sai khác lớn về đặc tính quang học.


6.1.4 Nếu kính đèn làm bằng chất dẻo thì phải thử nghiệm theo yêu cầu của phụ lục E.


6.2 Yêu cầu riêng


6.2.1 Yêu cầu về chiếu sáng


6.2.1.1 Đèn phải được thiết kế để phát ra ánh sáng có độ chói hạn chế.


6.2.1.2 Độ chiếu sáng do đèn phát ra được xác định bằng một màn đo (xem phụ lục C) thẳng đứng, cách 25 m phía trước kính đèn. Điểm HV là giao điểm của đường đi qua tâm đèn vuông góc với màn.


Đường hh là đường nằm ngang đi qua điểm HV.


6.2.1.3 Phải sử dụng các loại đèn sợi đốt chuẩn không màu do nhà sản xuất quy định, được thiết kế cho điện áp danh định 12 V và do chính nhà sản xuất cung cấp.


Khi kiểm tra đèn phải điều chỉnh điện áp tại đầu cực của đèn sợi đốt sao cho đạt được các đặc tính sau: (xem bảng 1).


Bảng 1 - Đặc tính yêu cầu của đèn sợi đốt


		Loại đèn sợi đốt

		Điện áp cung cấp xấp xỉ khi đo


(V)

		Quang thông (lm)



		H1


H2


H3


H4


H7


H8


HB3


HB4


H27W / 1


H27W / 2

		12


12


12


12


12


12


12


12


12


12

		1150


1300


1100


750 (1)

1100


600


1300


825


350


350





Chú thích - (1) Sợi đốt 55 W.


Nếu các yêu cầu quang học được đáp ứng bởi ít nhất một đèn sợi đốt chuẩn 12 V thì đèn được coi như thoả mãn yêu cầu.


6.2.1.4 Chùm ánh sáng phải tạo ra trên màn đo, trên chiều rộng toàn bộ 2,25 m về cả hai phía của đường VV, một đường ranh giới đối xứng đủ gần với đường nằm ngang để giúp điều chỉnh được đèn.


6.2.1.5 Đèn được điều chỉnh hướng sao cho đường ranh giới trên màn đo thấp hơn đường hh 50 cm.


6.2.1.6 Khi điều chỉnh như vậy, đèn phải đạt được các yêu cầu nêu trong 6.2.1.7.


6.2.1.7 Độ rọi được tạo ra trên màn đo (xem phụ lục C) phải thoả mãn các yêu cầu sau: (xem bảng 2).


Bảng 2 - Yêu cầu về độ rọi


		Vị trí trên màn đo

		Độ rọi yêu cầu (lux)



		Vùng

		Vùng giới hạn

		



		A

		225 cm về cả hai phía đường VV, 75cm phía trên đường hh

		≥ 0,15 và ≤ 1



		B

		1250 cm về cả hai phía của đường VV và 150 cm bên trên đường hh, gồm cả đường hh (trừ vùng A)

		≤ 1



		C

		1250 cm về cả hai phía đường VV và bắt đầu từ 150 cm phía trên đường hh. Cường độ sáng của đèn theo mọi hướng tạo ra góc lớn hơn 150 bên trên đường nằm ngang không được quá 200 cd.

		≤ 0,5



		D

		450 cm về cả hai phía của đường VV và gồm cả khoảng giữa hai đường song song với và nằm dưới đường hh lần lượt là 75 cm và 150 cm.

		Trên mỗi đường thẳng đứng trong vùng này có ít nhất một điểm (a,b,c) có độ rọi ≥ 1,5



		E

		Từ 450 cm đến 1000 cm về cả hai phía của vùng D và gồm cả phần giữa hai đường song song với và nằm dưới đường hh lần lượt là 75 cm và 150 cm.

		Trên mỗi đường thẳng đứng trong vùng này có ít nhất một điểm (a,b,c) có độ rọi ≥ 0,5





Chú thích - Các yêu cầu kỹ thuật về chiếu sáng cũng áp dụng cho các đường thẳng làm đường bao các vùng. Yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt nhất phải được áp dụng cho các đường thẳng tiếp giáp giữa hai vùng.


Độ rọi phải được đo hoặc trong ánh sáng trắng hoặc trong ánh sáng màu theo quy định của nhà sản xuất đối với chế độ sử dụng đèn thông thường.


6.2.1.8 Độ rọi trên màn đo theo 6.2.1.7 phải được đo bằng một tế bào quang điện có phạm vi ảnh hưởng trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.


6.2.2 Yêu cầu về màu


Có thể phê duyệt kiểu cho đèn phát ra ánh sáng trắng hoặc vàng (1). Màu (nếu có) của chùm sáng có thể được đo bằng bóng đèn sợi đốt hoặc kính đèn của đèn hoặc bằng cách nào đó phù hợp.


Chú thích - (1) Có cùng định nghĩa đối với màu vàng chọn lọc, nhưng chỉ khác hệ số thuần khiết: giới hạn đối với màu trắng phải là: y ≥ -x + 0,940 và y ≥ 0,440 thay cho y ≥ -x + 0,966, đối với màu vàng chọn lọc. Trong đó x, y là các tọa độ của hệ tọa độ màu.


6.2.3 Xác định độ chói


Độ chói gây khó chịu do đèn phát ra phải được xác định theo chỉ dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.


6.3 Xem xét liên quan đến màu


Một đèn được phê duyệt cho ánh sáng trắng cũng có thể được phê duyệt cho ánh sáng mầu vàng chọn lọc theo cùng một số hiệu sau khi phải qua một lần kiểm tra các đặc tính màu của các bộ phận cho phép có được màu này.


7. Sửa đổi và mở rộng phê duyệt kiểu


Các sửa đổi không được gây ra ảnh hưởng bất lợi đáng kể và trong mọi trường hợp đèn vẫn phải phù hợp với yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn này.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Đèn được phê duyệt theo tiêu chuẩn này phải được sản xuất phù hợp với kiểu được phê duyệt, với việc đáp ứng được các yêu cầu nêu trong 6.2.1 và 6.2.2. Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong phụ lục tham khảo A, B và G.


8.2 Bảo đảm rằng mỗi kiểu sản phẩm ít nhất phải được tiến hành kiểm tra theo quy định trong phụ lục F.


8.3 Mẫu được chọn ngẫu nhiên để thử tại phòng thí nghiệm của nhà sản xuất, số lượng mẫu tối thiểu có thể được xác định theo kết quả tự kiểm tra của chính nhà sản xuất.


8.4 Loại bỏ các đèn có khuyết tật bên ngoài.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia hiệp định 1958, ECE, Liên hiệp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho phê duyệt kiểu của các nước này)


Thông báo


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297)]
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		Cấp bởi: Cơ quan có thẩm quyền


......................................


......................................


......................................





Về2/
Cấp phê duyệt


Cấp phê duyệt mở rộng 

Không cấp phê duyệt 

Thu hồi phê duyệt


Chấm dứt sản xuất


kiểu đèn theo ECE 19


Số phê duyệt: .........................................
Số phê duyệt mở rộng:.............................................


A.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu của đèn:


A.2 Đèn sử dụng bóng đèn sợi đốt loại H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W /1, H27W/2: (2)

A.3 Tên và địa chỉ của nhà sản xuất:


A.4 Tên và địa chỉ của đại diện nhà sản xuất (nếu có):


A.5 Đệ trình phê duyệt về:


A.6 Phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm phê duyệt:


A.7 Ngày báo cáo thử nghiệm: 

A.8 Số báo cáo thử nghiệm: 

A.9 Mô tả tóm tắt:


Loại được mô tả bằng các ký hiệu liên quan: (2) B, B/, BPL, B/PL


Số và loại đèn sợi đốt:


Điện áp định mức (nếu là đèn kín): 

Màu ánh sáng phát ra: trắng/ vàng (2)

A.10 Vị trí của dấu phê duyệt


A.11 Lý do cấp phê duyệt mở rộng (nếu được thực hiện)


A.12 Cấp phê duyệt/không cấp phê duyệt/Cấp phê duyệt mở rộng/Thu hồi phê duyệt(2)

A.13 Nơi cấp:


A.14 Ngày cấp:


A.15 Chữ ký:


A.16 Danh sách các tài liệu gửi cho Cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt được bổ sung vào thông báo này và có thể nhận được yêu cầu.


Chú thích - (1) Mã số phân biệt số nước cấp phê duyệt/Cấp phê duyệt mở rộng/Không cấp phê duyệt/ Thu hồi phê duyệt (xem các quy định phê duyệt trong tiêu chuẩn này).


(2) Gạch phần không áp dụng.


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Các ví dụ về sự bố trí dấu hiệu phê duyệt kiểu của các nước tham gia Hiệp định 1958,ECE, Liên hiệp quốc, chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho việc phê duyệt kiểu của các nước này)
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		a = 12mm (nhỏ nhất)
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		Hình B.1

		

		Hình B.2a
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		Hình B.2b





Đèn mang dấu phê duyệt như trên áp dụng cho đèn phê duyệt ở Hà Lan (E4), giấy chứng nhận số 221, theo ECE 19.


Chữ số ghi gần biểu tượng B chỉ rõ việc phê duyệt được cấp theo các yêu cầu của ECE19 được bổ sung thêm bản sửa đổi lần 2.


Hình B.1 cho thấy đèn có thể chiếu sáng đồng thời với một đèn bất kỳ khác có thể tổ hợp với nó.


Hình B.2a và B.2b cho thấy đèn có kính đèn bằng chất dẻo và không thể sáng đồng thời với một đèn bất kỳ khác có thể tổ hợp với nó.


Chú thích - Số phê duyệt và các ký hiệu thêm vào phải được đặt gần vòng tròn hoặc để trên hoặc dưới chữ E, hoặc đặt bên phải hoặc bên trái chữ E. Các con số ở trên số phê duyệt phải được đặt cùng phía với chữ "E" và theo cùng một hướng. Không được sử dụng chữ số La mã làm số phê duyệt để tránh gây nhầm lẫn với các biểu tượng khác.


Các ví dụ về ghi nhãn cho đèn nhóm, đèn kết hợp, đèn tổ hợp phía trước xe 

Các đường thẳng đứng và nằm ngang biểu thị hình dạng của đèn tín hiệu. Các đường thẳng này không phải là thành phần của dấu phê duyệt.


		Mẫu A

		[image: image5.png]







		Mẫu B
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		Mẫu C
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		Mẫu D
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Hình B.3


Chú thích - Bốn ví dụ trên tương ứng với một loại đèn chứa một dấu phê duyệt bao gồm:


Đèn vị trí trước được phê duyệt theo theo ECE 7 cùng với bản bổ sung lần thứ nhất.


Đèn chiếu sáng trước có chùm sáng chiếu gần được dùng cho cả hệ thống giao thông theo luật bên trái và bên phải và có chùm sáng chiếu xa với cường độ lớn nhất là khoảng từ 86250 đến 101250 cd (được chỉ thị bởi số 30) được phê duyệt theo ECE 20 cùng với bản sửa đổi lần 2 và có các kính đèn bằng chất dẻo.


Đèn sương mù trước được phê duyệt theo ECE 19 cùng với bản sửa đổi lần 2 và có các kính đèn bằng chất dẻo.


Đèn báo rẽ trước loại 1a được phê duyệt theo ECE 6 cùng với bản sửa đổi lần 2.


Đèn tổ hợp với đèn chiếu sáng phía trước
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Hình B.4


Các ví dụ trên tương ứng với nhãn của các kính đèn bằng chất dẻo sử dụng trong các loại đèn chiếu sáng phía trước khác nhau, ví dụ: 


hoặc: Đèn chiếu sáng phía trước với chùm sáng chiếu gần dùng cho cả hệ thống giao thông theo luật bên trái và bên phải và chùm sáng chiếu xa với cường độ cao nhất khoảng từ 86250 đến 101250 cd, được phê duyệt ở Đức (E1) theo các yêu cầu của ECE 20 cùng với bản sửa đổi lần 2, tổ hợp với đèn được phê duyệt theo ECE 19 cùng với bản sửa đổi lần 2


hoặc: Đèn chiếu sáng phía trước với chùm sáng chiếu gần dùng cho cả hệ thống giao thông theo luật bên trái và bên phải và chùm sáng chiếu xa, được phê duyệt ở Đức (E1) theo các yêu cầu của ECE 1 cùng với bản sửa đổi lần 1, tổ hợp với đèn đã nêu ở trên. 

hoặc thậm chí: tất cả các đèn chiếu sáng phía trước đã nêu trên được phê duyệt là đèn đơn. Thân chính của đèn chiếu sáng phía trước chỉ mang một số phê duyệt kiểu nhất định, ví dụ:
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Hình B.5


PHỤ LỤC C

(quy định)


MÀN ĐO
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PHỤ LỤC D

(quy định)


THỬ ĐỘ ỔN ĐỊNH ĐẶC TÍNH QUANG HỌC CỦA ĐÈN KHI HOẠT ĐỘNG

Các thử nghiệm trên đèn chiếu sáng phía trước hoàn chỉnh


Các giá trị quang học của đèn chiếu sáng phía trước đã được đo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này tại điểm chiếu sáng lớn nhất vùng D (Elớn nhất) và ở điểm HV, phải thử nghiệm một mẫu đèn chiếu sáng phía trước hoàn chỉnh về sự ổn định của đặc tính quang học trong khi hoạt động "Đèn chiếu sáng phía trước hoàn chỉnh" được hiểu là một đèn hoàn chỉnh gồm cả các phần thân đèn bao quanh và các đèn khác có ảnh hưởng đến sự tản nhiệt của đèn chiếu sáng phía trước.


D.1 Thử nghiệm về độ ổn định của đặc tính quang học


Các thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện không khí khô và ổn định tại nhiệt độ xung quanh là 230C ± 50C, đèn chiếu sáng phía trước hoàn chỉnh được lắp đặt đúng trên một giá giống như lắp thật trên xe.


D.1.1 Đèn chiếu sáng phía trước sạch


Đèn chiếu sáng phía trước phải hoạt động 12 giờ theo quy định trong D.1.1.1 và được thử nghiệm như quy định trong D.1.1.2 sau:


D.1.1.1 Quy trình thử nghiệm


Đèn phải hoạt động trong thời gian quy định cụ thể để(1):


D.1.1.1.1 (a) Trong trường hợp chỉ phê duyệt đèn, các đèn sợi đốt tương ứng được bật sáng trong thời gian quy định.


(b) Trong trường hợp đèn tổ hợp với chức năng khác:


Nếu theo khai báo của người xin phê duyệt đèn chiếu sáng phía trước được sử dụng có một sợi đốt đơn chiếu sáng(1) riêng biệt, thì thử nghiệm phải được tiến hành theo điều kiện này bằng cách cho lần lượt từng chức năng hoạt động bằng nửa thời gian quy định tại D.1.1.


Trong tất cả các trường hợp khác (1) đèn chiếu sáng phía trước phải được kiểm tra theo quy trình sau cho tới khi đạt được thời gian quy định 


15 phút: Sợi đốt của đèn sáng


5 phút: tất cả các sợi đốt sáng (có thể sáng đồng thời)


(c) Trong trường hợp các chức năng chiếu sáng theo nhóm tất cả các chức năng riêng biệt phải được sáng đồng thời trong thời gian quy định cho các chức năng chiếu sáng riêng biệt (a), cũng cần chú ý đến việc sử dụng các chức năng chiếu sáng tổ hợp, theo các quy định của nhà sản xuất.


Chú thích - (1) Nếu có ít nhất hai sợi đốt sáng đồng thời khi nhấp nháy đèn chiếu sáng phía trước, thì không được coi là sử dụng bình thường các sợi đốt một cách đồng thời. Khi đèn chiếu sáng phía trước thử nghiệm được nhóm và/hoặc tổ hợp với đèn tín hiệu, đèn tín hiệu phải phát sáng trong suốt thời gian thử. Trong trường hợp đèn tín hiệu là đèn báo rẽ thì nó phải hoạt động nhấp nháy với tỷ lệ thời gian tắt/mở là một một.


D.1.1.1.2 Điện áp thử


Điện áp đèn sợi đốt phải được điều chỉnh sao cho cung cấp được 90% công suất điện lớn nhất theo quy định cho đèn sợi đốt (TCVN 6973 : 2001).


Công suất tính bằng Oát (W) áp dụng cho mọi trường hợp phải phù hợp với giá trị tương ứng của đèn sợi đốt điện áp danh định 12 V, trừ trường hợp người xin phê duyệt quy định một mức điện áp khác dùng cho đèn chiếu sáng phía trước. Nếu trường hợp sau xảy ra, các thử nghiệm được tiến hành trên đèn sợi đốt có công suất điện cao nhất.


D.1.1.2 Kết quả kiểm tra


D.1.1.2.1 Kiểm tra bằng quan sát


Khi đèn chiếu sáng phía trước đã ổn định trong điều kiện nhiệt độ xung quanh, kính đèn chiếu sáng phía trước và kính bên ngoài (nếu có) phải được lau bằng dẻ vải bông mềm và sạch. Sau đó kiểm tra bằng quan sát phải không bị méo mó, biến dạng, nứt vỡ hoặc thay đổi màu sắc của kính đèn chiếu sáng phía trước hoặc kính bề ngoài.


D.1.1.2.2 Thử nghiệm quang học


Để đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn này, các giá trị quang học sau phải được thử nghiệm tại các điểm sau:


HV, và điểm Elớn nhất trong vùng D


Có thể kiểm tra sự biến dạng của đèn chiếu sáng phía trước do nhiệt (sự thay đổi vị trí đường ranh giới được nêu trong D.2 của phụ lục này).


Có thể cho phép sai số 10% giữa các đặc tính quang học và các giá trị đo được trước khi kiểm tra bao gồm cả sai số của phương pháp đo.


D.1.2 Đèn chiếu sáng phía trước được làm bẩn


Sau khi được kiểm tra như quy định nêu tại D.1.1, đèn chiếu sáng phía trước phải hoạt động một giờ như quy định trong D.1.1.1, sau khi được chuẩn bị theo D.1.2.1, và kiểm tra theo D.1.1.2.


D.1.2.1 Chuẩn bị đèn chiếu sáng phía trước


D.1.2.1.1 Hỗn hợp thử


Hỗn hợp thử gồm có nước và các chất gây bẩn được bôi lên đèn chiếu sáng phía trước phải gồm có chín phần (theo khối lượng) cát có cỡ hạt từ 0 μm đến 100 μm, một phần là chất bẩn các bon thực vật có cỡ hạt từ 0 μm đến 100 μm, 0,2 phần là NaCMC(1) và một lượng nước cất phù hợp có độ dẫn điện riêng (điện dẫn suất) nhỏ hơn 1mS/ m.


Hỗn hợp không được để quá 14 ngày.


Chú thích - (1) NaCMC là muối Natri cacboxymetylxenluloza, thường gọi là muối CMC. NaCMC sử dụng trong hỗn hợp bẩn có nồng độ thay thế là 0,6-0,7 và độ nhớt là 200-300cP với dung dịch 2% tại 200C.


D.1.2.1.2 Bôi hỗn hợp thử vào đèn chiếu sáng phía trước


Hỗn hợp thử phải được bôi đồng đều lên toàn bộ bề mặt phát sáng của đèn chiếu sáng phía trước và sau đó để cho khô. Quá trình này phải được lặp lại cho đến khi độ rọi hạ xuống bằng 15% đến 20% của giá trị đo được cho mỗi điểm sau đây trong điều kiện mô tả trong phụ lục này:


Điểm Elớn nhất trong vùng D.


D.1.2.1.3 Thiết bị đo


Thiết bị đo phải phù hợp với các thiết bị dùng trong thử nghiệm phê duyệt đèn chiếu sáng phía trước. Phải dùng một đèn sợi đốt chuẩn để thử nghiệm.


D.2 Kiểm tra sự thay đổi so với vị trí thẳng đứng của đường ranh giới dưới ảnh hưởng của nhiệt Kiểm tra này bao gồm kiểm tra độ lệch theo phương thẳng đứng của đường ranh giới, dưới ảnh hưởng của nhiệt, không vượt quá giá trị quy định cho đèn.


Đèn chiếu sáng phía trước thử nghiệm theo quy định trong D.1 phải được thử theo quy định trong D.2.1 mà không phải tháo hoặc điều chỉnh lại so với đồ gá thử nghiệm của nó.


D.2.1 Thử nghiệm


Việc thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện không khí khô và ổn định với nhiệt độ xung quanh là 230C ± 50C.


Bằng việc sử dụng một bóng đèn sợi đốt sản xuất hàng loạt đã được lão hoá ít nhất một giờ, đèn chiếu sáng phía trước phải hoạt động mà phải tháo hoặc điều chỉnh lại đồ gá thử nghiệm (Vì mục đích thử nghiệm, điện áp cần phải được điều chỉnh như quy định trong D.1.1.1.2). Vị trí của đường ranh giới giữa một điểm đặt tại 2,25 m phía bên trái và một điểm đặt tại 2,25m phía bên phải của đường VV (xem 6.2.1.4 của tiêu chuẩn này) cần phải được kiểm tra lần lượt sau ba phút (r3) và 60 phút (r60) làm việc.


Việc đo sự thay đổi về vị trí đường ranh giới nêu trên phải được tiến hành bằng phương pháp nào đó có độ chính xác chấp nhận được và kết quả có thể lặp lại được.


D.2.2 Kết quả thử nghiệm


D.2.2.1 Kết quả biểu thị bằng miliradian (mrad) được coi là chấp nhận được khi giá trị tuyệt đối ∆rI = |r3 -r60| ghi được đối với đèn chiếu sáng phía trước này không lớn hơn 2 mrad (∆rI ≤ 2 mrad)


D.2.2.2 Tuy nhiên, nếu giá trị này lớn hơn 2 mrad nhưng không quá 3 mrad (2 mrad < ∆rI ≤ 3 mrad) thì phải thử một mẫu đèn chiếu sáng phía trước thứ hai theo quy định trong D.2.1 sau khi thử ba lần liên tiếp theo chu trình được mô tả dưới đây, để ổn định vị trí của các bộ phận cơ khí của đèn chiếu sáng phía trước trên một giá lắp giống như lắp thật trên xe.


Cho đèn hoạt động trong một giờ (điện áp cần phải điều chỉnh như trong quy định trong D.1.1.1.2). Thời gian nghỉ trong một giờ.


Kiểu đèn chiếu sáng phía trước có thể chấp nhận được nếu giá trị trung bình của các giá trị tuyệt đối ∆rI đo được ở mẫu đầu và DrII đo được ở mẫu thứ hai không lớn hơn 2 mrad.
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PHỤ LỤC E

(quy định)


Yêu cầu đối với các đèn lắp kính đèn bằng chất dẻo – Thử nghiệm kính đèn hoặc mẫu vật liệu và đèn hoàn chỉnh


E.1 Yêu cầu kỹ thuật chung


E.1.1 Các mẫu được cung cấp theo 4.2.2 của tiêu chuẩn này phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong E.2.1 đến E.2.5.


E.1.2 Hai mẫu đèn hoàn chỉnh được cung cấp theo 4.2.1 của tiêu chuẩn này và các kính đèn bằng chất dẻo được lắp vào phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật nêu trong E.2.6 theo vật liệu của kính đèn.


E.1.3 Các mẫu kính đèn làm bằng chất dẻo hoặc các mẫu vật liệu, cùng với gương phản xạ mà chúng được lắp vào (nếu có), phải được đưa vào thử nghiệm phê duyệt theo trình tự được quy định trong bảng E.1.1, phụ lục E1.


E.1.4 Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất đèn có thể chứng minh được rằng sản phẩm đã qua được các thử nghiệm theo quy định trong E.2.1 đến E.2.5, hoặc các thử nghiệm tương đương theo các tiêu chuẩn khác, thì các kiểm tra như vậy không cần phải lặp lại; chỉ có các thử nghiệm quy định trong bảng E.1.2, phụ lục E1 là bắt buộc.


E.2 Thử nghiệm


E.2.1 Khả năng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ


E.2.1.1 Thử nghiệm


Ba mẫu mới (kính đèn) phải được kiểm tra theo năm chu kỳ thay đổi nhiệt độ và độ ẩm tương đối theo quy trình sau:


3 giờ ở 400C ± 20C và độ ẩm tương đối từ 85% đến 95%


1 giờ ở 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60% đến 75%


15 giờ ở -300C ± 20C


1 giờ ở 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60% đến 75%


3 giờ ở 800C ± 20C


1 giờ ở 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60% đến 75%


Trước thử nghiệm này, các mẫu cần được giữ ở 230C ± 50C và độ ẩm tương đối từ 60% đến 75% trong ít nhất bốn giờ.


Chú thích - Khoảng thời gian trong một giờ ở 230C ± 50C phải bao hàm các khoảng thời gian chuyển tiếp từ nhiệt độ này đến nhiệt độ khác để tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.


E.2.1.2 Phép đo các đặc tính quang học


E.2.1.2.1 Phương pháp


Các phép đo đặc tính quang học phải thực hiện trên mẫu trước và sau thử. Các phép đo này sử dụng đèn tiêu chuẩn ở các điểm sau:


HV và Elớn nhất vùng D.


E.2.1.2.2 Kết quả


Độ biến đổi giữa các giá trị quang học đo được trên từng mẫu trước và sau khi thử nghiệm gồm cả các sai số của qui trình đo các đặc tính quang học phải không vượt quá 10%.


E.2.2 Khả năng chịu ảnh hưởng của các tác nhân khí quyển và tác nhân hoá học


E.2.2.1 Khả năng chịu ảnh hưởng các tác nhân khí quyển


Cho ba mẫu mới (kính đèn hoặc mẫu vật liệu) chịu bức xạ từ một nguồn có phân bố năng lượng phổ giống với phân bố năng lượng phổ của một vật thể màu đen ở nhiệt độ từ 5500 K đến 6000 K. Đặt bộ lọc thích hợp giữa nguồn và mẫu để giảm hết mức các bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 295 nm hoặc lớn hơn 2500 nm. Các mẫu phải được phơi sáng dưới ánh sáng có năng lượng 1200 W/m2 ± 200 W/m2 trong một khoảng thời gian để năng lượng ánh sáng mà chúng nhận được bằng 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Trong vùng này nhiệt độ đo được trên tấm màu đen đặt ngang bằng với mẫu phải là 500C ± 50C. Để đảm bảo quy định về sự phơi sáng đều, các mẫu phải quay xung quanh nguồn bức xạ với vận tốc từ 1 đến 5 vòng/phút.


Các mẫu phải được phun nước cất với độ dẫn điện riêng nhỏ hơn 1mS/ m tại nhiệt độ 230C ± 50C, theo chu kỳ sau:


Phun nước: 5 phút


Làm khô: 25 phút


E.2.2.2 Khả năng chịu ảnh hưởng của các tác nhân hoá học


Sau khi thử theo E.2.2.1 và thực hiện phép đo theo E.2.2.3.1, bề mặt bên ngoài của ba mẫu đã nêu phải được xử lý theo E.2.2.2.2 với hỗn hợp được quy định trong E.2.2.2.1.


E.2.2.2.1 Hỗn hợp thử


Hỗn hợp thử phải là hỗn hợp gồm 61,5% n-heptan, 12,5% toluen, 7,5% etyl tetraclorua, 12,5% tricloetylen, và 6% xylen (% theo thể tích).


E.2.2.2.2 Bôi hỗn hợp thử vào mẫu thử


Nhúng một miếng vải bông (theo ISO 105) cho đến khi ngấm ướt hỗn hợp như quy định trong E.2.2.2.1 trong vòng 10 giây, bôi hỗn hợp thử lên bề mặt ngoài của mẫu thử trong 10 phút với áp suất 50 N/ cm2, tương ứng với một lực bằng 100 N trên bề mặt thử có kích thước 14 mm x14 mm.


Trong vòng 10 phút, miếng vải phải được nhúng trở lại hỗn hợp sao cho hợp chất lỏng đã bôi đồng đều với hỗn hợp kiểm tra quy định.


Trong suốt quá trình bôi hỗn hợp thử, có thể bù áp suất tác dụng vào mẫu để tránh nứt vỡ.


E.2.2.2.3 Làm sạch


Sau khi bôi hỗn hợp thử, các mẫu phải được phơi khô trong điều kiện không khí thoáng và rửa bằng cách như trong E.2.3 ở 230C ± 50C.


Sau đó các mẫu được rửa sạch cẩn thận bằng nước cất chứa một lượng tạp chất không lớn hơn 0,2% ở 230C ± 50C và lau sạch bằng vải mềm.


E.2.2.3 Kết quả


E.2.2.3.1 Sau khi thử khả năng chịu ảnh hưởng của các tác nhân khí quyển, mặt ngoài của mẫu thử phải không nứt vỡ, trầy xước, sứt mẻ hoặc méo mó, và giá trị trung bình của sai lệch độ truyền sáng là: ∆t =  eq \f(T2 - T3,T2) , đo trên ba mẫu, theo phương pháp trong phụ lục E2, không được quá 0,020 (∆tm ≤ 0,020).


E.2.2.3.2 Sau thử nghiệm về khả năng chống các tác nhân hoá học, các mẫu phải không có một dấu vết chất hoá học nào có thể gây ra sai lệch về độ khuếch tán ánh sáng mà sai lệch trung bình của nó là ∆d =  eq \f(T5 - T4,T2) , đo trên ba mẫu, theo phương pháp trong phụ lục E2, không được quá 0,020 (∆dm ≤ 0,020).


E.2.3 Khả năng chịu ảnh hưởng các chất tẩy và hydrocacbon


E.2.3.1 Khả năng chịu ảnh hưởng của các chất tẩy


Mặt ngoài của ba mẫu (kính đèn hoặc mẫu vật liệu) phải được làm nóng lên đến nhiệt độ 500C ± 50C, sau đó nhúng vào một hỗn hợp ở 230C ± 50C khoảng năm phút, hỗn hợp đó gồm 99 phần nước cất chứa không quá 0,02% tạp chất và một phần alkyraryl sulphonate.


Sau khi thử, các mẫu phải được làm khô ở 500C ± 50C. Bề mặt của mẫu cần phải được lau bằng dẻ ẩm.


E.2.3.2 Khả năng chịu ảnh hưởng của các hydrocacbon


Bề mặt ngoài của ba mẫu này cần phải được chà nhẹ trong một phút bằng một miếng vải bông nhúng trong hỗn hợp chứa 70% n-heptan và 30% toluen (% theo thể tích), và sau đó được phơi khô ngoài trời. 

E.2.3.3 Kết quả 

Sau khi thực hiện được hai kiểm tra trên, giá trị trung bình của sai lệch độ truyền sáng là ∆t =  eq \f(T2 - T3,T2) , đo trên ba mẫu, theo phương pháp trong phụ lục E2, không được quá 0,010 (∆tm ≤ 0,010).


E.2.4 Khả năng chịu ảnh hưởng của các hư hỏng cơ khí 

E.2.4.1 Phương pháp làm hư hỏng cơ khí


Bề mặt ngoài của ba mẫu mới (kính đèn) cần phải được kiểm tra hư hỏng cơ khí một cách đồng đều bằng phương pháp nêu trong phụ lục E.3 của tiêu chuẩn này.


E.2.4.2 Kết quả


Sau kiểm tra này, các sai lệch:


Về sự truyền sáng: ∆t =  eq \f(T2 - T3,T2) 

Về sự khuếch tán: ∆d =  eq \f(T5 - T4,T2) 

phải được đo theo quy trình nêu trong phụ lục E2, trong vùng được quy định trong E.2.4.1. Giá trị trung bình của ba mẫu đèn phải là: ∆tm ≤  0,100; ∆dm ≤  0,050


E.2.5 Kiểm tra độ bám dính của lớp phủ (nếu có)


E.2.5.1 Chuẩn bị mẫu


Cắt một bề mặt có kích thước 20 mm x 20 mm của lớp phủ kính đèn bằng một lưỡi dao cạo hoặc một cái kim tạo thành một mặt lưới gồm các hình vuông kích thước khoảng 2 mm x 2 mm. Áp lực đặt lên lưỡi dao cạo hoặc cái kim đủ lớn để cắt được lớp phủ.


E.2.5.2 Mô tả thử nghiệm


Sử dụng một băng dính với lực dính là 2 N/ (cm chiều rộng) ± 20% được đo trong điều kiện tiêu chuẩn nêu trong phụ lục E4. Băng dính, có chiều rộng ít nhất là 25 mm phải được ép ít nhất trong 5 phút lên bề mặt được chuẩn bị như quy định trong E.2.5.1.


Sau đó đầu của băng dính phải được đặt tải sao cho lực dính vào bề mặt được coi là cân bằng với lực vuông góc của bề mặt đó. Ơ giai đoạn này, đoạn băng phải được kéo với vận tốc 1,5 m/ s ± 0,2 m/s.


E.2.5.3 Kết quả


Không được có sự hư hỏng nào trên bề mặt lưới. Cho phép có sự hư hỏng ở giao điểm giữa các hình vuông hoặc tại các cạnh cắt miễn là diện tích hư hỏng không vượt quá 15% diện tích bề mặt lưới.


E.2.6 Thử đèn hoàn chỉnh lắp kính bằng chất dẻo


E.2.6.1 Khả năng chịu sự hư hỏng cơ khí của bề mặt kính đèn


E.2.6.1.1 Thử nghiệm


Kính của đèn mẫu số 1 phải được thử như quy định trong E.2.4.1 ở trên.


E.2.6.1.2 Kết quả


Sau khi thử nghiệm, kết quả của các phép đo đặc tính quang học được thực hiện trên đèn theo tiêu chuẩn này không vượt quá khoảng 30% giá trị lớn nhất quy định trong các vùng A và B.


E.2.6.2 Thử độ bám dính của lớp phủ (nếu có)


Mẫu kính đèn số 2 phải được kiểm tra như quy định trong E.2.5 ở trên.


E.3 Kiểm tra sự phù hợp của sản xuất


E.3.1 Về mặt vật liệu dùng để sản xuất kính đèn, các đèn của một lô được coi là phù hợp với tiêu chuẩn nếu:


E.3.1.1 Sau khi kiểm tra về khả năng chịu các tác nhân hoá học và kiểm tra về khả năng chịu các chất tẩy và hydrocacbon, bề mặt ngoài của các mẫu phải không có các dấu hiệu nứt vỡ, trầy xước, hoặc méo mó mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường (xem E.2.2.2, E 2.3.1 và E.2.3.2).


E.3.1.2 Sau thử nghiệm theo E.2.6.1.1 các giá trị quang học ở điểm đo được quy định trong E.2.6.1.2 phải ở trong giới hạn quy định cho sự phù hợp của sản xuất bởi tiêu chuẩn này.


E.3.2 Nếu kết quả kiểm tra không thoả mãn yêu cầu, phải lặp lại kiểm tra trên mẫu đèn chiếu sáng phía trước khác được lựa chọn một cách ngẫu nhiên.


PHỤ LỤC E.1

(quy định)


TRÌNH TỰ THỬ NGHIỆM PHÊ DUYỆT

1 Kiểm tra trên vật liệu bằng chất dẻo (kính đèn hoặc mẫu vật liệu theo 4.2.2 của tiêu chuẩn này)


Bảng E.1.1


		Mẫu


Thử nghiệm

		Kính đèn hoặc mẫu vật liệu

		Kính đèn



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		1.1.


1.1.1.


1.2.


1.2.1


1.2.2


1.3.


1.3.1.


1.4.


1.4.1.


1.5.


1.6.


1.6.1.


1.7.


1.7.1.


1.7.2.


1.8.

		Đặc tính quang học giới hạn


(E.2.1.2)


Sự thay đổi nhiệt độ


(E.2.1.1)


Đặc tính quang học giới hạn


(E.2.1.2)


Đo độ truyền sáng


Đo độ khuếch tán ánh sáng


Các tác nhân khí quyển


(E.2.2.1.)


Đo độ truyền sáng


Các tác nhân hoá học


(E.2.2.2)


Đo độ khuếch tán ánh sáng


Các chất tẩy


(E.2.3.1.)


Hydrocacbon


(E.2.3.2.)


Đo độ truyền sáng


Sự hư hỏng cơ khí


(E.2.4.1)


Đo độ truyền sáng


Đo độ khuếch tán ánh sáng


Độ bám dính (E.2.5)

		X


X


X


X


X


X

		X


X


X


X


X


X

		X


X


X


X


X


X

		X


X


X


X

		X


X


X


X

		X


X


X


X

		X


X


X


X


X

		X


X


X


X


X

		X


X


X


X


X

		X


X


X

		X


X


X

		X


X


X

		X





2 Kiểm tra trên đèn chiếu sáng phía trước hoàn chỉnh (phù hợp với 2.2.3 của tiêu chuẩn này)


Bảng E.1.2


		Thử nghiệm

		Đèn chiếu sáng phía trước hoàn chỉnh



		

		Mẫu số



		

		1

		2



		2.1. Hư hỏng cơ khí (E.2.6.1.1)


2.2. Đặc tính quang học (E.2.6.1.2)


2.3. Độ dính (E.2.6.2)

		x

x

		x





PHỤ LỤC E.2

(quy định)


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ TRUYỀN VÀ KHUẾCH TÁN ÁNH SÁNG

1. Thiết bị (xem hình E.2.1)


Chùm sáng của ống chuẩn K có một nửa góc phân kỳ là β/2 = 17,4 x 10-4 rd được giới hạn bởi màn chắn DT với khe hở là 6 mm đối diện với giá để mẫu.


Một kính hội tụ không màu L2, sửa lại các sai lệch cầu, nối màn chắn DT với bộ phận thu R; kính L2 phải có đường kính phù hợp để nó không chắn ánh sáng được khuếch tán từ mẫu hình côn có nửa góc đỉnh là β/2 = 140.

Một màn chắn hình khuyên DD có góc α0 /2 = 10 và amax/2 = 120 được đặt tại mặt phẳng tiêu điểm ảnh của kính L2.


Phần tâm không trong suốt ở giữa màn chắn là cần thiết để loại bỏ ánh sáng đến trực tiếp từ nguồn sáng. Có thể dịch chuyển phần giữa của màn chắn từ chùm sáng sao cho nó quay lại đúng vị trí ban đầu.


Khoảng cách L2DT và tiêu cự F2(1) của kính L2 phải được chọn sao cho ảnh của DT bao phủ hoàn toàn máy thu R.


Khi thông lượng ban đầu ngẫu nhiên trên 1000 đơn vị, giá trị chính xác tuyệt đối của mỗi lần đọc sẽ chính xác hơn một đơn vị.


Chú thích - (1) Nên sử dụng kính L2 có tiêu cự khoảng 80 mm.


2 Phép đo


Phải lấy các số đọc sau:


Bảng E.2.1


		Giá trị

		Với mẫu

		Có phần giữa của DD

		Giá trị đại diện



		T1

T2

T3

T4

T5

		Không


Có (trước khi thử)


Có (Sau khi thử) 

Có (Trước khi thử)


Có (Sau khi thử)

		Không 

Không 

Không


Có


Có

		Thông lượng tới tại số đọc ban đầu


Thông lượng được truyền qua vật liệu mới ở 240C


Thông lượng được truyền qua vật liệu thử ở 240C.


Thông lượng khuếch tán qua vật liệu mới. 

Thông lượng khuếch tán qua vật liệu thử.
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Hình E.2.1


PHỤ LỤC E.3

(quy định)


PHƯƠNG PHÁP PHUN THỬ NGHIỆM

1. Thiết bị thử nghiệm


1.1 Súng phun


Súng phun được sử dụng phải được lắp với một vòi phun có đường kính lỗ là 1,3 mm cho phép phun được một lưu lượng chất lỏng là 0,24 l/ph ± 0,02 l/ph và áp suất làm việc là 
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Trong điều kiện hoạt động này, mẫu hình quạt có đường kính là 170 mm ± 50 mm trên bề mặt được dùng cho thử phá hỏng, đặt cách vòi phun 380 mm ± 10 mm.


1.2 Hỗn hợp thử


Hỗn hợp thử phải bao gồm:


Cát có độ cứng là 7 Mohr, có cỡ hạt ≤ 0,2 mm và có sự phân bố hầu như bình thường, với hệ số góc từ 1,8 đến 2.


Nước cứng có độ cứng không quá 205 g/ m3 dùng cho hỗn hợp thử gồm 25 g cát trộn với một lít nước.


2 Thử nghiệm


Bề mặt ngoài của kính đèn phải được phun dòng cát một lần hoặc nhiều lần như mô tả ở trên. Dòng cát phải được phun vuông góc với bề mặt được thử nghiệm.


Sự hư hỏng phải được xem xét thông qua một hoặc nhiều mẫu thuỷ tinh được đặt làm chuẩn gần kính đèn được thử nghiệm. Hỗn hợp phải được phun cho đến khi sự thay đổi về khuếch tán ánh sáng trên mẫu hoặc các mẫu đã được đo theo phương pháp theo quy định ở phục lục E.2 như sau:

∆d =  eq \f(T5 - T4,T2) = 0,0250 ± 0,0025

Có thể dùng vài mẫu chuẩn để kiểm tra toàn bộ bề mặt được thử có hư hỏng đồng đều không.


PHỤ LỤC E.4

(quy định)


THỬ ĐỘ DÍNH CỦA BĂNG DÍNH

1 Mục đích


Phương pháp này cho phép xác định lực bám dính tuyến tính của băng dính với tấm thuỷ tinh trong điều kiện tiêu chuẩn.


2 Nguyên lý


Đo lực cần thiết để bóc băng dính ra khỏi tấm thuỷ tinh theo góc 900.


3 Điều kiện không khí quy định


Điều kiện không khí xung quanh phải có nhiệt độ 230C ± 50C và độ ẩm tương đối (RH) 65% ± 15%.


4 Mẫu thử


Trước khi thử, cuộn băng dính mẫu phải để 24 giờ trong điều kiện không khí quy định (xem điều 3 của phụ lục con này).


Thử lần lượt năm mẫu thử, mỗi mẫu dài 400mm. Các mẫu này phải được lấy ra từ cuộn băng dính sau khi loại bỏ ba vòng đầu tiên.


5 Quy trình


Thử nghiệm phải được tiến hành trong điều kiện không khí xung quanh được quy định trong điều 3 ở trên.


Lấy năm mẫu thử bằng cách bóc ra theo hướng kính với vận tốc khoảng 300 mm/s, sau đó dính chúng trong 15 giây theo nguyên tắc sau:


Dính băng dính vào tấm kính theo chiều tiến lên bằng cách dùng ngón tay miết nhẹ theo chiều dọc mà không ép quá mạnh tránh có bọt khí giữa băng dính và tấm kính.


Để tấm kính đã dính băng dính trong điều kiện không khí theo quy định trong 10 phút.


Bóc khoảng 25 mm mẫu thử ra khỏi tấm kính theo mặt phẳng vuông góc với trục của mẫu thử.


Cố định tấm kính và gấp đầu tự do của băng dính một góc 900, tác dụng lực sao cho đường ranh giới giữa tấm băng dính và tấm kính vuông góc với lực này và vuông góc với tấm kính.


Kéo để bóc băng dính ra với vận tốc 300 mm/s ± 30 mm/s và ghi lại lực yêu cầu.


6 Kết quả


Năm giá trị thu được phải được sắp xếp theo một thứ tự và giá trị đứng giữa được coi là kết quả của phép đo. Giá trị này được biểu diễn bằng N/cm chiều rộng băng dính.


PHỤ LỤC F

(quy định)


YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN XUẤT

F.1 Yêu cầu chung


F.1.1 Các yêu cầu về sự phù hợp được coi như thoả mãn cả về mặt cơ học và hình học nếu sự sai khác không vượt quá những sai lệch tất nhiên của sản xuất theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


F.1.2 Đối với những đặc tính quang học, sự phù hợp các đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận, nếu khi thử nghiệm đặc tính quang học của bất kỳ một đèn nào được chọn một cách ngẫu nhiên và được lắp với một đèn sợi đốt chuẩn có giá trị độ lệch không thuận lợi đo được khoảng hơn 20% giá trị quy định (Điểm B50 và các góc dưới bên trái và phải của vùng D).


Nếu kết quả thử nghiệm nêu trên không thoả mãn yêu cầu, các thử nghiệm trên đèn phải được thực hiện lại và phải dùng đèn sợi đốt chuẩn khác.


F.1.3 Việc kiểm tra sự thay đổi của vị trí thẳng đứng của đường ranh giới dưới ảnh hưởng của nhiệt, cần thực hiện theo phương pháp sau:


Một trong các mẫu đèn cần phải được kiểm tra theo quy trình quy định trong D.2.1 của phụ lục D sau khi được thử ba lần liên tiếp theo quy trình được quy định trong D.2.2.2 của phụ lục D.


Đèn coi như chấp nhận được nếu ∆r không vượt quá 3,0 mrad.


Nếu giá trị này vượt quá 3,0 mrad nhưng không lớn hơn 4,0 mrad, phải kiểm tra một đèn thứ hai, kết quả trung bình cộng của các giá trị tuyệt đối đo được trên cả hai mẫu không được vượt quá 3,0 mrad.


F.1.4 Hệ toạ độ màu phải phù hợp với khi đèn được lắp một đèn sợi đốt theo nhiệt độ màu tiêu chuẩn A.


Đặc tính quang học của đèn phát ra ánh sáng màu vàng chọn lọc mở rộng khi được lắp bóng đèn sợi đốt không màu phải bằng giá trị trong tiêu chuẩn này nhân với 0,84.


F.2 Yêu cầu tối thiếu đối với kiểm tra sự phù hợp do nhà sản xuất thực hiện


Đối với từng kiểu đèn được phê duyệt phải thực hiện ít nhất các kiểm tra sau đây trong khoảng thời gian thích hợp. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo các quy định của tiêu chuẩn này.


Nếu bất kỳ một mẫu nào thể hiện sự không phù hợp đối với kiểu thử nghiệm được đề cập tới thì phải lấy các mẫu khác và thử nghiệm tiếp.


F.2.1 Nội dung thử nghiệm


Các thử nghiệm về sự phù hợp trong tiêu chuẩn này phải bao gồm cả các đặc điểm về đặc tính quang học và kiểm tra việc thay đổi vị trí thẳng đứng của đường ranh giới dưới ảnh hưởng của nhiệt.


F.2.2 Các phương pháp được sử dụng trong các thử nghiệm


F.2.2.1 Các thử nghiệm nói chung phải được thực hiện theo các phương pháp nêu trong tiêu chuẩn này.


F.2.2.2 Trong bất kỳ thử nghiệm nào về sự phù hợp được thực hiện bởi nhà sản xuất, các phương pháp tương đương có thể được sử dụng nếu được sự chấp thuận của các Cơ quan thẩm quyền chịu trách nhiệm việc thử nghiệm phê duyệt. Nhà sản xuất phải chứng minh được rằng các phương pháp áp dụng là tương đương với các phương pháp được nêu trong tiêu chuẩn này.


F.2.2.3 Việc áp dụng mục F.2.2.1 và F.2.2.2 đòi hỏi phải có sự hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm và tính tương thích đối với các phép đo được thực hiện bởi Cơ quan có thẩm quyền.


F.2.2.4 Trong mọi trường hợp, các phương pháp chuẩn phải là các phương pháp được trình bày trong tiêu chuẩn này, đặc biệt đối với việc kiểm tra và lấy mẫu mang tính chất quản lý.


F.2.3 Phương pháp lấy mẫu


Đèn mẫu phải được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm đồng loạt. Lô sản phẩm đồng loạt là một nhóm các đèn có cùng kiểu, được xác định theo phương pháp chế tạo của nhà sản xuất.


Sự đánh giá nói chung phải bao hàm sản xuất hàng loạt từ các nhà máy riêng biệt. Tuy nhiên, có thể gộp các kết quả có liên quan đến cùng một kiểu đèn từ một vài nhà máy lại với nhau, miễn các nhà sản xuất này hoạt động dưới cùng một hệ thống chất lượng và quản lý chất lượng.


F.2.4 Đo và ghi lại các đặc tính quang học


Đèn được lấy mẫu phải được đo đặc tính quang học tại các điểm quy định trong tiêu chuẩn này, giá trị được giới hạn theo các điểm B 50 và góc dưới bên trái và bên phải của vùng D (xem hình trong phụ lục C).


F.2.5 Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận


Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu thống kê các kết quả thử và xác định chuẩn quyết định khả năng chấp nhận của các sản phẩm để thoả mãn các yêu cầu đặt ra đối với kiểm tra sự phù hợp của sản xuất nêu trong 8.1 của tiêu chuẩn này.


Chuẩn quyết định khả năng chấp nhận phải là chuẩn sao cho, với độ tin cậy bằng 95%, xác suất nhỏ nhất qua được một kiểm tra đột xuất theo phụ lục G có thể bằng 0,95.


PHỤ LỤC G

(tham khảo)

YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI VIỆC LẤY MẪU CỦA THANH TRA

G.1 Yêu cầu chung


G.1.1 Các yêu cầu về sự phù hợp được coi là thoả mãn về mặt cơ học và hình học, tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, nếu bất kỳ sự sai nào khác không vượt quá sự sai lệch tất nhiên của sản xuất.


G.1.2 Đối với đặc tính quang học, sự phù hợp của các đèn được sản xuất hàng loạt không được chấp nhận nếu, khi thử nghiệm đặc tính quang học một đèn bất kỳ được chọn ngẫu nhiên và được lắp với đèn sợi đốt chuẩn không có giá trị nào sai lệch quá 20% so với các giá trị được quy định trong tiêu chuẩn này (điểm B 50 và các góc dưới bên trái và bên phải của vùng D).


G.1.2.1 Nếu các kết quả của thử nghiệm nêu trên không thoả mãn yêu cầu, phải lặp lại các thử nghiệm trên đèn dùng đèn sợi đốt chuẩn khác.


G.1.2.2 Không xét đến đèn có các khuyết tật nhìn thấy được.


G.1.3 Hệ toạ độ màu sắc phải phù hợp khi đèn được lắp một bộ đèn sợi đốt không màu theo tiêu chuẩn nhiệt độ màu A. Đặc tính quang học của đèn phát ra ánh sáng vàng chọn lọc khi được lắp bóng đèn sợi đốt không màu phải có giá trị bằng giá trị trong tiêu chuẩn này nhân với 0,84.


G.2 Lấy mẫu lần đầu


Trong lấy mẫu lần đầu, bốn đèn được chọn ngẫu nhiên, hai mẫu đầu được đánh dấu A, hai mẫu sau đánh dấu B.


G.2.1 Sự phù hợp được chấp nhận


G.2.1.1 Theo quy trình lấy mẫu thể hiện ở hình G.1 trong phụ lục này, sự phù hợp của các đèn sản xuất hàng loạt được chấp nhận nếu độ sai lệch của các giá trị đo được của đèn theo hướng không thuận lợi là:


G.2.1.1.1 Mẫu A


		A1:

		một đèn

		0%



		

		một đèn không lớn hơn

		20%



		A2:

		cả hai đèn lớn hơn

		0%





nhưng không lớn hơn

20%.


chuyển qua mẫu B


G.2.1.1.2 Mẫu B


B1:
cả hai đèn

0%


G.2.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


G.2.2.1 Tiếp theo quá trình lấy mẫu trình bày trong hình G.1 của phụ lục này, sự phù hợp của sản xuất đối với đèn được sản xuất hàng loạt phải được xem xét lại nếu sự sai lệch của các giá trị đo được của đèn là:


G.2.2.1.1 Mẫu A


A3:
một đèn không lớn hơn
20%


một đèn lớn hơn

20%


nhưng không lớn hơn

30%


G.2.2.1.2 Mẫu B


B2: Trong trường hợp A2


một đèn lớn hơn

 0% 

nhưng không lớn hơn

20% 

một đèn không lớn hơn

20%


B3: Trong trường hợp A2:


một đèn


0% 

một đèn lớn hơn

20% 

nhưng không lớn hơn

30%


G.2.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận nếu, theo quy trình chọn mẫu ở hình G.1 của tiêu chuẩn này, sự sai lệch của các giá trị đo của đèn là:


G.2.3.1 Mẫu A


A4:
một đèn không lớn hơn
20%


một đèn lớn hơn

30% 

A5:
cả hai đèn lớn hơn
20%


G.2.3.2 Mẫu B


		B4:

		Trong trường hợp A2:

		



		

		một đèn lớn hơn

		0%



		

		nhưng không lớn hơn

		20%



		

		một đèn lớn hơn

		20%



		B5:

		Trong trường hợp A2:

		



		

		cả hai đèn lớn hơn

		20%



		B6:

		Trong trường hợp A2

		



		

		một đèn

		0%



		

		một đèn lớn hơn

		30%





G.3 Lặp lại việc lấy mẫu


Trong trường hợp A3, B2, B3 cần phải lặp lại việc lấy mẫu, mẫu thứ ba C gồm hai đèn và mẫu thứ tư D gồm hai đèn, được chọn từ kho được sản xuất sau khi điều chỉnh, là cần thiết trong khoảng thời gian hai tháng sau khi thông báo.


G.3.1 Sự phù hợp được chấp nhận


G.3.1.1 Tiếp theo quá trình lấy mẫu được trình bày trong hình G.1 của phụ lục này sự phù hợp sản xuất của các đèn được sản xuất hàng loạt không bị nghi ngờ nếu sự sai khác của các giá trị đo được của các đèn là:


G.3.1.1.1 Mẫu C


C1:
một đèn

0%


		

		một đèn không lớn hơn

		20%



		C2:

		cả hai đèn lớn hơn

		0%



		

		nhưng nhỏ hơn

		20%





chuyển tới mẫu D


G.3.1.1.2 Mẫu D


D1: Trong trường hợp C2


cả hai đèn


0%


G.3.2 Sự phù hợp không được chấp nhận


G.3.2.1 Tiếp sau quá trình lấy mẫu được trình bày trong hình G.1 của phụ lục này, sự phù hợp sản xuất của những đèn được sản xuất hàng loạt không được chấp nhận và nhà sản xuất được yêu cầu đảm bảo sản phẩm của mình đáp ứng yêu cầu nếu sự sai lệch của những giá trị đo được của những đèn là:


Mẫu D:


D2: Trong trường hợp C2


một đèn lớn hơn

0% 

nhưng không lớn hơn

20% một đèn 

không lớn hơn


20%


G.3.3 Thu hồi phê duyệt (tham khảo)


Sự phù hợp không được chấp nhận nếu, theo quy trình mẫu ở hình G.1 của phụ lục này, sai số của các giá trị đo được của đèn là:


G.3.3.1 Mẫu C


C3: một đèn không lớn hơn
20%


một đèn lớn hơn

20% 

C4: cả hai đèn lớn hơn

20%.


G.3.3.2 Mẫu D


D3: Trong trường hợp C2


một đèn lớn hơn hoặc bằng
0%


một đèn lớn hơn

20%


G.4 Sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng


Đối với việc kiểm tra sự thay đổi vị trí của đường ranh giới theo phương thẳng đứng dưới ảnh hưởng của nhiệt, phải thực hiện quy trình sau:


Một trong số các đèn của mẫu A sau quá trình lấy mẫu trong hình G.1 của phụ lục này phải được thử nghiệm theo quy trình quy định trong D.2.1 của phụ lục D, sau ba lần liên tiếp thử theo chu trình quy định trong D.2.2.2 của phụ lục D.


Đèn được chấp nhận nếu ∆r không vượt quá 3,0 mrad.


Nếu giá trị này vượt quá 3,0 mrad nhưng không quá 4,0 mrad, phải thử một đèn thứ hai của mẫu A, sau đó trung bình cộng của các giá trị tuyệt đối ghi được ở cả hai mẫu không được vượt quá 3,0 mrad.


Tuy nhiên, nếu giá trị 3,0 mrad trên mẫu A này không phù hợp với hai đèn của mẫu B thì phải được kiểm tra theo quy trình tương tự và giá trị ∆r của từng mẫu không được vượt quá 3,0 mrad.


[image: image15.emf]

Hình G.1. Quy trình lấy mẫu
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Lời nói đầu


TCVN 6978 : 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 48 - 01/S3-C1.


TCVN 6978 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


TCVN 6978 : 2001 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI VÀ MOÓC – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU
Road vehicles - Installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử về lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu áp dụng cho phê duyệt kiểu các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hoặc không có thùng xe, có bốn bánh trở lên, có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 25 km/h và moóc của chúng (sau đây gọi chung là xe).


Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phương tiện cơ giới chạy trên đường ray, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho mục đích công cộng.


Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong tiêu chuẩn Việt nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6901 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Tấm phản quang lắp trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6976 : 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sương mù trước trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6758 : 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


ECE 42, Unifrom provisions concerning the approval of vehicles with regard to their front and rear protective devices (Bumpers, etc.) [ECE 42, Quy định thống nhất trong phê duyệt kiểu xe về cơ cấu bảo vệ phía trước và phía sau (Thanh chắn bảo vệ v.v...)].


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng trong tiêu chuẩn này:


3.1 Phê duyệt xe (Approval of a vehicle): phê duyệt cho một kiểu xe về số lượng và cách lắp đặt các đèn chiếu sáng và tín hiệu.


3.2 Kiểu xe liên quan đến việc lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu (Vehicle type with regard to the installation of lighting and light- signalling devices): các xe về cơ bản là không khác nhau theo các mục từ 3.2.1 đến 3.2.4.


Tuy nhiên khái niệm "xe khác kiểu" không bao gồm trường hợp sau: các xe có các đặc điểm nêu trong


3.2.1 đến 3.2.4 khác nhau nhưng không kéo theo sự thay đổi về loại, số lượng, vị trí, tầm nhìn của các đèn và độ nghiêng của chùm sáng gần được quy định cho kiểu xe đang được xem xét, và các xe có lắp hoặc không lắp đèn tuỳ chọn.


3.2.1 Kích thước, hình dạng bên ngoài của xe;


3.2.2 Số lượng và vị trí lắp của các đèn;


3.2.3 Hệ thống cân bằng đèn chiếu sáng phía trước;


3.2.4 Hệ thống treo.


3.3 Mặt phẳng ngang (Transverse plane): mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


3.4 Xe không tải (Unladen vehicle): xe không có người lái xe, phụ lái, hành khách và hàng hoá, nhưng được đổ đầy nhiên liệu, có bánh xe dự phòng và các dụng cụ đồ nghề kèm theo thông thường.


3.5 Xe đầy tải (Laden vehicle): xe được chất đầy tải tới mức bằng khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất do nhà sản xuất công bố, và nhà sản xuất này cũng phải xác định sự phân bố khối lượng này giữa các trục theo phương pháp mô tả trong phụ lục E.


3.6 Thiết bị (Device): một bộ phận hoặc một cụm lắp ráp các bộ phận được dùng để thực hiện một số chức năng nào đó.


3.7 Đèn (Lamp): thiết bị được sản xuất ra để chiếu sáng đường bộ hoặc phát ra các tín hiệu ánh sáng tới những người tham gia giao thông đường bộ khác (sau đây gọi chung là người tham gia giao thông khác). Đèn biển số sau và các tấm phản quang cũng được coi là đèn.


3.7.1 Nguồn sáng của đèn sợi đốt (Light source with regard to filament lamps): bản thân sợi đốt.


Trong trường hợp bóng có một vài sợi đốt thì mỗi sợi phải được coi là một nguồn sáng.


3.7.2 Đèn tương đương (Equivalent lamps): các đèn có cùng một chức năng và được phép sử dụng tại nước mà xe được đăng ký; chúng có thể có các đặc tính khác nhau do việc lắp đặt chúng lên xe khi được phê duyệt nhưng đều phải thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


3.7.3 Đèn độc lập (Independent lamps): các đèn có các bề mặt chiếu sáng riêng(1), các nguồn sáng riêng và thân đèn riêng biệt.


3.7.4 Đèn nhóm (Grouped lamps): các đèn có các bề mặt chiếu sáng riêng(1), các nguồn sáng riêng nhưng lại cùng chung một thân đèn.


3.7.5 Đèn kết hợp (Combined lamps): các đèn có các bề mặt chiếu sáng riêng(1), nhưng lại có chung một nguồn sáng và một thân đèn.


3.7.6 Đèn tổ hợp (Reciprocally incorporated lamps): các đèn có các nguồn sáng riêng hoặc một nguồn sáng đơn hoạt động trong các điều kiện khác nhau (ví dụ: khác nhau về quang học, cơ khí hoặc điện...) có toàn bộ hoặc một phần bề mặt chiếu sáng chung(1) và một thân đèn chung.


Chú thích - (1) Trong trường hợp đèn biển số sau và đèn báo rẽ (loại 5 và 6) thì cụm từ "bề mặt chiếu sáng" được thay bằng "bề mặt phát sáng".


3.7.7 Đèn có chức năng đơn (Single-function lamp): một bộ phận của đèn thực hiện một chức năng chiếu sáng hoặc phát tín hiệu riêng biệt.


3.7.8 Đèn che kín (Concealable lamp): đèn có thể được che kín một phần hoặc hoàn toàn khi không sử dụng. Điều này có được do một cái chụp di động, do sự dịch chuyển của đèn hoặc bằng một cách thích hợp khác. Thuật ngữ "có thể thụt vào" được dùng để mô tả đèn che kín mà sự dịch chuyển của đèn có thể làm cho nó thụt được vào trong vỏ xe.


3.7.9 Đèn phía trước chiếu sáng xa (đèn chính) (Driving beam (main-beam) headlamp): đèn dùng để chiếu sáng một đoạn đường dài phía trước xe (thường gọi là đèn pha).


3.7.10 Đèn phía trước chiếu sáng gần (Passing beam (dipped-beam) headlamp): đèn dùng để chiếu sáng đường phía trước xe mà không gây ra chói mắt quá hoặc khó chịu cho các lái xe hoặc người tham gia giao thông khác đang đi ngược chiều và đến gần xe (thường được gọi là đèn cốt).


3.7.11 Đèn báo rẽ (Direction-indicator lamp): đèn dùng để báo hiệu cho người tham gia giao thông khác biết người lái có ý định chuyển hướng sang trái hoặc phải.


3.7.12 Đèn phanh (Stop lamp): đèn sử dụng để báo hiệu cho người tham gia giao thông khác ở phía sau xe biết lái xe đang tác động vào phanh chính. Đèn phanh có thể được hoạt động khi có sự tác động của bộ phanh chậm dần hoặc một thiết bị tương tự.


3.7.13 Đèn biển số sau (Rear registration plate illuminating device): đèn sử dụng để chiếu sáng khu vực lắp biển số phía sau; đèn này có thể bao gồm nhiều bộ phận quang học.


3.7.14 Đèn vị trí trước (Front position lamp): đèn sử dụng để báo hiệu sự hiện diện của xe và chiều rộng của xe khi nhìn từ phía trước.


3.7.15 Đèn vị trí sau (Rear position lamp): đèn sử dụng để báo hiệu sự hiện diện của xe và chiều rộng của xe khi nhìn từ phía sau.


3.7.16 Tấm phản quang (Retro-reflector): thiết bị sử dụng để báo hiệu sự hiện diện của xe bằng cách phản xạ ánh sáng phát ra từ nguồn sáng không thuộc xe đó và người quan sát ở gần nguồn sáng đó.


Trong tiêu chuẩn này các thiết bị và tín hiệu sau không được coi là tấm phản quang:


3.7.16.1 Biển số phản quang;


3.7.16.2 Các tín hiệu phản quang được nêu trong ADR ( Hiệp định của cộng đồng Châu Âu về việc vận tải quốc tế các hàng hoá nguy hiểm trên đường bộ);


3.7.16.3 Các biển phản quang khác và các tín hiệu quy định bắt buộc phải có đối với việc sử dụng các loại xe nào đó hoặc các phương pháp điều khiển xe nào đó có liên quan.


3.7.17 Tín hiệu báo nguy hiểm (Hazard warning signal): tín hiệu do tất cả các đèn báo rẽ của xe đồng thời hoạt động để báo hiệu cho người tham gia giao thông khác biết xe đang ở trong tình trạng tạm thời có thể gây nguy hiểm đặc biệt cho họ.


3.7.18 Đèn sương mù trước (Front fog lamp): đèn dùng để tăng mức độ chiếu sáng mặt đường trong điều kiện sương mù, tuyết rơi, mưa bão hoặc có các đám mây bụi.


3.7.19 Đèn sương mù sau (Rear fog lamp): đèn dùng để dễ dàng nhìn thấy rõ xe hơn từ phía sau trong điều kiện sương mù dầy đặc.


3.7.20 Đèn lùi (Reversing lamp): đèn dùng để chiếu sáng phần đường phía sau xe và báo hiệu cho người tham gia giao thông khác biết xe đang lùi hoặc sắp lùi;


3.7.21 Đèn đỗ xe (Parking lamp): đèn dùng để báo hiệu xe đang đỗ ở khu vực có nhiều xe qua lại. Trong trường hợp này nó thay thế các đèn vị trí trước và sau;


3.7.22 Đèn hiệu chiều rộng xe (End-outline marker lamp): đèn được lắp ở gần mép ngoài cùng và gần sát nóc xe với mục đích báo hiệu rõ ràng chiều rộng toàn bộ của xe. Loại đèn này thường được lắp cho các xe và moóc nào đó để kết hợp với các đèn vị trí trước, sau tạo ra sự chú ý đặc biệt về kích thước quá khổ của chúng.


3.7.23 Đèn hiệu thành xe (Side-marker lamp): đèn dùng để báo hiệu sự hiện diện của xe khi nhìn từ bên cạnh xe;


3.7.24 Đèn chạy ban ngày (Daytime running lamp): đèn được lắp hướng ra phía trước dùng để dễ dàng nhận ra xe hơn khi chạy vào ban ngày(1) .


Chú thích - (1)Có thể cho phép sử dụng các thiết bị khác để đảm bảo chức năng này.


3.8 Bề mặt phát sáng (light-emitting surface) của đèn chiếu sáng (Lighting device), đèn tín hiệu (Light-signalling device) hoặc tấm phản quang: tất cả hoặc một phần bề mặt ngoài của vật liệu trong suốt như đã khai báo trong đơn xin phê duyệt của nhà sản xuất đèn trong bản vẽ (xem phụ lục C).


3.9 Bề mặt chiếu sáng (illuminating surface) (xem phụ lục C).


3.9.1 Bề mặt chiếu sáng của đèn chiếu sáng (illuminating surface of a lighting device) (nêu trong 3.7.9, 3.7.10, 3.7.18 và 3.7.20): hình chiếu vuông góc trên một mặt phẳng ngang của toàn cửa thoát sáng của gương phản xạ (pha đèn), hoặc đối với đèn chiếu sáng phía trước có gương phản xạ dạng Elipsoit thì là của kính đèn lồi. Nếu đèn chiếu sáng không có gương phản xạ thì áp dụng định nghĩa trong 3.9.2. Nếu bề mặt phát sáng của đèn mở rộng quá chỉ một phần của toàn cửa thoát sáng của gương phản xạ thì phần hình chiếu cửa phần đó chỉ được sử dụng trong tính toán.


Đối với đèn chiếu gần, bề mặt chiếu sáng được giới hạn bởi vết nhìn thấy rõ ràng của đường ranh giới trên mặt kính đèn. Nếu gương phản xạ và kính đèn có thể điều chỉnh được so với nhau thì nên áp dụng sự điều chỉnh đó.


3.9.2 Bề mặt chiếu sáng của đèn tín hiệu không phải là tấm phản quang (illuminating surface of a light-signalling device other than a retro-reflector) (nêu trong 3.7.11 đến 3.7.15, 3.7.17, 3.7.19, và 3.7.21 đến 3.7.24): hình chiếu vuông góc của đèn lên một mặt phẳng vuông góc với trục chuẩn của đèn và tiếp xúc với bề mặt phát sáng phía ngoài của đèn, hình chiếu này được giới hạn bởi các mép cạnh của các ô sáng nằm trong mặt phẳng này, mỗi ô chỉ cho phép 98% cường độ sáng tổng cộng được truyền theo hướng trục chuẩn. 

Để xác định giới hạn dưới, trên và bên cạnh của bề mặt chiếu sáng thì chỉ sử dụng các ô sáng có mép cạnh thẳng đứng hoặc nằm ngang.


3.9.3 Bề mặt chiếu sáng của tấm phản quang (nêu trong 3.7.16) (illuminating surface of a retro- reflector): hình chiếu vuông góc của tấm phản quang lên mặt phẳng vuông góc với trục chuẩn của tấm phản quang và được giới hạn bởi các mặt phẳng ở lân cận các phần ngoài cùng của hệ thống quang học của tấm phản quang và song song với trục chuẩn đó. Để xác định các mép dưới, trên và bên cạnh của thiết bị, phải xem xét các mặt phẳng thẳng đứng và nằm ngang.


3.10 Bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến (apparent surface): đối với một hướng đã định của dụng cụ quan sát, theo yêu cầu của nhà sản xuất hoặc đại diện được uỷ quyền, là hình chiếu vuông góc của đường bao của bề mặt chiếu sáng nhô ra khỏi bề mặt ngoài của kính đèn (a-b) hoặc của bề mặt phát sáng (c-d) trên một mặt phẳng vuông góc với hướng quan sát và tiếp tuyến với điểm ngoài cùng của kính đèn (xem phụ lục C).


3.11 Trục chuẩn (Axis of reference): trục đặc tính của đèn được xác định bởi nhà sản xuất đèn, để định hướng chuẩn (H = 0o, V = 0o) cho các góc của trường đo các đặc tính quang học và để lắp đặt đèn trên xe.


3.12 Tâm chuẩn (Centre of reference): giao điểm giữa trục chuẩn với bề mặt phát sáng bên ngoài, được xác định bởi nhà sản xuất đèn;


3.13 Góc tầm nhìn (Angles of geometric visibility): các góc xác định phạm vi của góc khối nhỏ nhất trong đó phải nhìn thấy được bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn. Phạm vi đó của góc khối được xác định bởi các chỏm cầu có tâm trùng với tâm chuẩn của đèn và có đường xích đạo song song với mặt đất. Các chỏm cầu này được xác định theo trục chuẩn. Các góc β nằm ngang tương ứng với kinh độ và các góc β thẳng đứng tương ứng với vĩ độ.


Không được có vật cản nào nằm trong các góc tầm nhìn ngăn cản sự truyền ánh sáng từ bất kỳ phần nào của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn khi được quan sát từ vô cực.


Nếu việc đo được thực hiện ở gần đèn hơn thì hướng quan sát phải được dịch chuyển song song để đạt được cùng độ chính xác.


Các vật nằm trong các góc tầm nhìn không được coi là vật cản, nếu chúng đã được đưa ra để xem xét rồi khi đèn đã được phê duyệt.


Nếu, khi đèn được lắp đặt lên xe, có một phần nào đó của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn bị che khuất bởi những bộ phận khác nào đó của xe, thì cần phải kiểm tra lại và chứng minh rằng phần đèn không bị che khuất vẫn đảm bảo các giá trị quang học quy định để phê duyệt đèn như một bộ phận quang học (xem phụ lục C). Ngoài ra, khi góc thẳng đứng của góc tầm nhìn bên dưới đường chân trời có thể bị giảm 5o (đèn ở độ cao nhỏ hơn 750 mm so với mặt đất) thì phạm vi đo của bộ phận quang học có thể bị giảm 5o dưới đường chân trời.


3.14 Mép ngoài cùng (Extreme outer edge) ở mỗi bên của xe: mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe tiếp xúc với mép ngoài cùng bên cạnh của nó, không kể đến sự nhô ra của:


3.14.1 Các lốp gần điểm tiếp xúc với mặt đất của lốp và của đầu van bơm hơi.


3.14.2 Các thiết bị chống trượt lắp vào các bánh xe.


3.14.3 Các gương chiếu hậu.


3.14.4 Đèn báo rẽ, đèn hiệu chiều rộng xe, đèn vị trí trước và sau, đèn đỗ xe, tấm phản quang và các đèn hiệu thành xe.


3.14.5 Các dấu niêm phong Hải quan gắn trên xe và các cơ cấu để bảo đảm an toàn và bảo vệ các dấu đó.


3.15 Chiều rộng toàn bộ (Overall width): khoảng cách giữa hai mặt thẳng đứng được định nghĩa trong 3.14.


3.16 Các thuật ngữ dưới đây hiểu như sau:


3.16.1 Đèn đơn (A single lamp): một đèn hoặc một phần của đèn, có một chức năng và một bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến theo hướng của trục chuẩn (xem 3.10) và có một hoặc nhiều nguồn sáng.


Đối với việc lắp đặt lên xe, "đèn đơn" còn có nghĩa là cụm hai đèn độc lập hoặc đèn nhóm (dù chúng có giống hệt nhau hay không), có cùng chức năng, nếu chúng được lắp sao cho hình chiếu của các bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của chúng theo hướng trục chuẩn không nhỏ hơn 60% của hình chữ nhật nhỏ nhất ngoại tiếp hình chiếu của các bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến như đã nói trên theo hướng của trục chuẩn.


Trong trường hợp này, mỗi đèn này (khi cần phê duyệt) phải được phê duyệt như một đèn kiểu "D". 

Sự kết hợp có thể có này không được áp dụng cho đèn chiếu xa, đèn chiếu gần và đèn sương mù;


3.16.2 Đèn đôi (two lamps) hoặc đèn có số đèn chẵn (an even number of lamps): một bề mặt phát sáng đơn trong vỏ của một dãy đèn hoặc đèn ống dài, nếu dãy đèn hoặc đèn ống đó được đặt đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe, kéo dài về cả hai bên tới các điểm cách mép ngoài cùng của xe ít nhất 0,4m và dài ít nhất là 0,8 m. Việc chiếu sáng bề mặt này phải do ít nhất hai nguồn sáng được đặt càng gần hai đầu của nó càng tốt; bề mặt phát sáng có thể được tạo thành bởi một số bề mặt liền kề nhau với điều kiện là các hình chiếu của một số bề mặt phát sáng riêng biệt trên một mặt phẳng ngang không nhỏ hơn 60% diện tích của hình chữ nhật nhỏ nhất bao quanh các hình chiếu của các bề mặt phát sáng riêng biệt như đã nói trên.


3.17 Khoảng cách giữa hai đèn (Distance between two lamps): cùng hướng về một phía: khoảng cách ngắn nhất giữa hai bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng của trục chuẩn. .hi khoảng cách giữa các đèn thoả mãn rõ ràng yêu cầu của tiêu chuẩn này thì không cần thiết xác định các mép chính xác của các bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến.


3.18 Báo hiệu làm việc (Operating tell-tale): tín hiệu âm thanh hoặc thị giác (hoặc tín hiệu tương đương) báo hiệu thiết bị đang hoạt động, đồng thời báo hiệu sự hoạt động đó có tốt hay không.


3.19 Báo hiệu thông mạch (Circuit-closed tell-tale): tín hiệu thị giác (hoặc bất kỳ tín hiệu tương đương) báo hiệu thiết bị đang hoạt động, nhưng không bao gồm việc báo hiệu sự hoạt động đó có tốt hay không.


3.20 Đèn tuỳ chọn (optional lamp): một đèn được lắp thêm không theo quy định của nhà sản xuất.


3.21 Mặt đất (Ground): mặt phẳng đỡ xe và về cơ bản phải là mặt phẳng nằm ngang.


3.22 Bộ phận dịch chuyển được (Movable components) của một xe: các mảnh (tấm) vỏ xe hoặc các bộ phận khác của xe mà vị trí cuả nó trên xe có thể thay đổi bằng cách làm nghiêng, quay hoặc trượt mà không cần sử dụng các dụng cụ tháo lắp. Chúng không bao gồm ca bin hoặc thùng hàng có thể lật.


3.23 Vị trí sử dụng bình thường của bộ phận dịch chuyển được (Normal position of use of a movable component): vị trí của một bộ phận dịch chuyển được quy định bởi nhà sản xuất xe cho các các điều kiện sử dụng và đỗ xe bình thường.


3.24 Điều kiện sử dụng bình thường của xe (Normal condition of use of a vehicle):


3.24.1 Đối với một xe, khi xe ở trong điều kiện sẵn sàng chạy với động cơ đang hoạt động và các bộ phận dịch chuyển được của nó ở vị trí bình thường như định nghĩa trong 3.23;


3.24.2 Đối với một moóc, khi moóc được nối với một xe kéo ở trong điều kiện như quy định trong 3.24.1 và các bộ phận dịch chuyển được của nó ở vị trí bình thường như định nghĩa trong 3.23;


3.25 Trạng thái đỗ của xe (Park condition of a vehicle):


3.25.1 Đối với một xe, khi xe đứng yên với động cơ không hoạt động và các bộ phận dịch chuyển được của nó ở vị trí bình thường như định nghĩa trong 3.23;


3.25.2 Đối với một moóc, khi moóc được nối với một xe kéo trong điều kiện như mô tả trong 3.25.1 và các bộ phận dịch chuyển được của nó ở vị trí bình thường như định nghĩa trong 3.23;


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu cho phê duyệt kiểu


4.1 Tài liệu kỹ thuật


4.1.1 Một bản mô tả kiểu xe liên quan đến các hạng mục đã nêu từ 3.2.1 đến 3.2.4. kèm theo các thông tin về giới hạn tải trọng, đặc biệt là tải trọng lớn nhất cho phép trong khoang hành lý.


4.1.2 Danh mục các thiết bị (xem 3.6) được quy định bởi nhà sản xuất đối với cụm đèn chiếu sáng và tín hiệu. Danh mục này có thể bao gồm một số kiểu thiết bị cho từng chức năng. Mỗi kiểu phải được nhận biết rõ (bộ phận hoặc chi tiết, dấu phê duyệt kiểu, tên nhà sản xuất v.v..); ngoài ra danh mục này có thể có chú thích bổ sung "hoặc các thiết bị tương đương" về từng chức năng z.


4.1.3 Bản vẽ sơ đồ tổng thể cách bố trí các đèn chiếu sáng và tín hiệu và thể hiện vị trí của từng đèn khác nhau trên xe.


4.1.4 Nếu cần, để kiểm tra sự phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn hiện hành, phải có bản vẽ sơ đồ cho mỗi một đèn riêng thể hiện được bề mặt chiếu sáng như định nghĩa trong 3.9, bề mặt phát sáng như định nghĩa trong 3.8, trục chuẩn như định nghĩa trong 3.11 và tâm chuẩn như định nghĩa trong 3.12. Các thông tin này cần thiết đối với đèn biển số sau ( 3.17.13).


4.1.5 Một bản thuyết minh cách xác định bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến (xem 3.10).


4.2 Mẫu


4.2.1 Một xe mẫu không tải được lắp đầy đủ các đèn chiếu sáng và tín hiệu, như mô tả trong 4.1.2 đại diện cho kiểu xe xin phê duyệt.


5. Yêu cầu kỹ thuật chung


5.1 Các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải được lắp đặt và ở trong điều kiện làm việc bình thường như định nghĩa từ 3.24, 3.24.1 và 3.24.2, và không có sự rung động nào có thể gây ảnh hưởng tới các đặc tính đã nêu trong tiêu chuẩn này và làm cho xe phù hợp được với các quy định của tiêu chuẩn này.


Đặc biệt không cho phép điều chỉnh sai các đèn một cách vô ý.


5.2 Các đèn chiếu sáng như mô tả trong 3.7.9, 3.7.10 và 3.7.18 phải được lắp đặt sao cho việc điều chỉnh đúng hướng của chúng có thể thực hiện được dễ dàng.


5.3 Đối với tất cả các đèn tín hiệu, bao gồm cả các đèn gắn trên các tấm bên thành, trục chuẩn của đèn khi lắp vào xe phải song song với mặt phẳng đỡ xe trên đường; ngoài ra nó còn phải vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe. Trong trường hợp các tấm phản quang và các đèn hiệu thành xe, và phải song song với mặt phẳng này đối với các đèn tín hiệu khác. Theo mỗi hướng cho phép dung sai là ± 3o. Ngoài ra còn phải tuân theo các chỉ dẫn đặc biệt của nhà sản xuất liên quan đến việc lắp đặt.


5.4 Trừ khi có quy định đặc biệt, chiều cao và hướng của các đèn phải được kiểm tra trong điều kiện xe không tải và được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang trong điều kiện định nghĩa trong 3.24, 3.24.1 và 3.24.2.


5.5 Trừ khi có quy định đặc biệt, các đèn tạo thành một cặp phải thoả mãn các yêu cầu sau:


5.5.1 Được lắp vào xe đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe, (điều này được xác nhận dựa trên hình dạng hình học bên ngoài của đèn chứ không dựa vào mép của bề mặt chiếu sáng của đèn nêu trong 3.9).


5.5.2 Đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe; điều này không áp dụng đối với cấu tạo bên trong của đèn.


5.5.3 Cùng mầu sắc.


5.5.4 Về cơ bản có cùng các đặc tính quang học.


5.6 Đối với những xe có hình dạng ngoài không đối xứng thì các yêu cầu trên phải được thoả mãn tới mức lớn nhất (càng nhiều càng tốt).


5.7 Các đèn có thể được ghép nhóm, được kết hợp hoặc được tổ hợp với nhau với điều kiện là chúng phải thoả mãn các yêu cầu liên quan đến mầu sắc, vị trí, hướng, tầm nhìn, nối điện và các yêu cầu khác nếu có.


5.8 Chiều cao lớn nhất so với mặt đất phải được đo từ điểm cao nhất và chiều cao nhỏ nhất phải được đo từ điểm thấp nhất của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng của trục chuẩn:


Trong trường hợp đèn chiếu gần, chiều cao nhỏ nhất so với mặt đất được đo từ điểm thấp nhất của mép ngoài cùng của hệ quang học (như gương phản xạ, kính đèn, kính đèn lồi) không phụ thuộc vào chức năng sử dụng của nó.


Khi chiều cao (lớn nhất và nhỏ nhất) so với mặt đất thoả mãn rõ ràng các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì không cần phải xác định các mép chính xác của các bề mặt.


Vị trí, liên quan đến chiều rộng, sẽ được xác định từ mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng của trục chuẩn mà mép đó cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất khi nói đến chiều rộng toàn bộ, và được xác định từ các mép trong cùng của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng của trục chuẩn khi nói đến khoảng cách giữa các đèn.


Khi vị trí, liên quan đến chiều rộng, thoả mãn rõ ràng các yêu cầu của tiêu chuẩn này thì không cần phải xác định các mép chính xác của các bề mặt.


5.9 Trong trường hợp không có quy định đặc biệt thì chỉ có đèn báo rẽ và đèn tín hiệu báo nguy hiểm là đèn nhấp nháy.


5.10 Không có ánh sáng màu đỏ nào có thể làm gây ra sự nhầm lẫn được phát ra từ đèn như định nghĩa trong 3.7 về phía trước xe và không có ánh sáng trắng nào mà có thể gây ra sự nhầm lẫn (trừ ánh sáng từ đèn lùi) được phát ra từ các đèn như định nghĩa trong 3.7 về phía sau xe, không kể đến các đèn được lắp để chiếu sáng trong xe.


Trong trường hợp nghi ngờ (không chắc chắn), yêu cầu này phải được kiểm tra lại như sau:


5.10.1 Để nhìn thấy ánh sáng màu đỏ từ phía trước, không cho phép nhìn thấy trực tiếp bề mặt phát sáng của đèn màu đỏ khi một người quan sát di chuyển trong vùng 1 trong một mặt phẳng ngang phía trước xe và cách đầu xe 25 m (xem phụ lục D);


5.10.2 Để nhìn thấy ánh sáng màu trắng từ phía sau, không cho phép nhìn thấy trực tiếp bề mặt phát sáng của đèn màu trắng khi một người quan sát di chuyển trong vùng 2 trong một mặt phẳng ngang phía sau xe và cách đuôi xe 25 m (xem phụ lục D);


5.10.3 Trong các mặt phẳng tương ứng, các vùng 1 và 2 được quan sát bằng mắt của người quan sát được giới hạn như sau:


5.10.3.1 Theo chiều cao, bởi hai mặt phẳng nằm ngang phía trên mặt đất và cách mặt đất lần lượt là 1 m và 2,2 m.


5.10.3.2 Theo chiều rộng, bởi hai mặt phẳng thẳng đứng lần lượt tạo ra ở phía trước và phía sau một góc 15o ở bên ngoài so với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, đi qua một điểm hoặc các điểm tiếp xúc của mặt phẳng thẳng đứng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, giới hạn chiều rộng toàn bộ xe; nếu có một vài điểm tiếp xúc thì điểm phía trước nhất phải tương ứng với mặt phẳng phía trước và điểm phía sau nhất phải tương ứng với mặt phẳng phía sau.


5.11 Nối điện phải đảm bảo sao cho các đèn vị trí trước và sau, đèn hiệu chiều rộng xe (nếu có), đèn hiệu thành xe (nếu có), và đèn biển số sau chỉ có thể cùng bật hoặc cùng tắt đồng thời. Điều này không áp dụng khi sử dụng đèn vị trí trước và sau, cũng như các đèn hiệu thành xe khi được kết hợp hoặc tổ hợp với các đèn nói trên, như các đèn đỗ xe. 

5.12 Nối điện phải đảm bảo sao cho đèn chiếu xa, đèn chiếu gần và đèn sương mù trước không thể bật sáng trừ khi các đèn được kể đến trong 5.11 cũng được bật sáng. Yêu cầu này không áp dụng với các đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần khi chúng nhấp nháy để cảnh báo, những ánh sáng nhấp nháy này là những ánh sáng nhấp nháy với các khoảng cách ngắn của đèn chiếu xa hoặc của đèn chiếu gần hoặc ánh sáng luân phiên nhau ở các khoảng cách ngắn của các đèn chiếu xa và đèn chiếu gần.


5.13 Báo hiệu làm việc


Khi một báo hiệu thông mạch được quy định bởi tiêu chuẩn này, nó có thể được thay bằng một báo hiệu làm việc.


5.14 Đèn che kín


5.14.1 Cấm che các đèn, trừ các đèn chiếu xa, đèn chiếu gần và đèn sương mù trước. Ba loại đèn này có thể được che kín khi không sử dụng.


5.14.2 Trong trường hợp có một sự cố nào đó có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động của thiết bị che chắn thì các đèn vẫn phải ở vị trí làm việc nếu đang làm việc, hoặc có khả năng trở lại vị trí làm việc mà không cần đến sự trợ giúp của các dụng cụ.


5.14.3 Phải có khả năng di chuyển các đèn đến vị trí làm việc và bật đèn lên bằng điều khiển riêng, không chấp nhận các trường hợp đèn di chuyển đến vị trí làm việc mà không bật sáng lên được. Tuy nhiên trong trường hợp đèn chiếu xa và đèn chiếu gần được ghép nhóm, thì việc điều khiển nêu trên chỉ áp dụng cho đèn chiếu gần.


5.14.4 Từ vị trí ngồi của người lái không được cố ý dừng sự dịch chuyển của đèn đã được bật sáng trước khi chúng tới vị trí làm việc. Nếu việc dịch chuyển đèn gây nguy hiểm do làm chói mắt người tham gia giao thông khác thì các đèn có thể được bật sáng khi chúng đã hoàn toàn ở vị trí làm việc.


5.14.5 Trong điều kiện nhiệt độ của thiết bị chắn từ -30oC đến +50oC, đèn chiếu sáng phía trước phải dịch chuyển được tới vị trí làm việc trong vòng ba giây ở ngay lần điều khiển đầu tiên.


5.15 Màu sắc của ánh sáng phát ra từ các đèn được quy định như sau:


Đèn chiếu xa
Trắng


Đèn chiếu gần
Trắng


Đèn sương mù trước
Trắng hoặc vàng


Đèn lùi
Trắng


Đèn báo rẽ
Hổ phách (amber)


Đèn tín hiệu báo nguy hiểm
hổ phách


Đèn phanh
Đỏ


Đèn biển số sau
Trắng


Đèn vị trí trước
Trắng


Đèn vị trí sau
Đỏ


Đèn sương mù sau
Đỏ


Đèn đỗ xe
Trắng ở phía trước, đỏ ở phía sau, hổ phách nếu được tổ hợp với các đèn báo rẽ thành xe hoặc đèn hiệu thành xe


Đèn hiệu thành xe
Hổ phách, tuy nhiên đèn sau cùng phía đuôi xe có thể có màu đỏ nếu nó được nhóm hoặc tổ hợp với đèn vị trí sau, đèn hiệu chiều rộng xe phía sau, đèn sương mù sau, đèn phanh, hoặc được nhóm hoặc có một phần bề mặt phát sáng chung với tấm phản quang phía sau 


Đèn hiệu chiều rộng xe:
Trắng ở phía trước, đỏ ở phía sau


Đèn chạy ban ngày:
Trắng


Tấm phản quang phía sau, không phải dạng tam giác
Đỏ

Tấm phản quang phía saudạng tam giác 
Đỏ

Tấm phản quang phía trước, không phải dạng tam giác 
Giống với ánh sáng tự nhiên (1)


Tấm phản quang phía trước, dạng tam giác 
Hổ phách; tuy nhiên tấm bên sau cùng phía đuôi xe có thể có màu đỏ nếu là được nhóm hoặc có một phần bề mặt phát sáng chung với đèn vị trí sau, đèn hiệu chiều rộng xe phía sau, đèn sương mù sau, đèn phanh hoặc đèn hiệu thành xe phía sau cùng màu đỏ.


Chú thích - (1)Loại tấm phản quang màu trắng hoặc không màu.


5.16 Số lượng đèn


Số lượng đèn được lắp trên xe phải bằng số lượng quy định trong các phần 2 của các mục từ 6.1 đến 6.19.


5.17 Trừ các quy định từ 5.18, 5.19 và 5.21, các đèn có thể được lắp đặt trên các bộ phận dịch chuyển được.


5.18 Đèn vị trí sau, đèn báo rẽ sau và tấm phản quang sau dạng tam giác cũng như không phải dạng tam giác không được lắp trên các bộ phận dịch chuyển được trừ khi tại tất cả các vị trí cố định của các bộ phận dịch chuyển được, các đèn lắp trên các bộ phận dịch chuyển được này thoả mãn các yêu cầu về vị trí, góc tầm nhìn và các yêu cầu về đặc tính quang học đối với chúng.


Điều này có thể đạt được bằng một cụm hai đèn ký hiệu "D"( xem 3.16.1) và chỉ cần một trong chúng đạt các yêu cầu đã nêu trên.


5.19 Không được có bất cứ bộ phận dịch chuyển được nào (có lắp hoặc không lắp đèn tín hiệu ở bất kỳ vị trí cố định nào) che khuất hơn 50% bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của các đèn vị trí trước và sau, các đèn báo rẽ trước và sau và các tấm phản quang khi quan sát chúng theo các trục chuẩn của chúng.


Nếu điều này không thể thực hiện được thì: phải có một thông báo (xem tham khảo A.10.1) trên xe để thông báo cho người sử dụng biết rằng tại các vị trí nào đó của các bộ phận dịch chuyển được của xe người tham gia giao thông khác phải được cảnh báo sự có mặt của xe trên đường: ví dụ sử dụng một biển cảnh báo hình tam giác hoặc các thiết bị khác theo các quy định cấp quốc gia cho việc sử dụng xe trên đường.


5.20 Khi bộ phận dịch chuyển được nằm ở vị trí khác so với vị trí bình thường như định nghĩa trong 3.23 thì các thiết bị gắn trên nó không được gây ra các điều bất lợi cho người tham gia giao thông.


5.21 Khi đèn được lắp trên một bộ phận dịch chuyển được và bộ phận này nằm ở vị trí làm việc bình thường (xem 3.23) thì đèn phải luôn luôn trở về vị trí (do nhà sản xuất quy định) theo yêu cầu của tiêu chuẩn này. Đối với đèn chiếu gần và đèn sương mù trước, yêu cầu này được coi như thoả mãn nếu, khi bộ phận dịch chuyển được di chuyển và trở lại vị trí bình thường được 10 lần, không một giá trị góc nghiêng nào của các đèn đó so với giá đỡ của chúng, được đo sau mỗi một lần dịch chuyển bộ phận dịch chuyển được, sai khác quá 0,15% so với giá trị trung bình của 10 giá trị đo đó.


Nếu giá trị này bị vượt quá thì mỗi thông số giới hạn quy định trong 6.2.6.1.1 phải được sửa đổi theo sự vượt này để giảm khoảng độ nghiêng cho phép khi kiểm tra xe theo phụ lục F.


5.22 Trừ các tấm phản quang, một đèn mặc dù đã được phê duyệt vẫn không được coi là thoả mãn khi nó không thể hoạt động được khi lắp duy nhất một đèn sợi đốt.


5.23 Cho phép có sự thay thế tạm thời khi có sự cố chức năng tín hiệu của đèn vị trí sau, miễn là chức năng thay thế trong trường hợp có sự cố phải giống về mầu sắc, cường độ sáng và vị trí với chức năng được thay thế và miễn là đèn thay thế vẫn phải đảm bảo chức năng an toàn ban đầu của nó. Khi có sự thay thế như vậy, thì một báo hiệu làm việc trên bảng đồng hồ (xem 3.18 của tiêu chuẩn này) phải thông báo sự thay thế tạm thời này và sự cần thiết phải sửa chữa.


6. Yêu cầu kỹ thuật riêng


6.1 Đèn chiếu xa


6.1.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc có trên xe, không được lắp trên moóc.


6.1.2 Số lượng: Hai hoặc bốn.


Đối với xe được lắp tới bốn đèn chiếu sáng phía trước che kín thì việc lắp thêm hai đèn chiếu sáng phía trước nữa sẽ chỉ được chấp nhận với mục đích lấy tín hiệu, bao gồm sự phát sáng ngắt quãng trong khoảng thời gian ngắn ban ngày (xem 5.12).


6.1.3 Bố trí các đèn: Không có yêu cầu kỹ thuật riêng.


6.1.4 Vị trí lắp đặt


6.1.4.1 Theo chiều rộng: Không có yêu cầu kỹ thuật riêng.


6.1.4.2 Theo chiều cao: Không có yêu cầu kỹ thuật riêng.


6.1.4.3 Theo chiều dài: ở phía trước của xe và phải được lắp sao cho ánh sáng phát ra không làm ảnh hưởng tới người lái trực tiếp hoặc gián tiếp do gương chiếu hậu và / hoặc do các bề mặt phản xạ khác của xe.


6.1.5 Góc tầm nhìn


Khả năng nhìn thấy của bề mặt chiếu sáng, bao gồm cả khả năng nhìn thấy của nó ở khu vực mà nó không xuất hiện để được chiếu sáng theo hướng quan sát đang xem xét, phải được đảm bảo ở trong phạm vi một không gian phân kỳ được xác định bằng cách tạo ra các đường thẳng dựa vào chu vi của bề mặt chiếu sáng và tạo ra một góc không nhỏ hơn 5o với trục chuẩn của đèn chiếu sáng phía trước.


Góc tầm nhìn gốc (ban đầu) là chu vi của hình chiếu của bề mặt chiếu sáng trên mặt phẳng ngang tiếp xúc với phần ngoài cùng của kính đèn chiếu sáng phía trước.


6.1.6 Hướng đèn: Về phía trước


Trừ các thiết bị cần thiết để duy trì được sự điều chỉnh chính xác, và khi có hai cặp đèn chiếu sáng phía trước được lắp, một cặp, chỉ có các đèn chiếu xa, có thể xoay được theo góc chặn của tay lái quanh một trục thẳng đứng phụ.


6.1.7 Nối điện


6.1.7.1 Các đèn chiếu xa có thể được bật lên đồng thời hoặc theo cặp. Để việc chuyển từ chùm sáng gần sang chùm sáng xa thì ít nhất phải có một cặp đèn chiếu xa được bật sáng. Để việc chuyển từ chùm sáng xa sang chùm sáng gần thì tất cả các đèn chiếu xa phải tắt đồng thời.


6.1.7.2 Đèn chiếu gần có thể cùng bật với đèn chiếu xa;


6.1.7.3 Với xe được lắp bốn đèn chiếu sáng phía trước che kín, khi chúng đã ở vị trí làm việc thì không cho phép các đèn chiếu sáng phụ được lắp thêm khác hoạt động đồng thời, nếu những đèn này được dùng để làm tín hiệu có sự chiếu sáng ngắt quãng trong khoảng thời gian ngắn ban ngày (xem 5.12).


6.1.8 Báo hiệu làm việc: Báo hiệu thông mạch là bắt buộc phải có.


6.1.9 Các yêu cầu khác


6.1.9.1 Cường độ sáng lớn nhất tổng cộng của các đèn chiếu xa khi chúng cùng hoạt động không được vượt quá 225000 cd, nó tương ứng với một số qui đổi chuẩn bằng 75.


6.1.9.2 Cường độ sáng lớn nhất này phải đạt được bằng việc cộng các số quy đổi chuẩn riêng biệt với nhau mà chúng thường được chỉ ra trên một vài loại đèn chiếu sáng phía trước. Số quy đổi chuẩn 10 phải được cho từng đèn chiếu sáng phía trước có ký hiệu "R" hoặc "CR".


6.2 Đèn chiếu gần


6.2.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc có trên xe, không được lắp trên moóc.


6.2.2 Số lượng: Hai


6.2.3 Bố trí: Không có yêu cầu kỹ thuật riêng.


6.2.4 Vị trí lắp đặt


6.2.4.1 Theo chiều rộng: Mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn khi nhìn theo hướng của trục chuẩn cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất phải không được cách mép ngoài cùng của xe quá 400 mm. Khoảng cách giữa hai mép trong cùng của các bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng của trục chuẩn không được nhỏ hơn 600 mm.


Kích thước này có thể được giảm xuống tới 400 mm trong trường hợp chiều rộng toàn bộ của xe nhỏ hơn 1300 mm.


6.2.4.2 Theo chiều cao: Từ 500 mm đến 1200 mm trên mặt đất. Đối với loại xe N3G (xe chạy trên đường phi tiêu chuẩn)(1) chiều cao lớn nhất này có thể lên tới 1500 mm.


Chú thích - (1) Như đã định nghĩa tại: Các giải pháp cải thiện kết cấu xe (R.E.3) phụ lục 7. (Tài liệu: TRANS/WP.29/78/Rev.1)


6.2.4.3 Theo chiều dài: ở phía trước của xe. Yêu cầu này được coi là đạt yêu cầu nếu ánh sáng phát ra không gây ảnh hưởng xấu tới người lái trực tiếp hoặc gián tiếp do gương chiếu hậu và/ hoặc do các bề mặt phản xạ khác của xe.


6.2.5 Góc tầm nhìn: Định nghĩa bằng góc α và β như quy định trong 3.13.


α = 15o phía trên và 10o phía dưới


β = 45o phía ngoài và 10o phía trong.


Do các giá trị đặc tính quang học quy định với đèn chiếu gần không phủ trên toàn bộ trường quan sát, nên giá trị nhỏ nhất 1 cd ở những chỗ trống vẫn được quy định trong phê duyệt kiểu. Việc có các vách ngăn hoặc các chi tiết khác của các thiết bị gần đèn chiếu sáng phía trước không được gây ra các ảnh hưởng phụ làm khó chịu cho những người tham gia giao thông khác.


6.2.6 Hướng của đèn: Về phía trước đầu xe.


6.2.6.1 Hướng của đèn theo chiều thẳng đứng


6.2.6.1.1 Độ nghiêng xuống ban đầu của đường ranh giới của đèn chiếu gần được thiết lập trong điều kiện xe không tải với một người ngồi tại ghế người lái phải được quy định với độ chính xác 0,1% theo nhà sản xuất và phải được chỉ ra rõ ràng, không tẩy xoá được trên mỗi xe ở gần vị trí các đèn chiếu sáng phía trước hoặc các tấm thông số xe của nhà sản xuất bằng ký hiệu chỉ ra trong phụ lục G. Giá trị thể hiện độ nghiêng xuống này phải xác định trong 6.2.6.1.1.


6.2.6.1.2 Tùy thuộc vào chiều cao h (đo bằng mét) của mép dưới cùng của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến đèn chiếu gần khi nhìn theo hướng trục chuẩn, đo được trong điều kiện xe không tải, độ nghiêng trong mặt phẳng thẳng đứng của đường ranh giới của đèn chiếu gần, trong điều kiện tĩnh tại như phụ lục E, vẫn phải nằm trong các giới hạn và giá trị chỉnh đặt đích đầu sau đây:

h < 0,8


Giới hạn: 


Từ -0,5% đến -2,5%


Giá trị chỉnh đặt đích đầu: 
Từ -1,0% đến -1,5%


0,8 ≤ h ≤ 1,0


Giới hạn: 


Từ -0,5% đến -2,5% 

Giá trị chỉnh đặt đích đầu: 
Từ -1,0% đến -1,5%


Hoặc theo nhà sản xuất


Giới hạn: 


Từ -1,0% đến -3,0% 

Giá trị chỉnh đặt đích đầu: 
Từ -1,5% đến -2,0%


Trong trường hợp này tài liệu kỹ thuật cho phê duyệt kiểu phải có thông tin về chúng của hai trường hợp thay thế để có thể sử dụng:


h>1,0


Giới hạn: 


Từ -1,0% đến -3,0% 

Giá chỉnh đặt đích đầu: 

Từ -1,5% đến -2,0%


Các giới hạn nêu trên và giá trị chỉnh đặt đích đầu được thể hiện tóm tắt trong hình 1. Đối với loại xe N3G lắp các đèn chiếu sáng phía trước có chiều cao vượt quá 1200 mm thì giá trị giới hạn đối với độ nghiêng trong mặt phẳng thẳng đứng của đường ranh giới phải nằm trong khoảng từ -1,5% đến -3,5%. Giá trị chỉnh đặt đích đầu phải được đặt trong khoảng từ -2% đến -2,5%.
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Hình 1 - Giới hạn và giá trị chỉnh đặt đích đầu của đèn chiếu gần


6.2.6.2 Thiết bị cân bằng đèn chiếu sáng phía trước


6.2.6.2.1 Trong trường hợp cần phải có thiết bị cân bằng đèn để thoả mãn các yêu cầu nêu trong


6.2.6.1.1 và 6.2.6.1.2. thì thiết bị đó phải là thiết bị tự động.


6.2.6.2.2 Tuy nhiên, cho phép dùng các thiết bị điều chỉnh bằng tay, liên tục hoặc không liên tục miễn là chúng phải có một vị trí dừng tại đó các đèn có thể trở lại độ nghiêng ban đầu như định nghĩa trong 

6.2.6.1.1 bằng cách sử dụng các vít điều chỉnh thông thường hoặc các cách tương tự.


Các thiết bị điều chỉnh này phải điều khiển được từ vị trí ghế người lái. Các thiết bị có thể điều chỉnh lặp đi lặp lại phải có các ký hiệu chuẩn chỉ rõ các điều kiện chất tải cần thiết để điều chỉnh đèn chiếu gần.


Số lượng các vị trí điều chỉnh trên loại thiết bị điều chỉnh không liên tục phải đảm bảo phù hợp với khoảng giá trị quy định trong 6.2.6.1.2 trong mọi điều kiện chất tải xác định trong phụ lục E.


Đối với các thiết bị này yêu cầu về điều kiện chất tải cũng phải được ghi rõ ràng ở vị trí gần bộ điều chỉnh của thiết bị (xem phụ lục H).


6.2.6.2.3 Trong trường hợp có sự cố xảy ra với các thiết bị điều chỉnh như đã nêu trong 6.2.6.2.1. và


6.2.6.2.2 thì đèn chiếu gần không được ở vị trí mà ở đó độ nghiêng nhỏ hơn độ nghiêng tại thời điểm xảy ra sự cố.


6.2.6.3 Tiến hành đo


6.2.6.3.1 Sau khi điều chỉnh độ nghiêng ban đầu, độ nghiêng trong mặt phẳng thẳng đứng của đèn chiếu gần, thể hiện bằng % phải được đo tại các điều kiện tĩnh ở tất cả các điều kiện chất tải xác định trong phụ lục E.


6.2.6.3.2 Việc đo sự thay đổi của độ nghiêng của đèn chiếu gần như một hàm của tải trọng phải được thực hiện theo qui trình thử trong phụ lục F.


6.2.7 Nối điện


Điều khiển chuyển sang sử dụng đèn chiếu gần phải tắt đồng thời các đèn chiếu xa.


Đèn chiếu gần vẫn có thể cùng bật với đèn chiếu xa.


Đối với đèn chiếu gần loại phóng điện qua khí, các nguồn sáng của đèn vẫn phải được bật khi đèn chiếu xa đang hoạt động.


6.2.8 Báo hiệu làm việc: Không bắt buộc.


6.2.9 Các yêu cầu khác


Quy định trong 5.5.2. không áp dụng cho các đèn chiếu gần.


Đèn chiếu gần không được xoay theo góc chặn của tay lái.


Đèn chiếu gần loại phóng điện qua khí chỉ được chấp nhận cùng với sự lắp đặt thiết bị làm sạch đèn chiếu sáng phía trước theo ECE 45. Ngoài ra, liên quan đến độ nghiêng trong mặt phẳng thẳng đứng, các quy định trong 6.2.6.2.2 không được áp dụng khi lắp các đèn chiếu sáng phía trước này.


6.3 Đèn sương mù trước


6.3.1 Sự có mặt trên xe: Tuỳ chọn đối với xe. Không được lắp trên moóc.


6.3.2 Số lượng: Hai đèn.


6.3.3 Bố trí các đèn: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.3.4 Vị trí lắp đặt


6.3.4.1 Theo chiều rộng: Điểm nằm trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn mà điểm này cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe một khoảng cách lớn hơn 400 mm.


6.3.4.2 Theo chiều cao: Không nhỏ hơn 250 mm trên mặt đất. Không có điểm nào trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn khi nhìn theo hướng của trục chuẩn được phép cao hơn điểm cao nhất của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn chiếu gần.


6.3.4.3 Theo chiều dài: ở phía trước của xe. Yêu cầu này được coi là được thoả mãn nếu ánh sáng phát ra không gây ảnh hưởng xấu tới người lái trực tiếp, hoặc gián tiếp do gương chiếu hậu và/hoặc do các bề mặt phản xạ khác của xe.


6.3.5 Góc tầm nhìn: Được định nghĩa bằng góc α và β như trong 3.13.


α = 5o, phía trên và phía dưới.


β = 45o, phía ngoài và phía trong.


6.3.6 Hướng của đèn: Về phía trước đầu xe.


Sự định hướng của đèn sương mù trước không được thay đổi theo góc chặn của tay lái. Hướng chiếu phải luôn thẳng về phía trước mà không được gây chói mắt hoặc ảnh hưởng không tốt tới người lái và người tham gia giao thông khác đang đi tới.


6.3.7 Nối điện


Đèn sương mù trước phải được tắt và mở độc lập với đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, hoặc đèn kết hợp nào đó giữa đèn chiếu xa và chiếu gần.


6.3.8 Báo hiệu làm việc: Báo hiệu thông mạch là bắt buộc, một tín hiệu ánh sáng độc lập không nhấp nháy.


6.3.9 Các yêu cầu khác: Không có yêu cầu khác.


6.4 Đèn lùi


6.4.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc trên xe, không bắt buộc trên moóc.


6.4.2 Số lượng: Một hoặc hai trên tất cả các xe.


Tuỳ chọn: Có thể lắp thêm một hoặc hai đèn sương mù mầu trắng được phê duyệt theo TCVN 6976 : 2001 của các xe loại N2, N3, M2, M3, O2, O3 và O4.


6.4.3 Bố trí các đèn: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.4.4 Vị trí lắp đặt


6.4.4.1 Theo chiều rộng: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.4.4.2 Theo chiều cao: Từ 250 mm đến 1200 mm so với mặt đất.


6.4.4.3 Theo chiều dài: ở phía sau xe ( đuôi).


6.4.5 Góc tầm nhìn: Được định nghĩa bằng góc α và β như trong 3.13.


α = 15o, phía trên và 5o phía dưới.


β = 45o, phía phải và trái nếu chỉ có một đèn.


45o phía ngoài và 30o phía trong nếu có hai đèn.


Trong trường hợp đèn sương mù được phê duyệt theo TCVN 6976 : 2001


α = 5o, phía trên và phía dưới.


β = 45o, phía phải và trái nếu chỉ có một đèn.


45o phía ngoài và 10o phía trong nếu có hai đèn.


6.4.6 Hướng của đèn: Về phía sau.


Đèn sương mù được phê duyệt theo TCVN 6976 : 2001: phải được hướng trực tiếp về phía sau mà không gây ra chói mắt hoặc ảnh hưởng không tốt đến người tham gia giao thông khác.


6.4.7 Nối điện


6.4.7.1 Phải đảm bảo sao cho đèn chỉ được bật sáng khi cần số ở vị trí số lùi và khi công tắc điều khiển sự khởi động và ngắt động cơ đang ở vị trí mà động cơ có thể hoạt động được. Đèn không được bật sáng hoặc vẫn sáng khi một trong hai điều kiện trên không được thoả mãn.


6.4.7.2 Khi các đèn sương mù được phê duyệt theo TCVN 6976 : 2001 được lắp trên xe, chúng phảiđược bật hoặc tắt riêng biệt trong khi đồng thời các điều kiện nêu trong 6.4.7.1 vẫn được thoả mãn. Khi một trong các điều kiện nào trong 6.4.7.1 không được thoả mãn thì đèn (các đèn) này phải bị tắt cho đến khi các điều kiện nêu trong 6.4.7.1 được thoả mãn và các đèn được bật sáng trở lại một cách chắc chắn.


6.4.8 Báo hiệu làm việc: Báo hiệu làm việc là tuỳ chọn.


6.4.9 Các yêu cầu khác: Không có.


6.5 Đèn báo rẽ


6.5.1 Sự có mặt trên xe (xem hình 2)


Bắt buộc: Các kiểu đèn báo rẽ nằm trong các loại (1,1a, 1b, 2a, 2b, 5 và 6) mà việc lắp đặt chúng lên một xe tạo ra một kiểu bố trí ("A" và "B")


Kiểu "A": áp dụng cho tất cả các loại xe. Kiểu "B" : chỉ áp dụng cho moóc.


6.5.2 Số lượng: Phụ thuộc vào kiểu bố trí.


6.5.3 Bố trí các đèn (xem hình 2)


Kiểu A: Hai đèn báo rẽ trước thuộc các loại sau:


Loại 1 hoặc 1a hoặc 1b, nếu khoảng cách giữa mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn của đèn này và mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn chiếu gần và/ hoặc đèn sương mù trước, nếu có một, không nhỏ hơn 40 mm;


Loại 1a hoặc 1b, nếu khoảng cách giữa mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn của đèn này và mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn chiếu gần và/ hoặc đèn sương mù trước, nếu có một, lớn hơn 20 mm và nhỏ hơn 40 mm;


Loại 1b, nếu khoảng cách giữa mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn của đèn này và mép của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn chiếu gần và/ hoặc đèn sương mù trước, nếu có một, nhỏ hơn hoặc bằng 20 mm


Hai đèn báo rẽ sau (loại 2a hoặc 2b);


Hai đèn báo rẽ bên, loại 5 hoặc 6 ( Yêu cầu tối thiểu).

 Loại 5:


Đối với các xe loại M1;


Đối với các xe loại N1, M2 và M3 có chiều dài không vượt quá 6 m .


Loại 6:


Đối với tất cả các xe loại N2 và N3;


Đối với các xe loại N1, M2 và M3 có chiều dài vượt quá 6 m.


Cho phép thay thế các đèn loại 5 bằng đèn báo rẽ bên loại 6 trong tất cả các trường hợp.


Đối với các đèn kết hợp chung chức năng của các đèn báo rẽ trước (loại 1,1a,1b) với các đèn báo rẽ bên (loại 5 và 6) khi được lắp lên xe thì có thể lắp thêm hai đèn báo rẽ bên (loại 5 và 6) để thoả mãn các yêu cầu về khả năng quan sát trong 6.5.5.


Loại B: Hai đèn báo rẽ sau (loại 2a hoặc 2b).


6.5.4 Vị trí lắp đặt


6.5.4.1 Theo chiều rộng: Điểm nằm trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn khi nhìn theo hướng trục chuẩn của đèn mà điểm này cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất phải không được cách mép ngoài cùng của xe một khoảng cách lớn hơn 400 mm.


Khoảng cách giữa các mép trong của hai bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn không được nhỏ hơn 600 mm


Khoảng cách này có thể được giảm xuống còn 400 mm khi chiều rộng toàn bộ của xe nhỏ hơn 1300 mm.


6.5.4.2 Theo chiều cao: Bên trên mặt đất.


6.5.4.2.1 Chiều cao của bề mặt phát sáng của đèn báo rẽ bên thuộc loại 5 hoặc 6 không được nhỏ hơn 500 mm khi được đo từ điểm thấp nhất hoặc không được lớn hơn 1500 mm khi được đo từ điểm cao nhất.


6.5.4.2.2 Chiều cao của đèn báo rẽ thuộc loại 1, 1a, 1b, 2a và 2b, được đo theo quy định trong 5.8, không được nhỏ hơn 350 mm hoặc lớn hơn 1500 mm.


6.5.4.2.3 Nếu kết cấu của xe không cho phép có các giới hạn trên này, được đo như trên, thì các giới hạn này có thể được nâng lên tới 2300 mm đối với đèn báo rẽ bên thuộc loại 5 và 6 và tới 2100 mm đối với đèn báo rẽ loại 1, 1a, 1b, 2a và 2b.


6.5.4.3 Theo chiều dài (xem hình 2)


Khoảng cách giữa bề mặt phát sáng của đèn báo rẽ bên (loại 5 và 6) và mặt phẳng ngang đánh dấu giới hạn phía trước của chiều dài toàn bộ xe không được vượt quá 1800 mm. Nếu kết cấu của xe không cho phép đảm bảo góc tầm nhìn nhỏ nhất, thì khoảng cách này có thể được tăng lên tới 2500 mm.


6.5.5 Góc tầm nhìn: Các góc nhìn theo chiều ngang (xem hình 2)


Các góc nhìn theo chiều thẳng đứng: 15o phía trên và phía dưới mặt phẳng nằm ngang của các đèn báo rẽ loại 1, 1a, 1b, 2a, 2b và 5. Góc thẳng đứng phía dưới mặt phẳng nằm ngang có thể giảm xuống tới 5o nếu các đèn có độ cao nhỏ hơn 750 mm so với mặt đất; 30o phía trên và 5o phía dưới mặt phẳng nằm ngang đối với đèn báo rẽ loại 6.
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Cách bố trí A(1)
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Cách bố trí B


Hình 2 - Bố trí các đèn báo rẽ


Chú thích - (1) giá trị 50 quy định cho góc giới hạn của tầm nhìn theo phía sau của đèn báo rẽ bên là một giới hạn trên.


6.5.6 Hướng của đèn: Theo các quy định về lắp đặt đèn của các nhà sản xuất, nếu có.


6.5.7 Nối điện


Các đèn báo rẽ phải được bật độc lập với các đèn khác. Tất cả các đèn báo rẽ ở cùng bên của một xe phải cùng được bật và tắt bởi cùng một công tắc và phải nhấp nháy cùng pha.


6.5.8 Báo hiệu làm việc


Báo hiệu làm việc là bắt buộc đối với đèn báo rẽ trước và sau. Báo hiệu làm việc có thể là loại tín hiệu nhìn hoặc nghe hoặc cả hai. Nếu là tín hiệu nhìn thì phải là đèn nhấp nháy, và ít nhất là trong các trường hợp có sự cố của bất kỳ đèn báo rẽ trước hoặc sau nó sẽ bị tắt hẳn hoặc bật sáng mà không nhấp nháy hoặc thể hiện bằng cách thay đổi tần số nháy. Nếu hoàn toàn là tín hiệu nghe thì nó phải nghe được rõ ràng và ít nhất trong các trường hợp có sự cố của bất kỳ đèn báo rẽ phía trước hoặc sau phải thể hiện bằng cách thay đổi tần số âm thanh.


Nếu xe có trang bị để kéo moóc, thì nó phải được lắp đèn báo hiệu làm việc loại tín hiệu nhìn đặc biệt đối với các đèn báo rẽ trên moóc trừ trường hợp đèn báo hiệu làm việc trên xe kéo cho phép báo hiệu sự cố của bất kỳ một đèn báo rẽ nào trên xe hoặc trên moóc.


6.5.9 Các yêu cầu khác


Ánh sáng phải là ánh sáng nhấp nháy có tần số 90 ± 30 lần/phút.


Thời gian chậm tác dụng của đèn (chậm phát tín hiệu) phải không quá một giây sau khi bật công tắc và không quá 1,5 giây sau khi tắt công tắc lần thứ nhất. Nếu xe được phép kéo theo moóc thì công tắc điều khiển đèn báo rẽ trên xe cũng phải đồng thời điều khiển đèn báo rẽ trên moóc. Trong trường hợp có sự cố, như bị cháy một đèn báo rẽ, thì các đèn khác vẫn phải tiếp tục nhấp nháy, nhưng tần số nhấp nháy trong trường hợp này có thể khác so với tần số đã quy định trên.


6.6 Đèn tín hiệu báo nguy hiểm


6.6.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc. Tín hiệu phải được phát ra bằng sự hoạt động đồng thời của các đèn báo rẽ theo yêu cầu của 6.5.


6.6.2 Số lượng: Như quy định trong 6.5.2.


6.6.3 Bố trí: Như quy định trong 6.5.3.


6.6.4 Vị trí lắp đặt


6.6.4.1 Theo chiều rộng: Như quy định trong 6.5.4.1.


6.6.4.2 Theo chiều cao: Như quy định trong 6.5.4.2.


6.6.4.3 Theo chiều dài: Như quy định trong 6.5.4.3.


6.5.5 Góc tầm nhìn: Như quy định trong 6.5.5.


6.6.6 Hướng của đèn: Như quy định trong 6.5.6.


6.6.7 Nối điện: Tín hiệu phải được điều khiển bằng một bộ điều khiển riêng cho phép tất cả các đèn báo rẽ nhấp nháy cùng pha.


6.6.8 Báo hiệu làm việc


Báo hiệu thông mạch là bắt buộc. Tín hiệu ánh sáng cảnh báo nhấp nháy, nó có thể hoạt động kết hợp với thiết bị báo hiệu làm việc quy định trong 6.5.8.


6.6.9 Các yêu cầu khác


Như quy định trong 6.5.9. Nếu một xe có trang bị để kéo theo moóc, thì công tắc điều khiển đèn tín hiệu báo nguy hiểm phải đồng thời điều khiển tất cả các đèn báo rẽ trên moóc. Đèn tín hiệu báo nguy hiểm phải có thể hoạt động được ngay cả khi thiết bị khởi động hoặc tắt động cơ đang ở vị trí không thể khởi động động cơ được.


6.7 Đèn phanh


6.7.1 Sự có mặt trên xe


Đèn loại S1 hoặc S2: Bắt buộc trên tất cả các xe.


Đèn loại S3: Bắt buộc trên xe loại M1; không bắt buộc trên các loại xe khác.


6.7.2 Số lượng


Hai đèn đối với loại S1 hoặc S2 và một đèn đối với loại S3 trên tất cả các loại xe. Chỉ khi mặt phẳng trung tuyến dọc xe không cắt qua phần cố định nào ở vỏ xe nhưng phân chia một hoặc hai bộ phận dịch chuyển được (như cánh cửa) và không đủ không gian để lắp một đèn đơn loại S3 trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe phía trên các chi tiết dịch chuyển được này thì:


Có thể lắp hai đèn loại S3 kiểu D


hoặc một đèn loại S3 được lắp dịch sang bên phải hoặc bên trái của mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


6.7.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.7.4 Vị trí lắp đặt


6.7.4.1 Theo chiều rộng


Đối với đèn loại S1 hoặc S2: không nhỏ hơn 600 mm giữa hai đèn hai bên. Khoảng cách này có thể giảm xuống 400 mm nếu chiều rộng toàn bộ của xe nhở hơn 1300 mm.


Đối với loại S3: Tâm chuẩn phải nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe. Tuy nhiên trong trường hợp lắp hai đèn loại S3 theo 6.7.2 thì mỗi đèn phải nằm ở một bên và càng gần mặt phẳng trung tuyến dọc xe càng tốt.


Trong trường hợp một đèn loại S3 được lắp dịch sang một bên của mặt phẳng trung tuyến dọc xe theo quy định trong 6.7.2 thì độ chuyển dịch này không được vượt quá 150 mm, tính từ mặt phẳng trung tuyến dọc xe đến tâm chuẩn của đèn.


6.7.4.2 Theo chiều cao


Đối với đèn loại S1 và S2: Chiều cao so với mặt đất từ 350 mm đến 1500 mm (2100 mm nếu hình dạng thân xe không cho phép lắp đặt ở vị trí 1500 mm).


Đối với đèn loại S3: Mặt phẳng ngang tiếp tuyến với mép thấp nhất của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến phải:


Không được cách về bên dưới quá 150 mm so với mặt phẳng ngang tiếp tuyến với mép dưới cùng của bề mặt ngoài của kính cửa sổ sau.


Hoặc độ cao của đèn không được nhỏ hơn 850 mm so với mặt đất.


Tuy nhiên mặt phẳng nằm ngang tiếp tuyến với mép thấp nhất của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn loại S3 phải ở phía trên mặt phẳng nằm ngang tiếp tuyến với mép cao nhất của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn loại S1 hoặc S2.


6.7.4.3 Theo chiều dài


Đối với đèn loại S1 hoặc S2: ở phía sau của xe.


Đối với đèn loại S3: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.7.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 


Đối với đèn loại S1 và S2: 45obên trái và bên phải theo trục dọc của xe;


Đối với đèn loại S3: 100 bên trái và bên phải trục dọc của xe;

Góc thẳng đứng:


Đối với đèn loại S1 và S2: 15o bên trên và bên dưới mặt ngang.Tuy nhiên, góc thẳng đứng dưới mặt phẳng nằm ngang có thể giảm xuống 5o nếu độ cao của đèn nhỏ hơn 750 mm;


Đối với đèn S3: 10o bên trên và 5o bên dưới mặt phẳng nằm ngang.


6.7.6 Hướng đèn: Hướng về phía sau xe


6.7.7 Nối điện


Đèn phải bật sáng khi hệ thống phanh chính (phanh công tác) hoạt động. Đèn phanh không cần hoạt động nếu máy khởi động hoặc tắt động cơ ở vị trí mà không thể khởi động động cơ được.


Đèn phanh có thể hoạt động khi sử dụng một cơ cấu phanh chậm dần hoặc một thiết bị tương đương.


6.7.8 Báo hiệu làm việc


Không bắt buộc; nếu được lắp trên xe thì tín hiệu này phải là tín hiệu ánh sáng không nhấp nháy và luôn bật sáng khi đèn phanh có sự cố.


6.7.9 Các yêu cầu khác


6.7.9.1 Đèn loại S3 không tổ hợp với bất cứ đèn nào khác


6.7.9.2 Đèn loại S3 có thể được lắp bên trong hoặc bên ngoài xe


6.7.9.2.1 Trong trường hợp nó được lắp bên trong xe


Ánh sáng phát ra từ đèn không được làm ảnh hưởng xấu tới người lái do gương chiếu hậu hoặc do bề mặt phản xạ khác (như kính sau xe);


6.8 Đèn biển số sau


6.8.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc


6.8.2 Số lượng: Sao cho đèn chiếu sáng được biển số.


6.8.3 Bố trí: Như quy định trong 6.8.2.


6.8.4 Vị trí lắp đặt


6.8.4.1 Theo chiều rộng: Như quy định trong 6.8.2.


6.8.4.2 Theo chiều cao: Như quy định trong 6.8.2.


6.8.4.3 Theo chiều dài: Như quy định trong 6.8.2.


6.8.5 Góc tầm nhìn: Như quy định trong 6.8.2.


6.8.6 Hướng đèn: Như quy định trong 6.8.2.


6.8.7 Nối điện: Theo quy định trong 5.11.


6.8.8 Báo hiệu làm việc


Không bắt buộc. Nếu có, chức năng của nó phải được thực hiện bởi báo hiệu làm việc của các đèn vị trí trước và sau.


6.8.9 Các yêu cầu khác


Khi đèn biển số sau được kết hợp cùng với đèn vị trí sau, được tổ hợp với đèn phanh hoặc đèn sương mù sau, đặc tính quang học của đèn biển số sau có thể được thay đổi trong quy trình chiếu sáng của đèn phanh hoặc đèn sương mù sau.


6.9 Đèn vị trí trước


6.9.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc đối với tất cả các loại xe.


Bắt buộc đối với các moóc có chiều rộng lớn hơn 1600 mm. Tuỳ chọn đối với các moóc có chiều rộng không lớn hơn 1600 mm


6.9.2 Số lượng: Hai đèn.


6.9.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.9.4 Vị trí lắp đặt


6.9.4.1 Theo chiều rộng


Điểm nằm trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn mà điểm này cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe một khoảng cách lớn hơn 400 mm.


Đối với moóc, điểm nằm trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn mà điểm này cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe một khoảng cách lớn hơn 150 mm.


Khoảng cách giữa các mép trong của hai bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn không được nhỏ hơn 600 mm


Khoảng cách này có thể được giảm xuống còn 400 mm khi chiều rộng toàn bộ của xe nhỏ hơn 1300 mm.


6.9.4.2 Theo chiều cao


Phía trên mặt đất từ 350 mm đến 1500 mm (2100 mm đối với mặt xe loại O1 và O2; hoặc với bất kỳ loại xe khác mà hình dạng vỏ xe không cho phép lắp ở vị trí trong khoảng 1500 mm).


6.9.4.3 Theo chiều dài: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.9.4.4 Khi đèn vị trí trước và một đèn khác được tổ hợp với nhau, thì bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn khác đó phải được dùng để kiểm tra xác nhận sự thoả mãn các yêu cầu về vị trí (nêu từ 6.9.4.1 đến 6.9.4.3.)


6.9.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang:


- 45o phía trong và 80o phía ngoài.


- Đối với moóc góc phía trong có thể giảm xuống còn 5o. Góc thẳng đứng: 15o phía trên và dưới mặt phẳng nằm ngang. Góc thẳng đứng bên dưới mặt phẳng nằm ngang có thể giảm xuống còn 5o trong trường hợp đèn được lắp cách mặt đất không tới 750 mm.


6.9.6 Hướng đèn: Về phía trước


6.9.7 Nối điện: Theo quy định trong 5.11.


6.9.8 Báo hiệu làm việc


Báo hiệu thông mạch là bắt buộc. Tín hiệu này không được nhấp nháy và sẽ không bắt buộc nếu đèn chiếu sáng bảng điều khiển có thể chỉ bật được đồng thời với đèn vị trí trước.


6.9.9 Các yêu cầu khác: Không có.


6.10 Đèn vị trí sau


6.10.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc.


6.10.2 Số lượng: Hai đèn.


6.10.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.10.4 Vị trí lắp đặt


6.10.4.1 Theo chiều rộng


Điểm nằm trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn mà điểm này cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe một khoảng cách lớn hơn 400 mm.


Khoảng cách giữa các mép trong của hai bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn không được nhỏ hơn 600 mm.


Khoảng cách này có thể được giảm xuống còn 400 mm khi chiều rộng toàn bộ của xe nhỏ hơn 1300 mm.


6.10.4.2 Theo chiều cao


Phía trên mặt đất từ 350 mm đến 1500 mm (2100 mm nếu hình dạng vỏ xe không cho phép lắp ở vị trí trong khoảng 1500 mm).


6.10.4.3 Theo chiều dài: ở phía sau xe.


6.10.5 Góc tầm nhìn: Như 6.9.5.


6.10.6 Hướng đèn: Về phía sau


6.10.7 Nối điện: Theo quy định trong 5.11.


6.10.8 Báo hiệu làm việc: Báo hiệu thông mạch là bắt buộc và phải kết hợp với báo hiệu thông mạch của đèn vị trí trước.


6.10.9 Các yêu cầu khác: Không có


6.11 Đèn sương mù sau


6.11.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc


6.11.2 Số lượng: Một hoặc hai


6.11.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.11.4 Vị trí lắp đặt


6.11.4.1 Theo chiều rộng: Nếu chỉ có một đèn sương mù sau thì nó phải được lắp đối diện qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe với chiều giao thông trên đường theo quy định của từng nước, tâm chuẩn có thể nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


6.11.4.2 Theo chiều cao: từ 250 mm đến 1000 mm so với mặt đất. Đối với xe loại N3G chiều cao lớn nhất có thể tăng tới 1200 mm.


6.11.4.3 Theo chiều dài: ở phía sau của xe


6.11.5 Góc tầm nhìn: Được định nghĩa bằng góc α và β như trong 3.13.


α = 5o, phía trên và phía dưới


β = 25o, phía phải và phía trái.


6.11.6 Hướng đèn: Về phía sau


6.11.7 Nối điện


Nối điện phải sao cho:


6.11.7.1 Đèn sương mù sau không thể bật được trừ khi các đèn chiếu xa, đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù trước đang sáng.


6.11.7.2 Đèn sương mù sau có thể tắt độc lập với bất kỳ đèn nào khác.


6.11.7.3.1 Đèn sương mù sau vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi các đèn vị trí tắt, và các đèn sương mù sau vẫn phải ở trạng thái tắt cho đến khi được bật lên trở lại một cách chắc chắn.


6.11.7.3.2 Phải có một báo hiệu, ít nhất là loại báo hiệu âm thanh, không kể báo hiệu làm việc bắt buộc, (xem 6.11.8) nếu khoá điện tắt hoặc chìa khoá điện được rút ra và cửa ra vào của người lái xe bị mở, dù cho các đèn nêu trong 6.11.7.1 là bật hay tắt, trong khi công tắc đèn sương mù sau ở vị trí "on" (bật).


6.11.7.4 Trừ trường hợp nêu trong 6.11.7.1 và 6.11.7.3, sự hoạt động của đèn sương mù sau không bị ảnh hưởng bởi việc bật hoặc tắt bất kỳ đèn nào khác.


6.11.8 Báo hiệu làm việc: Báo hiệu thông mạch là bắt buộc, là một đèn báo hiệu độc lập không nhấp nháy.


6.11.9 Các yêu cầu khác: Trong tất cả các trường hợp, khoảng cách giữa đèn sương mù sau và từng đèn phanh phải lớn hơn 100 mm


6.12 Đèn đỗ xe


6.12.1 Sự có mặt trên xe


Tuỳ chọn đối với các xe có chiều dài không quá 6m, và chiều rộng không quá 2 m. Cấm lắp trên các loại xe khác.


6.12.2 Số lượng: Tuỳ theo sự bố trí.


6.12.3 Bố trí : Hoặc là hai đèn ở phía trước và hai đèn ở phía sau, hoặc mỗi bên có một đèn


6.12.4 Vị trí lắp đặt


6.12.4.1 Theo chiều rộng


Điểm nằm trên bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn mà điểm này cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe một khoảng cách lớn hơn 400 mm.


6.12.4.2 Theo chiều cao : Như 6.10.4.2.


6.12.4.3 Theo chiều dài: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.12.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 45o phía ngoài, phía trước và phía sau


Góc thẳng đứng: Như quy định cho góc thẳng đứng trong 6.9.5.


6.12.6 Hướng đèn: Phải thoả mãn các yêu cầu về khả năng quan sát từ phía trước và phía sau.


6.12.7 Nối điện


Nối điện phải cho phép các đèn đỗ xe ở cùng một bên xe được bật sáng độc lập với bất kỳ các đèn nào khác.


Đèn đỗ xe phải hoạt động được ngay cả khi máy khởi động và tắt động cơ đang ở vị trí mà động cơ không thể làm việc được.


6.12.8 Báo hiệu làm việc


Báo hiệu làm việc thông mạch là tuỳ chọn. Nếu có một, nó không được lẫn với báo hiệu làm việc của các đèn vị trí trước và sau.


6.12.9 Các yêu cầu khác


Chức năng của đèn này cũng có thể được thực hiện bởi việc bật công tắc đồng thời với các đèn vị trí trước và sau ở cùng một bên của xe.


6.13 Đèn hiệu chiều rộng xe


6.13.1 Sự có mặt trên xe


Bắt buộc với các xe có chiều rộng hơn 2,1 m, tuỳ chọn đối với các xe có chiều rộng từ 1800 mm đến 2100 mm và đối với xe sát xi có buồng lái.


6.13.2 Số lượng: Hai đèn ở phía trước và hai đèn ở phía sau


6.13.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.13.4 Vị trí lắp đặt


6.13.4.1 Theo chiều rộng


Phía trước và phía sau: Gần tới mức có thể với mép ngoài cùng của xe. Điều kiện này được coi là được thoả mãn khi điểm của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của đèn khi nhìn theo hướng của trục chuẩn cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất cách mép ngoài cùng của xe không quá 400 mm.


6.13.4.2 Theo chiều cao


Phía trước: Xe : Mặt phẳng nằm ngang tiếp xúc với mép trên cùng của bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến khi nhìn theo hướng trục chuẩn của đèn không được thấp hơn mặt phẳng nằm ngang tiếp xúc với mép phía trên cùng của phần trong suốt của kính chắn gió.


Moóc và bán moóc: ở chiều cao lớn nhất có thể phù hợp được với các yêu cầu liên quan tới chiều rộng, các yêu cầu về thiêt kế và hoạt động của xe và liên quan tới sự đối xứng của các đèn.


Phía sau: ở chiều cao lớn nhất có thể phù hợp được với các yêu cầu liên quan tới chiều rộng, các yêu cầu về thiêt kế và hoạt động của xe và liên quan tới sự đối xứng của các đèn.


6.13.4.3 Theo chiều dài: Không có quy định đặc biệt.


6.13.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 80o, phía ngoài


Góc thẳng đứng: 5o, phía trên và 20o phía dưới mặt phẳng nằm ngang.


6.13.6 Hướng đèn: Phải thoả mãn các yêu cầu về khả năng quan sát từ phía trước và phía sau.


6.13.7 Nối điện: Như quy định trong 5.11.


6.13.8 Báo hiệu làm việc.


Báo hiệu làm việc là tuỳ chọn. Nếu có thì chức năng của nó phải được thực hiện bởi báo hiệu làm việc của đèn vị trí trước và phía sau.


6.13.9 Các yêu cầu khác


Với điều kiện đã thoả mãn tất cả các yêu cầu khác, một đèn quan sát được từ phía trước và một đèn quan sát được từ phía sau ở cùng một phía của xe có thể kết hợp được thành một.


Vị trí của đèn hiệu chiều rộng xe so với đèn vị trí tương ứng với phải đảm bảo sao cho khoảng cách giữa các hình chiếu trên mặt phẳng ngang thẳng đứng của các điểm gần nhau nhất trên các bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của hai đèn đang được xem xét không nhỏ hơn 200 mm.


6.14 Tấm phản quang phía sau không phải dạng tam giác


6.14.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc có trên xe.


Đối với moóc là tuỳ chọn, với điều kiện là chúng được nhóm cùng với các đèn tín hiệu sau khác.


6.14.2 Số lượng


Hai tấm, các đặc tính của chúng phải thoả mãn các quy định liên quan tới tấm phản quang loại 1A trong TCVN 6901 : 2001. Việc thêm tấm phản quang và vật liệu phản quang là được phép miễn là chúng không ảnh hưởng tới hiệu quả của các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu bắt buộc.


6.14.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.14.4 Vị trí lắp đặt


6.14.4.1 Theo chiều rộng


Điểm trên bề mặt chiếu sáng cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe quá 400 mm.


Khoảng cách giữa hai mép trong cùng của các tấm phản quang không nhỏ hơn 600 mm, khoảng cách này có thể giảm xuống 400 mm nếu chiều rộng toàn bộ của xe nhỏ hơn 1300 mm.


6.14.4.2 Theo chiều cao: Từ 250 mm đến 900 mm so với mặt đất (1500 mm hình dạng vỏ xe không cho phép lắp ở khoảng cách không quá 900 mm).


6.14.4.3 Theo chiều dài: ở phía sau xe


6.14.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 30o, phía trong và phía ngoài.


Góc thẳng đứng: 15o, phía trên và phía dưới mặt ngang, góc thẳng đứng phía dưới có thể giảm xuống còn 5o trong trường hợp tấm phản quang lắp phía trên mặt đất không tới 750 mm.


6.14.6 Hướng đèn: Về phía sau.


6.14.7 Các yêu cầu khác


Bề mặt chiếu sáng của tấm phản quang có thể có các phần chung với bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của bất kỳ đèn nào lắp ở phía sau.


6.15 Tấm phản quang phía sau dạng tam giác


6.15.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc trên các moóc, cấm lắp trên xe.


6.15.2 Số lượng


Hai tấm, các đặc tính của chúng phải thoả mãn các quy định liên quan tới tấm phản quang loại IIIA trong TCVN 6901 : 2001. Việc thêm tấm phản quang và vật liệu phản quang là được phép miễn là chúng không ảnh hưởng tới hiệu quả của các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu bắt buộc.


6.15.3 Bố trí: Đỉnh của cá/ tam giác phải hướng lên trên.


6.15.4 Vị trí lắp đặt: Như 6.14.4.


6.15.5 Góc tầm nhìn: Như 6.14.5.


6.15.6 Hướng đèn: Về phía sau.


6.15.7 Các yêu cầu khác: Không có đèn nào được lắp đặt bên trong các tam giác.


6.16 Tấm phản quang phía trước, không phải dạng tam giác


6.16.1 Sự có mặt trên xe: Bắt buộc đối với moóc.


Bắt buộc đối với các xe có tất cả các đèn hướng về phía trước có các gương phản xạ có thể che kín. Tuỳ chọn với các loại xe khác.


6.16.2 Số lượng: Như 6.14.2.


6.16.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt


6.16.4 Vị trí lắp đặt


6.16.4.1 Theo chiều rộng


Điểm trên bề mặt chiếu sáng cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được cách mép ngoài cùng của xe quá 400 mm.


Đối với moóc, khoảng cách giữa mép ngoài cùng của xe và điểm trên bề mặt chiếu sáng cách xa mặt phẳng trung tuyến dọc xe nhất không được lớn hơn 150 mm.


6.16.4.2 Theo chiều cao: Như 6.14.4.2.


6.16.4.3 Theo chiều dài: ở phía trước của xe.


6.16.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 30°, phía trong và phía ngoài.


Đối với moóc, góc phía trong có thể giảm xuống còn 10°. Nếu vì kết cấu của moóc mà góc này không thể thoả mãn được bởi các tấm phản quang bắt buộc, khi đó sẽ phải lắp thêm các tấm phản quang, không có giới hạn về chiều rộng (theo 6.16.4.1). Các tấm phản quang này, cùng với các tấm phản quang bắt buộc phải đảm bảo được góc tầm nhìn cần thiết.


Góc thẳng đứng: Như quy định đối với góc thẳng đứng trong 6.14.5.


6.16.6 Hướng đèn: Về phía trước.


6.16.7 Các yêu cầu khác


Bề mặt chiếu sáng của tấm phản quang có thể có các phần chung với bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của bất kỳ đèn nào lắp ở phía trước.


6.17 Tấm phản quang phía bên, không phải dạng tam giác


6.17.1 Sự có mặt trên xe


Bắt buộc: Trên các xe có chiều dài vượt quá 6 m và trên các moóc. Tuỳ chọn: Trên các xe có chiều dài không quá 6 m.


6.17.2 Số lượng


Số lượng phải sao cho các yêu cầu đối với vị trí theo chiều dài được thoả mãn. Các yêu cầu khác như 6.14.2.


6.17.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.17.4 Vị trí lắp đặt


6.17.4.1 Theo chiều rộng: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.17.4.2 Theo chiều cao: Như 6.14.4.2.


6.17.4.3 Theo chiều dài: ít nhất có một tấm phản quang phía bên được lắp tại phần ba ở giữa xe, tấm phản quang phía bên ở trước nhất cũng không được cách đầu xe quá 3 m; Đối với moóc, khoảng cách này được tính gồm cả chiều dài thanh kéo.


Khoảng cách giữa hai tấm phản quang phía bên, liền nhau không được vượt quá 3 m.


Nếu như kết cấu của xe không cho phép đảm bảo tiêu chuẩn này thì khoảng cách này có thể tăng lên 4 m. Khoảng cách giữa tấm phản quang phía bên sau cùng tới đuôi xe không được vượt quá 1 m.


Tuy nhiên, đối với các xe có chiều dài không vượt quá 6 m, chỉ cần có một tấm phản quang phía bên được lắp tại phần ba đầu tiên và/hoặc có một tấm được lắp tại phần ba cuối cùng của chiều dài xe là đủ.


6.17.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 45°, phía trước và phía sau.


Góc thẳng đứng: Như quy định đối với góc thẳng đứng trong 6.14.5.


6.17.6 Hướng đèn: Về phía bên.


6.17.7 Các yêu cầu khác


Bề mặt chiếu sáng của tấm phản quang có thể có các phần chung với bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến của bất kỳ đèn nào lắp ở phía bên.


6.18 Đèn hiệu thành xe


6.18.1 Sự có mặt trên xe


Bắt buộc: Trên tất cả các xe có chiều dài vượt quá 6 m, trừ ôtô sátxi có buồng lái; chiều dài của moóc phải được tính gồm cả chiều dài thanh kéo.


Đèn hiệu thành xe kiểu SM1 phải được sử dụng cho tất cả các loại xe; tuy nhiên các đèn hiệu kiểu SM2 cũng có thể sử dụng được cho xe loại M1.


Tuỳ chọn: Trên tất cả các loại xe khác. Các đèn hiệu kiểu SM1 và SM2 đều có thể được sử dụng.


6.18.2 Số lượng nhỏ nhất cho từng bên


Số lượng sao cho các yêu cầu về xác định vị trí theo chiều dài được thoả mãn.


6.18.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặc biệt.


6.18.4 Vị trí lắp đặt


6.18.4.1 Theo chiều rộng: Không có yêu cầu riêng.


6.18.4.2 Theo chiều cao: Từ 250 mm đến 1500 mm so với mặt đất (2100 mm nếu hình dạng vỏ xe không cho phép lắp ở khoảng cách không quá 1500 mm).


6.18.4.3 Theo chiều dài: ít nhất có một đèn hiệu thành xe được lắp tại phần ba ở giữa xe, đèn hiệu thành xe ở trước nhất cũng không được cách đầu xe quá 3 m; Đối với moóc, khoảng cách này được tính gồm cả chiều dài thanh kéo.


Khoảng cách giữa hai đèn hiệu thành xe, liền nhau không được vượt quá 3 m.


Nếu như kết cấu của xe không cho phép đảm bảo tiêu chuẩn này thì khoảng cách này có thể tăng lên 4 m. Khoảng cách giữa đèn hiệu thành xe sau cùng tới đuôi xe không được vượt quá 1 m.


Tuy nhiên, đối với các xe có chiều dài không vượt quá 6 m, chỉ cần có đèn hiệu thành xe được lắp tại phần ba đầu tiên và/hoặc có đèn được lắp tại phần ba cuối cùng của chiều dài xe là đủ.


6.18.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 45°, về phía trước và phía sau. Tuy nhiên với các xe mà việc lắp đèn hiệu thành xe là tuỳ chọn thì góc này có thể giảm xuống 30°.


Góc thẳng đứng: 10°, phía trên và dưới mặt phẳng nằm ngang. Góc thẳng đứng phía dưới mặt phẳng nằm ngang có thể giảm xuống còn 5° trong trường hợp đèn hiệu thành xe lắp cách mặt đất không tới 750 mm.


6.18.6 Hướng đèn: Về phía bên.


6.18.7 Nối điện: Theo quy định trong 5.11.


6.18.8 Báo hiệu làm việc: Như 6.13.8.


6.18.9 Các yêu cầu khác


Khi đèn hiệu thành xe sau cùng được kết hợp với đèn vị trí sau cùng mà đèn này được tổ hợp với đèn sương mù sau hoặc đèn phanh thì khả năng chiếu sáng của các đèn hiệu thành xe có thể bị thay đổi do sự chiếu sáng của đèn sương mù sau hoặc đèn phanh. 

6.19 Đèn chạy ban ngày


6.19.1 Sự có mặt trên xe: Tuỳ chọn trên xe. Cấm lắp trên các loại moóc.


6.19.2 Số lượng: Hai đèn.


6.19.3 Bố trí: Không có yêu cầu đặt biệt.


6.19.4 Vị trí lắp đặt.


6.19.4.1 Theo chiều rộng: Như 6.10.4.1.


6.19.4.2 Theo chiều cao: Từ 250 mm đến 1500 mm so với mặt đất.


6.19.4.3 Theo chiều dài: Như 6.3.4.3.


6.19.5 Góc tầm nhìn


Góc nằm ngang: 20° phía ngoài và 10° phía trong. Góc thẳng đứng: 10° phía trên và phía dưới.


6.19.6 Hướng đèn: Về phía trước.


6.19.7 Nối điện


Đèn chạy ban ngày phải được nối điện sao cho nó chỉ có thể cùng bật sáng được với đèn vị trí sau.


Đèn chạy ban ngày phải tự động tắt khi đèn chiếu sáng phía trước được bật trừ khi đèn chiếu sáng phía trước được sử dụng để báo hiệu bằng ánh sáng nhấp nháy trong khoảng thời gian ngắn.


6.19.8 Báo hiệu làm việc: Tuỳ chọn.


7. Sửa đổi kiểu xe hoặc sự lắp đặt các đèn chiếu sáng và tín hiệu


7.1 Mọi thay đổi về kiểu xe, hoặc thay đổi sự lắp đặt các đèn chiếu sáng và tín hiệu của nó, hoặc của danh mục đã nêu trong 4.1.2 phải được xem xét xem tất cả các sửa đổi đó có gây ra các ảnh hưởng xấu không và trong bất cứ trường hợp nào xe vẫn phải thoả mãn các yêu cầu.


7.2 Khi cần thiết có thể yêu cầu thêm các báo cáo kiểm tra từ phòng thử nghiệm có liên quan.


8. Sự phù hợp của sản xuất


8.1 Bất cứ một xe nào được phê duyệt phù hợp theo tiêu chuẩn này phải được sản xuất sao cho phù hợp với kiểu xe đã đạt các yêu cầu nêu trong điều 5 và 6. Ví dụ về mẫu thông báo và bố trí dấu phê duyệt kiểu được nêu trong các phụ lục A và B.


8.2 Đối với mỗi một kiểu xe, ít nhất phải tiến hành các phép thử như nêu trong phụ lục J hoặc các dạng kiểm tra khác cho các kết quả tương đương.


8.3 Nếu kết quả kiểm tra cho thấy bất kỳ một chứng cớ nào về sự không phù hợp với các yêu cầu nêu trong điều 5 và 6 thì phải tiến hành kiểm tra lại sự phù hợp của hệ thống sản xuất.


8.4 Có thể tiến hành bất cứ thử nghiệm nào như đã mô tả trong tiêu chuẩn này. Các thử nghiệm này phải được tiến hành với các mẫu thử được lựa chọn ngẫu nhiên, trừ những sản phẩm bị hư hỏng do vận chuyển.


PHỤ LỤC A

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về thông báo phê duyệt kiểu của các nước tham gia hiệp định 1958, ECE, Liên hợp quốc. Chữ E trong vòng tròn tượng trưng cho việc phe duyệt kiểu của các nước này)


Thông báo


[Khổ lớn nhất: A4 (210 x 297)]
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		Công bố bởi: Cơ quan có thẩm quyền
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Về việc (2) - Cấp phê duyệt



- Không cấp phê duyệt



- Cấp phê duyệt mở rộng



- Thu hồi phê duyệt.



- Chấm dứt sản xuất


một kiểu xe về việc lắp đặt các đèn chiếu sáng và tín hiệu theo ECE 48. 

Số phê duyệt : ..............Số phê duyệt mở rộng: ..............................


A.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu xe: ....................................


A.2 Tên nhà sản xuất đặt cho kiểu xe đó: ...............................................


A.3 Tên nhà sản xuất và địa chỉ: ..........................................................


A.4 Tên và địa chỉ đại diện nhà sản xuất (nếu có):............................


A.5 Nộp hồ sơ xin phê duyệt : ..................................................................


A.6 Phòng thử nghiệm có chức năng tiến hành việc thử nghiệm: ....................................


A.7 Ngày lập báo cáo thử nghiệm: ....................................................................


A.8 Số của báo cáo thử nghiệm:...............................................................


A.9 Mô tả vắn tắt:


Các đèn chiếu sáng và tín hiệu trên xe:


A.9.1 Đèn chiếu xa: có/ không (1) ......................................................


A.9.2 Đèn chiếu gần: có/ không (1)............................................................. 

A.9.3 Đèn sương mù trước: có/ không (1)..................................................... 

A.9.4 Đèn lùi : có/ không (1)........................................................................ 

A.9.5 Đèn báo rẽ trước: có/ không (1).......................................................


A.9.6 Đèn báo rẽ sau: có/ không (1).........................................................


A.9.7 Đèn báo rẽ bên thành xe: có/ không (1)...................................................


A.9.8 Đèn tín hiệu báo nguy hiểm: có/ không (1)..........................................................


A.9.9 Đèn phanh: có/ không (1).......................................................................


A.9.10 Đèn biển số sau:có/ không (1)................................................. 

A.9.11 Đèn vị trí trước: có/ không (1).................................................... 

A.9.12 Đèn vị trí sau: có/ không (1).........................................................


A.9.13 Đèn sương mù sau: có/ không (1)...................................................


A.9.14 Đèn đỗ xe: có/ không (1)........................................................................


A.9.15 Đèn hiệu chiều rộng xe: có/ không (1)...............................................................


A.9.16 Tấm phản quang sau (không phải dạng tam giác): có/ không (1)

A.9.17 Tấm phản quang sau (dạng tam giác): có/ không (1)

A.9.18 Tấm phản quang trước(không phải dạng tam giác): có/ không (1)

A.9.19 Tấm phản quang phía bên xe (không phải dạng tam giác):có/ không (1)

A.9.20 Đèn hiệu thành xe: có/ không (1) ....................................................


A.9.21 Đèn chạy ban ngày: có/ không (1)........................................................... 

A.9.22 Các đèn tương đương: có/ không ........................................................ 

A.9.23 Tải trọng cho phép lớn nhất trong khoang hành lý:................................. 

A.10 Giải thích.


A.10.1 Giải thích đối với các chi tiết dịch chuyển được: ..............................


........................................................................................................................


A.10.2 Phương pháp được sử dụng để xác định bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến: đường bao của bề mặt chiếu sáng(1) hoặc bề mặt phát sáng(1)

A.10.3 Các giải thích khác (Đối với xe lái bên phải hoặc bên trái): ..................


A.11 Vị trí đóng dấu phê duyệt kiểu.


A.12 Lý do mở rộng phê duyệt (Nếu có)


A.13 Phê duyệt được cấp /không được cấp / mở rộng / thu hồi (1)

A.14 Nơi cấp: ............................................................................................... 

A.15 Ngày cấp: ............................................................................................... 

A.16 Chữ ký: ..................................................................................................


A.17 Các tài liệu kèm theo, có số phê duyệt nêu ở trên, sẵn có khi có yêu cầu


Chú thích - (1) Gạch phần không áp dụng hoặc lặp lại "có" hoặc "không".


PHỤ LỤC B

(tham khảo)


(Ví dụ tham khảo về bố trí các dấu phê duyệt kiểu của các nước tham gia hiệp định 1958, ECE, Liên hợp quốc)


Bố trí dấu phê duyệt kiểu


Mẫu A
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Hình B.1


Dấu phê duyệt nêu trên được gắn trên một xe thể hiện rằng loại xe đó đã được phê duyệt về việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và tín hiệu tại Hà Lan (E4) theo ECE 48 tại bản sửa đổi lần thứ nhất. Số phê duyệt thể hiện rằng phê duyệt đã được cấp theo ECE 48 bản sửa đổi lần thứ nhất.


Mẫu B
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Hình B.2


Dấu phê duyệt nêu trên được gắn trên một xe thể hiện rằng loại xe đó đã được phê duyệt tại Hà Lan (E4) theo ECE 48 tại bản sửa đổi lần thứ nhất và ECE 33(1). Số phê duyệt thể hiện rằng, ở ngày cấp phê duyệt thì ECE 48 đã được sửa đổi bằng bản sửa đổi lần thứ nhất và qui định số 33 vẫn là bản ban hành đầu tiên.


Chú thích - (1) Số thứ hai chỉ là một ví dụ.


PHỤ LỤC C

(quy định)


CÁC BỀ MẶT ĐÈN, TRỤC VÀ TÂM CHUẨN, VÀ GÓC TẦM NHÌN

[image: image7.png]





Hình C.1


1. Bề mặt chiếu sáng


2. Trục chuẩn


3. Tâm chuẩn


4. Góc tầm nhìn


5. Bề mặt phát sáng


6. Bề mặt chiếu sáng biểu kiến của bề mặt chiếu sáng


7. Bề mặt phát sáng biểu kiến của bề mặt phát sáng


8. Hướng quan sát


Chú thích - Mặc dù được thể hiện trong hình vẽ như trên, nhưng bề mặt chiếu sáng hoặc phát sáng biểu kiến được coi như tiếp tuyến với bề mặt phát sáng.


So sánh bề mặt chiếu sáng với bề mặt phát sáng
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Hình C.2 - Sơ đồ A
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Hình C.3 - Sơ đồ B


PHỤ LỤC D

(quy định)


TẦM NHÌN PHÍA TRƯỚC CỦA MỘT ĐÈN ĐỎ VÀ PHÍA SAU CỦA MỘT ĐÈN TRẮNG
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Hình D.1
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Hình D.2


PHỤ LỤC E

(quy định)


ĐIỀU KIỆN CHẤT TẢI ĐƯỢC TÍNH ĐẾN KHI XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC NHAU THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG CỦA ĐÈN CHIẾU GẦN

Các điều kiện chất tải trên các trục xe nêu trong 6.2.6.1 và 6.2.6.3.1.


E.1 Đối với các thử nghiệm dưới đây, khối lượng của hành khách phải được tính là 75 kg cho một người.


E.2 Điều kiện chất tải đối với các loại xe khác nhau:


E.2.1 Xe loại M1


E.2.1.1 Góc của chùm sáng đèn chiếu gần phải được xác định trong điều kiện chất tải sau:


E.2.1.1.1 Một người ngồi ở ghế người lái;


E.2.1.1.2 Người lái, một hành khách ở ghế phía trước cách xa người lái nhất.


E.2.1.1.3 Người lái, một hành khách ở ghế phía trước cách xa người lái nhất, và tất cả các ghế hành khách sau cùng có người ngồi;


E.2.1.1.4 Tất cả các ghế hành khách trên xe có người ngồi;


E.2.1.1.5 Tất cả các ghế hành khách trên xe có người ngồi, cộng thêm một tải trọng phân bố đều trong khoang hành lý, để đạt được tải trọng cho phép trên trục sau hoặc trên trục trước nếu khoang hành lý ở phía trước. Nếu xe có một khoang hành lý ở phía trước và một ở phía sau thì tải trọng thêm vào này phải được phân bố hợp lý để đạt được các tải trọng cho phép trên các trục xe. Tuy nhiên, nếu khối lượng chất tải lớn nhất cho phép đạt được trước tải trọng cho phép trên một trong các trục thì việc chất tải trong các khoang hành lý phải được giới hạn ở giá trị để có thể đạt được khối lượng đó.


E.2.1.1.6 Người lái, cộng thêm một tải trọng phân bố đều trong khoang hành lý để đạt được tải trọng cho phép trên trục xe tương ứng.


Tuy nhiên, nếu khối lượng chất tải lớn nhất cho phép đạt được trước tải trọng cho phép trên trục tương đương đó thì việc chất tải trong các khoang hành lý phải được giới hạn ở giá trị để có thể đạt được khối lượng đó.


E.2.1.2 Để xác định các điều kiện chất tải trên, việc tính toán phải kể đến bất kỳ sự hạn chế về tải trọng nào do nhà sản xuất quy định.


E.2.2 Xe loại M2 và M3


Góc của chùm sáng đèn chiếu gần phải được đo trong điều kiện chất tải sau:


E.2.2.1 Xe không tải và một người ngồi trên ghế người lái;


E.2.2.2 Xe được chất tải sao cho mỗi một trục chịu tải trọng kỹ thuật cho phép lớn nhất của nó hoặc cho đến khi khối lượng cho phép lớn nhất của xe đạt được bằng cách chất tải lên các trục trước và sau tỷ lệ với các tải trọng kỹ thuật cho phép lớn nhất của chúng, chọn điều kiện nào xảy ra trước.


E.2.3 Xe loại N có các mặt chịu tải


E.2.3.1 Góc của chùm sáng đèn chiếu gần phải được đo trong điều kiện chất tải sau:


E.2.3.1.1 Xe không chất tải và một người ngồi trên ghế người lái;


E.2.3.1.2 Người lái, cộng với tải trọng được phân bố sao cho đạt được tải trọng kỹ thuật cho phép lớn nhất trên trục sau, hoặc trên các trục sau, hoặc khối lượng cho phép lớn nhất của xe, chọn điều kiện nào xảy ra trước, mà không có sự vượt quá tải trọng tính toán trên trục trước, tải trọng này bằng tổng của tải trên trục trước khi xe không tải cộng với 25% của tải trọng cho phép lớn nhất trên trục trước. Ngược lại, trục trước cũng được xem xét như vậy khi sàn chất tải đặt ở phía trước.


E.2.4 Xe loại N không có mặt chịu tải


E.2.4.1 Xe kéo bán moóc:


E.2.4.1.1 Xe không tải không có tải tác dụng lên mâm kéo và một người ngồi trên ghế người lái.


E.2.4.1.2 Một người ngồi trên ghế người lái: Tải trọng kỹ thuật cho phép tác dụng trên mâm kéo ở vị trí ứng với tải trọng lớn nhất trên trục sau.


E.2.4.2 Xe kéo moóc;


E.2.4.2.1 Xe không chất tải và một người ngồi trên ghế người lái.


E.2.4.2.2 Một người ngồi trên ghế người lái; tất cả các ghế hành khách khác trong buồng lái đều có người ngồi.


PHỤ LỤC F

(quy định)


ĐO SỰ THAY ĐỔI ĐỘ NGHIÊNG CỦA CHÙM SÁNG GẦN NHƯ MỘT HÀM CỦA TẢI TRỌNG

F.1 Phạm vi áp dụng


Phụ lục này quy định phương pháp đo sự thay đổi độ nghiêng của chùm sáng đèn chiếu gần của xe do sự thay đổi chiều cao xe khi chất tải so với độ nghiêng ba đầu của nó.


F.2 Định nghĩa


F.2.1 Độ nghiêng ban đầu


F.2.1.1 Độ nghiêng ban đầu khai báo: Giá trị độ nghiêng ban đầu của chùm sáng gần được quy định bởi nhà sản xuất xe, được dùng làm giá trị chuẩn để tính toán các thay đổi cho phép.


F.2.1.2 Độ nghiêng ban đầu đo được: Giá trị trung bình của độ nghiêng ban đầu của chùm sáng gần hoặc độ nghiêng của xe đo được khi xe ở trong điều kiện E.1, như định nghĩa trong phụ lục E, đối với loại xe được kiểm tra. Nó được dùng như một giá trị chuẩn để đánh giá sự thay đổi độ nghiêng của chùm sáng do tải trọng thay đổi.


F.2.2 Độ nghiêng chùm sáng gần


Có thể định nghĩa như sau:


- Theo góc (đo bằng miliradian): góc giữa hướng của chùm sáng hướng về phía một điểm đặc trưng nằm trên đoạn nằm ngang của đường ranh giới (trong phần phân bố ánh sáng) của đèn chiếu sáng phía trước với mặt phẳng nằm ngang,


Hoặc theo tang của góc đó, đo bằng phần trăm độ nghiêng vì các góc này là nhỏ (Đối với các góc nhỏ này 1% tương đương với 10 mrad).


Nếu độ nghiêng được tính theo phần trăm độ nghiêng, nó có thể được tính theo công thức sau:

 eq \f((h1 - h2),L) x 100

trong đó


h1 là chiều cao tính từ mặt đất (mm) của điểm đặc trung nói trên, được đo trên một màn đo thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, được đặt ở một khoảng cách nằm ngang L (xem phần giải thích dưới).


h2 là chiều cao tính từ mặt đất (mm) của tâm chuẩn (Nó thường được coi là điểm gốc của điểm đặc trưng được chọn trong h1);


L là khoảng cách từ màn đo tới tâm chuẩn (mm):


+ giá trị âm thể hiện độ nghiêng xuống phía dưới (xem hình F.1).


+ giá trị dương thể hiện độ nghiêng lên phía trên.
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Hình F.1 Độ nghiêng xuống phía dưới của chùm sáng đèn chiếu gần của xe loại M1


Chú thích


(1) Hình vẽ này thể hiện loại xe M1, nhưng về nguyên lý thì có thể áp dụng chung cho các loại xe khác.


(2) Với các xe không trang bị hệ thống cân bằng đèn chiếu sáng phía trước thì sự thay đổi độ nghiêng của chùm sáng đèn chiếu gần được coi là bằng sự thay đổi độ nghiêng của bản thân xe.


F.3 Điều kiện đo


F.3.1 Nếu áp dụng việc kiểm tra bằng quan sát mẫu chùm sáng gần trên màn đo hoặc một phương pháp trắc quang, phép đo phải được tiến hành trong một môi trường tối (ví dụ như phòng tối) có diện tích đủ lớn để cho phép bố trí xe và màn đo như hình F.1. Tâm chuẩn của đèn chiếu sáng phía trứớc phải cách màn đo ít nhất 10 m.


F.3.2 Mặt bằng khu vực đo phải bằng phẳng và nằm ngang tới mức có thể để việc lặp lại các phép đo độ nghiêng chùm sáng gần có thể được đảm bảo với độ chính xác bằng ± 0,5 mrad (độ nghiêng bằng ± 0,05%).


F.3.3 Nếu sử dụng một màn đo thì việc đánh dấu của nó về vị trí và hướng so với mặt bằng và mặt phẳng trung tuyến dọc xe phải sao cho việc lặp lại các phép đo độ nghiêng chùm sáng gần có thể được đảm bảo với độ chính xác bằng ± 0,5 mrad (độ nghiêng bằng ± 0,05%).


F.3.4 Trong quá trình đo, nhiệt độ môi trường phải từ 10oC đến 30°C.


F.4 Chuẩn bị xe kiểm tra


F.4.1 Xe thử phải là xe đã chạy được từ 1000 km cho đến 10000 km, tốt nhất là 5000 km.


F.4.2 Các lốp xe được bơm căng tới áp suất ứng với chế độ đầy tải theo quy định của nhà sản xuất xe.


Xe phải được cung cấp đầy (nhiên liệu, nước, dầu bôi trơn) và trang bị đầy đủ tất cả các phụ kiện và dụng cụ theo quy định của nhà sản xuất xe. Cung cấp đầy nhiên liệu nghĩa là thùng nhiên liệu phải được đổ nhiên liệu tới không dưới 90% dung tích của nó.


F.4.3 Không kéo phanh tay, hộp số ở trạng thái số trung gian (số 0).


F.4.4 Xe phải được để trong điều kiện nhiệt độ quy định trong F.3.4 ít nhất là 8 giờ.


F.4.5 Nếu áp dụng phương pháp trắc quang hoặc quan sát thì xe thử nên được lắp các đèn chiếu sáng phía trước có đường ranh giới của chùm sáng gần được xác định tốt để có thể đo được dễ hơn. Ngoài ra còn cho phép dùng phương pháp khác để có kết quả đọc chính xác hơn (ví dụ, tháo kính đèn chiếu sáng phía trước ra).


F.5 Tiến hành đo


F.5.1 Quy định chung


Sự thay đổi độ nghiêng của chùm sáng đèn chiếu gần hoặc của xe, tuỳ thuộc vào phương pháp được chọn phải được đo riêng đối với từng bên của xe. Các kết quả đo đạt được từ cả đèn chiếu sáng phía trước bên trái và bên phải trong tất cả điều kiện chất tải như quy định trong phụ lục E phải nằm trong giới hạn nêu trong F.5.5. Việc chất tải lên xe phải từ từ tránh không làm cho xe bị lắc mạnh.


F.5.2 Xác định độ nghiêng ban đầu đo được


Xe phải được chuẩn bị như quy định trong F.4 và việc chất tải như quy định trong phụ lục E (điều kiện chất tải đầu tiên của loại xe tương ứng).


Trước mỗi lần đo, xe phải được lắc mạnh như quy định trong F.5.4. Các phép đo phải được thực hiện ba lần.


F.5.2.1 Nếu không một giá trị nào của cả ba kết quả đo sai khác hơn 2 mrad (độ nghiêng 0,2 %) so với trung bình cộng của các kết quả đó thì giá trị trung bình cộng được lấy là kết quả cuối cùng. Và 

F.5.2.2 Ngược lại phải tiến hành đo tiếp 10 lần nữa và kết quả trung bình cộng của các lần đo đó được lấy là kết quả cuối cùng.


F.5.3 Phương pháp đo


Bất kỳ phương pháp đo nào được sử dụng để đo sự thay đổi độ nghiêng phải bảo đảm độ chính xác khi đọc kết quả trong khoảng ± 0,2 mrad (độ nghiêng ± 0,02%).


F.5.4 Xử lý xe trong từng điều kiện chất tải


Hệ thống treo của xe và bất kỳ bộ phận nào có ảnh hưởng đáng kể tới độ nghiêng của chùm sáng gần đều phải được tác động theo các cách mô tả dưới đây.


Tuy nhiên, Cơ quan có thẩm quyền về kỹ thuật và các nhà sản xuất có thể sử dụng cách khác (bằng thực nghiệm hoặc dựa vào tính toán), đặc biệt khi phép thử tạo ra các vấn đề đặc biệt, với điều kiện là những tính toán như vậy rõ ràng là đúng.


F.5.4.1 Xe loại M1 có hệ thống treo thông dụng


Xe đỗ tại vị trí đo và, nếu cần thiết, các bánh xe có thể đặt lên các tấm đỡ nổi (bắt buộc phải sử dụng nếu vì thiếu chúng sẽ gây ra sự hạn chế đáng kể sự dịch chuyển của hệ thống treo, ảnh hưởng tới kết quả đó), lắc xe liên tục ít nhất ba chu kỳ đầy đủ, ở mỗi chu kỳ, nhấn phía sau trước rồi sau đó nhấn phía trước xe xuống.


Chuỗi việc lắc xe phải kết thúc với sự hoàn thành một chu kỳ. Trước khi tiến hành đo, xe phải được tự trở lại trạng thái đỗ. Thay cho việc sử dụng các sàn đỡ nổi, những tác dụng tương tự có thể đạt được bằng cách di chuyển xe về phía sau và phía trước ít nhất bằng một vòng bánh xe đầy đủ.


F.5.4.2 Xe loại M2, M3, N có hệ thống treo thông dụng


F.5.4.2.1 Nếu các phương pháp xử lý cho loại xe M1 mô tả trong 5.4.1 không thực hiện được thì có thể áp dụng theo phương pháp nêu trong 5.4.2.2 hoặc 5.4.2.3 cho:


F.5.4.2.2 Xe đỗ tại vị trí đo và các bánh xe đè lên mặt sàn, lắc xe bằng cách thay đổi tải tạm thời.


F.5.4.2.3 Xe đỗ tại vị trí đo và các bánh xe đè lên mặt sàn, tác động vào hệ thống treo và các phần khác mà có thể ảnh hưởng tới độ nghiêng của chùm sáng đèn chiếu gần bằng cách sử dụng thiết bị tạo rung động. Nó có thể là một tấm đỡ gây rung có các bánh xe đè lên nó.


F.5.4.3 Xe có hệ thống treo đặc biệt bắt buộc động cơ phải hoạt động


Trước khi tiến hành đo hãy chờ cho đến khi xe đạt được độ cao cuối cùng của nó với động cơ đang hoạt động.


F.5.5 Các phép đo


Sự thay đổi độ nghiêng của chùm sáng gần phải được đánh giá cho từng điều kiện chất tải khác nhau liên quan tới độ nghiêng ban đầu đo được, được xác định trong F.5.2. Nếu xe được lắp hệ thống cân bằng đèn chiếu sáng phía trước kiểu cơ khí, thì hệ thống này phải được điều chỉnh tới vị trí theo qui định của nhà sản xuất đối với các điều kiện chất tải đã cho (theo phụ lục E).


F.5.5.1 Để bắt đầu việc đo, một phép đo riêng phải được thực hiện cho từng điều kiện chất tải. Các yêu cầu được thoả mãn nếu tại tất cả các chế độ chất tải, sự thay đổi độ nghiêng nằm trong khoảng giới hạn được tính toán (ví dụ, nằm trong khoảng sai lệch giữa độ nghiêng ban đầu khai báo và các giá trị giới hạn trên và dưới qui định cho việc phê duyệt) với một mức an toàn bằng 4 mrad (độ nghiêng 0,4%).


F.5.5.2 Nếu kết quả của bất cứ một phép đo nào không nằm trong mức an toàn nêu trong F.5.5.1 hoặc vượt ra ngoài các giá trị giới hạn thì phải tiến hành đo thêm ba lần nữa tại các điều kiện chất tải tương ứng các kết quả này như qui định trong F.5.5.3.


F.5.5.3 Đối với mỗi một điều kiện chất tải nêu trên:


F.5.5.3.1 Nếu không một giá trị nào của cả ba kết quả đo sai khác hơn 2 mrad (độ nghiêng 0,2 %) so với trung bình cộng của các kết quả đó thì giá trị trung bình cộng sẽ được lấy là kết quả cuối cùng. Và 

F.5.5.3.2 Ngược lại phải tiến hành đo tiếp 10 lần nữa và kết quả trung bình cộng của các lần đo đó sẽ được lấy là kết quả cuối cùng.


F.5.5.3.3 Nếu xe được trang bị hệ thống cân bằng đèn chiếu sáng phía trước tự động mà nó có sự từ trễ thì các kết quả trung bình vòng trễ ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng từ trễ phải được tính đến như là các giá trị đáng kể. Tất cả các phép đo này phải được tiến hành phù hợp với F.5.5.3.1 và F.5.5.3.2.


F.5.5.4 Các yêu cầu được thoả mãn nếu tại tất cả các điều kiện chất tải, sự thay đổi giữa độ nghiêng ban đầu đo được theo F.5.2 và độ nghiêng đo được trong mỗi điều kiện chất tải nhỏ hơn giá trị tính toán trong F.5.5.1 (không kể mức an toàn).


F.5.5.5 Nếu chỉ có một trong số các giá trị giới hạn tính toán trên hoặc dưới của sự thay đổi bị vượt quá thì nhà sản xuất được phép chọn một giá trị khác với độ nghiêng ban đầu khai báo, nằm trong các giới hạn được quy định để phê duyệt.


PHỤ LỤC G

(quy định)


Số chỉ dẫn việc điều chỉnh độ nghiêng ban đầu khai báo nêu trong 6.2.6.1.1 của tiêu chuẩn này
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Kích thước của ký hiệu và các chữ do nhà sản xuất quyết định.


PHỤ LỤC H

(quy định)


ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CÂN BẰNG ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC

Phụ lục này mô tả cách sử dụng thiết bị cân bằng đèn chiếu sáng phía trước nêu trong 6.2.6.2.2 của tiêu chuẩn này.


H.1 Độ nghiêng xuống của chùm sáng gần trong tất cả các trường hợp phải được tạo ra bởi một trong các cách sau:


(a) Dịch chuyển nấc điều chỉnh xuống dưới hoặc sang trái;


(b) Vặn núm điều chỉnh theo hướng ngược chiều kim đồng hồ;


(c) Ấn một nút ( công tắc loại ấn vào - kéo ra).


Nếu một vài nút được dùng để điều chỉnh chùm sáng, thì nút cho độ nghiêng xuống lớn nhất phải được lắp ở bên trái hoặc bên dưới các nút tạo ra các vị trí khác của chùm sáng gần.


Một công tắc xoay, được lắp nấc "on" hoặc chỉ một nấc có thể nhìn thấy được, phải theo nguyên tắc điều khiển theo cách (a) hoặc (c) ở trên.


Các chức năng điều khiển này phải có các ký hiệu chỉ ra rõ ràng sự dịch chuyển tương ứng với độ nghiêng xuống hoặc lên trên của chùm sáng gần.


H.2 Vị trí "0" tương ứng với độ nghiêng ban đầu theo 6.2.6.1.1 của tiêu chuẩn này.


H.3 Vị trí "0", mà theo 6.2.6.2.2 của tiêu chuẩn này phải là "vị trí dừng", không nhất thiết phải là ở tại điểm cuối cùng của thang điều khiển.


H.4 Các ký hiệu sử dụng trên bộ điều khiển phải được giải thích trong tài liệu hướng dẫn sử dụng xe.


H.5 Chỉ các ký hiệu dưới đây có thể được sử dụng để nhận biết các bộ phận điều khiển:
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Hình H.1


Ký hiệu 5 vạch có thể được sử dụng thay thế cho ký hiệu 4 vạch
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Ví dụ 1
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Ví dụ 2
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Ví dụ 3


Hình H.2


PHỤ LỤC J

(quy định)


KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN XUẤT

K.1 Các phép thử


K.1.1 Vị trí của đèn


Vị trí của các đèn, như định nghĩa tại 3.7 của tiêu chuẩn này theo chiều rộng, chiều cao và chiều dài phải được kiểm tra phù hợp với các yêu cầu chung được nêu từ 3.8 đến 3.10, 3.14 và 5.4 của tiêu chuẩn này.


Các giá trị đo về các khoảng cách phải là các giá trị mà các yêu cầu riêng biệt cho mỗi đèn được thoả mãn.


K.1.2 Tầm nhìn của đèn


K.1.2.1 Góc tầm nhìn phải được kiểm tra theo quy định trong 3.13 của tiêu chuẩn này.


Các giá trị đo của các góc phải là các giá trị mà các yêu cầu riêng cho mỗi đèn phải được thoả mãn, trừ trường hợp mà các giới hạn của các góc này có thể được cho phép tương ứng với sự thay đổi cho phép bằng ± 3° trong 5.3 đối với việc lắp các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu.


K.1.2.2 Việc quan sát ánh sáng mầu đỏ hướng về phía trước và mầu trắng hướng về phía sau phải được kiểm tra theo qui định trong 5.10 của tiêu chuẩn này.


K.1.3 Chỉnh thẳng đèn chiếu gần hướng về phía trước


K.1.3.1 Độ nghiêng xuống dưới ban đầu


Độ nghiêng xuống dưới ban đầu của đường ranh giới của chùm sáng gần phải được chỉnh đặt như con số theo qui định trong phụ lục G.


Tuy nhiên nhà sản xuất có thể đặt một giá trị chỉnh đặt đích đầu khác với con số trên khi nó đại diện cho kiểu xe được phê duyệt khi tiến hành thử theo quy định trong phụ lục F và trong mục riêng F.4.1.


K.1.3.2 Sự thay đổi độ nghiêng theo tải trọng


Sự thay đổi độ nghiêng xuống dưới của chùm sáng gần theo các điều kiện chất tải qui định trong mục này vẫn phải nằm trong các khoảng:


Từ 0,2% đến 2,8% với đèn chiếu sáng phía trước lắp ở độ cao h < 0,8 m;


Từ 0,2% đến 2,8% với đèn chiếu sáng phía trước lắp ở độ cao 0,8 ≤ h ≤ 1,0 m


Hoặc từ 0,7% đến 3,3% ( theo khoảng chỉnh đích do nhà sản xuất chọn khi phê duyệt); 

Từ 0,7% đến 3,3% với đèn chiếu sáng phía trước lắp ở độ cao 1,0 m < h ≤ 1,2 m;


Từ 1,2% đến 3,8% với đèn chiếu sáng phía trước lắp ở độ cao h > 1,2 m;


Các tình trạng chất tải được áp dụng phải tuân thủ các qui định dưới đây, như chỉ ra trong phụ lục E, cho tất cả các hệ thống điều chỉnh kèm theo.


K.1.3.2.1 Xe loại M1


E.2.1.1.1


Có tính đến E.2.1.1.6. 

E.2.1.2


K.1.3.2.2 Xe loại M2 và M3


E.2.2.1


E.2.2.2


K.1.3.2.3 Xe loại N có các mặt chịu tải


E.2.3.1.1


E.2.3.1.2


K.1.3.2.4 Xe loại N không có các mặt chịu tải


K.1.3.2.4.1 Xe kéo bán moóc


E.2.4.1.1


E.2.4.1.2


K.1.3.2.4.2 Xe kéo moóc


E.2.4.2.1


E.2.4.2.2


K.1.4 Nối điện và báo hiệu làm việc


Nối điện phải được kiểm tra bằng cách bật tất cả các đèn được cung cấp điện từ hệ thống điện của xe.


Các đèn và báo hiệu làm việc phải hoạt động theo các quy định đã nêu từ 5.11 đến 5.13 của tiêu chuẩn này và theo các yêu cầu kỹ thuật riêng đối với từng đèn.


K.1.5 Cường độ sáng của đèn


K.1.5.1 Đèn chiếu xa


Cường độ sáng tổng cộng lớn nhất của các đèn chiếu xa phải được kiểm tra theo phương pháp nêu trong 6.1.9.2 của tiêu chuẩn này. Các giá trị đạt được phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong 6.1.9.1 của tiêu chuẩn này.


K.1.6 Sự có mặt trên xe, số lượng, mầu sắc, bố trí đèn và, nếu có, loại đèn phải được kiểm tra bằng quan sát đèn và các ký hiệu của chúng.


Các hạng mục này phải thoả mãn các yêu cầu nêu trong 5.15 và 5.16 của tiêu chuẩn này cũng như các yêu cầu kỹ thuật riêng của mỗi đèn.



















